




Hoạt động nghiên cứu khoa

học giáo dục của sinh viên

sƣ phạm

Phạm Hồng

Quang
ĐHSP 2006 x x 35

Thống kê ứng dụng trong

nghiên cứu Khoa học giáo

dục – Phần 1

Dƣơng Thiệu

Tống

ĐHQG Hà

Nội
2000 x x 9

Thống kê ứng dụng trong

nghiên cứu giáo dục -Tập 2

Dƣơng Thiệu

Tống

ĐHQG Hà

Nội
2003 x x 1 x

Tổ chức hoạt động giáo

dục theo hƣớng trải nghiệm

cho trẻ ở trƣờng mầm non

Hoàng Thị

Phƣơng (Chủ

biên), Lã Thị Bắc

Lý, Bùi Thị Lâm,

Nguyễn Mạnh

Tuấn, Nguyễn Thị

Mỹ Dung, Vũ

Thanh Vân

ĐHSP 2018 x x 2

Bài giảng Tổ chức hoạt

động giáo dục trẻ theo

hƣớng trải nghiệm (Thư

viện Khoa). 

Lê Thị Thƣơng

Thƣơng
2022 x x x

Hƣớng dẫn tổ chức thực

hiện chƣơng trình giáo dục

mầm non, Nhà trẻ (3 - 36

tháng tuổi)

Lê Thu Hƣơng,

Trần Thị Ngọc

Trâm, Lê Thị Ánh

Tuyết

Giáo dục Việt 

Nam
2019 x x 5

Hƣớng dẫn tổ chức thực

hiện chƣơng trình giáo dục

mầm non, Mẫu giáo bé (3 -

4 tuổi)

Lê Thu Hƣơng,

Trần Thị Ngọc

Trâm, Lê Thị Ánh

Tuyết

Giáo dục Việt 

Nam
2019 x x 5

5 OAE641

Tổ chức hoạt 

động giáo 

dục trẻ theo 

hƣớng trải 

nghiệm  



Hƣớng dẫn tổ chức thực

hiện chƣơng trình giáo dục

mầm non, Mẫu giáo nhỡ (4 -

 5 tuổi)

Lê Thu Hƣơng,

Trần Thị Ngọc

Trâm, Lê Thị Ánh

Tuyết

Giáo dục Việt 

Nam
2018 x x 5

Hƣớng dẫn tổ chức thực

hiện chƣơng trình giáo dục 

Lê Thu Hƣơng,

Trần Thị Ngọc 

Giáo dục Việt 

Nam
2020 x x 5

Giáo dục học tập 1,2
Hà Thế Ngữ,

Đặng Vũ Hoạt
Giáo dục 1987 x x 2

 Môi trƣờng giáo dục Phạm Hồng Quang Giáo dục 2006 x x 99 x

Môi trƣờng nghiên cứu

khoa học giáo dục trong

trƣờng sƣ phạm

Phạm Hồng Quang
Đại học Thái

Nguyên
2014 x x 1 x

Giáo trình Phát triển

chƣơng trình giáo dục mầm

non. 

Trần Thị Minh

Huế

Đại học Thái

Nguyên
2017 x x 100

Thông tƣ ban hành chƣơng

trình giáo dục mầm non (Số

01/VBHN-BGDĐT ngày 24

tháng 01 năm 2017 của Bộ

trƣởng Bộ Giáo dục và Đào

tạo).

(https://thuvienphapluat.vn/.

..01-VBHN-BGDDT-

Thong-tu-Chuong-trinh-

giao-duc-mam-non-2017).

2017 x web

Giáo trình Tham vấn giáo

dục mầm non

Trần Thị Minh

Huế, Nguyễn Thị

Út Sáu

Đại học Thái

Nguyên
2019 x x 20

Kỹ năng tƣ vấn học tập –

Một số vấn đề lý luận và 

Nguyễn Thị Út

Sáu (chủ biên)

Đại học Thái

Nguyên
2016 x x 20

5 OAE641

Tổ chức hoạt 

động giáo 

dục trẻ theo 

hƣớng trải 

nghiệm  

6 DEE621

Phát triển 

môi trƣờng 

giáo dục trẻ 

mầm non 

7

Phối hợp với 

gia đình, 

cộng đồng 

trong giáo 

dục trẻ mầm 

non



Giao tiếp sƣ phạm Nguyễn Văn Luỹ
Đại học Sƣ

phạm, Hà Nội.
2017 x x 4

Giao tiếp sƣ phạm mầm non
Đinh Đức Hợi, Lê

Thị Phƣơng Hoa

Đại học Thái

Nguyên
2018 x x 50

Nhập môn khoa học giao

tiếp
Nguyễn Bá Minh

Đại học Sƣ

phạm, Hà Nội
2008 x x 65

Tiếp cận hiện đại trong

quản lý giáo dục.
Trần Kiểm ĐHSP 2013 x x 10

Chương trình giáo dục

mầm non (Ban hành kèm

theo Thông tƣ số

28/2016/TT-BGDĐT ngày 

30  tháng 12  năm 2016 của

Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và

Đào tạo) 

Bộ Giáo dục và

Đào tạo
2016 x web

[ Bộ tiêu chí kiểm định chất

lƣợng giáo dục Trƣờng Đại

học của Bộ giáo dục và đào

tạo.http://cea-

avuc.edu.vn/vi/quy-dinh-ve-

tieu-chuan-danh-gia-chat-

luong-giao-duc-truong-dai-

hoc-quy-dinh-ve-tieu-chuan-

danh-gia-chat-luong-giao-

duc-truong-dai-hoc/

x web

Xây dựng 

văn hóa và 

thƣơng hiệu 

trƣờng mầm 

non

8 PCM621

Giao tiếp sƣ 

phạm mầm 

non trong 

môi trƣờng 

đa văn hóa
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Tiêu chuẩn đánh giá chất

lƣợng chƣơng trình đào tạo.

http://cea.vnu.edu.vn/vi/cont

ent/thong-tu-042016tt-

bgddt-ve-tieu-chuan-danh-

gia-chat-luong-chuong-

trinh-dao-tao

x web

Các văn bản liên quan đến

kiểm định chất lƣợng giáo

dục đại học. 

x web

Giáo dục và phát triển

nguồn nhân lực trong thế kỷ

XXI

Trần Khánh Đức GD, Hà Nội 2014 x x 1 x

Chiến lƣợc phát triển giáo

dục trong thế kỷ XXI -

Kinh nghiệm của các quốc

gia 

Chính trị

quốc gia, Hà

Nội

2002 x x 7

Môi trƣờng giáo dục Phạm Hồng Quang
Giáo dục, Hà

Nội.
2006 x x 99 x

Thông tƣ ban hành chƣơng

trình giáo dục mầm non (Số

01/VBHN-BGDĐT ngày 24

tháng 01 năm 2017 của Bộ

trƣởng Bộ Giáo dục và Đào

tạo).

Bộ Giáo dục và

Đào tạo
2017 x WEB

Xây dựng 

văn hóa và 

thƣơng hiệu 

trƣờng mầm 

non

10 PSE621

Chính sách, 

chiến lƣợc 

phát triển 

giáo dục 

mầm non 

11 DPM631

Phát triển 

chƣơng trình 

giáo dục trẻ 

mầm non 

theo tiếp cận 

hiện đại  

9 CBN621
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C:/Users/AppData/Roaming/AppData/Roaming/Downloads/[5].Các văn bản liên quan đến kiểm định chất lượng giáo dục đại học. http:/cea.vnu.edu.vn/vi/content/muc-luc-cac-van-ban-lien-quan-den-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-dh-va-tccn
C:/Users/AppData/Roaming/AppData/Roaming/Downloads/[5].Các văn bản liên quan đến kiểm định chất lượng giáo dục đại học. http:/cea.vnu.edu.vn/vi/content/muc-luc-cac-van-ban-lien-quan-den-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-dh-va-tccn
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C:/Users/AppData/Roaming/AppData/Roaming/Downloads/[5].Các văn bản liên quan đến kiểm định chất lượng giáo dục đại học. http:/cea.vnu.edu.vn/vi/content/muc-luc-cac-van-ban-lien-quan-den-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-dh-va-tccn


Thông tƣ số 51/2020/TT-

BGDĐT ngày 31 tháng

12 năm 2020 của Bộ trƣởng

Bộ Giáo dục và Đào tạo về

sửa đổi, bổ sung một số nội

dung của Chƣơng trình

Giáo dục mầm non ban

hành kèm theo Thông tƣ số

17/2009/TT-BGDĐT ngày

25 tháng 7 năm 2009 của

Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và

Đào tạo, đã đƣợc sửa đổi,

bổ sung bởi Thông tƣ số

28/2016/TT-BGDĐT ngày

30 tháng 12 năm 2016 của

Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và

Đào tạo.    

Bộ Giáo dục và

Đào tạ
2020 x WEB

GT Phát triển chƣơng trình

giáo dục mầm non

Trần Thị Minh

Huế

Đại học Thái

Nguyên.
2017 x x 100

Phát triển chƣơng trình đào

tạo giáo viên - Những vấn

đề lý luận và thực tiễn

Phạm Hồng

Quang

Đại học Thái

Nguyên
2013 x x 70 x

https://thuvienphapluat.vn/...

01-VBHN-BGDDT-Thong-

tu-Chuong-trinh-giao-duc-

mam-non-2017). 

x web

11 DPM631

Phát triển 

chƣơng trình 

giáo dục trẻ 

mầm non 

theo tiếp cận 

hiện đại  

https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017


https://moet.gov.vn/van-

ban/vanban/Pages/chi-tiet-

van-

ban.aspx?ItemID=1393).  

x web

Chƣơng trình giáo dục mầm

non, Văn bản hợp nhất số

01/VBHN-BGDĐT ngày 13

tháng 4 năm 2021 của Bộ

trƣởng Bộ Giáo dục và Đào

tạo.

Bộ Giáo dục và

Đào tạo
2021 x web

Quyết định số 3000/QĐ-

BGDDT ngày 28 tháng

9 năm 2021 của Bộ trƣởng

Bộ Giáo dục và Đào tạo về

việc phê duyệt Mô hình bữa

ăn học đƣờng bảo đảm dinh

dƣỡng, hợp lý kết hợp tăng

cƣờng hoạt động thể lực

cho trẻ em, học sinh, sinh

viên Việt Nam.

Bộ Giáo dục và

Đào tạo
2021 x web

11 DPM631

Phát triển 

chƣơng trình 

giáo dục trẻ 

mầm non 

theo tiếp cận 

hiện đại  

12 ANS621

Quản trị cơ 

sở giáo dục 

mầm non

https://moet.gov.vn/van-ban/vanban/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=1393).
https://moet.gov.vn/van-ban/vanban/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=1393).
https://moet.gov.vn/van-ban/vanban/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=1393).
https://moet.gov.vn/van-ban/vanban/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=1393).


Công văn số 2387/BGDĐT-

GDMN ngày 09 tháng

6 năm 2021 của Bộ trƣởng

Bộ Giáo dục và Đào tạo về

việc Triển khai thực hiện

Chƣơng trình giáo dục mầm

non sau sửa đổi, bổ sung và

Chƣơng trình làm quen với

tiếng Anh dành cho trẻ em

mẫu giáo.

Bộ Giáo dục và

Đào tạo
2021 x web

Công văn số 3676/BGDĐT-

GDMN ngày 26 tháng

8 năm 2021 của Bộ trƣởng

Bộ Giáo dục và Đào tạo về

việc Hƣớng dẫn thực hiện

nhiệm vụ năm học 2021-

2022 đối với giáo dục mầm

non.

Bộ Giáo dục và

Đào tạo
2021 x web

Thông tƣ số 50/2020/TT-

BGDĐT ngày 31 tháng 12

năm 2020 của Bộ trƣởng

Bộ Giáo dục và Đào tạo về

Tổ chức thực hiện Chƣơng

trình làm quen với tiếng

Anh dành cho trẻ em mẫu

giáo. 

Bộ Giáo dục và

Đào tạo
2020 x web

12 ANS621

Quản trị cơ 

sở giáo dục 

mầm non



Thông tƣ số 51/2020/TT-

BGDĐT ngày 31 tháng 12

năm 2020 của Bộ trƣởng

Bộ Giáo dục và Đào tạo về

ban hành Điều lệ trƣờng

mầm non. 

Bộ Giáo dục và

Đào tạo
2020 x web

Thông tƣ số 52/2020/TT-

BGDĐT ngày 31 tháng 12

năm 2020 của Bộ trƣởng

Bộ Giáo dục và Đào tạo về

ban hành Điều lệ trƣờng

mầm non. 

Bộ Giáo dục và

Đào tạo
2020 x web

Thông tƣ số 01/2021/TT-

BGDĐT ngày 02 tháng 02

năm 2021 của Bộ trƣởng

Bộ Giáo dục và Đào tạo về

Quy định mã số, tiêu chuẩn

chức danh nghề nghiệp và

bổ nhiệm, xếp lƣơng viên

chức giảng dạy trong các cơ

sở giáo dục mầm non công

lập. 

Bộ Giáo dục và

Đào tạo
2021 x web

Báo cáo số 4193/BGDĐT-

GDDT ngày 24 tháng 9

năm 2021 của Bộ Giáo dục

và Đào tạo về việc báo cáo

ban hành văn bản quy phạm

pháp luật có liên quan đến

công tác dân tộc.

Bộ Giáo dục và

Đào tạo
2021 x web

12 ANS621

Quản trị cơ 

sở giáo dục 

mầm non



Thông tƣ liên tịch số

06/2015/TTLT-BGDĐT-

BNV ngày 16 tháng 3 năm

2015 của Bộ Giáo dục và

Đào tạo-Bộ Nội vụ Quy

định về danh mục khung vị

trí việc làm và định mức số

lƣợng ngƣời làm việc trong

các cơ sở giáo dục mầm

non công lập.

Bộ Giáo dục và

Đào tạo-Bộ Nội vụ
2015 x web

Thông tƣ số 48/2011/TT-

BGDĐT ngày 25 tháng 10

năm 2011 của Bộ Giáo dục

và Đào tạo Quy định chế độ

làm việc đối với giáo viên

mầm non.

Bộ Giáo dục và

Đào tạo
2011 x web

Thông tƣ số 13/2020/TT-

BGDĐT ngày 26 tháng 5

năm 2020 của Bộ Giáo dục

và Đào tạo ban hành Quy

định tiêu chuẩn cơ sở vật

chất các trƣờng mầm non,

tiểu học, trung học cơ sở,

trung học phổ thông và

trƣờng phổ thông có nhiều

cấp học.

Bộ Giáo dục và

Đào tạo
2020 x web

12 ANS621

Quản trị cơ 

sở giáo dục 

mầm non



Thông tƣ số 02/2010/TT-

BGDĐT ngày 11 tháng 2

năm 2010 của Bộ Giáo dục

và Đào tạo về Ban hành

Danh mục đồ dùng - đồ

chơi -thiết bị dạy học tối

thiểu dùng cho giáo dục

mầm non.

Bộ Giáo dục và

Đào tạo
2010 x web

Thông tƣ số 34/2013/TT-

BGDĐT ngày 17 tháng 9

năm 2013 của Bộ Giáo dục

và Đào tạo về Sửa đổi, bổ

sung một số thiết bị quy

định tại Danh mục  đồ dùng

- đồ chơi -thiết bị dạy học

tối thiểu dùng cho giáo dục

mầm non ban hành kèm

theo thông tƣ số 02/2010/tt-

bgdđt ngày 11 tháng 2 năm

2010 của Bộ trƣởng Bộ

Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Giáo dục và

Đào tạo
2013 x web

Thông tƣ số 21/2014/TT-

BGDĐT ngày 07 tháng 7

năm 2014 của Bộ Giáo dục

và Đào tạo ban hành Quy

định về quản lý và sử dụng

xuất bản phẩm tham khảo

trong các cơ sở giáo dục

mầm non, giáo dục phổ

thông và giáo dục thƣờng

xuyên.

Bộ Giáo dục và

Đào tạo
2014 x web

12 ANS621

Quản trị cơ 

sở giáo dục 

mầm non



Thông tƣ số 25/2018/TT-

BGDĐT ngày 08 tháng 10

năm 2018 của Bộ Giáo dục

và Đào tạo ban hành Quy

định về Chuẩn hiệu trƣởng

cơ sở giáo dục mầm non.

Bộ Giáo dục và

Đào tạo
2018 x web

Thông tƣ số 26/2018/TT-

BGDĐT ngày 08 tháng 10

năm 2018 của Bộ Giáo dục

và Đào tạo ban hành Quy

định về Chuẩn nghề nghiệp

giáo viên mầm non

Bộ Giáo dục và

Đào tạo
2018 x web

Thông tƣ số 47/2020/TT-

BGDĐT- ngày 31 tháng 12

năm 2020 của Bộ Giáo dục

và Đào tạo Quy định về

việc lựa chọn đồ chơi, học

liệu đƣợc sử dụng trong các

cơ sở giáo dục mầm non.

Bộ Giáo dục và

Đào tạo-Bộ Nội vụ
2020 x web

Chỉ thị số 138/CT-BGDĐT

ngày 18/01/2019 của Bộ

trƣởng Bộ GDĐT về việc

chấn chỉnh tình trạng lạm

dụng hồ sơ, sổ sách trong

nhà trƣờng.

Bộ Giáo dục và

Đào tạo
2019 x web

12 ANS621

Quản trị cơ 

sở giáo dục 

mầm non



Nghị định 105/2020/NĐ-CP

ngày 08 tháng 9 năm 2020

về Quy định Chính sách

phát triển giáo dục mầm

non.

Chính phủ 2021 x web

Nghị định 24/2021/NĐ-CP

ngày 23 tháng 3 năm 2021

của Chính phủ về Quy định

việc quản lý trong cơ sở

giáo dục mầm non và cơ sở

giáo dục phổ thông công

lập.

Chính phủ 2021 x web

Nghị định 71/2020/NĐ-CP

ngày 30 tháng 6 năm 2021

của Chính phủ về Quy định

lộ trình thực hiện nâng trình

độ chuẩn đƣợc đào tạo của

giáo viên mầm non, tiểu

học, trung học cơ sở.

Chính phủ 2020 x web

Nghị định 60/2021/NĐ-CP

ngày 30 tháng 6 năm 2021

của Chính phủ quy định về

tự chủ tài chính của đơn vị

sự nghiệp công lập.

Chính phủ 2020 x web

Quốc hội, Luật số

43/2019/QH14 ban hành

ngày 14 tháng 6 năm 2019

về Luật giáo dục.

2019 x web

Tiếp cận hiện đại trong

quản lý giáo dục.
Trần Kiểm ĐHSP 2013 x 10

12 ANS621
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sở giáo dục 

mầm non



[26].

https://thuvienphapluat.vn/v

an-ban/Giao-duc/Van-ban-

hop-nhat-01-VBHN-

BGDDT-2021-Thong-tu-

Chuong-trinh-Giao-duc-

mam-non-472930.aspx

x web

[27].

https://moet.gov.vn/van-

ban/vanban/Pages/chi-tiet-

van-

ban.aspx?ItemID=1393).  

x web

[28].http://vanban.chinhphu.

vn/portal/page/portal/chinhp

hu/hethongvanban?class_id

=1&_page=1&mode=detail

&document_id=200355

x web

[29].

https://thuvienphapluat.vn/v

an-ban/giao-duc/ke-hoach-

626-kh-bgddt-2021-chuyen-

de-xay-dung-truong-mam-

non-lay-tre-lam-trung-tam-

485735.aspx?v=d

x web

[30].http://vanban.chinhphu.

vn/portal/page/portal/chinhp

hu/hethongvanban?class_id

=1&_page=1&mode=detail

&document_id=179859 

x web
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/ke-hoach-626-kh-bgddt-2021-chuyen-de-xay-dung-truong-mam-non-lay-tre-lam-trung-tam-485735.aspx?v=d
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/ke-hoach-626-kh-bgddt-2021-chuyen-de-xay-dung-truong-mam-non-lay-tre-lam-trung-tam-485735.aspx?v=d
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[31].

https://luatvietnam.vn/giao-

duc/thong-tu-47-2020-lua-

chon-do-choi-hoc-lieu-

trong-truong-mam-non-

198093-d1.html

x web

[32].

https://www.most.gov.vn/vn

/tin-tuc/20509/nghi-dinh-so-

60-2021-nd-cp-quy-dinh-co-

che-tu-chu-tai-chinh-cua-

don-vi-su-nghiep-cong-lap. 

x web

[33].

https://luatvietnam.vn/giao-

duc/thong-tu-48-2011-tt-

bgddt-bo-giao-duc-va-dao-

tao-65546-d1.html

x web

[34].

https://moet.gov.vn/van-

ban/vbdh/Pages/chi-tiet-van-

ban.aspx?ItemID=2472

x web

[35].http://vanban.chinhphu.

vn/portal/page/portal/chinhp

hu/hethongvanban?class_id

=1&_page=14&mode=detail

&document_id=200220

x web

[36].

http://congbao.chinhphu.vn/

noi-dung-van-ban-so-21-

2014-tt-bgddt-11863

x web
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02-2010-TT-BGDDT-danh-

muc-do-dung-do-choi-thiet-

bi-day-hoc-toi-thieu-dung-

cho-giao-duc-mam-non-

101266.aspx

x web

[38].

https://thuvienphapluat.vn/v

an-ban/Giao-duc/Thong-tu-

34-2013-TT-BGDDT-sua-

doi-Danh-muc-Do-dung-

Thiet-bi-day-hoc-giao-duc-

mam-non-207826.aspx

x web

[39].

https://luatvietnam.vn/giao-

duc/thong-tu-25-2018-tt-

bgddt-chuan-hieu-truong-co-

so-giao-duc-mam-non-

169339-d1.html

x web

[40].

https://luatvietnam.vn/giao-

duc/thong-tu-26-2018-tt-

x web

Phát triển tư duy thông qua 

dạy học môn Toán ở 

trường phổ thông

Chu Cẩm Thơ ĐHSP 2016 x x 50

GT Giáo dục tích hợp ở bậc 

học mầm non
Nguyễn Thị Hoà

ĐHSP, Hà 

Nội
2014 X 10

Tâm lý học trẻ em lứa tuổi 

mầm non (từ lọt lòng đến 6 

tuổi)

Nguyễn Ánh 

Tuyết

ĐHSP, Hà 

Nội
2014 x x 25

12 ANS621

Quản trị cơ 

sở giáo dục 

mầm non

13 DTM621

Phát triển tƣ 

duy cho trẻ 

mầm non qua 

hoạt động 

làm quen với 

toán
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https://ucmaHVietnam.com/

ren-tu-duy-toan-hoc.htm
x web

https://mightymath.edu.vn/b

ai-tap-toan-tu-duy-cho-be-5-

tuoi/

x web

 Giáo trình Giáo dục thể 

chất cho trẻ mầm non

Trần Thị Tú, 

Nguyễn Thành 

Trung 

ĐHTN 2021 x x 20

 Giáo trình lí luận và 

phương pháp giáo dục thể 

chất cho trẻ lứa tuổi mầm 

non

Đặng Hồng 

Phƣơng

ĐHSP, Hà 

Nội
2018 x x 2

Giáo dục STEM trong nhà

trƣờng phổ thông

Nguyễn Văn

Biên, Tƣởng Duy

Hải (đồng chủ

biên), Trần Minh

Đức, Nguyễn Văn

Hạnh, Chu Cẩm

Thơ, Nguyễn Anh

Thuấn, Đoàn Văn

Thƣợc, Trần Bá

Trình

Giáo dục 2019 x x x

Thông tƣ số 01/VBHN-

BGDĐT ngày 13/4/2021

ban hành Chƣơng trình

Giáo dục mầm non. 

Bộ Giáo dục và

Đào tạo
2021 x web

13 DTM621

Phát triển tƣ 

duy cho trẻ 

mầm non qua 

hoạt động 

làm quen với 

toán

14 PDP621

Phát triển thể 

chất cho trẻ 

mầm non 

15 SEN621

Giáo dục trẻ 

mầm non 

theo định 

hƣớng 

STEAM
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 Thiết kế và tổ chức chủ đề 

giáo dục STEM cho học 

sinh THCS và THPT

Nguyễn Thanh 

Nga, Phùng Việt 

Hải, Nguyễn 

Quang Linh, 

Hoàng Phƣớc 

Muội

Đại học Sƣ 

phạm thành 

phố Hồ Chí 

Minh

2017 x X 50

Implementing STEAM in

the Early Childhood 
DeJarnette, N. K. 2018 x web

Tâm lý học trẻ em lứa tuổi

mầm non

Nguyễn Ánh

Tuyết (Chủ biên) 

Đại học Sƣ

phạm Hà Nội
2014 x x 25

Tâm lý học trẻ em và ứng

dụng tâm lý học Piaget vào

trƣờng học

Jean Piaget
Đại học Quốc

gia Hà Nội.
2000 x x 1 x

Thế giới cảm xúc của trẻ thơ  Filliozat, Isabelle Phụ nữ 2002 x x 10

Tâm bệnh học trẻ em lứa

tuổi mầm non

Nguyễn Thị Nhƣ

Mai

Đại học Sƣ

phạm Hà NộI
2014 x x 10

Sự hài lòng với công việc

của ngƣời giáo viên
Nguyễn Đức Sơn

Giáo dục Việt 

Nam
2016 x x 1 x

Lý thuyết và phƣơng pháp

nghiên cứu sự phát triển

của trẻ em

 Nguyễn Thạc
Đại học sƣ

phạm Hà Nội.
2006 x x 6

Vấn đề giáo viên những

nghiên cứu lí luận và thực

tiễn

Trần Bá Hoành
Đại học Sƣ

phạm.
2006 x x 39

Đánh giá sự phát triển của

đội ngũ giáo viên bằng

phƣơng pháp chỉ số

Lê Khánh Tuấn
Giáo dục Việt 

Nam
2018 x x 30

Giáo dục nghề nghiệp

những vấn đề và giải pháp
Nguyễn Viết Sự

Giáo dục Việt 

Nam.
2005 x x 1 x

16 EDN621

Giáo dục kỉ 

luật tích cực 

ở trƣờng 

mầm non

17 CDP621

Phát triển 

nghề nghiệp 

cho giáo viên 

mầm non 

15 SEN621

Giáo dục trẻ 

mầm non 

theo định 

hƣớng 

STEAM



Giáo trình giáo dục học

nghề nghiệp

Nguyễn Đức Trí

(Chủ biên)

Giáo dục Việt 

Nam
2011 x x 1 x

Sự hài lòng với công việc

của ngƣời giáo viên
Nguyễn Đức Sơn

Giáo dục Việt 

Nam
2016 x x 1 x

Cẩm nang công tác giáo

dục trong trƣờng học & các

chính sách dành cho giáo

viên, học sinh, sinh viên 

Nguyễn Hữu Đại Thế giới. 2017 x x 1

Đào tạo giáo viên theo tiếp

cận dạy học dựa vào tƣơng

tác

Phạm Quang Tiệp
Đại học Quốc

gia Hà Nội.
2017 x x 5

Tám đổi mới để trở thành

ngƣời giáo viên giỏi

Martin-Kniep,

Giselle O

Giáo dục Việt 

Nam.
2016 x x 1

Thông tƣ ban hành chƣơng

trình giáo dục mầm non (Số

01/VBHN-BGDĐT ngày 24

tháng 01 năm 2017 của Bộ

trƣởng Bộ Giáo dục và Đào

tạo). 

Bộ Giáo dục và

Đào tạo
2017 x web

Giáo trình giáo dục học

mầm non 2

Trần Thị Minh

Huế, Nguyễn Thị

Mẫn, Hà Thị Kim

Linh

Đại học Thái

Nguyên.
2016 x x 60

Giáo dục học mầm non

Đào Thanh Âm,

Trịnh Dân,

Nguyễn Thị Hòa,

Đinh Văn Vang 

giáo dục 2004 x x 100

Giáo trình giáo dục tích

hợp ở bậc học mầm non 
Nguyễn Thị Hoà ĐHSP Hà Nội 2014 x x 10

17 CDP621

Phát triển 

nghề nghiệp 

cho giáo viên 

mầm non 

18 EMN621

Giáo dục trẻ 

theo mô hình 

lớp ghép ở 

trƣờng mầm 

non



https://thuvienphapluat.vn/...

01-VBHN-BGDDT-Thong-

tu-Chuong-trinh-giao-duc-

mam-non-2017

x web

Chƣơng trình giáo dục

mầm non, Văn bản hợp

nhất số 01/VBHN-BGDĐT

ngày 13 tháng 4 năm 2021

của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục

và Đào tạo.

Bộ Giáo dục và

Đào tạo
2021 x web

Công văn số 2387/BGDĐT-

GDMN ngày 09 tháng

6 năm 2021 của Bộ trƣởng

Bộ Giáo dục và Đào tạo về

việc Triển khai thực hiện

Chƣơng trình giáo dục mầm

non sau sửa đổi, bổ sung và

Chƣơng trình làm quen với

tiếng Anh dành cho trẻ em

mẫu giáo.

Bộ Giáo dục và

Đào tạo
2021 x web

GT phát triển chƣơng trình

giáo dục mầm non

Trần Thị Minh

Huế
ĐHTN 2017 x x 100

18 EMN621

Giáo dục trẻ 

theo mô hình 

lớp ghép ở 

trƣờng mầm 

non

19 PRE631

Giáo dục trẻ 

mầm non 

theo tiếp cận 

hiện đại

https://thuvienphapluat.vn/...01-VBHN-BGDDT-Thong-tu-Chuong-trinh-giao-duc-mam-non-2017
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Công văn số 3676/BGDĐT-

GDMN ngày 26 tháng

8 năm 2021 của Bộ trƣởng

Bộ Giáo dục và Đào tạo về

việc Hƣớng dẫn thực hiện

nhiệm vụ năm học 2021-

2022 đối với giáo dục mầm

non.

Bộ Giáo dục và

Đào tạo
2021 x web

Thông tƣ số 47/2020/TT-

BGDĐT- ngày 31 tháng 12

năm 2020 của Bộ Giáo dục

và Đào tạo Quy định về

việc lựa chọn đồ chơi, học

liệu đƣợc sử dụng trong các

cơ sở giáo dục mầm non.

Bộ Giáo dục và

Đào tạo-Bộ Nội vụ
2020 x web

Thông tƣ số 50/2020/TT-

BGDĐT ngày 31 tháng 12

năm 2020 của Bộ trƣởng

Bộ Giáo dục và Đào tạo về

Tổ chức thực hiện Chƣơng

trình làm quen với tiếng

Anh dành cho trẻ em mẫu

giáo. 

Bộ Giáo dục và

Đào tạo
2020 x web

Thông tƣ số 52/2020/TT-

BGDĐT ngày 31 tháng 12

năm 2020 của Bộ trƣởng

Bộ Giáo dục và Đào tạo về

ban hành Điều lệ trƣờng

mầm non. 

Bộ Giáo dục và

Đào tạo
2020 x web

19 PRE631

Giáo dục trẻ 

mầm non 

theo tiếp cận 

hiện đại



Nghị định 105/2020/NĐ-CP

ngày 08 tháng 9 năm 2020

về Quy định Chính sách

phát triển giáo dục mầm

non.

Chính phủ 2021 x web

Nghị định 24/2021/NĐ-CP

ngày 23 tháng 3 năm 2021

của Chính phủ về Quy định

việc quản lý trong cơ sở

giáo dục mầm non và cơ sở

giáo dục phổ thông công

lập.

Chính phủ 2021 x web

[10].https://thuvienphapluat.

vn/van-ban/Giao-duc/Van-

ban-hop-nhat-01-VBHN-

BGDDT-2021-Thong-tu-

Chuong-trinh-Giao-duc-

mam-non-472930.aspx 

x web

[11].https://luatvietnam.vn/g

iao-duc/thong-tu-47-2020-

lua-chon-do-choi-hoc-lieu-

trong-truong-mam-non-

198093-d1.html

x web

[12].https://moet.gov.vn/gia

oducquocdan/giao-duc-

mam-non/Pages/van-ban-

quy-pham-phap-

luat.aspx?LinhVucVanBanI

D=10

x web

19 PRE631

Giáo dục trẻ 

mầm non 

theo tiếp cận 

hiện đại

C:/Users/AppData/Roaming/AppData/Roaming/Downloads/[11]. https:/luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-47-2020-lua-chon-do-choi-hoc-lieu-trong-truong-mam-non-198093-d1.html
C:/Users/AppData/Roaming/AppData/Roaming/Downloads/[11]. https:/luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-47-2020-lua-chon-do-choi-hoc-lieu-trong-truong-mam-non-198093-d1.html
C:/Users/AppData/Roaming/AppData/Roaming/Downloads/[11]. https:/luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-47-2020-lua-chon-do-choi-hoc-lieu-trong-truong-mam-non-198093-d1.html
C:/Users/AppData/Roaming/AppData/Roaming/Downloads/[11]. https:/luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-47-2020-lua-chon-do-choi-hoc-lieu-trong-truong-mam-non-198093-d1.html
C:/Users/AppData/Roaming/AppData/Roaming/Downloads/[11]. https:/luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-47-2020-lua-chon-do-choi-hoc-lieu-trong-truong-mam-non-198093-d1.html


[13].https://thuvienphapluat.

vn/van-ban/Tai-chinh-nha-

nuoc/Nghi-dinh-105-2020-

ND-CP-quy-dinh-chinh-

sach-phat-trien-giao-duc-

mam-non-452005.aspx

x web

[14].http://vanban.chinhphu.

vn/portal/page/portal/chinhp

hu/hethongvanban?class_id

=1&_page=1&mode=detail

&document_id=202884

x web

Tổ chức hoạt động giáo dục

tình cảm xã hội cho trẻ

mầm non theo hƣớng tích

hợp

Lê Thu Hƣơng GD, Hà Nội 2007 x x 18

Giáo dục mầm non những

vấn đề lí luận và thực tiễn

Nguyễn Ánh

Tuyết

ĐHSP, Hà

Nội.
2007 x x 1

Tâm lý học trẻ em lứa tuổi

mầm non (từ lọt lòng đến 6

tuổi)

Nguyễn Ánh

Tuyết

ĐHSP, Hà

Nội.
2014 x x 25

 Giáo trình phát triển ngôn 

ngữ tuổi mầm non
Đinh Hồng Thái

Đại học Sƣ 

phạm. 
2017 x x 2

Hƣớng dẫn tổ chức thực

hiện chƣơng trình giáo dục

mầm non nhà trẻ (3 - 36

tháng tuổi)

 Lê Thu

Hƣơng,Trần Thị

Ngọc Trâm, Lê

Thị Ánh Tuyết

Giáo dục Việt

Nam
2019 x x 5

Hƣớng dẫn tổ chức thực

hiện chƣơng trình giáo dục

mầm non Mẫu giáo bé (3-4

tuổi)

 Lê Thu

Hƣơng,Trần Thị

Ngọc Trâm, Lê

Thị Ánh Tuyết

Giáo dục Việt

Nam
2019 x x 5

19 PRE631

Giáo dục trẻ 

mầm non 

theo tiếp cận 

hiện đại

20 PRE632

Giáo dục tình 

cảm, kĩ năng 

xã hội cho trẻ 

mầm non

21 PRE633

Giáo dục 

ngôn ngữ cho 

trẻ mầm non 

vùng dân tộc 

thiểu số



Hƣớng dẫn tổ chức thực

hiện chƣơng trình giáo dục

mầm non mẫu giáo nhỡ (4 -

5 tuổi)

 Lê Thu

Hƣơng,Trần Thị

Ngọc Trâm, Lê

Thị Ánh Tuyết

Giáo dục Việt

Nam
2018 x x 5

Hƣớng dẫn tổ chức thực 

hiện chƣơng trình giáo dục 

mầm non mẫu giáo lớn (5 - 

6 tuổi)

 Lê Thu

Hƣơng,Trần Thị

Ngọc Trâm, Lê

Thị Ánh Tuyết

Giáo dục Việt

Nam
2020 x x 5

Tài liệu bồi dƣỡng, tập

huấn nâng cao năng lực

chuyên môn cho cán bộ

quản lý và giáo viên mầm

non đảm bảo chất lƣợng

giáo dục mầm non

Cù Thị Thuỷ -

Nguyễn Thị Mỹ

Trinh (đồng chủ

biên)

Giáo dục Việt 

Nam.
2021 x x x

Hƣớng dẫn tổ chức thực

hiện chƣơng trình giáo dục

mầm non nhà trẻ (3 - 36

tháng tuổi)

 Lê Thu

Hƣơng,Trần Thị

Ngọc Trâm, Lê

Thị Ánh Tuyết

Giáo dục Việt

Nam.
2019 x x 5

Hƣớng dẫn tổ chức thực

hiện chƣơng trình giáo dục

mầm non Mẫu giáo bé (3-4

tuổi)

 Lê Thu

Hƣơng,Trần Thị

Ngọc Trâm, Lê

Thị Ánh Tuyết

Giáo dục Việt

Nam.
2019 x x 5

Hƣớng dẫn tổ chức thực

hiện chƣơng trình giáo dục

mầm non mẫu giáo nhỡ (4 -

5 tuổi)

 Lê Thu

Hƣơng,Trần Thị

Ngọc Trâm, Lê

Thị Ánh Tuyết

Giáo dục Việt

Nam.
2018 x x 5

Hƣớng dẫn tổ chức thực

hiện chƣơng trình giáo dục

mầm non mẫu giáo lớn (5 -

6 tuổi)

 Lê Thu

Hƣơng,Trần Thị

Ngọc Trâm, Lê

Thị Ánh Tuyết

Giáo dục Việt

Nam.
2020 x x 5

22 ADP634

Phát triển 

thẩm mỹ cho 

trẻ mầm non    

21 PRE633

Giáo dục 

ngôn ngữ cho 

trẻ mầm non 

vùng dân tộc 

thiểu số



Chƣơng trình giáo dục

mầm non, Văn bản hợp

nhất số 01/VBHN-BGDĐT

ngày 13 tháng 4 năm 2021

của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục

và Đào tạo.

Bộ Giáo dục và

Đào tạo
2021 x web

Công văn số 2387/BGDĐT-

GDMN ngày 09 tháng

6 năm 2021 của Bộ trƣởng

Bộ Giáo dục và Đào tạo về

việc Triển khai thực hiện

Chƣơng trình giáo dục mầm

non sau sửa đổi, bổ sung và

Chƣơng trình làm quen với

tiếng Anh dành cho trẻ em

mẫu giáo.

Bộ Giáo dục và

Đào tạo
2021 x web

Đánh giá trong giáo dục Trần Bá Hoành Giáo dục 1997 x 50

Thông tƣ số 25/2018/TT-

BGDĐT ngày 08 tháng 10

năm 2018 của Bộ Giáo dục

và Đào tạo ban hành Quy

định về Chuẩn hiệu trƣởng

cơ sở giáo dục mầm non.

Bộ Giáo dục và

Đào tạo
2018 x web

23 MAE635

Đo lƣờng và 

đánh giá 

trong giáo 

dục mầm non



Thông tƣ số 26/2018/TT-

BGDĐT ngày 08 tháng 10

năm 2018 của Bộ Giáo dục

và Đào tạo ban hành Quy

định về Chuẩn nghề nghiệp

giáo viên mầm non.

Bộ Giáo dục và

Đào tạo
2018 x web

Thông tƣ số 19/2018/TT-

BGDĐT ngày 22 tháng 8

năm 2018 của Bộ Giáo dục

và Đào tạo ban hành Quy

định về Quy định về kiểm

định chất lƣợng giáo dục và

công nhận đạt chuẩn quốc

gia đối với trƣờng mầm non.

Bộ Giáo dục và

Đào tạo
2018 x web

https://thuvienphapluat.vn/v

an-ban/Giao-duc/Van-ban-

hop-nhat-01-VBHN-

BGDDT-2021-Thong-tu-

Chuong-trinh-Giao-duc-

mam-non-472930.aspx 

x web

https://luatvietnam.vn/giao-

duc/thong-tu-26-2018-tt-

bgddt-quy-dinh-chuan-nghe-

nghiep-giao-vien-mam-non-

169340-d1.html  

x web

https://moet.gov.vn/giaoduc

quocdan/giao-duc-mam-

non/Pages/van-ban-quy-

pham-phap-

luat.aspx?LinhVucVanBanI

D=10

x web

23 MAE635

Đo lƣờng và 

đánh giá 

trong giáo 

dục mầm non

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-01-VBHN-BGDDT-2021-Thong-tu-Chuong-trinh-Giao-duc-mam-non-472930.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-01-VBHN-BGDDT-2021-Thong-tu-Chuong-trinh-Giao-duc-mam-non-472930.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-01-VBHN-BGDDT-2021-Thong-tu-Chuong-trinh-Giao-duc-mam-non-472930.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-01-VBHN-BGDDT-2021-Thong-tu-Chuong-trinh-Giao-duc-mam-non-472930.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-01-VBHN-BGDDT-2021-Thong-tu-Chuong-trinh-Giao-duc-mam-non-472930.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-01-VBHN-BGDDT-2021-Thong-tu-Chuong-trinh-Giao-duc-mam-non-472930.aspx
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-26-2018-tt-bgddt-quy-dinh-chuan-nghe-nghiep-giao-vien-mam-non-169340-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-26-2018-tt-bgddt-quy-dinh-chuan-nghe-nghiep-giao-vien-mam-non-169340-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-26-2018-tt-bgddt-quy-dinh-chuan-nghe-nghiep-giao-vien-mam-non-169340-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-26-2018-tt-bgddt-quy-dinh-chuan-nghe-nghiep-giao-vien-mam-non-169340-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-26-2018-tt-bgddt-quy-dinh-chuan-nghe-nghiep-giao-vien-mam-non-169340-d1.html
https://moet.gov.vn/giaoducquocdan/giao-duc-mam-non/Pages/van-ban-quy-pham-phap-luat.aspx?LinhVucVanBanID=10
https://moet.gov.vn/giaoducquocdan/giao-duc-mam-non/Pages/van-ban-quy-pham-phap-luat.aspx?LinhVucVanBanID=10
https://moet.gov.vn/giaoducquocdan/giao-duc-mam-non/Pages/van-ban-quy-pham-phap-luat.aspx?LinhVucVanBanID=10
https://moet.gov.vn/giaoducquocdan/giao-duc-mam-non/Pages/van-ban-quy-pham-phap-luat.aspx?LinhVucVanBanID=10
https://moet.gov.vn/giaoducquocdan/giao-duc-mam-non/Pages/van-ban-quy-pham-phap-luat.aspx?LinhVucVanBanID=10
https://moet.gov.vn/giaoducquocdan/giao-duc-mam-non/Pages/van-ban-quy-pham-phap-luat.aspx?LinhVucVanBanID=10


https://luatvietnam.vn/giao-

duc/thong-tu-25-2018-tt-

bgddt-chuan-hieu-truong-co-

so-giao-duc-mam-non-

169339-d1.html

x web

http://vanban.chinhphu.vn/p

ortal/page/portal/chinhphu/h

ethongvanban?class_id=1&

_page=1&mode=detail&doc

ument_id=202884

x web

https://luatvietnam.vn/giao-

duc/thong-tu-19-2018-tt-

bgddt-ve-cong-nhan-dat-

chuan-quoc-gia-voi-truong-

mam-non-167159-d1.html

x web
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 TTM6

07

Luận văn

tốt nghiệp

Tự 

biên 

soạn

Nguồn 

 khác
TL in TL số TL in TL số

18 89 31 24
138 tài 

liệu

Objective KET
 Capel,  Annette 

& Sharp, Wendy

Cambridge 

Unveristy 

Press.

2013 * x

1.2.  Giáo dục học ( GD tiểu học)

23 MAE635

Đo lƣờng và 

đánh giá 

trong giáo 

dục mầm non

TLH

T

TLT

K

Năm 

dự 

kiến 

xb

(**)

Loại giáo 

trình

Số lƣợng hiện 

có tại  Thƣ 

viện trƣờng 

Số lƣợng 

hiện có tại  

Trung tâm Số  

Tổng 

số 

môn 

học

Tổng 

số giáo 

trình

1 FLA651 TIẾNG ANH

Stt Mã môn Tên môn học Tên giáo trình Tác giả Nhà XB

Năm 

xuất 

bản

https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-25-2018-tt-bgddt-chuan-hieu-truong-co-so-giao-duc-mam-non-169339-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-25-2018-tt-bgddt-chuan-hieu-truong-co-so-giao-duc-mam-non-169339-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-25-2018-tt-bgddt-chuan-hieu-truong-co-so-giao-duc-mam-non-169339-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-25-2018-tt-bgddt-chuan-hieu-truong-co-so-giao-duc-mam-non-169339-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-25-2018-tt-bgddt-chuan-hieu-truong-co-so-giao-duc-mam-non-169339-d1.html
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202884
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202884
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202884
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202884
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202884
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-19-2018-tt-bgddt-ve-cong-nhan-dat-chuan-quoc-gia-voi-truong-mam-non-167159-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-19-2018-tt-bgddt-ve-cong-nhan-dat-chuan-quoc-gia-voi-truong-mam-non-167159-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-19-2018-tt-bgddt-ve-cong-nhan-dat-chuan-quoc-gia-voi-truong-mam-non-167159-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-19-2018-tt-bgddt-ve-cong-nhan-dat-chuan-quoc-gia-voi-truong-mam-non-167159-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-19-2018-tt-bgddt-ve-cong-nhan-dat-chuan-quoc-gia-voi-truong-mam-non-167159-d1.html


 English Grammar in Use Murphy, Raymond 

 Nhà xuất bản 

Văn hóa 

Thông tin

2012 * 2

 Giáo trình Triết học  

(Dùng cho học viên cao học 

và nghiên cứu sinh không 

thuộc chuyên ngành triết 

học)

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo

 Nxb Lý luận 

Chính trị.
2006 *

T1/1; 

T2/1

Giáo trình Triết học  (Dùng 

trong đào tạo ngành khoa 

học xã hội và nhân văn 

không chuyên ngành Triết 

học)

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo

 Nxb đại học 

Sƣ phạm
2019 * 2

Giáo trình Triết học Mác -

Lênin

 Hội đồng Trung 

ƣơng chỉ đạo biên 

soạn giáo trình 

quốc gia các bộ 

môn khoa học 

Mác - Lênin, tƣ 

tƣởng Hồ Chí 

Minh

 Nxb Chính 

trị quốc gia, 

Hà Nội. 

1999 * 2

 Văn kiện Đại hội Đảng 

toàn quốc từ Đại hội hội 

XIII

 Đảng Cộng sản 

Việt Nam

 Nxb Chính 

trị quốc gia, 

Hà Nội

2021 * x

http://dangcongsan.vn/ , 

http://chinhphu.vn/ , 

https://vtv.vn/ , 

http://quochoi.vn/

web

http://www.tuyengiao.vn/ , 

http://triethoc.edu.vn/,…
web

1 FLA651 TIẾNG ANH

2 PHI641 TRIẾT HỌC



Phương pháp nghiên cứu

khoa học giáo dục tiểu học

 PGS.TS Phó Đức 

Hòa

 NXB Đại 

học Sƣ phạm, 

Hà Nội.

2009 * 24

Phương pháp luận nghiên 

cứu khoa học
Vũ Cao Đàm

NXB Khoa 

học và Kĩ 

thuật, Hà Nội.

2018 * 2

Phƣơng pháp luận nghiên

cứu khoa học
Phạm Viết Vƣợng 

Nxb ĐHQG 

Hà Nội
1997 * 23

Thống kê ứng dụng trong

nghiên cứu Khoa học giáo

dục – Phần 1

 Dƣơng Thiệu TốngNxb ĐHQG Hà Nội.  2000 * 9

Thống kê ứng dụng trong

nghiên cứu giáo dục - Phần

2

 Dƣơng Thiệu Tống Nxb ĐHQG 

Hà Nội.

2003 * 1

Tài liệu bồi dưỡng cán bộ

quản lí cơ sở giáo dục phổ

thông cốt cán (lưu hành nội 

bộ) – Mô đun “Quản trị

hoạt động dạy học, giáo

dục trong trường tiểu học”

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo
2019 * x

Chương trình giáo dục

phổ thông – Chương trình

môn học (Toán, Tiếng Việt,

Khoa học, Đạo đức, Tự

nhiên và Xã hội, Lịch sử và

Địa lí,..)

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo
2018 * x
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TIỂU HỌC  



Phát triển chương trình

giáo dục

 Nguyễn Đức 

Chính (Chủ biên), 

Vũ Lan Hƣơng, 

Phạm Thị Nga

Nhà Xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam

2017 * x

Tài liệu bồi dưỡng Xây

dựng kế hoạch dạy học và

giáo dục nhà trường theo

hướng phát triển phẩm

chất, năng lực học sinh tiểu

học

 Ngân hàng thế 

giới – Dự án hỗ 

trợ đổi mới GDPT

2020 * x

 

https://docplayer.net/2188

2592-Curriculum-structures-

and-stages-in-primary-

education-audit-of-policy-

across-jurisdictions.html

web

https://www.ixl.com web

Đánh giá trong giáo dục

tiểu học
 Phó Đức Hoà 

 Nhà xuất bản 

Đại học Sƣ 

phạm. 

2018 * 2

 Đánh giá và đo lường kết 

quả học tập
Trần Thị Tuyết Oanh

 NXB Đại 

học Sƣ phạm, 

Hà Nội

2007 * 18

Giáo trình Kiểm tra và 

đánh giá trong giáo dục

  Nguyễn Công 

Khanh (Chủ 

biên), Đào Thị 

Oanh

 Nhà xuất bản 

Đại học Sƣ 

phạm.

2016

*

50
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https://luatvietnam.vn/giao-

duc/thong-tu-27-2020-tt-

bgddt-quy-dinh-danh-gia-

hoc-sinh-tieu-hoc-190364-

d1.html

web

Chiến lƣợc phát triển giáo

dục 2011-2020

 Bộ Giáo dục và 

Đào tạo
2011 * web

Dự báo và kế hoạch hóa

trong quản lý giáo dục
 Lê Khánh Tuấn NXB Giáo 

dục Việt Nam.

2016 * 1

Giáo trình đại cƣơng khoa

học quản lý và quản lý giáo

dục.

Trần Kiểm
 Nhà xuất bản 

Đai học Sƣ 

phạm Hà Nội. 

2012 * 10

Một số vấn đề lí luận và

thực tiễn về lãnh đạo và

quản lí giáo dục trong thời

kì đổi mới

Bộ GD và ĐT
Nxb Văn hóa 

- Thông tin, 

Hà Nội.

2013 * 1

Giáo dục và phát triển

nguồn nhân lực trong thế kỉ

XXI

 Trần Khánh Đức Nxb Giáo 

dục, Hà Nội.

2010 * 1

Lý luận văn học  (tập2 ) Trần Đình Sử
 Nxb Giáo 

dục, HN.
2009

*
1

Lý luận văn học
Hà Minh Đức 

(chủ biên)
 NXB GD. 1995

*
15

 Lý luận văn học  Phƣơng Lựu (chủ biên) NXBGD. 2008 * 39

Từ điển thuật ngữ văn học

 Lê Bá Hán, Trần 

Đình Sử, Nguyễn 

Khắc Phi

 NXBGD. 1999

*

3

150 thuật ngữ văn học
 Lại Nguyên Ân 

(chủ biên)

NXB 

ĐHQGHN.
2004

*
5
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Lý luận và phê bình văn

học. Những vấn đề và quan

niệm hiện đại

Trần Đình Sử NXB Hội 

Nhà văn.

2000

*

5

Dẫn luận thi pháp học Trần Đình Sử  ĐHQGHN 2017 * 2

 Giáo trình Toán cao cấp I
Trần Diên Hiển, 

Nguyễn Văn Ngọc

 NXB Đại 

học Sƣ phạm.
2013

*

x

Cơ sở toán học của việc

dạy học Toán ở tiểu học
Nguyễn Thị Châu Giang

NXB Đại học

Vinh.
2016

*

x

Các bài toán về suy luận

lôgic
Trần Diên Hiển

NXB Giáo 

dục.
2003 x

Cơ sở toán học hiện đại

của kiến thức môn Toán

phổ thông

Chu Trọng 

Thanh, Trần 

Trung

NXB Giáo 

dục.
2011

*

1

Một số vấn đề suy luận

trong môn Toán ở tiểu học
 Phạm Đình Thực NXB Giáo 

dục.

2001

*

7

Toán học và những suy

luận có lý
Pôlia G

NXB Giáo 

dục.
1997

*
x

 Giáo trình Tiếng Việt 2  Lê A (chủ biên)
Nxb ĐHSP, 

HN.
2014 * 20

Ngữ pháp tiếng Việt  tập I, II  Diệp Quang Ban
NXB GD, 

HN.

1996 *

T1/53; 

 

T2/11

5

 Từ vựng ngữ nghĩa tiếng 

Việt
Đỗ Hữu Châu

NXB GD, 

HN.
2007 * 34

 Đại cương ngôn ngữ học
 Đỗ Hữu Châu, 

Bùi Minh Toán

NXB Giáo 

dục, Hà Nội.
1993 * 1

 99 phương tiện và biện 

pháp tu từ tiếng Việt
 Đinh Trọng Lạc NXB Giáo 

dục, Hà Nội.

2008 * 8

8
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Ngữ pháp tiếng Việt Nguyễn Văn Lộc
NXB GD, 

HN.
2017 * 70

Phương pháp dạy học

tiếng Việt ở tiểu học I
Lê Phƣơng Nga ĐHSP HN 2013 * 10

Phương pháp dạy học

tiếng Việt ở tiểu học II
Lê Phƣơng Nga ĐHSP HN 2014 * 10

Phương pháp dạy học

tiếng Việt ở tiểu học 
Đặng Thị Lệ Tâm

NXB GD, 

HN.
2015 * 80

Ngữ âm tiếng việt Đoàn Thiện Thuật
ĐH và 

THCN, HN
2004 * 10

Từ vựng học tiếng Việt  Đỗ Hữu Châu
NXB ĐHSP 

HN.
2007

*
19

 Giáo trình ngôn ngữ học Nguyễn Thiện Giáp  NXB ĐH 

Quốc gia, HN.

2008 * 19

  Từ vựng học tiếng Việt Nguyễn Thiện Giáp
NXB Giáo 

dục, Hà Nội.
2009 * 42

 Dẫn luận ngôn ngữ học .

 Nguyễn Thiện 

Giáp, Đoàn Thiện 

Thuật, Nguyễn 

Minh Thuyết

NXB Giáo 

dục, Hà Nội.
1997 * 21

Phương pháp dạy học

Tiếng Việt ở tiểu học

 Lê Phƣơng Nga - 

Đặng Kim Nga 

NXB Đại học 

Sƣ phạm - 

NXB Giáo 

dục, Hà Nội.

2007 * 52

 Giao tiếp của cán bộ lãnh 

đạo, quản lý trong hệ thống 

chính trị ở Việt Nam

Nguyễn Bá Dƣơng
 NXB Chính 

Trị Quốc gia, 

Hà Nội.

2015 * 1

Khoa học lãnh đạo lý

thuyết và kỹ năng
Nguyên Bá Dƣơng

 NXB Chính 

trị Quốc gia.
2014 * 1

Cơ sở ngôn 

ngữ của môn 

Tiếng Việt ở 

tiểu học

10 DSC521
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Quản lý nhà trƣờng giáo

dục nghề nghiệp trong quá

trình hội nhập quốc tế

 Trần Trung  NXB Giáo 

dục, Hà Nội.

2013 * 1

Hiệu trƣởng trƣờng trung

học với vấn đề giáo dục giá

trị sống, kỹ năng sống và

giao tiếp ứng xử trong quản

lý

 Nguyễn Thị 

Thanh Bình, Lục 

Thị Nga

 NXB ĐHSP, 

Hà Nội.
2012 * 1

Quản lý và lãnh đạo nhà

trƣờng

Bùi Minh Hiền, 

Nguyễn Vũ Bích 

Hiền

 NXB ĐHSP, 

Hà Nội

2019 * 2

Dự Báo và Kế hoạch hóa

trong quản lý giáo dục
 Lê Khánh Tuấn  Nxb Giáo 

dục Việt Nam.

2016 * 1 x

Xã hội học giáo dục Mạc Văn Trang  Nxb ĐHSP 2011 * 10

Giáo dục và phát triển

nguồn nhân lực trong thế kỉ

XXI

Trần Khánh Đức  Giáo dục, Hà 

Nội.

2010 * 1

Chƣơng trình Giáo dục phổ

thông môn Toán. Ban hành

kèm theo Thông tƣ 32/2018-

TT-BGDĐT, ngày 26 tháng

12 năm 2018.

Bộ Giáo dục và Đào tạo 2018 * x

Phƣơng pháp mô hình hoá 

trong dạy học môn Toán ở 

trƣờng phổ thông. 

 Nguyễn Danh Nam
 Đại học Thái 

Nguyên
2016 * 30

Dự án hỗ trợ đổi mới giáo

dục phổ thông, Sử dụng

phƣơng pháp dạy học và

giáo dục phát triển phẩm

chất, năng lực học sinh.

2020

*

x
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Mô hình hoá và các biểu

tƣợng trong môn Toán tiểu

học. Đề cƣơng bài giảng.

 Lê Thị Thu Hƣơng ĐHSP 2021 x

Hƣớng dẫn thực hiện

Chƣơng trình môn Toán

(trong Chƣơng trình Giáo

dục phổ thông 2018). Tài

liệu tập huấn.

 Trƣờng Đại học 

Sƣ phạm Hà Nội
2019 x

 Sách giáo khoa môn Toán. 
NXB Giáo 

dục
1 bộ

https://vi.wikipedia.org/wik

i/M%C3%B4_h%C3%ACnh_t

o%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc

web

 Giáo trình Tiếng Việt 3 Lê A
Nxb Đại học 

Sƣ phạm, Hà 

Nội

2014 * 20

 Ngữ pháp tiếng Việt
 Nguyễn Văn Lộc 

(chủ biên) Nxb Giáo dục
2017 * 70

 Ngữ pháp tiếng Việt  Nguyễn Tài Cẩn

Nxb Đại học 

Quốc gia, Hà 

Nội

1999 * 53

Ngữ pháp tiếng Việt tập I,

II.
Diệp Quang Ban

 Hà Nội 

1996 *

T1/53; 

 

T2/11

5

Dẫn luận ngôn ngữ học .

 Nguyễn Thiện 

Giáp, Đoàn Thiện 

Thuật, Nguyễn 

Minh Thuyết 

 NXB Giáo 

dục. Hà Nội
1997 * 21

12
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tiểu học
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1]. Chƣơng trình Giáo dục

phổ thông môn Toán. Ban

hành kèm theo Thông tƣ

32/2018-TT-BGDĐT, ngày

26 tháng 12 năm 2018.

 Bộ Giáo dục và 

Đào tạo
2018 * x

Dạy và học tích cực. Một số

phƣơng pháp và kĩ thuật

dạy học. 

 Nguyễn Lăng 

Bình, Đỗ Hƣơng 

Trà

NXB ĐH Sƣ 

phạm, Hà Nội.
2017 * 2

Dự án hỗ trợ đổi mới giáo

dục phổ thông, Sử dụng

phƣơng pháp dạy học và

giáo dục phát triển phẩm

chất, năng lực học sinh. Tài

liệu bồi dƣỡng.  

2020 * x

Phát triển kĩ năng dạy học

môn Toán ở tiểu học. Đề

cƣơng bài giảng.

 Lê Thị Thu Hƣơng ĐHSP 2021 * x

Hƣớng dẫn thực hiện

Chƣơng trình môn Toán

(trong Chƣơng trình Giáo

dục phổ thông 2018). Tài

liệu tập huấn.

 Trƣờng Đại học 

Sƣ phạm Hà Nội
2019 * x

Sách giáo khoa môn Toán

Nhà XB Giáo 

dục
* 1 bộ

https://vi.wikipedia.org/wik

i/M%C3%B4_h%C3%ACnh_t

o%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc

web
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Bài giảng Phát triển năng 

lực tiếp nhận và tạo lập văn 

bản cho HS trong dạy tiếng 

việt

Trần Thị Kim Hoa x

Chương trình giáo dục

phổ thông môn Ngữ văn

(Ban hành kèm theo Thông

tƣ số 32/2018/TT-BGDĐT

ngày 26 tháng 12 năm 2018

của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục

và Đào tạo )

 Bộ Giáo dục và 

Đào tạo
Hà Nội 2018 * x

Dạy học Ngữ văn ở trƣờng

phổ thông

Hoàng Hòa Bình 

(Chủ biên)

 NXB Đại 

học Quốc gia 

Hà Nội.

2014 * 1

Giáo trình Phƣơng pháp

dạy đọc văn bản

 Nguyễn Thị 

Hồng Nam (Chủ 

biên) 

 NXB Đại 

học Cần Thơ.
2016 * x

Phƣơng pháp dạy học

Tiếng Việt – nhìn từ Tiểu

học.

 Hoàng Hòa Bình, 

Nguyễn Minh 

Thuyết

 Nxb Giáo 

dục Việt 

Nam, Hà Nội. 

2012 * 36

Chương trình giáo dục

phổ thông

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo
2018 * web

Lí luận dạy học hiện đại:

Cơ sở đổi mới mục tiêu, nội 

dung và phương pháp dạy

học

Bend Meier,

Nguyễn Văn

Cƣờng

NXB Đại học 

Sƣ phạm, Hà 

Nội.

2020 * 2

 Cơ sở Tự nhiên- Xã hội 1
 Nguyễn Thị Thu 

Hằng (Chủ biên)

 NXB Đại 

học Thái 

Nguyên.

2021 * 20

TSS 521
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Tư nhiên- xã hội và

phương pháp dạy học Tự

nhiên- xã hội, Tài liệu đào

tạo giáo viên tiểu học trình

độ Cao đẳng và Đại học sƣ

phạm Tập 2.

Lê Văn Tƣởng 

(và các tác gỉả)
2007 * 52

https://hanhtrangso.nxbgd.

vn/
web

https://sachcanhdieu.com web

Chương trình giáo dục

phổ thông môn Ngữ văn

(Ban hành kèm theo Thông

tƣ số 32/2018/TT-BGDĐT

ngày 26 tháng 12 năm 2018

của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục

và Đào tạo ), Hà Nội, 2018.

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo
2018 x

Hoạt động giao tiếp với

dạy học Tiếng Việt ở tiểu

học

Phan Phƣơng 

Dung, Đặng Kim 

Nga

 NXB Đại 

học Sƣ phạm. 
2011 * 10

Mô hình trƣờng học mới,

Phương pháp dạy học môn

Tiếng Việt ở tiểu học , 2 tập.

 Bộ Giáo dục và 

Đào tạo

 Nhà xuất bản 

Đại học Sƣ 

phạm

2016 *
T1/10; 

 T2/10

Sách giáo khoa Tiếng

Việt tiểu học, Lớp 1-5.
* 1 bộ

Chƣơng trình Giáo dục phổ

thông môn Toán. Ban hành

kèm theo Thông tƣ 32/2018-

TT-BGDĐT, ngày 26 tháng

12 năm 2018.

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo
2018 * web

16 TSV521

TSS 521

Phát triển kĩ 

năng dạy học 

các môn tự 

nhiên - xã hội 

ở tiểu học 

15

PHÁT 

TRIỂN KĨ 

NĂNG DẠY 

HỌC MÔN 

TIẾNG VIỆT 

17 PES631

DẠY HỌC 

PHÁT 

TRIỂN 

PHẨM 

CHẤT, 

NĂNG LỰC 

HỌC SINH 

TIỂU HỌC 

https://hanhtrangso.nxbgd.vn/
https://hanhtrangso.nxbgd.vn/
https://sachcanhdieu.com/


Dạy học theo định hƣớng

hình thành và phát triển

năng lực ngƣời học ở

trƣờng phổ thông.

 Lê Đình Trung, 

Phan Thị Thanh 

Hội

 NXB Đại 

học Sƣ phạm.
2016 * 40

Những vấn đề cơ bản về

chƣơng trình dạy học và

quá trình dạy học

 Nguyễn Hữu Châu
NXB Giáo 

dục Việt 

Nam, Hà Nội.

2005 * 2

 Lý luận dạy học hiện đại
 Nguyễn Văn 

Cƣờng

 NXB Đại 

học Sƣ phạm, 

Hà Nội. 

2020 * 2

 Dạy học phát triển phẩm 

chất, năng lực học sinh tiểu 

học. Đề cƣơng bài giảng

Lê Thị Thu Hƣơng

ĐHSP, ĐHTN

2021 * x

Dạy học phát triển năng 

lực môn Toán ở tiểu học

 Đỗ Đức Thái 

(Chủ biên), Đỗ 

Tiến Đạt, Nguyễn 

Hoài Anh, Trần 

Ngọc Bích, Trần 

Thuý Ngà, Đỗ 

Đức Bình

 Nhà xuất bản 

Đại học Sƣ 

phạm

2018 * 2

 Sách giáo khoa ở tiểu học
* 1 bộ

https://moet.gov.vn/tintuc/

Pages/tin-hoat-dong-cua-

bo.aspx?ItemID=5755 

* web

 Phương pháp dạy học 

tiếng Việt ở tiểu học
Đặng Thị Lệ Tâm  Giáo dục 2015 * 80

18 PES632

PHÁT 

TRIỂN 

NĂNG LỰC 

NGÔN NGỮ 

CHO HỌC 

SINH TIỂU 

HỌC

17 PES631

DẠY HỌC 

PHÁT 

TRIỂN 

PHẨM 

CHẤT, 

NĂNG LỰC 

HỌC SINH 

TIỂU HỌC 

https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-bo.aspx?ItemID=5755
https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-bo.aspx?ItemID=5755
https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-bo.aspx?ItemID=5755


Chương trình giáo dục

phổ thông môn Ngữ văn

(Ban hành kèm theo Thông

tƣ số 32/2018/TT-BGDĐT

ngày 26 tháng 12 năm 2018

của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục

và Đào tạo )

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo
2018 * x

Phương pháp dạy học tiếng

Việt ở tiểu học
 Đặng Thị Lệ Tâm

 NXB Giáo 

dục.
2015 * 80

Mô hình trƣờng học mới,

Phương pháp dạy học môn

Tiếng Việt ở tiểu học,  2 tập.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 Nhà xuất bản 

Đại học Sƣ 

phạm

2016 *
T1/10; 

 T2/10

Sách giáo khoa Tiếng

Việt tiểu học, Lớp 1-5.
Bộ Giáo dục và Đào tạo * 1 bộ

Chương trình giáo dục

phổ thông

 Bộ Giáo dục và 

Đào tạo
2018 * web

Tài liệu tập huấn Dạy học

tích hợp ở trường tiểu học

 Bộ Giáo dục và 

Đào tạo

 NXB Đại 

học Sƣ phạm.
2018 * x

Khám phá thế giới quanh

em qua các chủ đề STEAM

1

Nguyễn Thị Thu 

Hằng

NXB Giáo 

dục.
2020 * 2

 Lý luận dạy học ở tiểu học  Nguyễn Hữu Hợp  NXB Đại 

học Sƣ phạm.

2013 * 10

http://www.moet.gov.vn/ti

ntuc/Pages/tin-tong-

hop.aspx?ItemID=5755. 

web

DẠY HỌC 

THEO CHỦ 

ĐỀ LIÊN 

MÔN CHO 

HỌC SINH 

TIỂU HỌC  

18 PES632

PHÁT 

TRIỂN 

NĂNG LỰC 

NGÔN NGỮ 

CHO HỌC 

SINH TIỂU 

HỌC

19 PES633 

http://www.moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=5755
http://www.moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=5755
http://www.moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=5755


Dạy học phát triển năng

lực môn Toán ở tiểu học

Đỗ Đức Thái 

(Chủ biên), Đỗ 

Tiến Đạt, Nguyễn 

Hoài Anh, Trần 

Ngọc Bích, Trần 

Thuý Ngà, Đỗ 

Đức Bình

 Nhà xuất bản 

Đại học Sƣ 

phạm. 

2018 * 2

 Giáo dục học môn Toán

 Phạm Văn Hoàn 

(Chủ biên), 

Nguyễn Gia Cốc, 

Trần Thúc Trình

 NXB Giáo 

dục, Hà Nội
1981 * 12

Phát triển tư duy thông

qua dạy học môn Toán ở

trường phổ thông

 Chu Cẩm Thơ

 Nhà xuất bản 

Đại học Sƣ 

phạm.

2016

*

50

https://moet.gov.vn/tintuc/

Pages/tin-hoat-dong-cua-

bo.aspx?ItemID=5755

web

Chương trình giáo dục

phổ thông – Chương trình

môn học Tự nhiên và Xã

hội, Khoa học, Lịch sử và

Địa lí

 Bộ Giáo dục và 

Đào tạo
2018 * x

Dạy học phát triển năng

lực môn Tự nhiên và Xã hội

 Mai Sỹ Tuấn 

(Chủ biên), Bùi 

Phƣơng Nga, 

Lƣơng Việt Thái

 Nhà xuất bản 

Đại học Sƣ 

phạm. 

2020 * x

20 PES634 

PHÁT 

TRIỂN 

NĂNG LỰC 

TOÁN HỌC 

CHO HỌC 

SINH TIỂU 

HỌC

21 PES635

PHÁT 

TRIỂN 

NĂNG LỰC 

KHOA HỌC 

CHO HỌC 

SINH TIỂU 

HỌC  

https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-bo.aspx?ItemID=5755
https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-bo.aspx?ItemID=5755
https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-bo.aspx?ItemID=5755


Dạy học phát triển năng

lực môn Khoa học

Mai Sỹ Tuấn 

(Chủ biên), Bùi 

Phƣơng Nga, 

Lƣơng Việt Thái

 Nhà xuất bản 

Đại học Sƣ 

phạm. 

2019 * x

Dạy học phát triển năng 

lực môn Lịch sử và Địa lí 

tiểu học

Nghiêm Đình Vỳ, 

Lê Thông (Chủ 

biên), Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ, 

Nguyễn Thị 

Trang Thanh, 

Nguyễn Trọng 

Đức

 Nhà xuất bản 

Đại học Sƣ 

phạm. 

2019 * x

https://moet.gov.vn/tintuc/

Pages/tin-hoat-dong-cua-

bo.aspx?ItemID=5755

web

Lý luận chung về quản lý

giáo dục
Nguyễn Thị Tính

 NXB Đại 

học Thái 

Nguyên;

2014 * 100

Phối hợp giữa nhà

trường, gia đình và xã hội

trong giáo dục đạo đức, lối

sống cho học sinh tiểu học ;

Dự án ETEP

Nguyễn Thị Tính 2021 * x

Phối hợp giữa nhà

trường, gia đình và xã hội

trong giáo dục đạo đức, lối

sống cho học sinh

THCS ;Dự án ETEP

Nguyễn Thị Tính 2021 * x

22 PES636

PHỐI HỢP 

GIỮA NHÀ 

TRƢỜNG, 

GIA ĐÌNH 

VÀ XÃ HỘI 

TRONG 

GIÁO DỤC 

VÀ QUẢN 

LÝ GIÁO 

DỤC

21 PES635

PHÁT 

TRIỂN 

NĂNG LỰC 

KHOA HỌC 

CHO HỌC 

SINH TIỂU 

HỌC  

https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-bo.aspx?ItemID=5755
https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-bo.aspx?ItemID=5755
https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-bo.aspx?ItemID=5755


Phối hợp giữa nhà

trường, gia đình và xã hội

trong giáo dục đạo đức, lối

sống cho học sinh

THPT ;Dự án ETEP

Nguyễn Thị Tính 2021 * x

Giáo trình chuyên đề giáo

dục kỹ năng sống

 Nguyễn Thanh 

Bình
 NXB ĐHSP, 

Hà Nội 

2014 * 1 x

Giáo dục học đại cƣơng tập

1, tập 2,

 Nguyễn Văn Hộ, 

Hà Thị Đức

 NXB Giáo 

dục.
2002 *

T1/15

2; T2/ 

152

Những giá trị sống cho tuổi

trẻ
 Diane Tillman NXB Tổng 

hợp TP HCM.

2010 * 1 x

  Quản lý nguồn nhân lực

Paul Hersev, Ken 

Blanc hard;  Trần 

Thị Hanh sƣu 

tầm, tuyển dịch

Nxb Hà Nội 

Chính trị 

Quốc gia

1995 * 5

Phát triển nguồn nhân lực 

kinh nghiệm thế giới và 

thực tiễn ở nƣớc ta

Trần Văn Tùng, 

Lê Ái Lâm

 Nxb Hà Nội 

Chính trị 

Quốc gia; 

1996 * 2

Giáo dục và  phát triển 

nguồn nhân lực trong thế kỷ 

XXI

Trần Khánh Đức  Nxb Giáo dục 2014 * 1 x

[ 4]. Hệ thống vản bản pháp 

luật về quản lý ngân sách 

nhà nƣớc và quản lý tài sản 

nhà nƣớc trong cơ quan 

quản lý hành chính sự 

nghiệp

Nxb Tài Chính; 2003 * 2

22 PES636

PHỐI HỢP 

GIỮA NHÀ 

TRƢỜNG, 

GIA ĐÌNH 

VÀ XÃ HỘI 

TRONG 

GIÁO DỤC 

VÀ QUẢN 

LÝ GIÁO 

DỤC

23

24 PES638

QUẢN LÝ 

CÁC 

NGUỒN 

LỰC 

TRONG 

GIÁO DỤC  

PES637

QUẢN LÝ 

HOẠT 

ĐỘNG 

GIÁO DỤC 

KỸ NĂNG 

SỐNG



*5+. Thông tư 14/2020/TT- 

BGDĐT Quy định phòng học 

bộ môn của cơ sở giáo dục 

phổ thông, Văn bản quy 

phạm pháp luật 

(moet.gov.vn); 

web

*6+. Thông tư 13/2020 Ban 

hành Quy định tiêu chuẩn 

cơ sở vật chất các trường 

mầm non, tiểu học, trung 

học cơ sở, trung học phổ 

thông và trường phổ thông 

có nhiều cấp học, Văn bản 

quy phạm pháp luật 

(chinhphu.vn); 

web

Tự 

biên 

soạn

Nguồn 

 khác
TL in TL số TL in TL số

Tổng 14 101

[1]. Chƣơng trình Môn Ngữ

văn (2018) có file
x 2018

Lý luận văn học , 1993. (TV có

Xb 1995,1997)
 Hà Minh Đức  Giáo dục x 1993 10

Năm 

dự 

kiến 

xb

(**)

Loại giáo trình

Số lƣợng hiện 

có tại  Thƣ 

viện trƣờng 

Số lƣợng 

hiện có tại  

Trung tâm Số 

Tổng 

số 

môn 

học

Tổng 

số giáo 

trình

1 LRT631

NHỮNG VẤN 

ĐỀ LÍ LUẬN 

VĂN HỌC 

TRONG 

NGHIÊN 

CỨU VÀ 

GIẢNG DẠY 

MÔN NGỮ 

VĂN Ở 

TRƢỜNG 

PHỔ THÔNG

Mã môn Tên môn học Tên giáo trình Tác giả Nhà xuất bản TLHT

Tài 

liệu 

tham 

khảo

(*)

Năm 

xuất 

bản

24 PES638

QUẢN LÝ 

CÁC 

NGUỒN 

LỰC 

TRONG 

GIÁO DỤC  

Luận văn tốt nghiệp

1.3. Văn học Việt Nam

Stt

https://moet.gov.vn/van-ban/vanban/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=1349
https://moet.gov.vn/van-ban/vanban/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=1349
https://moet.gov.vn/van-ban/vanban/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=1349
https://moet.gov.vn/van-ban/vanban/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=1349
https://moet.gov.vn/van-ban/vanban/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=1349
https://moet.gov.vn/van-ban/vanban/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=1349
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=14&mode=detail&document_id=200220
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=14&mode=detail&document_id=200220
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=14&mode=detail&document_id=200220
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=14&mode=detail&document_id=200220
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=14&mode=detail&document_id=200220
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=14&mode=detail&document_id=200220
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=14&mode=detail&document_id=200220
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=14&mode=detail&document_id=200220
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=14&mode=detail&document_id=200220


 Lý luận văn học

Phƣơng Lựu, Trần

Đình Sử, Nguyễn

Xuân Nam, Lê

Ngọc Trà, La Khắc

Hoà, Thành Thế

Thái Bình

Giáo dục, HN x 2006 x

[4]. Công văn 5512

(18/12/2020) của Bộ giáo dục

và Đào tạo,

https://thuvienphapluat.vn/cong

-van/Giao-duc/Cong-van-5512-

BGDDT-GDTrH-2020-xay-

dung-va-to-chuc-thuc-hien-ke-

hoach-giao-duc-cua-nha-

truong-462988.aspx

x

web

Bộ sách giáo khoa Ngữ văn

cấp THCS
Nhiều tác giả  Giáo dục x

2006-

2008
30

Bộ sách giáo khoa Ngữ văn

cấp THPT
Nhiều tác giả Giáo dục x 2006 30

 Sách giáo khoa Ngữ văn lớp 6 Nhiều tác giả Bộ Cánh Diều. x 2

 Sách giáo khoa Ngữ văn lớp 6 Nhiều tác giả

Bộ Kết nối tri

thức với cuộc

sống 

x 4

 Sách giáo khoa Ngữ văn lớp 6 Nhiều tác giả
Bộ Chân trời

sáng tạo  
x 2

 Sách giáo viên Ngữ văn lớp 6 Nhiều tác giả Bộ Cánh Diều x 2

 Sách giáo viên Ngữ văn lớp 6 Nhiều tác giả

Bộ Kết nối tri

thức với cuộc

sống.

x 4

, Văn học trung đại Việt Nam

dưới góc nhìn văn hoá
Trần Nho Thìn

Giáo dục, Hà

Nội. 
x 2008 10

Văn học Việt Nam- Văn học

dân gian - Những công trình

nghiên cứu

 Bùi Mạnh Nhị
Giáo dục, Hà

Nội. 
x 2000 1 x

1 LRT631

NHỮNG VẤN 

ĐỀ LÍ LUẬN 

VĂN HỌC 

TRONG 

NGHIÊN 

CỨU VÀ 

GIẢNG DẠY 

MÔN NGỮ 

VĂN Ở 

TRƢỜNG 

PHỔ THÔNG

2 LRC631

VĂN HỌC 

TRONG  MỐI 

QUAN HỆ 

VỚI VĂN 

HÓA



 Lí luận văn học  (tập 1,3) Phƣơng Lựu
Đại học Sƣ

phạm
x 2020 6

 Cơ sở  văn hóa Việt Nam Trần Ngọc Thêm Giáo dục x 1999 10

Nghiên cứu văn học dân gian

từ mã văn hóa dân gian
Nguyễn Thị Bích Hà

Văn hóa Thông

tin. 
x 2013 1 x

Văn hóa dân gian mấy vấn đề

phương pháp luận và nghiên

cứu thể loại

Chu Xuân Diên
Giáo dục, Hà

Nội. 
x 2001 10

 Từ điển thuật ngữ văn học

Lê Bá Hán, Trần

Đình Sử, Nguyễn

Khắc Phi

Giáo dục, Hà

Nội. 
x 1999 10

Từ điển thuật ngữ văn học

Lê Bá Hán, Trần

Đình Sử, Nguyễn

Khắc Phi

Giáo dục, Hà

Nội. 
x 1999 10

Phong cách nghệ thuật

Nguyễn Minh Châu ,
Tôn Phƣơng Lan KHXH x 2002 10

Xuân Quỳnh thơ và đời Vân Long

Văn hóa

Thông tin, Hà

Nội

x 2004 5

Văn học Việt Nam sau 1975,

những vấn đề nghiên cứu và

giảng dạy

 Nguyễn Văn Long - 

Lã Nhâm Thìn (chủ

biên)

Giáo dục, Hà

Nội
x 2009 5

Văn học Việt Nam từ sau

Cách mạng tháng Tám 1945

Nguyễn Văn Long

(chủ biên)

Đại học Sƣ

phạm, Hà Nội
x 2017 2 x

Phong cách nghệ thuật Tô

Hoài
Mai Thị Nhung Giáo dục x 2006 30

 Chủ nghĩa hiện thực Nam Cao Trần Đăng Suyền KHXH x 2001 5

Văn học Việt Nam từ đầu thế

kỉ XX đến 1945

Trần Đăng Suyền -

Lê Quang Hƣng

Đại học Sƣ

phạm
x 2020 2

Đề cương môn học “Một số

vấn đề về văn hóa và tư tưởng

phương Đông”

 Ngô Thị Thu Trang
ĐHSP Thái

Nguyên
x 2017 x

Giáo trình văn hóa phương

Đông
 Trần Lê Bảo

Đại học Sƣ

phạm, Hà Nội
x 2012 5

2 LRC631

VĂN HỌC 

TRONG  MỐI 

QUAN HỆ 

VỚI VĂN 

HÓA

3 AVL641

PHONG 

CÁCH NGHỆ 

THUẬT

MỘT SỐ TÁC 

GIA VĂN 

HỌC

VIỆT NAM 

HIỆN ĐẠI 

4  OCI621

MỘT SỐ VẤN 

ĐỀ VỀ VĂN 

HÓA VÀ TƢ 

TƢỞNG 

PHƢƠNG 

ĐÔNG



 Văn hóa Đông Nam Á Mai Ngọc Chừ

Đại học Quốc

gia Hà Nội, Hà

Nội

x 1998 10

 Đông phương học  Edward W.Said
Chính trị Quốc

gia, Hà Nội
x 1998 7

Các bài giảng về tư tưởng

phương Đông
Trần Đình Hƣợu

Đại học Quốc

gia Hà Nội, Hà

Nội

x 2002 5

 Bản sắc văn hóa Việt Nam Phan Ngọc
Văn học, Hà

Nội
x 2004 5

Đại cương lịch sử tư tưởng

Trung Quốc 
Lê Văn Quán

Giáo dục, Hà

Nội
x 1997 10

 Văn hóa Trung Hoa Đặng Đức Siêu
lao động, Hà

Nội
x 2005 5

Đại cương văn hóa phương

Đông
Lƣơng Duy Thứ 

Giáo dục, Hà

Nội
x 1996 5

Văn học trung đại Việt Nam

dưới góc nhìn văn hoá
 Trần Nho Thìn Giáo dục, H x 2008 10

Văn học Việt Nam trung đại

tiếp cận từ góc nhìn văn hóa
Dƣơng Thu Hằng

ĐHSP - ĐH

Thái Nguyên.
x 2017 x

Nho giáo và văn học Việt

Nam trung cận - đại
Trần Đình Hƣợu  Giáo dục, H x 1999 5

Lý thuyết đa hệ thống trong

nghiên cứu văn hóa, văn

chương

Itamar Even –

Zohar (Trần Hải

Yến, Nguyễn Đào

Nguyên dịch) 

Thế giới, H x 2014 2

 Cơ sở văn hóa Việt Nam Trần Ngọc Thêm Giáo dục, H x 1999 5

Giáo trình Văn học dân tộc

thiểu số Việt Nam hiện đại
Cao Thị Hảo Thái Nguyên x 2020 20 x

Văn học dân tộc thiểu số Việt

Nam thời kì hiện đại - Một số

đặc điểm

Trần Thị Việt Trung 

- Cao Thị Hảo 

ĐH Thái

Nguyên
x 2011 x

Bản sắc văn hóa dân tộc

trong văn xuôi của các nhà

văn dân tộc thiểu số Việt Nam

Đào Thủy Nguyên
ĐH Thái

Nguyên
x 2014 x

5 MLC621

VĂN HỌC 

VIỆT NAM 

TRUNG ĐẠI

TỪ GÓC 

NHÌN VĂN 

HÓA

4  OCI621

MỘT SỐ VẤN 

ĐỀ VỀ VĂN 

HÓA VÀ TƢ 

TƢỞNG 

PHƢƠNG 

ĐÔNG

6 MEL621

VĂN HỌC 

DÂN TỘC 

THIỂU SỐ 

VIỆT NAM 

HIỆN ĐẠI 



Bản sắc dân tộc trong thơ ca

các dân tộc thiểu số Việt Nam

hiện đại. Khu vực phía Bắc

Việt nam

Trần Thị Việt Trung
ĐH Thái

Nguyên.  
x 2010 10

[5]. Nhiều tác giả, (1999),

Nghiên cứu ngôn ngữ các dân

tộc thiểu số Việt Nam . Nxb

Khoa học xã hội. (Có file)

 Nhiều tác giả
Khoa học xã

hội
x 1999 x

Tuyển tập văn học dân tộc và

miền núi  (tập 1).  
Nông Quốc Chấn

Giáo dục, Hà

Nội. 
x 1998 5

Truyện Nôm - Nguồn gốc và

bản chất thể loại . 
Kiều Thu Hoạch

Khoa học xã

hội, H
x 1993 1

Truyện Kiều và thể loại

truyện Nôm
Đặng Thanh Lê

Khoa học xã

hội, H
x 1979 1

Con đường giải mã Văn học

trung đại Việt Nam 
Nguyễn Đăng Na  Giáo dục, H x 2006 1 x

Văn học trung đại Việt Nam

dƣới góc nhìn văn hóa
 Trần Nho Thìn Giáo dục, H x 2008 10

Truyện kể dân gian các dân

tộc thiểu sô miền núi phía Bắc

- Diện mạo và giá trị

Nguyễn Thị Minh

Thu

Đại học Quốc

gia Hà Nội
x 2016 5

 Văn học dân gian Việt Nam

Đinh Gia Khánh,

(chủ biên), Chu

Xuân Diên, Võ

Quang Nhơn

Giáo dục x 1997 30

Truyện kể dân gian đọc bằng

type và motif
Nguyễn Tấn Đắc

Khoa học xã

hội, Hà Nội
x 2001 x

Về type, motif và tiết truyện

Tấm Cám
 Nguyễn Tấn Đắc

Thời đại, Hà

Nội
x 2013 x

Văn học Việt Nam, Văn học

dân gian những tác phẩm

chọn lọc

Bùi Mạnh Nhị
Giáo dục, Hà

Nội
x 2000 5

Hình tượng người khổng lồ

trong văn học dân gian các

DTTS vùng Đông Bắc, Tây

Bắc Việt Nam,  Nxb ĐHTN. 

Nguyễn Hằng

Phƣơng
 ĐHTN x 2012 x

8 FMN621

TRUYỆN KỂ 

DÂN GIAN 

CÁC DTTS 

PHÍA BẮC

6 MEL621

VĂN HỌC 

DÂN TỘC 

THIỂU SỐ 

VIỆT NAM 

HIỆN ĐẠI 

7 KSN631

TRUYỆN 

KIỀU TRONG 

DÕNG CHẢY 

TRUYỆN 

NÔM BÁC 

HỌC



Tổng tập văn học dân gian

các DTTS Việt Nam, Tập 3,

14,15,16

Viện KHXHVN-

Viện Nghiên cứu

văn hóa

Khoa học xã

hội, Hà Nội
x 2009 4

Văn học dân gian Việt Nam

Đinh Gia Khánh,

Chu Xuân Diên, Võ

Quang Nhơn

Giáo dục, Hà

Nội
x 1998 30

Giá trị văn học cổ truyền các

dân tộc thiểu số Việt Nam bảo

tồn và phát huy

Trần Thị Ngọc Anh,

Ngô Thị Thanh

Quý, Ngô Thu

Thủy, Ngô Thị Thu

Trang, Phạm Quốc

Tuấn

Đại học Thái

Nguyên   
x 2020 10

Văn học việt nam - Văn học

dân gian những công trình

nghiên cứu

 Bùi Mạnh Nhị 
Giáo dục, Hà

Nội
x 2000 x

Tìm trong tục ngữ nét văn hóa

Việt
 Ngô Thị Thanh Quý

Đại học Quốc

Gia, Hà Nội
x 2010 10

 Thi pháp học ở Việt Nam  Nguyễn Đăng Điệp x 2010 5

Thơ và mấy vấn đề trong thơ

ca Việt Nam hiện đại – lý luận

và phê bình

 Hà Minh Đức Hội nhà văn x 2014 2

Những vấn đề thi pháp của

truyện
 Nguyễn Thái Hoà Giáo dục x 2000 5

Thi pháp hoàn cảnh trong tác

phẩm của Ngô Tất Tố, Vũ

Trọng Phụng và Nam Cao

 Phạm Mạnh Hùng Thanh Niên x 2001 5

Những vấn đề lý luận và

phương pháp luận nghiên cứu

văn học 

 M. Khrapchenkô ĐHQG, Hà Nội x 2002 5

Thi pháp học và vấn đề giảng

dạy văn học trong nhà trường

Nguyễn Thị Dƣ

Khánh
Giáo dục x 2009 5

Dẫn luận nghiên cứu tác giả

văn học
 Nguyễn Đăng Mạnh

Trƣờng Đại

học Sƣ phạm

Hà Nội

x 1993 x

VẬN DỤNG 

THI PHÁP 

HỌC TRONG 

NGHIÊN 

CỨU VĂN 

HỌC VIỆT 

NAM

8 FMN621

TRUYỆN KỂ 

DÂN GIAN 

CÁC DTTS 

PHÍA BẮC

9 VPC532

TỤC NGỮ 

NGƢỜI VIỆT 

TỪ GÓC 

NHÌN VĂN 

HÓA



Con đường đi vào thế giới

nghệ thuật của nhà văn
Nguyễn Đăng Mạnh

Giáo dục, Hà

Nội
x 1994 2 x

Phong cách nghệ thuật Tô

Hoài
 Mai Thị Nhung

Giáo dục, Hà

Nội
x 2006 30

 Những thế giới nghệ thuật thơ  Trần Đình Sử
Giáo dục, Hà

Nội
x 1997 5

Quan niệm về con người trong

tiểu thuyết - Tự lực văn đoàn
 Lê Thị Dục Tú

Khoa học xã

hội
x 1997 5

Văn học so sánh Nghiên cứu

và dịch thuật , 

Trần Đình Sử, Lã

Nhâm Thìn, Lê Lƣu

Oanh

Đại học Sƣ

Phạm, Hà Nội
x 2003 10

Mối quan hệ giữa Văn học

Việt Nam và Văn học Trung

Quốc qua cái nhìn so sánh

Nguyễn Khắc Phi
Giáo dục, Hà

Nội
x 2001 5

Văn học hậu hiện đại lí thuyết

và tiếp nhận
 Lê Huy Bắc

Đại học Sƣ

Phạm, Hà Nội
x 2013 5

Những vấn đề lí luận của văn

học so sánh, . 
Nguyễn Văn Dân

Khoa học xã

hội, Hà Nội
x 1995 5

Những dấu hiệu của chủ

nghĩa hậu hiện đại trong văn

xuôi Việt Nam đương đại (giai

đoạn 1986-2012)

Phùng Gia Thế
Đại học Quốc

gia Hà Nội
x 2016 5

Văn học dân gian Việt Nam

Đinh Gia Khánh,

Chu Xuân Diên, Võ

Quang Nhơn

Giáo dục, Hà

Nội
x 1998 5

Giá trị văn học cổ truyền các

dân tộc thiểu số Việt Nam bảo

tồn và phát huy

Trần Thị Ngọc Anh,

Ngô Thị Thanh

Quý, Ngô Thu

Thủy, Ngô Thị Thu

Trang, Phạm Quốc

Tuấn 

Đại học Thái

Nguyên
x 2020 20

Văn học việt nam- Văn học

dân gian những công trình

nghiên cứu

Bùi MạnhNhị
Giáo dục, Hà

Nội
x 2000 1 x

VẬN DỤNG 

THI PHÁP 

HỌC TRONG 

NGHIÊN 

CỨU VĂN 

HỌC VIỆT 

NAM

11 VIL632

VĂN HỌC 

VIỆT NAM 

TRONG GIAO 

LƢU VỚI 

VĂN HỌC 

NƢỚC NGOÀI

12 VIL 633

VĂN HỌC 

DÂN GIAN 

NHỮNG VẤN 

ĐỀ 

NGHIÊN 

CỨU VÀ 

GIẢNG DẠY



Góp phần xác lập hệ thống

quan niệm văn học trung đại

Việt Nam. Lý luận và phê bình

 Phƣơng Lựu  Hội nhà văn, H x 2014 5

Văn học Việt Nam trung đại

tiếp cận từ góc nhìn văn hóa,

Đề cƣơng bài giảng, ĐHSP -

ĐH Thái Nguyên. (có xem

trực tuyến )

Dƣơng Thu Hằng
ĐHSP - ĐH

Thái Nguyên
x 2017 x

Giáo trình thực hành dạy học

Ngữ văn ở trường phổ thông

Phạm Thị Thu

Hƣơng
ĐHSP, H x 2018 2

Con đường giải mã văn học

trung đại Việt Nam
 Nguyễn Đăng Na Giáo dục, H x 2006 x

Về con người cá nhân trong

văn học cổ Việt Nam
 Nhiều tác giả Giáo dục, H x 1997 10

Đặc trưng văn học trung đại

Việt Nam
 Lê Trí Viễn  KHXH, H x 1996 5 x

Văn học Việt Nam dòng riêng

giữa nguồn chung
Trần Ngọc Vƣơng  ĐHQG, H x 1999 5 x

Lý thuyết đa hệ thống trong

nghiên cứu văn hóa, văn

chương , 

Itamar Even - Zohar

(Trần Hải Yến,

Nguyễn Đào

Nguyên dịch) 

Thế giới, H x 2014 x

Văn học trên hành trình của

thế kỉ XX
Phong Lê

Đại học Quốc

gia, Hà Nội
x 1997 5

Ngôn ngữ nghệ thuật trong

văn xuôi quốc ngữ Việt Nam

giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu

thế kỷ XX

Cao Thị Hảo
Đại học Quốc

gia, Hà Nội. 
x 2017 20

Văn học Việt Nam trong thời

đại mới , Từ sau Cách mạng

tháng Tám năm 1945

Nguyễn Văn Long
Giáo dục, Hà

Nội
x 2003 5

Văn học Việt Nam sau 1975 -

Những vấn đề nghiên cứu và

giảng dạy

 Nguyễn Văn Long - 

Lã Nhâm Thìn

Giáo dục, Hà

Nội
x 2009 5

Chủ nghĩa hiện thực Nam Cao Trần Đăng Suyền
Khoa học xã

hội, Hà Nội
x 2001 5

14 VIL635

VĂN HỌC 

HIỆN ĐẠI 

VIỆT NAM – 

NHỮNG VẤN 

ĐỀ NGHIÊN 

CỨU VÀ 

GIẢNG DẠY

13 VIL634

VĂN HỌC 

TRUNG ĐẠI 

VIỆT NAM – 

NHỮNG VẤN 

ĐỀ NGHIÊN 

CỨU VÀ 

GIẢNG DẠY



Tự sự học: Một số vấn đề lí

luận và lịch sử , 
Trần Đình Sử

Đại học sƣ

phạm, Hà Nội
x 2007 5

[7]. Cao Thị Hảo (2010), Giáo

trình văn xuôi hiện đại Việt

Nam giai đoạn 1900 – 1932 ,

Nxb ĐH Quốc gia, Hà Nội. 

 Cao Thị Hảo
ĐH Quốc gia,

Hà Nội. 
x 2010 50

[8]. Cao Thị Hảo (2019), Văn

xuôi Việt Nam đầu thế kỷ XX

từ góc nhìn văn hoá , Nxb ĐH

Thái Nguyên.  Cao Thị Hảo

ĐH Thái

Nguyên
x 2019 1

Tự 

biên 

soạn

Nguồn 

 khác
TL in TL số TL in TL số

Tổng 14 77/6

 Đại cương ngôn ngữ học , Tập 

I
Đỗ Hữu Châu Giáo dục x 2009 10

Những bài giảng ngôn ngữ

học đại cương , (Đỗ Việt Hùng

dịch)

Đỗ Việt Hùng 

IU.

V.Rozdestvenxki,

Giáo dục x 1998 10

Ngôn ngữ học tri nhận - Từ lý

thuyết đại cương đến thực tiễn

tiếng Việt, 

Lí Toàn Thắng
Khoa học xã

hội, Hà Nội
x 2009 5

 Logic học đại cương Vƣơng Tất Đạt  Dân trí x 2011 x
Lôgích và tiếng Việt Nguyễn Đức Dân Giáo dục  HN x 1996 5

Ngôn ngữ với sáng tạo và tiếp

nhận văn học
Nguyễn Lai Giáo dục  HN x 1996 5

 Từ vựng - ngữ nghĩa tiếng Việt Đỗ Hữu Châu Giáo dục  HN x 2007 x

 Từ điển thuật ngữ văn học

Lê Bá Hán, Trần 

Đình Sử, Nguyễn 

Khắc Phi 

Giáo dục  HN x 1999 5 x

TLHT

Tài 

liệu 

tham 

khảo

(*)

2 LAL631
NGÔN NGỮ VÀ 

VĂN HỌC

14 VIL635

VĂN HỌC 

HIỆN ĐẠI 

VIỆT NAM – 

NHỮNG VẤN 

ĐỀ NGHIÊN 

CỨU VÀ 

GIẢNG DẠY

1.4. Ngôn ngữ Ngữ văn

Tên giáo trình Tác giả

Năm 

xuất 

bản

Năm 

dự 

kiến 

xb

(**)

Loại giáo trình

Số lƣợng hiện 

có tại  Thƣ 

viện trƣờng 

Số lƣợng 

hiện có tại  

Trung tâm Số  

Tổng 

số 

môn 

học

Tổng 

số giáo 

trình

1
NGÔN NGỮ 

VÀ TƢ DUY

Stt Mã môn Tên môn học Nhà xuất bản



,Nghĩa tình thái của câu tiếng

Việt và việc vận dụng trong

dạy học ngữ văn, 

Nguyễn Thị Nhung Giáo dục  HN x 2017 5

 Ngữ pháp tiếng Việt

Diệp Quang Ban

(chủ biên), Hoàng

Dân 

Giáo dục  HN X 2000 5

Từ vựng - ngữ nghĩa tiếng

Việt
 Đỗ Hữu Châu Giáo dục  HN X 2007 34

Định tố tính từ trong tiếng

Việt
  Nguyễn Thị Nhung  KHXH, HN X 2010 5

Giáo trình Ngữ pháp tiếng

Việt (Tài liệu lưu hành nội bộ)
Nguyễn Thị Nhung

ĐH Thái

Nguyên
X 2015 5

Những vấn đề chính sách

ngôn ngữ và giáo dục ngôn

ngữ vùng dân tộc thiểu số Việt

Nam

Trần Trí Dõi  ĐHQG, HN x 2011 5

Giáo trình Ngôn ngữ với vấn

đề bảo tồn văn hóa trong đời

sống các dân tộc thiểu số

Nguyễn Thu Quỳnh

(chủ biên), Dƣơng

Thu Hằng

 ĐHTN x 2021 20

Ngôn ngữ các dân tộc ở Việt

Nam,  

Tạ Văn Thông, Tạ

Quang Tùng
 ĐHTN x 2017 x

Nghiên cứu Ngôn ngữ các

dân tộc thiểu số Việt Nam
Trần Trí Dõi  ĐHQG, HN X 2000 5

Chính sách ngôn ngữ văn hóa

dân tộc ở Việt Nam . 
Trần Trí Dõi  ĐHQG, HN X 2003 5

Các phương pháp nghiên cứu

ngôn ngữ
Nguyễn Thiện Giáp

Giáo dục, Hà

Nội
x 2010 5

Phương pháp nghiên cứu

khoa học giáo dục 
Phạm Viết Vƣợng ĐHQG HN x 1997 5

Từ vựng - ngữ nghĩa tiếng Việt  Đỗ Hữu Châu  GD, Hà Nội X 2007 10

Định tố tính từ trong tiếng

Việt
Nguyễn Thị Nhung  KHXH, HN X 2010 10

Giáo trình lịch sử ngữ âm

tiếng Việt
 Nguyễn Tài Cẩn Giáo dục, H x 1995 10

 Âm tiết và loại hình ngôn ngữ
Nguyễn Quang

Hồng
 ĐHQG, H x 2002 10

3 MTP641

MỘT SỐ VẤN 

ĐỀ CƠ BẢN 

VỀ NGỮ 

NGHĨA HỌC 

TRÊN CỨ 

LIỆU TIẾNG 

VIỆT 

MRL 621

PHƢƠNG 

PHÁP LUẬN 

VÀ PHƢƠNG 

PHÁP 

NGHIÊN 

CỨU NGÔN 

NGỮ 

6 PTV621

VẬN DỤNG 

TRI THỨC 

NGỮ ÂM 

TRONG DẠY 

HỌC TIẾNG 

VIỆT Ở 

TRƢỜNG 

PHỔ THÔNG

4 LEV621

NGÔN NGỮ 

CÁC DÂN 

TỘC THIỂU 

SỐ Ở VIỆT 

NAM

5



Âm tiết tiếng Việt và ngôn từ

thi ca (Chuyên luận thi học)

Nguyễn Quang

Hồng, Phan Diễm

Phƣơng

 ĐHQG, H x 2017 5

Giáo trình ngữ âm tiếng Việt
Vƣơng Hữu Lễ,

Hoàng Dũng
GD, H. x 1994 5 x

 Dẫn luận ngôn ngữ học  Nguyễn Thiện Giáp GD, H. x 1997 10

 Ngữ âm tiếng Việt  Đoàn Thiện Thuật ĐHQG, H x 2004 10

Phương pháp dạy học tiếng

Việt nhìn từ tiểu học

Hoàng Hòa Bình,

Nguyễn Minh

Thuyết

Giáo dục, H X 2012 10

Đổi mới phương pháp dạy

học, chương trình và sách

giáo khoa, 

Trần Bá Hoành
Đại học Sƣ

phạm, H
X 2010 10 x

Hướng dẫn dạy học môn

Tiếng Việt theo chương trình

giáo dục phổ thông mới

Đỗ Ngọc Thống

(chủ biên), Đỗ Xuân 

Thảo, Phan Thị Hồ

Điệp

Đại học Sƣ

phạm, H
X 2020 5

 Ngữ pháp tiếng Việt Diệp Quang Ban Giáo dục x 2000 10

 Ngữ pháp tiếng Việt - Từ loại  Đinh Văn Đức Giáo dục x 2001 5

Đại cương về ngôn ngữ học ,

Tập I

Đỗ Hữu Châu (chủ

biên), Bùi Minh

Toán

Giáo dục x 2009 10

Những bài giảng ngôn ngữ

học đại cương

IU.

V.Rozdestvenxki(Đỗ 

 Việt Hùng dịch)

Giáo dục x 1998 10

 Thành phần câu tiếng Việt

Nguyễn Minh

Thuyết, Nguyễn

Văn Hiệp

Giáo dục x 1998 5

 Ngữ pháp tiếng Việt , Nguyễn Tài Cẩn  ĐHQG HN x 1996 19

[9]. Nguyễn Thiện Giáp (chủ

biên), Đoàn Thiện Thuật,

Nguyễn Minh Thuyết, (1997.),

Dẫn luận ngôn ngữ học , NXB

Giáo dục 

Nguyễn Thiện Giáp

(chủ biên), Đoàn

Thiện Thuật,

Nguyễn Minh

Thuyết

Giáo dục x 1997 5

 Ngữ pháp tiếng Việt  Diệp Quang Ban Giáo dục x 2000 10

6 PTV621

VẬN DỤNG 

TRI THỨC 

NGỮ ÂM 

TRONG DẠY 

HỌC TIẾNG 

VIỆT Ở 

TRƢỜNG 

PHỔ THÔNG

7

NGỮ PHÁP 

HỌC ĐẠI 

CƢƠNG VÀ 

MỘT SỐ VẤN 

ĐỀ NGỮ 

PHÁP TIẾNG 

VIỆT

8

VẬN DỤNG 

LÝ THUYẾT 

KẾT TRỊ 

VÀO VIỆC 

PHÂN TÍCH 

CÂU TIẾNG 

VIỆT



 Đại cương về ngôn ngữ học, 

Tập I , 

 Đỗ Hữu Châu (chủ 

biên), Bùi Minh 

Toán

Giáo dục x 2009 10

 Kết trị của động từ tiếng Việt Nguyễn Văn Lộc Giáo dục x 1995 10

Thành phần câu tiếng Việt

Nguyễn Minh

Thuyết, Nguyễn

Văn Hiệp

Giáo dục x 1998 10

Tìm hiểu đặc trưng văn hóa

dân tộc của ngôn ngữ và tư

duy ở người Việt (trong sự so

sánh với những dân tộc khác)

Nguyễn Đức Tồn
Đại học Quốc

gia, H. 
x 2002 5

Tìm về bản sắc văn hóa Việt

Nam , Cái nhìn hệ thống – loại

hình

Trần Ngọc Thêm
Tổng hợp, Tp.

Hồ Chí Minh
x 2004 x

Văn hóa và phát triển trong

bối cảnh toàn cầu hóa
Nguyễn Văn Dân

Khoa học xã

hội
x 2006 x

Ngôn ngữ học qua các nền

văn hóa
Lado Robert

Đại học Quốc

gia, H 
x 2003 5

Mấy vấn đề lí luận và phương

pháp dạy- học từ ngữ tiếng

Việt trong nhà trường

 Nguyễn Đức Tồn
Đại học Quốc

gia, H 
x 2003 5

Tìm cội nguồn của ngôn ngữ

và ý thức
Trần Đức Thảo

Văn hoá thông

tin,H
x 1996 5

Truyền thông đại chúng Tạ Ngọc Tấn
Chính trị Quốc

gia, HN
x 2001 x

Ngôn ngữ báo chí Vũ Quang Hào Thông tấn, HN x 2012 1 x

“Thời đại của các phƣơng tiện

truyền thông mới”, Tạp chí Lí

luận chính trị và Truyền thông

Số tháng 10 năm 2016.

Nguyễn Thị Thu

Hƣờng
x 2016 x

NGÔN NGỮ 

TRONG 

HOẠT ĐỘNG 

TRUYỀN 

THÔNG

8

VẬN DỤNG 

LÝ THUYẾT 

KẾT TRỊ 

VÀO VIỆC 

PHÂN TÍCH 

CÂU TIẾNG 

VIỆT

9 CNL621

ĐẶC TRƢNG 

VĂN HÓA 

DÂN TỘC 

CỦA NGÔN 

NGỮ VÀ TƢ 

DUY

10 VLC631



Thái độ ngôn ngữ đối với

những hiện tượng biến đổi

trong tiếng Việt trên mạng

Internet hiện nay, Tạp chí

Khoa học, Đại học Quốc gia

Hà Nội: Khoa học xã hội và

Nhân văn, tập 30, số 3 (năm

2014), tr 28 -38. 2. có file số

Trịnh Thị Cẩm Lan
Đại học Quốc

gia Hà Nội
x 2014 x

 Ngữ âm tiếng Việt Đoàn Thiện Thuật  ĐHQG, H x 2004 5

Từ vựng ngữ nghĩa tiếng Việt  Đỗ Hữu Châu Giáo dục x 1997 10

 Ngữ pháp tiếng Việt

Nguyễn Văn Lộc

(chủ biên), Nguyễn

Mạnh Tiến

Giáo dục Việt

Nam 
x 2017 20

Cơ sở văn hóa Việt Nam, Nxb

Giáo dục 
 Trần Ngọc Thêm  Giáo dục x 1999 10

Tiếng Việt mấy vấn đề ngữ

âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa
 Cao Xuân Hạo  Giáo dục x 2007 x

 Phong cách học tiếng Việt  Định Trọng Lạc  Giáo dục x 1995 10

Đề cương bài giảng Ngữ

dụng – Phong cách học tiếng

Việt

Đào Thị Vân, Lê

Thị Hƣơng Giang,

Nguyễn Thị Hạnh

Phƣơng

 ĐHSPTN x 2014 1 x

Phong cách học tiếng Việt

hiện đại 
Hữu Đạt Giáo dục, HN x 2001 5

99 phương tiện và biện pháp

tu từ tiếng Việt
Đinh Trọng Lạc Giáo dục, HN x 2008 5

Phong cách học tiếng Việt Đinh Trọng Lạc Giáo dục, HN x 1995 10

Phong cách học và đặc điểm

tu từ tiếng Việt
 Cù Đình Tú

ĐH &THCN

(Thƣ viện) 
x 2001 10

Đại cương ngôn ngữ học, tập

II, Ngữ dụng học
Đỗ Hữu Châu Giáo dục, HN. x 2009 10

 Ngữ dụng học  Đỗ Thị Kim Liên
Đại học Quốc

gia, HN
x 2005 1

 Ngữ dụng học (tập 1) Nguyễn Đức Dân Giáo dục, HN x 1998 1

Ngữ nghĩa học dẫn luận John Lyons Giáo dục, HN x 2006 x

NGÔN NGỮ 

TRONG 

HOẠT ĐỘNG 

TRUYỀN 

THÔNG

VLC63413

VẬN DỤNG 

LÍ THUYẾT 

HỘI THOẠI 

TRONG DẠY 

HỌC NGỮ 

VĂN

VẬN DỤNG 

TRI THỨC 

PHONG 

CÁCH HỌC 

TRONG 

PHÂN TÍCH 

TÁC PHẨM 

VĂN HỌC 

GIẢNG DẠY 

Ở TRƢỜNG 

PHỔ THÔNG

10 VLC631

11 VLC632

VẬN DỤNG 

TRI THỨC 

NGÔN NGỮ 

VÀ VĂN 

HÓA VÀO 

VIỆC DẠY 

HỌC TIẾNG 

VIỆT NHƢ 

MỘT NGOẠI 

NGỮ 

12 VLC633 



“Dialogue Theory for Critical 

Thinking”. Argumentation . 3. 

169-184. 

10.1007/BF00128147.

Walton, Douglas x 1989 x

Argumentation,

communication, and fallacies:

A pragma-dialectical

perspective

Eemeren, F. H. van,

& Grootendorst, R

Eemeren, F. H.

van, &

Grootendorst, R

x 2016 x

Strategic Maneuvering in

Argumentative discourse
Eemeren, F.H. van

John

Benjamins

Publishing

Company,

Philadelphia

x 2010 x

"Logic and Conversation”,

Syntax and Semantics , vol.3

edited by P. Cole and J.

Morgan, Academic Press.

Reprinted as ch.2 of Grice

1989, 22–40.

Grice, H.P

vol.3 edited by

P. Cole and J.

Morgan,

Academic

Press.

Reprinted as

ch.2 of Grice 

x 1975 x

Speech acts . Cambridge Searle, J. R

Cambridge:

Cambridge

University

Press

x 1969 x

 The uses of argument .  Toulmin, S

Cambridge:

Cambridge

University

Press.

x 2003 x

Ngôn ngữ học tri nhận: Từ lí

thuyết đại cương đến thực tiễn

tiếng Việt,  

 Lý Toàn Thắng
Phƣơng Đông,

H
x 2009 5

Nghiên cứu các phạm trù tình

cảm trong Truyện Kiều (Từ

bình diện ngôn ngữ học tri

nhận)

 Nguyễn Thu Quỳnh  ĐHTN x 2016 1

VLC63413

VẬN DỤNG 

LÍ THUYẾT 

HỘI THOẠI 

TRONG DẠY 

HỌC NGỮ 

VĂN

14 VLC635

NGÔN NGỮ 

HỌC TRI 

NHẬN VÀ 

VIỆC VẬN 

DỤNG 

TRONG 

PHÂN TÍCH 

TÁC PHẨM 

VĂN HỌC



Sự thể hiện tình cảm của

người Việt qua ngôn từ nghệ

thuật trong Truyện Kiều

(Nguyễn Du) theo quan điểm

của ngôn ngữ học tri nhận, Đề 

tài NCKH cấp Đại học, Đại

học Thái Nguyên. 

 Nguyễn Thu Quỳnh
Đại học Thái

Nguyên
x 2015 1 x

Tự 

biên 

soạn

Nguồn 

 khác
TL in TL số TL in TL số

Tổng 14 84 TL

[1]. Chƣơng trình Môn Ngữ

văn (2018) có file
x 2018 x

 Lý luận văn học Hà Minh Đức GD x 1997 10

 Lý luận văn học

Phƣơng Lựu, Trần

Đình Sử, Nguyễn

Xuân Nam, Lê

Ngọc Trà, La Khắc

Hoà, Thành Thế

Thái Bình

Giáo dục, HN x 2006 x

[4]. Công văn 5512

(18/12/2020) của Bộ giáo dục

và Đào tạo,

https://thuvienphapluat.vn/cong

-van/Giao-duc/Cong-van-5512-

BGDDT-GDTrH-2020-xay-

dung-va-to-chuc-thuc-hien-ke-

hoach-giao-duc-cua-nha-

truong-462988.aspx

Bộ giáo dục và Đào

tạo

x

2020 web x

Tổng 

số 

môn 

học

Tổng 

số giáo 

trình

1 LRT631

NHỮNG VẤN 

ĐỀ LÍ LUẬN 

VĂN HỌC 

TRONG 

NGHIÊN 

CỨU VÀ 

GIẢNG DẠY 

MÔN NGỮ 

VĂN Ở 

TRƢỜNG 

PHỔ THÔNG

Tên giáo trình Tác giả Nhà xuất bản TLHT

Tài 

liệu 

tham 

khảo

(*)

Năm 

xuất 

bản

Năm 

dự 

kiến 

xb

(**)

Loại giáo trình

Số lƣợng hiện 

có tại  Thƣ 

viện trƣờng 

Số lƣợng 

hiện có tại  

Trung tâm Số  

14 VLC635

NGÔN NGỮ 

HỌC TRI 

NHẬN VÀ 

VIỆC VẬN 

DỤNG 

TRONG 

PHÂN TÍCH 

TÁC PHẨM 

VĂN HỌC

1.5.  LL& PPDH Văn

Stt Mã môn Tên môn học



Bộ sách giáo khoa Ngữ văn

cấp THCS 
Nhiều tác giả  Giáo dục 

x

(XB 

2006,

2008)

30

Bộ sách giáo khoa Ngữ văn

cấp THPT,  
Nhiều tác giả  Giáo dục 

x
2006 20

 Sách giáo khoa Ngữ văn lớp 6 Nhiều tác giả  Giáo dục 
x

2021 2

 Sách giáo khoa Ngữ văn lớp 6 Nhiều tác giả  Giáo dục 
x

2021 2

 Sách giáo khoa Ngữ văn lớp 6 Nhiều tác giả  Giáo dục 
x

2021 2

Sách giáo viên Ngữ văn lớp 6 Nhiều tác giả  Giáo dục 
x

2021 2

Sách giáo viên Ngữ văn lớp 6 Nhiều tác giả  Giáo dục 
x

2021 2

Sách giáo khoa Ngữ văn lớp 6 Nhiều tác giả  Giáo dục 
x

2021 2

 Cơ sở ngữ dụng học- T1
Đỗ Hữu Châu ĐHSP, H x 2003 2

Ngữ dụng học Nguyễn Đức Dân GD, H. x 1998 1 x

Giáo trình ngôn ngữ học Nguyễn Thiện Giáp ĐHQG HN x 2008 19

 Đại cương ngôn ngữ học
Đỗ Hữu Châu, Bùi

Minh Toán
 GD, H. x 1999 10

 Lô gích và tiếng Việt Nguyễn Đức Dân  GD, H. x 1996
Giáo trình ngôn ngữ học đại

cương ,  

Ferdinand de

Saussure
KHXH, HN x 1993 1

Giáo trình Ngữ dụng

học ,.2010 

Đỗ Hữu Châu, Đỗ

Việt Hùng
ĐHSP, H x

2010
x

(TTHL 

có Xb 

2008)

Giáo trình Lí luận dạy học

Ngữ văn

Nguyễn Thị Thu

Thủy (Chủ biên),

Đào Thị Hồng

Hạnh, Trần Thị

Ngọc

Đại học Thái

Nguyên
x 2017 30

1 LRT631

NHỮNG VẤN 

ĐỀ LÍ LUẬN 

VĂN HỌC 

TRONG 

NGHIÊN 

CỨU VÀ 

GIẢNG DẠY 

MÔN NGỮ 

VĂN Ở 

TRƢỜNG 

PHỔ THÔNG

2 AKP523 

VẬN DỤNG 

TRI THỨC 

NGỮ DỤNG 

HỌC TRONG 

DẠY HỌC 

NGỮ VĂN

3 TMC641

PHƢƠNG 

PHÁP DẠY 

HỌC ĐỌC 

HIỂU VĂN 

BẢN



Dạy học phát triển năng lực

môn Ngữ văn Trung học phổ

thông

 Đỗ Ngọc Thống
Đại học Sƣ

phạm
x 2020 2 x

[3]. Bộ Giáo dục và Đào tạo

(2018), Chương trình giáo dục

phổ thông môn Ngữ văn (Ban

hành kèm theo Thông tư số

32/2018/TT-BGDĐT ngày 26

tháng 12 năm 2018 của Bộ

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

), Hà Nội, 2018 (moet.gov.vn). 

web

Đề cương bài giảng “Một số

vấn đề về văn hóa và tư tưởng

phương Đông”

Ngô Thị Thu Trang
ĐHSP Thái

Nguyên.
x 2017 x

Giáo trình văn hóa phương

Đông ,  
Trần Lê Bảo

Đại học Sƣ

phạm, Hà Nội.
x 2012 10

 Văn hóa Đông Nam Á Mai Ngọc Chừ

Đại học Quốc

gia Hà Nội, Hà

Nội

x 1998 10

Đông phương học Edward W.Said,
Chính trị Quốc

gia, Hà Nội
x 1998 5

Các bài giảng về tư tưởng

phương Đông
Trần Đình Hƣợu,

Đại học Quốc

gia Hà Nội, Hà

Nội.

x 2002 5

 Bản sắc văn hóa Việt Nam Phan Ngọc
Văn học, Hà

Nội.
x 2004 9

Đại cương lịch sử tư tưởng

Trung Quốc 
Lê Văn Quán

Giáo dục, Hà

Nội.
x 1997 12

 Văn hóa Trung Hoa Đặng Đức Siêu
lao động, Hà

Nội.
x 2005 9

Đại cương văn hóa phương

Đông 
Lƣơng Duy Thứ

Giáo dục, Hà

Nội.
x 1996 20

Chuyển đổi số giáo dục và 

đào tạo, Viện nghiên cứu cao 

cấp về Toán, VIASM Hồ Tú Bảo

x 2020 x

5 DCT621

PHÁT TRIỂN 

NĂNG LỰC 

SỐ CHO 

GIÁO VIÊN 

NGỮ VĂN

3 TMC641

PHƢƠNG 

PHÁP DẠY 

HỌC ĐỌC 

HIỂU VĂN 

BẢN

4 ORT621
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(chủ biên), Bùi

Minh Đức, Nguyễn

Thành Thi 

Đại học Sƣ

Phạm
x 2019 x

Thi pháp học ở Việt Nam

 Nguyễn Đăng 

Điệp, TS. Nguyễn 

Văn Tùng

Giáo dục x 2010 29

Giáo trình lý luận dạy học

Ngữ văn

Nguyễn Thị Thu

Thủy

Đại học Thái

Nguyên
x 2017 30

[4]. Chƣơng trình giáo dục phổ

thông môn Ngữ văn

(26/12/2018) 

x 2018 x

[5]. Sách giáo khoa phổ thông

môn Ngữ văn (Các bộ sách

mới)

x
2006,

2008
30

Phát triển năng lực đọc hiểu

văn bản văn chương qua hệ

thống phiếu học tập, Lớp

10,11,12) 

Phạm Thị Thu

Hƣơng

Đại học Sƣ

phạm
x 2019 6

Tự 

biên 

soạn

Nguồn 

 khác
TL in TL số TL in TL số

Tổng 16 119

Objective KET 
Capel, Annette & 

Sharp, Wendy

Cambridge 

Unveristy Press.
2013 x x x

13 TML 634

DẠY HỌC 

ĐỌC HIỂU 

THƠ VIỆT 

NAM HIỆN 

ĐẠI Ở 

TRƢỜNG 

PHỔ THÔNG

1.6. Địa lý học

Stt Mã môn Tên môn học

14 RWL 523

 ĐỌC HIỂU 

TÁC PHẨM 

TỰ SỰ Ở 

TRƢỜNG 

PHỔ THÔNG

Tài 

liệu 

tham 

 

khảo

(*)

Năm 

dự 

kiến 

xb

(**)

Loại giáo trình

Số lƣợng hiện 

có tại  Thƣ 

viện trƣờng 

Số lƣợng 

hiện có tại  

Trung tâm Số 

Tổng 

số 

môn 

học

Tổng 

số giáo 

trình

1 ENG651 TIẾNG ANH

Tên giáo trình Tác giả Nhà xuất bản

Năm 

xuất 

bản

Tài 

liệu 

học 

tập



English Grammar in Use Murphy, Raymond
Văn hóa Thông 

tin.
2012 x x 2

Giáo trình Triết học  (Dùng 

cho học viên cao học và 

nghiên cứu sinh không thuộc 

chuyên ngành triết học)

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo

Lý luận Chính 

trị
2006 x x x

Giáo trình Triết học  (Dùng 

trong đào tạo ngành khoa học 

xã hội và nhân văn không 

chuyên ngành Triết học)

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo

Nxb đại học

Sƣ phạm.
2019 x x 0

 Giáo trình Triết học Mác - 

Lênin

Hội đồng Trung 

ƣơng chỉ đạo biên 

soạn giáo trình quốc 

gia các bộ môn 

khoa học Mác - 

Lênin- tƣ tƣởng Hồ 

Chí Minh 

Nxb Chính trị

quốc gia- Hà

Nội 

1999 x x 2

Văn kiện Đại hội Đảng toàn 

quốc từ Đại hội hội XIII

Đảng Cộng sản Việt 

Nam

Nxb Chính trị

quốc gia- Hà

Nội.

2021 x x 0

 Giáo trình Những vấn đề Địa 

lí tự nhiên đại cƣơng
Nguyễn Thị Hồng

NXB giáo dục

Hà Nội.
2013 x x 50

 Đề cƣơng học phần “Địa lí đại 

cƣơng” dành cho học viên cao 

học

Phạm Hƣơng Giang- 

 Vũ Vân Anh

Thái Nguyên-

lƣu hành nội bộ.
2021 x x 0

 Giáo trình Địa lí kinh tế xã hội 

đại cƣơng
Nguyễn Minh Tuệ

NXB ĐH SP

Hà Nội.
2012 x x 0

Địa lí tự nhiên đại cƣơng 3: 

Thổ nhƣỡng quyển, sinh 

quyển, lớp vỏ cảnh quan và 

các quy luật địa lí của Trái đất,

Nguyễn Thị Kim 

Chƣơng

NXB Đại học

Sƣ phạm- Hà

Nội.

2003 x x 0

 Địa lí tự nhiên đại cƣơng 1 Nguyễn Thị Hồng
NXB Giáo

dục- Hà Nội.
2014 x x 50

 Địa lí tự nhiên đại cƣơng 2 Nguyễn Thị Hồng
NXB Giáo

dục- Hà Nội.
2014 x x 50

2 PHI631 TRIẾT HỌC

3 GEG641
ĐỊA LÍ ĐẠI 

CƢƠNG

1 ENG651 TIẾNG ANH



 Quy luật địa lí chung của Trái 

đất và cảnh quan

Nguyễn Thị Hồng - 

Phạm Hƣơng Giang

NXB Đại học

Thái Nguyên.
2015 x x 2

Những quy luật địa lí chung 

của Trái Đất
Kalesnhic

NXB Khoa học

và Kỹ thuật,

Hà Nội.

1977 x x 0

Giáo trình Địa lí kinh tế - xã 

hội Việt Nam

Nguyễn Viết Thịnh - 

 Đỗ Thị Minh Đức

NXB Giáo dục,

Hà Nội
2008 x x 0

Địa lí du lịch Việt Nam
Nguyễn Minh Tuệ 

(chủ biên)

Nhà xuất bản

Giáo dục Việt

Nam, Hà Nội.

2010 x x 0  

 Giáo trình Phƣơng pháp luận 

nghiên cứu khoa học và 

phƣơng pháp nghiên cứu địa lí

Nguyễn Phƣơng 

Liên- Vũ Nhƣ Vân- 

Nguyễn Thị Hồng

NXB Giáo dục 

Việt Nam. Hà 

Nội 

2013 x x 0

 Phƣơng pháp luận Nghiên cứu 

khoa học
Vũ Cao Đàm

NXB Khoa học 

Kỹ thuật. Hà 

Nội .

2006 x x 0

 Giáo trình Phƣơng pháp luận 

nghiên cứu khoa học
Dƣơng Văn Tiển

NXB Xây 

dựng. Hà Nội 
2006 x x 0

 Hệ thống thống tin địa lí GIS Đặng Văn Đức

Nxb Khoa học

Kỹ thuật. Hà

nội, 

2001 x x 0

 Ứng dụng CNTT trong dạy 

học địa lí
Trần Viết Khanh

Nxb Giáo dục-

Hà Nội
2008 x x 0

Giáo trình Bản đồ học nâng cao Đỗ Vũ Sơn

Nxb Đại học

Thái Nguyên.

Thái Nguyên

2014 x x BG2

3 GEG641
ĐỊA LÍ ĐẠI 

CƢƠNG

4 MSG631

Phƣơng pháp 

luận và 

phƣơng pháp 

nghiên cứu 

khoa học Địa lí

5 GRA631
GIS VÀ VIỄN 

THÁM ỨNG 

DỤNG



[4]. Nguyễn An Thịnh (CB),

Giáo trình GIS và viễn thám

ứng dụng trong QLĐĐ.

https://lib.hunre.edu.vn/Giao-

trinh-GIS-va-vien-tham-ung-

dung-trong-QLDD-9096-169-

169-tailieu, 2016.

[4]. Nguyễn An 

Thịnh (CB)
2016 x web

[5]. Nguyễn Hữu Duy Viễn,

Giáo trình GIS và viễn thám đại

cương.

https://text.xemtailieu.net/tai-

lieu/giao-trinh-gis-va-vien-

tham-dai-cuong-danh-cho-

sinh-vien-dai-hoc-dia-ly-hoc-

chuyen-nganh-dia-ly-du-lich-

he-chinh-quy-1519486.html,

2015.

[5]. Nguyễn Hữu 

Duy Viễn
x web

 Tập đề cƣơng bài giảng “Chủ 

quyền lãnh thổ và biển đảo 

Việt Nam”

Nguyễn Xuân 

Trƣờng

Tài liệu lƣu

hành nội bộ -

Thái Nguyên

2014 x x 0

Tập đề cƣơng bài giảng “Lãnh 

thổ và biên giới quốc gia Việt 

Nam”

Dƣơng Quỳnh 

Phƣơng

Tài liệu lƣu

hành nội b-

Thái Nguyên

2020 x x 0

Dấu ấn Việt Nam trên Biển 

Đông
Trần Công Trục

Nxb Thông tin

và Truyền

thông Hà Nội,

2012 x x 5

Đất nƣớc Việt Nam qua các đời Đào Duy Anh

Nxb Văn hóa

thông tin, Hà

Nội, 

2005 x x x

 Việt Nam: Quốc hiệu và 

cƣơng vực: Hoàng Sa - Trƣờng 

Sa

Nguyễn Đình Đầu

Nxb Trẻ-

TP.Hồ Chí

Minh

2013 x x 0

Những điều cần biết về đất, 

biển, trời Việt Nam
Lƣu Văn Lợi

Nxb Thanh

niên Hà Nội
2007 x x 0

5 GRA631
GIS VÀ VIỄN 

THÁM ỨNG 

DỤNG

6 TNV621

LÃNH THỔ 

VÀ BIÊN 

GIỚI QUỐC 

GIA VIỆT 

NAM
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https://text.xemtailieu.net/tai-lieu/giao-trinh-gis-va-vien-tham-dai-cuong-danh-cho-sinh-vien-dai-hoc-dia-ly-hoc-chuyen-nganh-dia-ly-du-lich-he-chinh-quy-1519486.html
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Lịch sử biên giới trên đất liền 

giữa Việt Nam với các nƣớc 

láng giềng

Trƣơng Nhƣ Vƣơng- 

 Hoàng Ngọc Sơn- 

Trịnh Xuân Hạnh

Nxb Công an

nhân dân Hà

Nội

2007 x x 0

Biên giới trên đất liền Việt 

Nam - Cămpuchia

Ủy ban biên giới 

quốc gia - Bộ Ngoại 

giao

Hà Nội 2010 x x 0

Biên giới trên đất liền Việt 

Nam – Trung Quốc

Ủy ban biên giới 

quốc gia - Bộ Ngoại 

giao

Hà Nội 2010 x x 0

Biên giới trên đất liền Việt 

Nam – Lào

Ủy ban biên giới 

quốc gia - Bộ Ngoại 

giao

2010 x x 0

Phát triển chƣơng trình
Nguyễn Phƣơng 

Liên và nnk
 2013 x 0

 Phân phối chƣơng trình môn 

Địa lý trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
 Hà nội. 2000 x x 0

 Chƣơng trình Giáo dục phổ 

thông

Bộ Giáo dục và đào 

tạo
2018 x x 0

Chƣơng trình Giáo dục phổ 

thông môn Lịch sử và Địa lí

Bộ Giáo dục và đào 

tạo
2018 x x x

Chƣơng trình Giáo dục phổ 

thông môn Địa lí

Bộ Giáo dục và đào 

tạo
2018 x x 0

 Báo cáo về chủ trƣơng đổi 

mới chƣơng trình và sách giáo 

khoa của giáo dục phổ thông 

từ năm 2000 đến năm 2020

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
 Hà Nội. 2000 x x 0

Những vấn đề chung về

chƣơng trình giáo dục, phát

triển chƣơng trình nhà trƣờng

x 0

Phát triển chƣơng trình giáo

dục Nhà trƣờng
Đỗ Ngọc Thống x 0

6 TNV621

LÃNH THỔ 

VÀ BIÊN 

GIỚI QUỐC 

GIA VIỆT 

NAM

7 DEC631

Phát triển 

chƣơng trình 

giáo dục nhà 

trƣờng



 Đề cƣơng bài giảng dành cho 

cao học: Những vấn đề Địa lí 

Kinh tế - xã hội Việt Nam

Dƣơng Quỳnh 

Phƣơng - Nguyễn 

Xuân Trƣờng

 Tài liệu nội bộ. 2020 x x 0

 Địa lý kinh tế - xã hội Việt 

Nam

Lê Thông (chủ 

biên) - Nguyễn 

Minh Tuệ

NXB Giáo dục

Hà Nội.
2007 x x 0

 Giáo trình địa lí kinh tế xã hội 

Việt Nam

Dƣơng Quỳnh 

Phƣơng

NXB Giáo dục

Việt Nam.
2011 x x 0

 Giáo trình Địa lí kinh tế - xã 

hội Việt Nam

Nguyễn Viết Thịnh 

& Đỗ Thị Minh Đức

NXB Giáo dục

Hà Nội.
2008 x x 0

 Địa lí du lịch Việt Nam Nguyễn Minh Tuệ

Nhà xuất bản

Giáo dục Việt

Nam, Hà Nội.

2010 x x 0

 Giáo trình Địa lí kinh tế -xã 

hội Việt Nam 2

Nguyễn Xuân 

Trƣờng- Dƣơng 

Quỳnh Phƣơng

NXB Giáo dục

Việt Nam.
2015 x x P2/50

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XII

NXB Chính

trị Quốc gia.
x x 1

 Giáo trình địa lí kinh tế xã hội 

đại cƣơng 

Nguyễn Minh Tuệ - 

Lê Thông

NXB Đại học

Sƣ phạm Hà

Nội,

2010 x x 0

 Đề cƣơng Tổ chức lãnh thổ 

kinh tế
Vũ Vân Anh

Tài liệu lƣu

hành nội bộ
2020 x x 0

Giáo trình Địa lí kinh tế - xã 

hội Việt Nam, Phần 2 ( Vùng 

kinh tế Việt Nam)

Nguyễn Xuân 

Trƣờng- Dƣơng 

Quỳnh Phƣơng

Nxb Giáo dục

Việt Nam
2015 x x 70

Tái định dạng địa kinh tế. 

Nguồn: trung tâm học liệu Đại 

học Thái Nguyên

 WB
Nxb Văn hóa

thông tin
2010 x x x
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Giáo trình địa lí kinh tế Việt 

Nam. Nguồn: trung tâm học 

liệu Đại học Thái Nguyên  

http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.v

n/chi-tiet/giao-trinh-dia-ly-kinh-

te-xa-hoi-viet-nam-tap-1-phan-

dai-cuong-46940.html

Nguyễn Viết Thịnh Giáo dục 2006 x 2018 2018

Giáo trình Kinh tế phát triển. 

Nguồn: trung tâm học liệu Đại 

học Thái Nguyên

Vũ Thị Ngọc Phùng
Nxb Lao động 

xã hội,
2006 x x x

Đề cƣơng Phát triển vùng
Nguyễn Thị Minh 

Nguyệt

Trƣờng Đại

học Sƣ phạm -

Đại học Thái

Nguyên.

2021 x x GV

Giáo trình Phát triển vùng
Nguyễn Xuân 

Trƣờng

Nxb Đại học

Thái Nguyên-

Thái Nguyên

2013 x x x 55

Kinh tế và chính sách phát 

triển vùng

Nguyễn Tiến Dũng 

và nnk 

NXB Đại học

Kinh tế Quốc

dân Hà Nội.

2009 x x GV

Kinh tế vùng ở Việt Nam: Từ 

Lí luận đến thực tiễn
Lê Thu Hoa

NXB Lao

động - Xã hội

Hà Nội.

2007 x x 1

Chính sách phát triển vùng của 

Italia
Bùi Nhật Quang 

NXB Khoa

học Xã hội, Hà

Nội.

2006 x x 1

[1]. Maridon Tuareno, Sự đảo

lộn của thế giới địa chính trị

thế kỷ XXI,. Nxb Chính trị Quốc

gia, H., 1996.

https://repository.vnu.edu.vn/

handle/VNU_123/90052 [1]. 

Maridon Tuareno

1996.

https://reposito

ry.vnu.edu.vn/h

andle/VNU_123

/90052 [1]. 

web

Địa chính trị trong chiến lƣợc 

và chính sách phát triển quốc 

gia

Nguyễn Văn Dân 2011 x web
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http://thuvien.ajc.edu.vn:8080

/dspace/handle/123456789/82

08

http://thuvien.

ajc.edu.vn:8080

/dspace/handle

/123456789/82

08

[3]. Lương Văn Kế (chủ biên),

Một số vấn đề lý thuyết của

địa chính trị (Lý luận cơ bản và

thực tiễn ở Việt Nam),. Nhà

xuất bản Đại học Quốc gia Hà

Nội, H., 2013.

https://repository.vnu.edu.vn/

handle/VNU_123/53911

Lƣơng Văn Kế (chủ 

biên)

2013.

https://reposito

ry.vnu.edu.vn/h

andle/VNU_123

/53911

web

Giáo trình địa chính trị thế giới
Nguyễn Xuân 

Phách (chủ biên)
2001 x x 0

Lịch sử quan hệ quốc tế - Từ 

đầu thời cận đại đến thế chiến 

thứ hai

Vũ Dƣơng Ninh 

(chủ biên)

Nxb Đại học

Sƣ phạm H 
2010 x x 0

Lịch sử quan hệ quốc tế hiện 

đại (1945-2000)

Trần Nam Tiến (chủ 

biên)

Nxb Chính trị

quốc gia H
2013 x x 0

Lịch sử quan hệ quốc tế

Bogaturov Aleksey 

Demosfenovich- 

Averkov Vikto 

Viktorovich

Nxb Chính trị

quốc gia H
2016 x x 0

Sự minh định của địa lý (Đào 

Đình Bắc dịch)
Robert D. Kaplan

Nxb Hội Nhà

văn H.
2017 x x 0

Những tù nhân của địa lý 

(Phan Linh Lan dịch)
Tim Marshall

Nxb Hội Nhà

văn H.
2021 x x 0

Địa chính trị (Nguyễn Nguyên 

Hy dịch)
Klaus Dodds

Nxb Hội Tri

thức H. 
2019 x x 0

Sự hƣng thịnh và suy vong của 

các cƣờng quốc
Paun Kennedy

Nxb Chính trị

Quốc gia, H
1992 x x 0

Nhân tố Địa chính trị trong 

chiến lƣợc toàn cầu mới của 

Mỹ đối với Đông Nam Á

Nguyễn Văn Lan
Nxb Chính trị

Quốc gia, H
2006 x x 0
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Những vấn đề địa-chính trị Hồi 

giáo, Biển; Châu Phi
Yvơ Lacôxtơ

Nxb Khoa học

xã hội, Hà Nội
1991 x x 0

Quyền lực trong quan hệ quốc 

tế: Lịch sử và vấn đề
Hoàng Khắc Nam. 

Văn hoá Thông

tin
2011 x x 0

Cƣờng quốc trong tƣơng lai - 

Vẽ lại bản đồ thế giới năm 

2030

Hamada Kazuyuki  

(Võ Vƣơng Ngọc 

Chân dịch)

Nhà xuất bản

Thế giới
2020 x x 0

 phƣơng pháp nghiên cứu bộ 

môn địa - chính trị thế giới
Phạm Minh Tân

Tạp chí Khoa

học chính trị. 
x web

http://old.lrc.tnu.edu.vn/Chi-

Tiet-tai-lieu-in/tai-lieu-

39276.html

http://old.lrc.tn

u.edu.vn/Chi-

Tiet-tai-lieu-

in/tai-lieu-

39276.html

x

[2]. Lê Đình Tĩnh, Tiếp cận

khái niệm “địa - chiến lược”

trong bối cảnh mới: Cơ hội và

thách thức đối với Việt Nam

đến năm 2030.

Lê Đình Tĩnh

Tiếp cận khái

niệm “địa -

chiến lược”

trong bối cảnh

mới: Cơ hội và

thách thức đối

với Việt Nam

đến năm 2030.

x                      
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Đề cƣơng Giáo dục bảo tồn và 

phát huy giá trị văn hóa dân tộc

Dƣơng Quỳnh 

Phƣơng- Nguyễn 

Xuân Trƣờng

 Thái Nguyên 2017 x x 0

Các vùng văn hóa ở Việt Nam
Đinh Gia Khánh 

(chủ biên)
Nxb Văn hóa 1995 x x 0

 Một cách tiếp cận văn hóa Phan Ngọc
Nxb Thanh

niên
2000 x x 0

Văn hóa vùng và phân vùng 

văn hóa ở Việt Nam
Ngô Đức Thịnh

Nxb Khoa học

xã hội
1993 x x 2

Văn hóa, văn hóa tộc ngƣời và 

văn hóa Việt Nam
Ngô Đức Thịnh

Nxb Khoa học

xã hội
2006 x x 0

Cơ sở văn hóa Việt Nam Trần Quốc Vƣợng  Nxb Giáo dục 2009 x x 0 2008
Cơ sở văn hóa Việt Nam Trần Ngọc Thêm Nxb Giáo dục 2000 x x 0

Tìm về bản sắc văn hóa Việt 

Nam
Trần Ngọc Thêm  Tp. HCM 2006 x x 0 2004

 Văn hóa (của) các dân tộc: 

Tiếp biến trong sự tƣơng tác 

không gian lãnh thổ vùng trung 

du và miền núi Bắc Bộ Việt 

Nam

Dƣơng Quỳnh 

Phƣơng- Vũ Nhƣ 

Vân

NXB Văn hóa

dân tộc.
2014 x x x x

 Giáo dục bản sắc văn hóa dân 

tộc cho sinh viên sƣ phạm
Phạm Hồng Quang 

NXB Đại học

quốc gia Hà

Nội.

2002 x x
66

 Đề cƣơng chuyên đề “Kinh tế 

phát triển”
Vũ Vân Anh  Thái Nguyên 2020 x x 0

 Giáo trình Kinh tế phát triển

Dƣơng Quỳnh 

Phƣơng- Vũ Nhƣ 

Vân- Nguyễn Xuân 

Trƣờng 

Nxb Đại học

Thái Nguyên
2014 x x 1 x

 Giáo trình Kinh tế phát triển
Đỗ Văn Đức (chủ 

biên)

NXB Đại học

Quốc gia, Hà

Nội

2014 x x 0

Giáo trình Kinh tế Phát triển Phạm Ngọc Linh 

NXB ĐH

Kinh tế Quốc

Dân.

2013 x x 0 2008
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Giáo trình Kinh tế phát triển Ngô Thắng Lợi 

NXB Đại học

kinh tế quốc

dân.

2012 x x 0

 Giáo trình Kinh tế phát triển Vũ Thị Ngọc Phùng 
NXB Lao

động - Xã hội.
2005 x x 5

Giáo trình Kinh tế phát triển Lƣơng Xuân Dƣơng 
NXB Lao

động - Xã hội.
2011 x x 0

Kinh tế phát triển

Học viện Chính trị 

Quốc gia Hồ Chí 

Minh 

 NXB Thống kê 2004 x x 0

Bài giảng Kinh tế phát triển
Bộ môn Kinh tế 

phát triển 

Trƣờng ĐH

Kinh tế &

QTKD. Lƣu

hành nội bộ.

2015 x x 0

Giáo trình Kinh tế Phát triển
Phạm Thị Lý-TS. 

Nguyễn Thị Yến 

ĐH Thái

Nguyên.
2016 x x 1

Kinh tế phát triển

Chƣơng trình giảng 

dạy Kinh tế 

Fulbright

2007 x x 0

 Đề cƣơng bài giảng dành cho 

cao học: Những vấn đề xã hội 

trong Địa lí dân cƣ

Dƣơng Quỳnh 

Phƣơng- Nguyễn 

Xuân Trƣờng

 Tài liệu nội bộ. x x GV

Dân số học và Địa lí dân cƣ

Lê Thông (chủ 

biên)- Nguyễn Minh 

Tuệ

NXB Đại học

quốc gia- Hà

Nội.

1992 x x GV

 Tổng điều tra dân số và nhà ở 

Việt Nam  năm 2009: Các kết 

quả chủ yếu

Tổng cục thống kê  Hà Nội. 2010 x 4

Tƣ liệu kinh tế – xã hội 64 tỉnh 

& thành phố Việt Nam 

NXB Thống

kê, Hà Nội.
2005 x 0

 (GT) Dân số và phát triển Tống Văn Đƣờng 

NXB Đại học

quốc gia Hà

Nội.

2001 x 0

 Đề cƣơng chuyên đề “Phát 

triển kinh tế xanh và thực tiễn 

Việt Nam”

Vũ Vân Anh 

Tài liệu lƣu

hành nội bộ,

Thái Nguyên

2020 0
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 What is Green Economics?  Brian Milani 

http://

ww.greens.org/s

-r/37/37-09.

html.

2005 x web

Kinh tế xanh hƣớng tới phát 

triển bền vững và xóa đói, 

giảm nghèo

Trần Thanh Lâm 

Viện Tài

nguyên nƣớc

và Môi

trƣờng Đông

Nam  Á,

2013 x 0

Quyết định số 1393/QĐ- TTg

ngày 25 tháng 9 năm 2012 của

Thủ tƣớng Chính phủ phê

duyệt Chiến lƣợc quốc gia về

tăng trƣởng xanh.

x web

Green Economics and how it 

might work
Tushara Kodikara 2009 x web

 Sổ tay Hành trang kinh tế xanh

Trung tâm Đào tạo 

và Truyền thông 

môi trƣờng - Tổng 

Cục môi trƣờng 

 Hà Nội. 2012 x 0

Towards  a Green Economy: 

Pathways to Sustainable 

Development and Poverty 

Eradication - A Synthesis for 

Policy Makers (Hƣớng tới nền 

kinh tế xanh – Lộ trình cho 

phát triển bền vững và xóa đói 

giảm nghèo),

 UNEP 
NXB Nông

nghiệp, Hà Nội.
2011 x 0

“Phát triển kinh tế xanh trong 

và sau khủng hoảng kinh tế”

Vụ Tổng hợp kinh 

tế - Bộ ngoại giao 
2009 x 0

Ứng dụng công nghệ hiện đại 

trong Địa lí kinh tế-xã hội

Nghiêm Văn Long- 

Dƣơng Quỳnh 

Phƣơng

(Tài liệu lƣu

hành nội bộ)
2021 0
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 Đề cƣơng bài giảng Dạy học 

Địa lí bằng công nghệ hiện đại

Nguyễn Phƣơng 

Liên- Nguyễn Thị 

Huyền

2021 x 0

 Phƣơng pháp và công nghệ 

dạy học trong môi trƣờng sƣ 

phạm tƣơng tác

Phó Đức Hoà- Ngô 

Quang Sơn 

NXB Đại học

Sƣ phạm.
2016 x 1

 Giáo trình công nghệ dạy học Ngô Anh Tuấn 

NXB Đại học

quốc gia TP.

HCM.

2012 x 0

1.7. Địa lý tự nhiên

Tự 

biên 

soạn

Nguồn 

 khác
TL in TL số TL in TL số

Tổng 16 83

 Objective KET
Capel-Annette & 

Sharp- Wendy

 Cambridge 

Unveristy Press.
2013 x x

Raymond (2012). English 

Grammar in Use
Murphy- Raymond

 Nhà xuất bản 

Văn hóa Thông 

tin.

2012 x 2

 Giáo trình Triết học (Dùng 

cho học viên cao học và 

nghiên cứu sinh không thuộc 

chuyên ngành triết học)

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

Nxb Lý luận

Chính trị.
2006 x x

Giáo trình Triết học (Dùng cho 

khối chuyên ngành triết học 

trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ 

các ngành KHTN, Công nghệ)

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

Nxb Chính trị

Quốc gia Sự

thật. 

2018 x 0

16 GEO635

ỨNG DỤNG 

CÔNG NGHỆ 

HIỆN ĐẠI 

TRONG ĐỊA 

LÍ KINH TẾ-

XÃ HỘI

Năm 

dự 

kiến 

xb

(**)

Loại giáo trình

Số lƣợng hiện 

có tại  Thƣ 

viện trƣờng 

Số lƣợng 

hiện có tại  

Trung tâm Số  

Tổng 

số 

môn 

học

Tổng 

số giáo 

trình

1 ENG651 TIẾNG ANH

Stt Mã môn Tên môn học Tên giáo trình Tác giả Nhà xuất bản

Năm 

xuất 

bản

Tài 

liệu 

học 

tập

Tài 

liệu 

tham 

 

khảo

(*)
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Giáo trình Triết học Mác - 

Lênin

Hội đồng Trung 

ƣơng chỉ đạo biên 

soạn giáo trình quốc 

gia các bộ môn 

khoa học Mác - 

Lênin

 Hà Nội. 1999 x 2

 Văn kiện Đại hội Đảng toàn 

quốc từ Đại hội hội XIII

Đảng Cộng sản Việt 

Nam 

Nxb Chính trị 

quốc gia, Hà 

Nội

2016 x 0

 Giáo trình Những vấn đề Địa 

lí tự nhiên đại cƣơng
Nguyễn Thị Hồng 

NXB giáo dục

Hà Nội.
2013 x 50

Đề cƣơng học phần “Địa lí đại 

cƣơng” dành cho học viên cao 

học

Phạm Hƣơng Giang- 

 Vũ Vân Anh

lƣu hành nội

bộ.
2021 x 0

 Giáo trình Địa lí kinh tế xã hội 

đại cƣơng
Nguyễn Minh Tuệ  

NXB ĐH SP

Hà Nội.
2012 x 0

 Địa lí tự nhiên đại cƣơng 3: 

Thổ nhƣỡng quyển, sinh 

quyển, lớp vỏ cảnh quan và 

các quy luật địa lí của Trái đất

Nguyễn Thị Kim 

Chƣơng 

NXB Đại học

Sƣ phạm, Hà

Nội.

2003 x 0

Địa lí tự nhiên đại cƣơng 1 Nguyễn Thị Hồng 
NXB Giáo dục,

Hà Nội.
2014 x 50

Địa lí tự nhiên đại cƣơng 2 Nguyễn Thị Hồng 
NXB Giáo dục,

Hà Nội.
2014 x 50

 Quy luật địa lí chung của Trái 

đất và cảnh quan

Nguyễn Thị Hồng- 

Phạm Hƣơng Giang

NXB Đại học

Thái Nguyên.
2015 x 2

Những quy luật địa lí chung 

của Trái Đất
Kalesnhic

NXB Khoa học

và Kỹ thuật,

Hà Nội.

1977 x 0

 Giáo trình Địa lí kinh tế - xã 

hội Việt Nam

Nguyễn Viết Thịnh 

& Đỗ Thị Minh Đức 

NXB Giáo dục,

Hà Nội.
2008 x 0

Địa lí du lịch Việt Nam
Nguyễn Minh Tuệ 

(chủ biên) 

Nhà xuất bản

Giáo dục Việt

Nam, Hà Nội.

2010 x 0
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 Giáo trình Phƣơng pháp luận 

nghiên cứu khoa học và 

phƣơng pháp nghiên cứu địa lí

Nguyễn Phƣơng 

Liên- Vũ Nhƣ Vân- 

Nguyễn Thị Hồng

NXB Giáo dục 

Việt Nam- Hà 

Nội

2013 x 0

Phƣơng pháp luận Nghiên cứu 

khoa học
Vũ Cao Đàm

NXB Khoa học 

Kỹ thuật. Hà 

Nội

2006 x 0

Giáo trình Phƣơng pháp luận 

nghiên cứu khoa học
Dƣơng Văn Tiển

NXB Xây 

dựng. Hà Nội
2006 x 0

Hệ thống thống tin địa lí GIS Đặng Văn Đức

Nxb Khoa học

Kỹ thuật. Hà

nội

2001 x 0

 Ứng dụng CNTT trong dạy 

học địa lí
Trần Viết Khanh

Nxb Giáo dục. 

Hà Nội
2008 x 0

 Giáo trình Bản đồ học nâng 

cao
Đỗ Vũ Sơn

Nxb Đại học

Thái Nguyên.

Thái Nguyên

2014 x 2BG

[4]. Nguyễn An Thịnh (CB),

Giáo trình GIS và viễn thám

ứng dụng trong QLĐĐ.

https://lib.hunre.edu.vn/Giao-

trinh-GIS-va-vien-tham-ung-

dung-trong-QLDD-9096-169-

169-tailieu, 2016.

Nguyễn An Thịnh 

(CB)
x web

[5]. Nguyễn Hữu Duy Viễn,

Giáo trình GIS và viễn thám đại

cương.

https://text.xemtailieu.net/tai-

lieu/giao-trinh-gis-va-vien-

tham-dai-cuong-danh-cho-

sinh-vien-dai-hoc-dia-ly-hoc-

chuyen-nganh-dia-ly-du-lich-

he-chinh-quy-1519486.html,

2015.

Nguyễn Hữu Duy 

Viễn
x web

 Tập đề cƣơng bài giảng “Chủ 

quyền lãnh thổ và biển đảo 

Việt Nam”

Nguyễn Xuân 

Trƣờng

Tài liệu lƣu

hành nội bộ,

Thái Nguyên,

2014 x 0
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Phƣơng pháp 

luận và 

phƣơng pháp 

nghiên cứu 
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Tập đề cƣơng bài giảng “Lãnh 

thổ và biên giới quốc gia Việt 

Nam”

Dƣơng Quỳnh 

Phƣơng

Tài liệu lƣu

hành nội bộ,

Thái Nguyên,

2020 x 0

 Dấu ấn Việt Nam trên Biển 

Đông

Trần Công Trục 

(Chủ biên)

Nxb Thông tin

và Truyền

thông- Hà Nội

2012 x 5

 Đất nƣớc Việt Nam qua các 

đời
Đào Duy Anh

Nxb Văn hóa

thông tin-Hà

Nội

2005 x x

 Việt Nam: Quốc hiệu và 

cƣơng vực: Hoàng Sa - Trƣờng 

Sa

Nguyễn Đình Đầu

Nxb Trẻ

TP.Hồ Chí

Minh

2013 x 0

Những điều cần biết về đất, 

biển, trời Việt Nam
Lƣu Văn Lợi

Nxb Thanh

niên Hà Nội
2007 x 0

 Lịch sử biên giới trên đất liền 

giữa Việt Nam với các nƣớc 

láng giềng

Trƣơng Nhƣ Vƣơng- 

 Hoàng Ngọc Sơn- 

Trịnh Xuân Hạnh

Nxb Công an

nhân dân Hà

Nội

2007 x 0

Biên giới trên đất liền Việt 

Nam - Cămpuchia

Ủy ban biên giới 

quốc gia - Bộ Ngoại 

giao

 Hà Nội 2010 x 0

Biên giới trên đất liền Việt 

Nam – Trung Quốc

Ủy ban biên giới 

quốc gia - Bộ Ngoại 

giao

 Hà Nội 2010 x 0

Biên giới trên đất liền Việt 

Nam – Lào

Ủy ban biên giới 

quốc gia - Bộ Ngoại 

giao

 Hà Nội 2010 x 0

Phát triển chƣơng trình
Nguyễn Phƣơng 

Liên và nnk
2013 x x 0

 Phân phối chƣơng trình môn 

Địa lý trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 
 Hà nội. 2000 x x 0

Chƣơng trình Giáo dục phổ

thông

Bộ Giáo dục và đào 

tạo
2018 x x 0

Chƣơng trình Giáo dục phổ

thông môn Lịch sử và Địa lí

Bộ Giáo dục và đào 

tạo
2018 x x x

Chƣơng trình Giáo dục phổ

thông môn Địa lí

Bộ Giáo dục và đào 

tạo
2018 x x 0

6 TNV621

LÃNH THỔ 

VÀ BIÊN 

GIỚI QUỐC 

GIA VIỆT 

NAM

7 DEC631

Phát triển 

chƣơng trình 

giáo dục nhà 

trƣờng



 Báo cáo về chủ trƣơng đổi 

mới chƣơng trình và sách giáo 

khoa của giáo dục phổ thông 

từ năm 2000 đến năm 2020

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
 Hà Nội. 2020 x x 0

Những vấn đề chung về

chƣơng trình giáo dục, phát

triển chƣơng trình nhà trƣờng

x x 0

 Phát triển chƣơng trình giáo 

dục Nhà trƣờng
Đỗ Ngọc Thống x x 0

 Địa lý tự nhiên Việt Nam Vũ Tự Lập
Nxb giáo dục.

Hà Nội.
2003 x x 0

Giáo trình Địa lí tự nhiên Việt 

Nam 2 (phần khu vực)

Đặng Duy Lợi (chủ 

biên)- Nguyễn Thị 

Kim Chƣơng, Đặng 

Văn Hƣơng- 

Nguyễn Thục Nhu

NXB Đại học 

Sƣ phạm, Hà 

Nội

2015 x x 2

 Khí hậu Việt Nam
Phạm Ngọc Toàn- 

Phan Tất Đắc

 Nxb khoa học 

và kỹ thuật Hà 

Nội .

1978 x x 1

 Thiên nhiên Việt Nam Lê Bá Thảo
Nxb Giáo dục

Hà Nội.  
1987 x x 0

Cơ sở cảnh quan học của việc 

sử dụng hợp lý tài nguyên và 

bảo vệ môi trƣờng lãnh thổ 

Việt Nam

Phạm Hoàng Hải- 

Nguyễn Thƣợng 

Hùng- Nguyễn 

Ngọc Khánh và nnk

Giáo dục Hà

Nội.
2001 x x 0

Môi trƣờng và ô nhiễm Lê Văn Khoa
Nxb Giáo dục

Hà Nội.
2005 x x 0

 Đề cƣơng “Cảnh quan học 

ứng dụng”
Phạm Hƣơng Giang

 ĐHSP Thái 

Nguyên
2019 x x 0

 Cơ sở cảnh quan học của việc 

sử dụng hợp lý tài nguyên và 

bảo vệ môi trƣờng lãnh thổ 

Việt Nam

Phạm Hoàng Hải- 

Nguyễn Thƣợng 

Hùng- Nguyễn 

Ngọc Khánh và nnk

Nxb Giáo dục

Việt Nam.
2001 x x 0

7 DEC631

Phát triển 

chƣơng trình 

giáo dục nhà 

trƣờng

8 VNG631

NHỮNG 

VẤN ĐỀ ĐỊA 

LÍ TỰ 

NHIÊN VIỆT 

NAM

9 ALS621
CẢNH QUAN 

HỌC ỨNG 

DỤNG



 Quy luật địa lí chung của Trái 

đất và cảnh quan

Nguyễn Thị Hồng- 

(Chủ biên)-Phạm 

Hƣơng Giang

Nxb Đại học

Thái Nguyên.
2015 x x 2

Cảnh quan học và phân vùng 

địa lí tự nhiên
A.G. Ixatsenko

Nxb Khoa học

và Kỹ thuật Hà

Nội.

1969 x x 0

Cảnh quan học ứng dụng A.G. Ixatsenko
 Nxb Giáo dục 

Hà Nội
1985 x x 0

 Đề cƣơng “Địa lí tự nhiên 

tổng hợp”
Phạm Hƣơng Giang

ĐHSP Thái

Nguyên (Tài

liệu lƣu hành

nội bộ).

2017 x 0

 Quy luật địa lí chung của Trái 

đất và cảnh quan

 Nguyễn Thị Hồng 

(Chủ biên)- Phạm 

Hƣơng Giang

Nxb Đại học

Thái Nguyên.
2015 x x 2

 Cơ sở cảnh quan học của việc 

sử dụng hợp lý tài nguyên và 

bảo vệ môi trƣờng lãnh thổ 

Việt Nam

Phạm Hoàng Hải- 

Nguyễn Thƣợng 

Hùng- Nguyễn 

Ngọc Khánh

Nxb Giáo dục

Việt Nam.
1997 x x 0

Cảnh quan học và phân vùng 

địa lí tự nhiên
A.G. Ixatsenko

 Nxb Khoa học 

và Kỹ thuật Hà 

Nội

1969 x x 0

Giáo trình Cơ sở Sinh khí hậu Nguyễn Khanh Vân

 Nxb. Đại học 

Sƣ phạm Hà 

Nội. 

2006 x 21

Thảm thực vật rừng Việt Nam 

(trên quan điểm sinh thái)
Thái Văn Trừng

Nxb. Khoa học

và Kỹ thuật-

Hà nội 

1978 x x 0

Sinh khí hậu ứng dụng trong 

lâm nghiệp
Lâm Công Định 

Nxb. Khoa học

và Kỹ thuật-

Hà nội.

1992 x x 0

 Khí hậu với đời sống (Vấn đề 

cơ sở của sinh khí hậu học)

Phạm Ngọc Toàn và 

Phan Tất Đắc

Nxb. Khoa

học và Kỹ

thuật Hà Nội.

1980 x x 0

 Đề cƣơng bài giảng dành cho 

Cao học: Biến đổi khí hậu toàn 

cầu và các giải pháp ứng phó

Lê Thị Nguyệt  Tài liệu nội bộ. 2021 x x 0

11 VBC621
SINH KHÍ 

HÂU VIỆT 

NAM

12 NGE631

BIẾN ĐỔI 

KHÍ HẬU 

TOÀN CẦU 

VÀ CÁC 

GIẢI PHÁP 

ỨNG PHÓ

9 ALS621
CẢNH QUAN 

HỌC ỨNG 

DỤNG

10 GNG621
ĐỊA LÍ TỰ 

NHIÊN 

TỔNG HỢP



 Biến đổi khí hậu
Đặng Duy Lợi- Đào 

Ngọc Hùng

Nxb Đại học

Sƣ phạm Hà

Nội.

2016 x x 0

 Môi trƣờng và phát triển bền 

vững
Lê Văn Khoa

Nxb Giáo dục

Hà Nội.
2009 x x 0

Chiến lƣợc và chính sách môi 

trƣờng
 Lê Văn Khoa

  Nxb Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội

2006 x x 0

 Đề cƣơng bài giảng dành cho 

Cao học: Đánh giá tác động 

môi trƣờng và phát triển bền 

vững

Lê Thị Nguyệt  Tài liệu nội bộ. 2021 x x 0

 Môi trƣờng và phát triển bền 

vững
Lê Văn Khoa

Nxb Giáo dục

Hà Nội.
2009 x x 0

 Khoa học môi trƣờng Lê Văn Khoa
Nxb Giáo dục

Hà Nội.
2006 x x 0

 Kinh tế và quản lí môi trƣờng Nguyễn Thế Chinh

Nxb Đại học

Sƣ phạm Hà

Nội.

2003 x x 0

 Giáo trình “Địa chất môi 

trƣờng và tai biến thiên nhiên”

Trần Viết Khanh- 

Trần Thị Lan Hƣơng

Nxb Đại học

Thái Nguyên.
2018 x x 0

 Địa lí tự nhiên đại cƣơng 3: 

Thổ nhƣỡng quyển, sinh 

quyển, lớp vỏ cảnh quan và 

các quy luật địa lí của Trái đất

Nguyễn Thị Kim 

Chƣơng

NXB Đại học

Sƣ phạm Hà

Nội

2003 x x 0

 Địa chất đại cƣơng
Phùng Ngọc Đĩnh- 

Lƣơng Hồng Hƣợc 

NXB Đại học

Sƣ Phạm Hà

Nội.

2005 x x 88

 Môi trƣờng và phát triển bền 

vững
Lê Văn Khoa

NXB Giáo dục

Hà Nội.
2013 x x x

 Đề cƣơng bài giảng dành cho 

Cao học: Sử dụng bền vững tài 

nguyên thiên nhiên

Phạm Thu Thuỷ

 Tài liệu nội bộ. 

2021 x x 0

 Định hƣớng phát triển bền 

vững ở Việt Nam

Chƣơng trình nghị 

sự 21 của Việt Nam
 Hà Nội. 2004 x x 1

12 NGE631

BIẾN ĐỔI 

KHÍ HẬU 

TOÀN CẦU 

VÀ CÁC 

GIẢI PHÁP 

ỨNG PHÓ

13 NGE632

ĐÁNH GIÁ 

TÁC ĐỘNG 

MÔI 

TRƢỜNG VÀ 

PHÁT TRIỂN 

BỀN VỮNG

14 NGE633
ĐỊA CHẤT 

MÔI 

TRƢỜNG

15 NGE634

SỬ DỤNG 

BỀN VỮNG 

TÀI 

NGUYÊN 

THIÊN 

NHIÊN



Quản lý tài nguyên thiên nhiên 

Việt Nam

 Báo cáo phát triển 

Việt Nam năm 

2011: Quản lý tài 

nguyên thiên nhiên 

Việt Nam.

2011 x x 0

 Cơ sở cảnh quan học của việc 

sử lý tài nguyên thiên nhiên 

bảo vệ môi trƣờng lãnh thổ 

Việt Nam

Nguyễn Ngọc 

Khánh- Phạm 

Hoàng Hải và nnk

Nxb Giáo dục

Hà Nội.
1997 x x 0

Đề cƣơng bài giảng môn Thủy 

văn ứng dụng

Đào Duy Minh- 

Phạm Thu Thủy

Thái Nguyên-

2021
2021 x x 0

Thủy văn ứng dụng và các tính 

toán

Đào Duy Minh- 

Phạm Thu Thủy

NXB Đại học

Quốc gia TP.

Hồ Chí Minh

2018 x x 0

Dự báo Thủy văn

Nguyễn Văn Tuần- 

Đoàn Quyết Trung-  

Bùi Văn Đức

NXB Đại học

Quốc gia Hà

Nôi

2003 x x 0

Địa chất thủy văn ứng dụng Nguyễn Uyên
NXB Đại học 

Xây dựng
2006 x x 0

Phƣơng pháp toán trong Địa lý
Nguyễn Kim 

Chƣơng

NXB Đại học

Sƣ phạm
2003 x x 0

[6]. Thủy văn và khí hậu thủy

văn: Lý thuyết và ứng dụng

(tiếng Anh), M. Karamouz;

London: CRC Press, 2013

Thủy văn và khí hậu 

thủy văn: Lý thuyết 

và ứng dụng (tiếng 

Anh)

x web

Tự 

biên 

soạn

Nguồn 

 khác
TL in TL số TL in TL số

Tổng 16 91

1.8. LL& PPDH Địa lý

Stt Mã môn Tên môn học Tên giáo trình Tác giả Nhà xuất bản

Năm 

xuất 

bản

Tài 

liệu 

học 

tập

Tài 

liệu 

tham 

 

khảo

(*)

Năm 

dự 

kiến 

xb

(**)

Loại giáo trình

Số lƣợng hiện 

có tại  Thƣ 

viện trƣờng 

Số lƣợng 

hiện có tại  

Trung tâm Số  

Tổng 

số 

môn 

học

Tổng 

số giáo 

trình

15 NGE634

SỬ DỤNG 

BỀN VỮNG 

TÀI 

NGUYÊN 

THIÊN 

NHIÊN

16 NGE635
THỦY VĂN 

ỨNG DỤNG
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 Objective KET
Capel- Annette & 

Sharp- Wendy

 Cambridge 

Unveristy Press.
2013 x x x

 English Grammar in Use Murphy- Raymond

 Nhà xuất bản 

Văn hóa Thông 

tin.

2012 x x 2

 Giáo trình Triết học (Dùng 

cho học viên cao học và 

nghiên cứu sinh không thuộc 

chuyên ngành triết học)

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo

 Nxb Lý luận 

Chính trị.
2006 x x x

 Giáo trình Triết học (Dùng 

trong đào tạo ngành khoa học 

xã hội và nhân văn không 

chuyên ngành Triết học)

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
 Nxb đại học 

Sƣ phạm.

2020 x x 0

 Giáo trình Triết học Mác - 

Lênin

Hội đồng Trung 

ƣơng chỉ đạo biên 

soạn giáo trình quốc 

gia các bộ môn 

khoa học Mác - 

Lênin

Nxb Chính trị

quốc gia Hà

Nội. 

1999 x x 2

 Văn kiện Đại hội Đảng toàn 

quốc từ Đại hội hội XIII

Đảng Cộng sản Việt 

Nam

Nxb Chính trị

quốc gia Hà

Nội.

2016 x x 0

 Giáo trình Những vấn đề Địa 

lí tự nhiên đại cƣơng
Nguyễn Thị Hồng

NXB giáo dục

Hà Nội.
2013 x x 0

 Đề cƣơng học phần “Địa lí đại 

cƣơng” dành cho học viên cao 

học

Phạm Hƣơng Giang- 

 Vũ Vân Anh (2021)

Thái Nguyên-

lƣu hành nội bộ.
2021 x x 0

 Giáo trình Địa lí kinh tế xã hội 

đại cƣơng
Nguyễn Minh Tuệ

NXB ĐH SP

Hà Nội.
2012 x x 0

Địa lí tự nhiên đại cƣơng 3: 

Thổ nhƣỡng quyển, sinh 

quyển, lớp vỏ cảnh quan và 

các quy luật địa lí của Trái đất,

Nguyễn Thị Kim 

Chƣơng

NXB Đại học

Sƣ phạm Hà

Nội.

2003 x x 0

Địa lí tự nhiên đại cƣơng 1 Nguyễn Thị Hồng
NXB Giáo dục

Hà Nội.
2014 x x 50

1 ENG651 TIẾNG ANH

2 PHI631 TRIẾT HỌC

3 GEG641
ĐỊA LÍ ĐẠI 

CƢƠNG



Địa lí tự nhiên đại cƣơng 2 Nguyễn Thị Hồng
NXB Giáo dục

Hà Nội.
2014 x x 50

Quy luật địa lí chung của Trái 

đất và cảnh quan

Nguyễn Thị Hồng- 

Phạm Hƣơng Giang

NXB Đại học

Thái Nguyên.
2015 x x 2

Những quy luật địa lí chung 

của Trái Đất
Kalesnhic

NXB Khoa

học và Kỹ

thuật Hà Nội.

1977 x x 0

Giáo trình Địa lí kinh tế - xã 

hội Việt Nam

Nguyễn Viết Thịnh 

& Đỗ Thị Minh Đức 

NXB Giáo dục

Hà Nội.
2008 x x 0

Địa lí du lịch Việt Nam
Nguyễn Minh Tuệ 

(chủ biên) 
 Hà Nội. 2010 x x 0

Giáo trình Phƣơng pháp luận 

nghiên cứu khoa học và 

phƣơng pháp nghiên cứu địa lí

Nguyễn Phƣơng 

Liên- Vũ Nhƣ Vân- 

Nguyễn Thị Hồng

NXB Giáo dục 

Việt Nam
2013 x x 0

Phƣơng pháp luận Nghiên cứu 

khoa học
Vũ Cao Đàm

NXB Khoa học 

Kỹ thuật. Hà 

Nội

2006 x x 0

Giáo trình Phƣơng pháp luận 

nghiên cứu khoa học
Dƣơng Văn Tiển 

NXB Xây 

dựng. Hà Nội 
2006 x x 0

Hệ thống thống tin địa lí GIS Đặng Văn Đức

Nxb Khoa học

Kỹ thuật. Hà

nội-2001.

2001 x x 0

Ứng dụng CNTT trong dạy 

học địa lí
Trần Viết Khanh

Nxb Giáo dục.

Hà Nội- 2008.
2008 x x 0

Giáo trình Bản đồ học nâng cao Đỗ Vũ Sơn

Nxb Đại học

Thái Nguyên.

Thái Nguyên-

2014. 

2014 x x 2BG

4 MSG631

Phƣơng pháp 

luận và 

phƣơng pháp 

nghiên cứu 

khoa học Địa lí
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CƢƠNG



[4]. Nguyễn An Thịnh (CB),

Giáo trình GIS và viễn thám

ứng dụng trong QLĐĐ.

https://lib.hunre.edu.vn/Giao-

trinh-GIS-va-vien-tham-ung-

dung-trong-QLDD-9096-169-

169-tailieu, 2016.

Nguyễn An Thịnh 

(CB)
2016 x web

*5+. Nguyễn Hữu Duy Viễn, 

Giáo trình GIS và viễn thám đại 

cương. 

https://text.xemtailieu.net/tai-

lieu/giao-trinh-gis-va-vien-

tham-dai-cuong-danh-cho-

sinh-vien-dai-hoc-dia-ly-hoc-

chuyen-nganh-dia-ly-du-lich-

he-chinh-quy-1519486.html, 

2015.

Nguyễn Hữu Duy 

Viễn

2015

x web

Tập đề cƣơng bài giảng “Chủ 

quyền lãnh thổ và biển đảo 

Việt Nam”

Nguyễn Xuân 

Trƣờng

Tài liệu lƣu

hành nội bộ-

Thái Nguyên

2014 x x 0

Tập đề cƣơng bài giảng “Lãnh 

thổ và biên giới quốc gia Việt 

Nam”. Tài 

Dƣơng Quỳnh 

Phƣơng

Nguyễn An

Thịnh (CB)
2020 x x 0

Dấu ấn Việt Nam trên Biển 

Đông
Trần Công Trục

Nxb Thông tin

và Truyền

thông Hà Nội-

2012.

2012 x x 5

Đất nƣớc Việt Nam qua các đời Đào Duy Anh

Nxb Văn hóa

thông tin Hà

Nội- 2005.

2005 x x x

Việt Nam: Quốc hiệu và cƣơng 

vực: Hoàng Sa - Trƣờng Sa
Nguyễn Đình Đầu

Nxb Trẻ-

TP.Hồ Chí

Minh- 2013.

2013 x x 0

Những điều cần biết về đất, 

biển, trời Việt Nam
Lƣu Văn Lợi

Nxb Thanh

niên Hà Nội-

 2007.

2007 x x 0
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Lịch sử biên giới trên đất liền 

giữa Việt Nam với các nƣớc 

láng giềng

Trƣơng Nhƣ Vƣơng- 

 Hoàng Ngọc Sơn- 

Trịnh Xuân Hạnh

Nxb Công an

nhân dân Hà

Nội- 2007.

2007 x x 0

Biên giới trên đất liền Việt 

Nam - Cămpuchia

Ủy ban biên giới 

quốc gia - Bộ Ngoại 

giao

 Hà Nội- 2010. 2010 x x 0

Biên giới trên đất liền Việt 

Nam – Trung Quốc

Ủy ban biên giới 

quốc gia - Bộ Ngoại 

giao

 Hà Nội-2010. 2010 x x 0

Biên giới trên đất liền Việt 

Nam – Lào

Ủy ban biên giới 

quốc gia - Bộ Ngoại 

giao

 Hà Nội- 2010. 2010 x x 0

Phát triển chƣơng trình
Nguyễn Phƣơng 

Liên và nnk

Phát triển 

chƣơng trình
2013 x x 0

Phân phối chƣơng trình môn 

Địa lý trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
 Hà nội. 2000 x x 0

Chƣơng trình Giáo dục phổ 

thông.

Bộ Giáo dục và đào 

tạo

Chƣơng trình

Giáo dục phổ

thông.

2018 x x 0

Chƣơng trình Giáo dục phổ 

thông môn Lịch sử và Địa lí

Bộ Giáo dục và đào 

tạo

Chƣơng trình

Giáo dục phổ

thông môn

Lịch sử và Địa

lí

2018 x x x

Chƣơng trình Giáo dục phổ 

thông môn Địa lí

Bộ Giáo dục và đào 

tạo

Chƣơng trình

Giáo dục phổ

thông môn Địa

lí

2018 x x 0

 Báo cáo về chủ trƣơng đổi 

mới chƣơng trình và sách giáo 

khoa của giáo dục phổ thông 

từ năm 2000 đến năm 2020

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
 Hà Nội. 2020 x x 0

Những vấn đề chung về

chƣơng trình giáo dục, phát

triển chƣơng trình nhà trƣờng.

x x 0
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trƣờng



Phát triển chƣơng trình giáo

dục Nhà trƣờng.
Đỗ Ngọc Thống x x 0

Giáo trình Dạy học trực tuyến 

môn Địa lí
Đỗ Vũ Sơn

Nxb Đại học

Thái Nguyên.

Thái Nguyên

2018 x x
2016/2

BG

Giáo trình Bản đồ học nâng cao Đỗ Vũ Sơn

Nxb Đại học

Thái Nguyên.

Thái Nguyên

2014 x x 2BG

 Đề cƣơng bài giảng dành cho 

cao học: Thiết kế bài giảng 

theo định hƣớng phát triển 

năng lực

Đỗ Văn Hảo- 

Nguyễn Phƣơng 

Liên
 Tài liệu nội bộ

2021 x x 0

Phƣơng tiện, thiết bị kĩ thuật 

trong dạy học địa lí
Nguyễn Trọng Phúc

 NXB Đại học 

quốc gia Hà 

Nội. 

2001 x x 34

 Dạy học tích hợp phát triển 

năng lực học sinh
Đỗ Hƣơng Trà

Trƣờng Đại

học Sƣ phạm

Hà Nội.

2015 x x 40(Q1)

Dạy học tích hợp phát triển 

năng lực học sinh

Trần Thị Thanh 

Thủy

 NXB Đại học 

Sƣ phạm Hà 

Nội.

2016 x x 60(Q2)

 Đổi mới phƣơng pháp dạy học 

địa lí ở trƣờng Trung học phổ 

thông

Nguyễn Đức Vũ – 

Phạm Thị Sen 
 NXB Giáo dục. 2004 x x 0

 Bộ sách giáo khoa 10, 11, 12 x 60

At lat Địa lí Việt nam x 5

Kỹ thuật dạy sinh học Trần Bá Hoành
NXB Giáo dục

Hà Nội 
1997 x x 0

Kỹ thuật dạy học địa lý trƣờng 

THCS

Đặng Văn Đức - 

Nguyễn Thị Thu 

Hằng

Tài liệu bồi

dƣỡng giáo

viên. Hà Nội 

2001 x x 0

 Kỹ thuật dạy học địa lý trƣờng 

THPT

Đặng Văn Đức - 

Nguyễn Thị Thu 

Hằng

Tài liệu bồi

dƣỡng giáo

viên. Hà Nội 

2001 x x 0

 Rèn luyện kỹ năng dạy học địa 

lý
Mai Xuân San

NXB Giáo

dục- Hà Nội
1997 x x 0

Đổi mới phƣơng pháp dạy học 

địa lý ở trƣờng THPT

Nguyễn Đức Vũ - 

Phạm Thị Sen - 

NXB Giáo

dục- Hà Nội
2004 x x 0

10 TTG621
Kỹ thuật dạy 
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Tám đổi mới để trở thành 

ngƣời giáo viên giỏi

Giselle o. Martin – 

Kniep (Ngƣời dịch: 

Lê Văn Canh)

NXB giáo dục

Việt Nam
2013 x x 0

Nghệ thuật và khoa học dạy 

học

Nguyễn Hữu Châu 

(Sách dịch)
 NXB Giáo dục 2013 x x 0

Các phƣơng pháp dạy học hiệu 

quả

Nguyễn Hồng Vân 

(Sách dịch)
 NXB Giáo dục 2013 x x 0

Đề cƣơng bài giảng dành cho 

cao học: Sử dụng số liệu thống 

kê trong dạy học Địa lí

Đỗ Văn Hảo

 Tài liệu nội bộ

2021 x x 0

Phƣơng tiện, thiết bị kĩ thuật 

trong dạy học địa lí
Nguyễn Trọng Phúc

NXB Đại học 

quốc gia, Hà 

Nội

2001 x x 34

Sử dụng bản đồ và phƣơng tiện 

kĩ thuật trong dạy học Địa lí

Nguyễn Trọng Phúc- 

 Hoàng Xuân 

Lính(Lĩnh)

 NXB Đại học 

quốc gia hà 

Nội.

1997 x x 86

Phƣơng pháp sử dụng số liệu 

thống kê trong dạy học Địa lí
 Nguyễn Trong Phúc x x 0

Bộ sách giáo khoa 10, 11, 12 x x 60

At lat Địa lí Việt nam x x 5

Lí luận dạy học Địa lí
Nguyễn Dƣợc- 

Nguyễn Trọng Phúc

Nxb Đại học

Sƣ phạm. Hà

Nội

2004 x x 38

Giáo trình Phƣơng pháp dạy 

học Địa lí 1

Nguyễn Phƣơng 

Liên

 Nxb Giáo dục- 

Hà Nôi
2013 x x 50

Quản lí hiệu quả lớp học
Phạm Trần Long 

(Sách dịch)

Nxb Giáo dục.

Hà Nội
2013 x x 1

Đa trí tuệ trong lớp học
Lê Quang Long 

(Sách dịch)

Nxb Giáo dục-

Hà Nội
2013 x x 0

Đổi mới phƣơng pháp dạy học 

Địa lí ở trƣờng trung học phổ 

thông

Nguyễn Đức vũ- 

Phạm Thị Sen
 Nxb Giáo dục. 

Hà Nội 

2014 x x 0

Đề cƣơng bài giảng dành cho 

cao học: Tổ chức hoạt động 

ngoại khóa cho học sinh trong 

dạy học Địa lí

Đỗ Văn Hảo  Tài liệu nội bộ. 2021 x x 0

10 TTG621
Kỹ thuật dạy 

học Địa lí

11 USG621

SỬ DỤNG SỐ 

LIỆU 

THỐNG KÊ 

TRONG DẠY 

HỌC ĐỊA LÍ

12 TTG631

TIẾP CẬN 

HIỆN ĐẠI 

TRONG DẠY 

HỌC ĐỊA LÍ

13 TTG632

TỔ CHỨC 

HOẠT ĐỘNG 

NGOẠI 

KHÓA CHO 

HỌC SINH 

TRONG DẠY 

HỌC ĐỊA LÍ 



Tài liệu tập huấn phƣơng pháp- 

 kĩ thuật tổ chức hoạt động học 

theo nhóm và hƣớng dẫn học 

sinh tự học môn Địa lí

Bộ giáo dục đào tạo 2017 x x 0

Dạy học tích hợp phát triển 

năng lực học sinh
Đỗ Hƣơng Trà

Trƣờng Đại

học Sƣ phạm

Hà Nội.

2015 x x 40(Q2)

Dạy học tích hợp phát triển 

năng lực học sinh

Trần Thị Thanh 

Thủy

 NXB Đại học 

Sƣ phạm Hà 

Nội.

2016 x x 60(Q1)

Phƣơng tiện, thiết bị kĩ thuật 

trong dạy học địa lí
Nguyễn Trọng Phúc

 NXB Đại học 

quốc gia Hà 

Nội.

2001 x x 34

Bộ sách giáo khoa 10, 11, 12 12 x x 60

At lat Địa lí Việt nam. x x 5

Đề cƣơng chuyên đề “Một số 

vấn đề trong dạy học Địa lí 

trên thế giới và Việt Nam”,

Đỗ Vũ Sơn

ĐH Sƣ phạm –

ĐHTN, Thái

Nguyên

2021 x x 0

Lý luận dạy học Địa lý
Nguyễn Dƣợc- 

Nguyễn Trọng phúc

Nxb Giáo Dục

Hà Nội
2010 x x 0

Sự phát triển khoa học địa lí 

trong thế kỷ XX
Vũ Tự Lập

Nxb Giáo dục

Hà Nội,
2004 x x 0

Chƣơng trình giáo dục phổ 

thông tổng thể

Bộ Giáo dục và đào 

tạo
 Hà Nội 2018 x x 0

Chƣơng trình giáo dục phổ 

thông môn Địa lí

Bộ Giáo dục và đào 

tạo
2018 x x 0

 Đề cƣơng bài giảng dành cho 

cao học: Kiểm tra, đánh giá 

trong dạy học Địa lí

Đỗ Văn Hảo - 

Nguyễn Phƣơng 

Liên

 Tài liệu nội bộ. 2021 x x 0

Tài liệu tập huấn kiểm tra, 

đánh giá kết quả học tập và 

giáo dục của học sinh THPT 

theo định hƣớng phát triển 

phẩm chất, năng lực môn Địa lí

Bộ giáo dục đào tạo 2017 x x 0

13 TTG632

TỔ CHỨC 

HOẠT ĐỘNG 

NGOẠI 

KHÓA CHO 

HỌC SINH 

TRONG DẠY 

HỌC ĐỊA LÍ 

14 TTG633

MỘT SỐ 

VẤN ĐỀ 

DẠY HỌC 

ĐỊA LÍ TRÊN 

THẾ GIỚI 

VÀ VIỆT 

NAM 

15 TTG634

KIỂM TRA 

ĐÁNH GIÁ 

TRONG DẠY 

HỌC ĐỊA LÍ



Giáo trình kiểm tra đánh giá 

trong giáo dục

Nguyễn Công 

Khanh (Chủ biên) - 

Đào Thị Oanh

 NXB ĐH Sƣ 

phạm.
2016 x x 50

Đánh giá trong Giáo dục đại 

học

Trần Thị Tuyết 

Oanh (Chủ biên)- 

Trần Khánh Đức- 

Hà Thế Truyền

 NXB Đại học 

Sƣ phạm Hà 

Nội.

x x 0

Bộ sách giáo khoa 10, 11, 12 x x 60

At lat Địa lí Việt nam x x 5

Chƣơng trình giáo dục phổ 

thông tổng thể

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo

 Chƣơng trình 

giáo dục phổ 

thông tổng thể.

2018 x x 0

Địa lí các tỉnh, thành phố
Lê Thông- Nguyễn 

Minh Tuệ

 NXB ĐHSP. 

Hà Nội.
2010 x x 0

Tài liệu Giáo dục địa phƣơng 

các lớp 6- 7- 8-9-10-11-12 

(Theo tỉnh)

NXB Giáo dục 

Việt Nam
2021 x x 0

Tự 

biên 

soạn

Nguồn 

 khác
TL in TL số TL in TL số

Tổng 21 43/8

Objective KET , Cambridge 

Unveristy Press.

Capel, Annette & 

Sharp, Wendy

Cambridge 

Unveristy Press.
x 2013 x

English Grammar in Use , Nhà 

xuất bản Văn hóa Thông tin. Murphy, Raymond

Nhà xuất bản 

Văn hóa Thông 

tin

x 2012 2 x

Giáo trình Triết học (Dùng

cho học viên cao học và

nghiên cứu sinh không thuộc

chuyên ngành triết học)

Bộ Giáo dục và Đào

tạo

Lí luận Chính

trị
x 2006 x

16 TTG635

Giáo dục địa 

phƣơng trong 

nhà trƣờng 

phổ thông

1.9.  Sƣ phạm GDTC

Stt Mã môn Tên môn học Tên giáo trình Tác giả

15 TTG634

KIỂM TRA 

ĐÁNH GIÁ 

TRONG DẠY 

HỌC ĐỊA LÍ

Tổng 

số giáo 

trình

1 ENG651  Tiếng Anh

2 PHI641 Triết học

NXB

Tài 

liệu 

HT

Tài 

liệu 

tham 

khảo

(*)

Năm 

xuất 

bản

Năm 

dự 

kiến 

xb

(**)

Loại giáo trình

Số lƣợng hiện 

có tại  Thƣ 

viện trƣờng 

Số lƣợng 

hiện có tại  

Trung tâm Số  

Tổng 

số 

môn 

học



Giáo trình Triết học (Dùng

trong đào tạo ngành khoa học

xã hội và nhân văn không

chuyên ngành Triết học), 

Bộ Giáo dục và Đào

tạo

Đại học Sƣ

phạm
x 2020 1

Giáo trình Triết học Mác -

Lênin , Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội. Thƣ viện Trƣờng Đại

học Sƣ phạm – Đại học Thái

Nguyên.

Hội đồng Trung

ƣơng

Chính trị quốc

gia
x 1999 2

Văn kiện Đại hội Đảng toàn

quốc từ Đại hội hội XIII, 

Đảng Cộng sản Việt

Nam

Chính trị quốc

gia
x 2016 1

Phương pháp Giáo dục thể

chất trong trường phổ thông ,

NXB Thể dục thể thao. Thƣ

viện Trƣờng Đại học Sƣ phạm

– Đại học Thái Nguyên.

Nguyễn Văn Trạch
Thể dục thể

thao
x 2014 x 1

Sử dụng phương pháp dạy

học và giáo dục phát triển

phẩm chất, năng lực học sinh

trung học phổ thông , Bộ Giáo

dục và Đào tạo - Tài liệu bồi

dƣỡng giáo viên phổ thông cốt

cán – Mô đun 2. Thƣ viện

Trƣờng Đại học Sƣ phạm –

Đại học Thái Nguyên.

Phạm Thị Lệ Hằng
Bộ Giáo dục và

Đào tạo
x x 1

 Giáo trình Lý luận và 

Phương pháp nghiên cứu 

khoa TDTT

 Nguyễn Xuân Sinh TDTT, Hà Nội. x 2012 5

[2]. Hà Quang Tiến (2017), 

Giáo trình phương pháp 

nghiên cứu khoa học thể dục 

thể thao , Nxb Đại học Thái 

Nguyên. Thƣ viện trƣờng 

ĐHSP – ĐHTN.

 Hà Quang Tiến 
 Đại học Thái 

Nguyên
x 2017 50

4 RMS641

PHƢƠNG 

PHÁP 

NGHIÊN 

CỨU KHOA 

HỌC THỂ 

DỤC THỂ 

THAO

2 PHI641 Triết học

MTP631

Phƣơng pháp 

dạy học môn 

Giáo dục thể 

chất



[1]. Nguyễn Văn Khôi,  

(2013), Phát triển chương

trình giáo dục , Nhà xuất bản

Đại học Sƣ phạm, Hà Nội. Thƣ

viện Trƣờng Đại học Sƣ phạm

– Đại học Thái Nguyên.

Nguyễn Văn Khôi
Đại học Sƣ

phạm, Hà Nội
x 2013 10

Phát triển chƣơng trình đào tạo

giáo viên – những vấn đề lý

luận và thực tiễn, Nhà xuất bản

Đại học Thái Nguyên. Thƣ

viện Trƣờng Đại học Sƣ phạm

– Đại học Thái Nguyên.

Phạm Hồng Quang x 2013 70

Sinh hóa học Thể dục thể

thao , Nxb Thể dục thể thao.

Thƣ viện Khoa TDTT.

Lê Quý Phƣợng
Thể dục thể

thao
1997 1

Giáo trình sinh hóa Thể dục

thể thao , Nxb Thể dục thể

thao. Thƣ viện Khoa TDTT.

Vũ Chung Thủy
Thể dục thể

thao
x 2013 5

Tâm lý học thể dục thể thao , 

Nxb Đại học Sƣ phạm, Hà 

Nội. Thƣ viện Trƣờng Đại học 

Sƣ phạm – Đại học Thái 

Nguyên.

 Lê Văn Xem
Đại học Sƣ 

phạm, Hà Nội
x 2010 20

Tâm lý vận động viên thể thao

(sách CK)
Phạm Ngọc Viễn

Thể dục thể

thao.
x 2014 5

 Tâm lý học trong thể thao , 
Phạm Đình Bẩm,

Đào Bá Trì
x 1999 7

Giáo trình Quản lý thể dục

thể thao , NXB Đại học Thái

Nguyên. Thƣ viện Trƣờng Đại

học Sƣ phạm – Đại học Thái

Nguyên.

Đỗ Ngọc Cƣơng,
Đại học Thái

Nguyên
x 2021 20 file số

352

5 CDP631

Phát triển 

chương trình 

Giáo dục thể 

chất

6 SPB621

Sinh hóa học 

Thể dục thể 

thao

7 SPP621

Tâm lý học 

Thể dục thể 

thao 

8 SPM621
Quản lý Thể 

dục thể thao



[2]. Nguyễn Thị Tính, (2014),

Giáo trình Quản lý hành

chính nhà nước và quản lý

ngành giáo dục - đào tạo ,

NXB Đại học Thái Nguyên.

Thƣ viện Trƣờng Đại học Sƣ

phạm – Đại học Thái Nguyên.

Nguyễn Thị Tính
Đại học Thái

Nguyên
x 2014 2

BG000

880

[1]. Lê Hữu Hƣng (2013), 

Giáo trình Kiểm tra Y học thể 

dục thể thao , Nxb Thể dục thể 

thao. Thƣ viện Khoa TDTT.

Lê Hữu Hƣng
Thể dục thể 

thao
x 2013 5

007), Bài giảng Y học thể dục

thể thao , Nxb Thể dục thể

thao. Thƣ viện Khoa TDTT.

Lê Quý Phƣợng
Thể dục thể 

thao
x 2007 7

10 ATS621

Tuyển chọn 

vận động viên 

thể thao

Tuyển chọn vận động viên thể 

thao , NXB Thể dục thể thao. 

Thƣ viện Trƣờng Đại học Sƣ 

phạm – Đại học Thái Nguyên.

 Bùi Quang Hả
Thể dục thể 

thao
x 2015 5

796/H

AI

[1]. Nguyễn Toán, Phạm Danh

Tốn (2017), Lý luận và

phương pháp Thể dục thể

thao , NXB TDTT, Hà Nội.

Thƣ viện Trƣờng Đại học Sƣ

phạm – Đại học Thái Nguyên.

Nguyễn Toán, Phạm 

Danh Tốn

Thể dục thể 

thao HN
x 2017 2

Dạy học theo định hướng hình

thành và phát triển năng lực

người học ở trường phổ

thông , NXB Đại học Sƣ phạm,

Hà Nội. Thƣ viện Trƣờng Đại

học Sƣ phạm – Đại học Thái

Nguyên.

Lê Đình Trung,

Phan Thị Thanh Hội

Đại học Sƣ

phạm, Hà Nội
x 2016 4011 TMP631

Lí luận và 

phương pháp 

Giáo dục thể 

chất

8 SPM621
Quản lý Thể 

dục thể thao

9 SME621

Kiểm tra Y 

học Thể dục 

thể thao



Lý luận dạy học hiện đại cơ sở

đổi mới mục tiêu, nội dung và

phương pháp dạy học , NXB

Đại học Sƣ phạm. Thƣ viện

Trƣờng Đại học Sƣ phạm –

Đại học Thái Nguyên.

BERND MEIER,

Nguyễn Văn Cƣờng

Đại học Sƣ

phạm, Hà Nội
x 2020 2

Học thuyết huấn luyện , Nxb

TDTT. Thƣ viện Trƣờng Đại

học Sƣ phạm – Đại học Thái

Nguyên. File số

Trƣơng Anh Tuấn,

Bùi Thế Hiển
TDTT 1995 file số

Trƣơng Anh Tuấn, Giáo trình 

lý luận và phương pháp huấn 

luyện thể thao, NXB TDTT. 

Thƣ viện Trƣờng Đại học Sƣ 

phạm – Đại học Thái Nguyên.

 Đồng Văn Triệu TDTT x 2015 file số x

13

RES621

Hồi phục 

trong thể thao

Hồi phục vật lý trị liệu, NXB 

Thể dục thể thao. Thƣ viện 

Trƣờng Đại học Sƣ phạm – 

Đại học Thái Nguyên.

Lê Hữu Hƣng TDTT x 2010 5

 Thể dục thể thao giải trí , Nxb 

Thể dục thể thao. Thư viện 

trường ĐHSP – ĐHTN.

Dương Nghiệp Chí TDTT

x

2008 photo

Giáo trình lịch sử và quản lí 

học thể dục thể thao , NXB 

TDTT, Hà Nội, Thƣ viện 

trƣờng ĐHSP - ĐHTN.

Vũ Đức Thu  TDTT, Hà Nội x 2008 27

Lịch sử thể dục thể thao , Nxb

TDTT, Hà Nội, Thƣ viện

trƣờng ĐHSP – ĐHTN.

 Nguyễn Xuân Sinh  TDTT, Hà Nội x 2009 7

, Giáo trình lịch sử và quản lí 

học thể dục thể thao , NXB 

TDTT, Hà Nội, Thƣ viện 

trƣờng ĐHSP - ĐHTN.

Vũ Đức Thu  TDTT, Hà Nội x 2008 27

11 TMP631

Lí luận và 

phương pháp 

Giáo dục thể 

chất

12 SPT621
Huấn luyện 

thể thao

14 REP621
Thể thao giải 

trí

15 HSO621

Lịch sử Thể 

dục thể thao 

và Olympic



Kinh tế học Thể dục thể thao ,

NXB Thể dục thể thao. Thƣ

viện Trƣờng Đại học Sƣ phạm

– Đại học Thái Nguyên.

Lƣơng Kim Chung  TDTT, Hà Nội x 2011 5

 Giáo trình Tin tức báo chí 

Thể dục thể thao ,  NXB Thể 

dục thể thao. Thƣ viện Trƣờng 

Đại học Sƣ phạm – Đại học 

Thái Nguyên.

Trần Hiếu  TDTT, Hà Nội x 2011 5

17 SSG631
Xã hội học 

Thể dục thể 

thao

[1]. TS. Vũ Thái Hồng

(2010), Xã hội học Thể dục

thể thao , NXB Thể dục thể

thao. Thƣ viện Trƣờng Đại học

Sƣ phạm – Đại học Thái

Nguyên.

Vũ Thái Hồng  TDTT, Hà Nội 2010 5

Sinh lý học Thể dục thể thao ,

NXB Thể dục thể thao. Thƣ

viện Trƣờng Đại học Sƣ phạm

– Đại học Thái Nguyên.

Lƣu Quang Hiệp,

Phạm Thị Uyên
 TDTT, Hà Nội x 2017 5

[2].Lƣu Quang Hiệp (2016),

Một số chuyên đề sinh lý thể

dục thể thao, NXB Thể dục thể

thao. Thƣ viện Trƣờng Đại học

Sƣ phạm – Đại học Thái

Nguyên.

Lƣu Quang Hiệp  TDTT, Hà Nội x 2016 5

Tổ chức hoạt động giáo dục , 

Nxb Giáo dục, Hà Nội. Thƣ 

viện Trƣờng ĐHSP Thái 

Nguyên.

 Hà Nhật Thăng, Lê 

Tiến Hùng

 Giáo dục, Hà 

Nội
x 1997 72

19 IVF633

Tổ chức hoạt 

động Giáo 

dục thể chất 

và Thể thao ở 

cơ sở

16 ESM621

Kinh tế và 

Truyền thông 

Thể thao

18 PPT632

Sinh lý học 

Thể dục thể 

thao



[2]. Bộ Lao động – Thƣơng

binh và Xã hội (2020), Thông

tƣ Số: 33/2019/TT-LĐTBXH

của Bộ trƣởng Quy định về tổ

chức hoạt động thể dục, thể

thao, văn hóa, văn nghệ trong

các cơ sở giáo dục nghề

nghiệp, Hà Nội, ngày 30

tháng 12 năm 2019.

x 2020 web

[3]. Bộ Giáo dục và Đào tạo

(2020), Thông tư số

48/2020/TT-BGDĐT của Bộ

trưởng Quy định về hoạt động

thể thao trong nhà trường. Hà

Nội ngày 31 tháng 12 năn

2020.

x 2020 web

20

NSH634

Dinh dưỡng 

thể thao và 

sức khỏe

Dinh dưỡng thể thao và sức

khỏe , NXB Thể dục thể thao.

Thƣ viện Trƣờng Đại học Sƣ

phạm – Đại học Thái Nguyên.

 Lê Hữu Hƣng
Thể dục thể

thao
x 2008 5

 Đánh giá và đo lường kết quả 

học tập , Nxb ĐHSP, Hà Nội. 

Thƣ viện Trƣờng ĐHSP Thái 

Nguyên.

Trần Thị Tuyết 

Oanh 
 ĐHSP, Hà Nội x 2007 x

 Đo lường Thể thao , Nxb 

TDTT, Hà Nội. Thƣ viện 

trƣờng ĐHSP Thái Nguyên

 Dƣơng Nghiệp Chí TDTT, Hà Nội x 2004 2

Tự 

biên 

soạn

Nguồn 

 khác
TL in TL số TL in TL số

19 IVF633

Tổ chức hoạt 

động Giáo 

dục thể chất 

và Thể thao ở 

cơ sở

21 MAP635

Đo lường và 

Đánh giá 

trong Giáo 

dục thể chất

1. 10. Vật lý chất rắn 

Stt Mã môn Tên môn học Tên giáo trình

Tổng 

số 

môn 

học

Tổng 

số giáo 

trình

Tác giả Nhà XB

Số lƣợng 

hiện có tại  

Trung tâm Số  
Năm 

xuất 

bản

TLH

T

TLT

K

Năm 

dự 

kiến 

xb

(**)

Loại giáo 

trình

Số lƣợng hiện 

có tại  Thƣ 

viện trƣờng 



 Objective KET. Vietnam
Capel, A. & Sharp, 

W.

Cambridge 

University 

Press.

2014 x x x

 English Grammar in Use Murphy, Raymond

Nhà xuất bản 

Văn hóa Thông 

tin.

2012 x x x

 Giáo trình Triết học  (Dùng 

cho học viên cao học và 

nghiên cứu sinh không thuộc 

chuyên ngành triết học), .

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo

Nxb Lý luận 

Chính trị
2019 x x 10

 Giáo trình Triết học (Dùng 

cho khối chuyên ngành triết 

học trình độ đào tạo thạc sĩ, 

tiến sĩ các ngành KHTN, Công 

nghệ)

 Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

Nxb Chính trị 

Quốc gia Sự 

thật

2018 x x 0

 Giáo trình Triết học Mác - 

Lênin

Hội đồng Trung 

ƣơng chỉ đạo biên 

soạn giáo trình quốc 

gia các bộ môn 

khoa học Mác - 

Lênin, tƣ tƣởng Hồ 

Chí Minh 

Nxb Chính trị 

quốc gia- Hà 

Nội

1999 x x 2

 Văn kiện Đại hội Đảng toàn 

quốc từ Đại hội hội XIII, 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam

Nxb Chính trị 

quốc gia, Hà 

Nội

2016 x x 0

http://dangcongsan.vn/, 

http://chinhphu.vn/, 

https://vtv.vn/, 

http://quochoi.vn/, 

http://www.tuyengiao.vn/, 

http://triethoc.edu.vn/,…

x

 Phƣơng trình vật lí toán
Nguyễn Chính 

Cƣơng

NXB ĐHSP 

Hà Nội.
2010 x x 0

 Giáo trình bài tập toán cho vật 

lý

Phạm Hữu Kiên 

(Chủ biên), Nguyễn 

Hồng Lĩnh 

NXB ĐH Thái 

Nguyên.
2017 x  x 50

2 PHI631 TRIẾT HỌC

3 MPH631
TOÁN CHO 

VẬT LÝ

1 ENG 651 TIẾNG ANH



Phƣơng trình toán lí Phan Huy Thiện
NXB BGD 

Việt Nam
2007 x  x 10

Bài tập Phƣơng trình vật lí toán
Nguyễn Chính 

Cƣơng

NXB ĐHSP 

Hà Nội.
2011 x  x 0

 Giáo trình Cơ học lƣợng tử
Chu Việt Hà NXB ĐHTN 2016 x x 50

Cơ học lƣợng tử
Phạm Quí Tƣ - Đỗ 

Đình Thanh

NXB Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội

2005 x x 2

 Cơ học lƣợng tử Nguyễn Xuân Hãn,

NXB Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội

1998 x x 0

 Bài tập Vật lý lý thuyết tập 2  Nguyễn Hữu Mình

NXB Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội.

2003 x x 10

 Cơ học lƣợng tử, . Đặng Quang Khang

NXB Khoa học 

- Kỹ thuật Hà 

Nội

2005 x x 0

Cơ sở của Cơ học Lƣợng tử

.
D.I.Blôkhixep,

 NXB Khoa 

học Matxcơva
1983 x x 0

 Modern Quantum Mechanics
J. J. Sakurai, San Fu 

Tuan
Revised Edition x x x

 Quantum Mechanics Amit Goswami

Second 

Edition, 

Waveland Press

2003 x x 0

 Advanced Quantum Mechanics Franz Schwabl

Springer-

Verlag Berlin 

Heidelberg

2008 x x x

Bài tập và Lời giải Cơ học 

lƣợng tử ISBN: 210129
Yung-Kou Lim NXBGD 2008 x x 8

 Website x

 Giáo trình phƣơng pháp tính 

và tin học chuyên ngành

Nguyễn Chính 

Cƣơng, Nguyễn 

Trọng Dũng

NXB ĐHSP 

Hà Nội
2012 x x 10

5 CPR631

ỨNG DỤNG 

TIN HỌC 

TRONG 

NGHIÊN 

CỨU VẬT LÝ

3 MPH631
TOÁN CHO 

VẬT LÝ

4 AQM641

CƠ HỌC 

LƢỢNG TỬ 

NÂNG CAO



 Tính số và mô phỏng một số 

bài toán Vật lý

 Nguyễn Trọng 

Dũng, Nguyễn 

Chính Cƣơng, Giáp 

Thị Thùy Trang, 

Nguyễn Thị Thu Hà

NXB ĐHQG 

Hà Nội
2020 x x 5

 Giáo trình tin học ứng dụng 

phƣơng pháp tính số dùng 

trong vật lí lí thuyết

Nguyễn Chính 

Cƣơng, Nguyễn 

Trọng Dũng

NXB ĐHSP 

Hà Nội
2010 x x 10

 Cơ sở vật lý chất rắn Đào Trần Cao

Nhà xuất bản 

Đại học Quốc 

gia Hà Nội

2004 x x 15

 Vật lí chất rắn Nguyễn Ngọc Long

Nhà xuất bản 

Đại học Quốc 

gia Hà Nội.

2007 x x 15

 Giáo trình Vật lý chất rắn đại 

cƣơng
Đỗ Ngọc Uấn

Nhà xuất bản 

Khoa học và 

Kỹ thuật.

2003 x x x

 Phƣơng trình toán lí Phan Huy Thiện
NXB BGD 

Việt Nam
2007 x x 10

 Giáo trình giải tích toán học, 

Tập 1
GS. Vũ Tuấn

NXB GD Việt 

Nam.
x x x

 Bài tập Phƣơng trình vật lí 

toán

Nguyễn Chính 

Cƣơng

NXB ĐHSP 

Hà Nội.
2014 x x X

SEP631 
VẬT LÝ BÁN 

DẪN
 Giáo trình vật lí bán dẫn

 Phùng Hồ, Phan 

Quốc Phô

NXB Khoa học 

& Kỹ Thuật
2001 x x 1

Vật lý chất rắn Nguyễn Ngọc Long
NXB Đại học 

Quốc gia
2007 x x 15

9 GRT631 
LÝ THUYẾT 

NHÓM

Lý thuyết nhóm và ứng dụng 

trong vật lý lƣợng tử

Nguyễn Hoàng 

Phƣơng

NXB Khoa học 

và Kỹ Thuật
2002 x x x

 Giáo trình lý thuyết trƣờng 

lƣợng tử 
Nguyễn Văn Hiệu

 NXB ĐHQG 

HN.
2002 x x x

 Methods of Quantum 

Field Theory in Condensed 

Matter Physics

Nguyen Van Hieu NXBKH&KT. 1998 x x x

5 CPR631

ỨNG DỤNG 

TIN HỌC 

TRONG 

NGHIÊN 

CỨU VẬT LÝ

8

10 QFT631

LÝ THUYẾT 

TRƢỜNG

 LƢỢNG TỬ

6 ASP621

VẬT LÝ 

CHẤT RẮN 

NÂNG CAO

7 LTA621

PHÉP BIẾN 

ĐỔI 

LAPLACE VÀ 

ỨNG DỤNG 



Handbook of Spectroscopy: 

Second

Günter 

Gauglitz, Dr. David 

S. Moore

 Enlarged 

Edition, 

Wiley‐VCH 

Verlag GmbH 

& Co. KgaA

2014 x x 0

 + 4934197 32503, 

freude@uni-leipzig.de, 

Spectroscopy for Physicists 

(English version)

 Kontakt D. Freude 2007 x x 0

 Solid-state nuclear magnetic 

resonance
Kontakt D. Freude

Universiti 

Malaysia Sabah
2008 x x 0

Some applications of solid-

state NMR spectroscopy
Kontakt D. Freude

Skiseminar 

TUM in Kühtai
2008 x x 0

Luminescence and new 

Spectroscopies
G.A. Waychunas 1998 x x 0

Materials science and 

Engingeering
Wiliam D. Callister New York 1990 x x 0

 Optical 

Spectroscopy Methods and 

Instrumentations

Nikolai V. 

Tkachenko
Elsevier 2005 x x 0

Spectroscopy, Diffusometry 

and Imaging of Confined 

Systems Performed by Nuclear 

Magnetic Resonance 

Kontakt D. Freude UTM Malaysia 2008 x x 0

 NMR Diffusometry and MAS 

NMR Spectroscopy of 

Functionalized Mesoporous 

Proton Conductors

Kontakt D. Freude Paris 2010 x x 0

 Freude, MAS NMR 

Spectroscopy and NMR 

Diffusometry of 

Functionalized Mesoporous 

Proton Conductors

Kontakt D  Singapore 2012 x x 0

CÁC 

PHƢƠNG 

PHÁP 

THỰC 

NGHIỆM 

NGHIÊN 

CỨU TÍNH 

CHẤT VẬT 

LIỆU

11 EMP631



Cơ sở vật lý chất rắn Đào Trần Cao

NXB Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội

2004 x x 20

Vật lý chất rắn  Vũ Đình Cự
NXB Khoa học 

và Kỹ thuật
1997 x x 1

Steven G. Johnson, Joshua N. 

Winn, Robert D. Meade, 

Photonic Crystals: Molding the 

Flow of Light

John D. 

Joannopoulos

Princeton 

University 

Press

2008 x x x

 Mohammad llyas Husein T. 

Mouftah, The handbook of 

optical communication 

netwworks 

CRC Press 2003 x x x

 Evgueni Polikapov, OLED 

Fundamentals: Materials, 

Devices, and Processing of 

Organic Light-Emitting Diodes 

Daniel J. Gaspar x x x

 Từ học và Vật liệu từ Thân Đức Hiền
NXB Bách 

khoa – Hà Nội
2008 x x 3

 Nhập môn về siêu dẫn

.
 Thân Đức Hiền

NXB Bách 

khoa – Hà Nội
2008 x x 3

Vật lý siêu dẫn  Nguyễn Huy Sinh  NXB Giáo dục 2006 x x 5

 Magnetism and Magnetic 

Materials
J.M.D. Coey

Cambridge 

University 

Press

2010 x x x

Vật lý và kỹ thuật màng mỏng Nguyễn Năng Định

NXB Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội

2009 x x x

 Các bài báo, công trình khoa 

học đƣợc công bố về khoa học 

màng mỏng

x x x

Vật liệu từ cấu trúc nano và 

điện

 tử học Spin

Nguyễn Hữu Đức

NXB Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội.

2008 x x 5

12 MAS621 VẬT LIỆU HỌC

16 SPT621
ĐIỆN 

TỬ HỌC SPIN 

MSM621

VẬT LIỆU 

TỪ VÀ SIÊU

 DẪN

15 PTF621 
VẬT LÝ 

MÀNG MỎNG

13 OTM621 
CÁC VẬT 

LIỆU QUANG

14

http://www.minhkhai.com.vn/store/index.aspx?ss&ShopID=0&searchText=Nguy%e1%bb%85n+H%e1%bb%afu+%c4%90%e1%bb%a9c
http://www.minhkhai.com.vn/store/index.aspx?ss&ShopID=0&searchText=Nguy%e1%bb%85n+H%e1%bb%afu+%c4%90%e1%bb%a9c
http://www.minhkhai.com.vn/store/index.aspx?ss&ShopID=0&searchText=Nguy%e1%bb%85n+H%e1%bb%afu+%c4%90%e1%bb%a9c


 Spintronics From GMR to 

Quantum Information, Lecture 

Notes of the 40th Spring 

School, Forschungszentrum 

Jülich GmbH Institute of Solid 

State Research

Stefan Blügel, 

Daniel Bürgler, 

Markus 

Morgenstern, Claus 

M. Schneider

Forschungszent

rum Jülich 

GmbH Institute 

of Solid State 

Research.

2009 x x x

 Cơ sở kỹ thuật điện tử số
ĐH Thanh Hoa Bắc 

Kinh
NXB GD. 2011 x x x

Toán lôgic và kỹ thuật số
TS. Nguyễn Nam 

Quân
NXB KHKT 2006 x x x

 Digital Signal Proces

sing and Applications with the 

C6713 and C6416 DSK, John 

Wiley & Sons, Inc

Rulph Chassaing 2005 x x x

Một số phƣơng pháp vật lí 

thực nghiệm hiện đại
Đào Khắc An

NXB Giáo dục 

Việt Nam
2012 x x 0

Electron Microscopy and 

Analysis, Taylor & Francis.

 Peter J. Goodhew, 

John Humphreys, 

Richard Bean

2001 x x x

 Smart materials in aerospace 

industry
Maziar Arjomand

The University 

of Adelaide. 
2007 x x x

 Nhập môn về siêu dẫn Thân Đức Hiền
NXB Bách 

khoa - Hà nội
2008 x x 3

 Kĩ thuật mô phỏng trong vật lí

Phạm Khắc Hùng, 

Nguyễn Trọng 

Dũng, Lê Văn Vinh, 

Nguyễn Văn Hồng, 

Nguyễn Thu Nhàn 

NXB ĐHSP 

Hà Nội.
2014 x x x

 Mô phỏng cấu trúc của các hệ 

oxít bằng phƣơng pháp mô 

phỏng động lực học phân tử

Nguyễn Văn Hồng, 

Phạm Hữu Kiên

 NXB Đại học 

Thái Nguyên.
2020 x x 50

16 SPT621
ĐIỆN 

TỬ HỌC SPIN 

17 DTT621 KỸ THUẬT SỐ

18

19 SSP632

VẬT LIỆU 

THÔNG 

MINH VÀ 

ỨNG DỤNG

20 SSP633

KỸ THUẬT 

MÔ PHỎNG 

TRONG VẬT 

LÝ

SSP631

CÁC 

PHƢƠNG 

PHÁP 

THỰC 

NGHIỆM 



 Tính số và mô phỏng một số 

bài toán Vật lý

Nguyễn Trọng 

Dũng, Nguyễn 

Chính Cƣơng, Giáp 

Thị Thùy Trang, 

Nguyễn Thị Thu Hà

NXB ĐHQG 

Hà Nội,
2020 x x 1

 Kĩ thuật thiết kế, mô phỏng và 

chế tạo mạch điện tử ứng dụng  

bằng phần mềmAltium, proteus

Nguyễn Trọng 

Dũng, Nguyễn Viết 

Huy, Phạm Hữu 

Kiên

NXS ĐHSP Hà 

Nội.
2016 x x 15

 Vật lý các hệ bán dẫn thấp 

chiều – Tập bài giảng cho hệ 

Thạc sỹ chuyên ngành Vật lý 

chất rắn- Trƣờng Đại học Sƣ 

phạm Thái Nguyên  

Vũ Thị Kim Liên 2016 x x 0

http://as.wiley.com/WileyCDA/

WileyTitle/productCd-

3527618988.html. 

(Nanophysics and 

Nanotechnology: An 

Introduction to Modern 

Concepts in Nanoscience, 2nd 

Edition – (e  book)

x

 Các bài báo khoa học cập nhật 

về hệ thấp chiều
x 0

 Fundamental of 

Microfabrication and 

Nanotechnology (Volume 11) 

Manufacturing Techniques for 

Microfabrication and 

Nanotechnology, Taylor & 

Francis Group, LLC

Marc J. Madou 2011 x x 0

 Micro and Nano Fabrication – 

Tool and Processes

Hans H.Gatzen, 

Volker Saile, Jurg 

Leuthold 

Springer 2015 x x 0

 Nano-fabrication – 

Techiniques and Principles

 Maria Stepanova, 

Steven Dew
Springer. 2012 x x 0

SSP635

Công nghệ chế 

tạo vật liệu 

kích thƣớc 

micro-nano và 

ứng dụng

20 SSP633

KỸ THUẬT 

MÔ PHỎNG 

TRONG VẬT 

LÝ

21 SSP634

VẬT LÝ CÁC 

HỆ BÁN 

DẪN THẤP 

CHIỀU

22

http://as.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-3527618988.html. (Nanophysics and Nanotechnology: An Introduction to Modern Concepts in Nanoscience, 2nd Edition – (e  book)
http://as.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-3527618988.html. (Nanophysics and Nanotechnology: An Introduction to Modern Concepts in Nanoscience, 2nd Edition – (e  book)
http://as.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-3527618988.html. (Nanophysics and Nanotechnology: An Introduction to Modern Concepts in Nanoscience, 2nd Edition – (e  book)
http://as.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-3527618988.html. (Nanophysics and Nanotechnology: An Introduction to Modern Concepts in Nanoscience, 2nd Edition – (e  book)
http://as.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-3527618988.html. (Nanophysics and Nanotechnology: An Introduction to Modern Concepts in Nanoscience, 2nd Edition – (e  book)
http://as.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-3527618988.html. (Nanophysics and Nanotechnology: An Introduction to Modern Concepts in Nanoscience, 2nd Edition – (e  book)
http://as.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-3527618988.html. (Nanophysics and Nanotechnology: An Introduction to Modern Concepts in Nanoscience, 2nd Edition – (e  book)
http://as.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-3527618988.html. (Nanophysics and Nanotechnology: An Introduction to Modern Concepts in Nanoscience, 2nd Edition – (e  book)


Mô phỏng cấu trúc của các hệ 

oxít bằng phƣơng pháp mô 

phỏng động lực học phân tử 

Nguyễn Văn Hồng, 

Phạm Hữu Kiên

NXB Đại học 

Thái Nguyên.
2020 x x 50

 Kĩ thuật mô phỏng trong vật lí

Phạm Khắc Hùng, 

Nguyễn Trọng 

Dũng, Lê Văn Vinh, 

Nguyễn Văn Hồng, 

Nguyễn Thu Nhàn 

 NXB ĐHSP 

Hà Nội.
2014 x x x

 Tính số và mô phỏng một số 

bài toán Vật lý

Nguyễn Trọng 

Dũng, Nguyễn 

Chính Cƣơng, Giáp 

Thị Thùy Trang, 

Nguyễn Thị Thu Hà

NXB ĐHQG 

Hà Nội
2020 x x 1

Giáo trình Vật lý thống kê Đỗ Thị Huế
NXB Đại học 

Thái Nguyên
2020 x x x

 Vật lý thống kê

Nguyễn Quang Báu, 

Bùi Bằng Đoan, 

Nguyễn Văn Hùng

NXB Đại học 

quốc gia Hà 

Nội

1998 x x 20

Giáo trình Nhiệt động lực học 

và Vật lý thống kê
Vũ Thanh Khiết

NXB Đại học 

Quốc Gia Hà 

Nội

1996 x x x

1. 11.  HÓA VÔ CƠ

Tổng 

số 

môn 

học

Tổng 

số giáo 

trình

Tự 

biên 

soạn

Nguồn 

 khác
TL in TL số TL in TL số

Tổng 20 100

Ready for PET
Nick, Kenny & 

Anna, Kelly
Macmillan 2013 x x

23 SSP636

PHÂN TÍCH 

VI CẤU 

TRÚC 

VẬT LIỆU 

BẰNG 

PHƢƠNG 

PHÁP MÔ 

PHỎNG

24 SSP637

VẬT LÝ 

THỐNG KÊ 

LƢỢNG TỬ

TIẾNG ANH 

(ENGLISH)

Stt Mã môn Tên môn học Tên giáo trình Tác giả Nhà XB

Năm 

xuất 

bản

TLH

T

TLT

K

Năm 

dự 

kiến 

xb

(**)

Loại giáo 

trình

Số lƣợng hiện 

có tại  Thƣ 

viện trƣờng 

Số lƣợng 

hiện có tại  

Trung tâm Số  

1 ENG 651



English Grammar in Use Murphy, Raymond
Văn hóa Thông 

tin.
2012 x 2 x

Giáo trình Triết học (Dùng cho

học viên cao học và nghiên

cứu sinh không thuộc chuyên

ngành triết học)

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

Lý luận Chính 

trị.
2006 x x

Giáo trình Triết học (Dùng cho

khối không chuyên ngành triết

học trình độ đào tạo thạc sĩ,

tiến sĩ các ngành KHTN, Công

nghệ)

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật. 
2018 x x

Giáo trình Triết học Mác -

Lênin 

Hội đồng Trung 

ƣơng chỉ đạo biên 

soạn giáo trình quốc 

gia các bộ môn 

khoa học Mác - 

Lênin, tƣ tƣởng Hồ 

Chí Minh 

Chính trị quốc 

gia
1999 x 2

Văn kiện Đại hội Đảng toàn 

quốc lần thứ XIII, Tập 1

Đảng Cộng sản Việt 

Nam 

Nxb Chính trị 

quốc gia
2021 x x

Văn kiện Đại hội Đảng toàn 

quốc lần thứ XIII, Tập 2

Đảng Cộng sản Việt 

Nam 

Nxb Chính trị 

quốc gia
2021 x x

http://dangcongsan.vn/,

http://chinhphu.vn/,

https://vtv.vn/,

http://quochoi.vn/,

http://www.tuyengiao.vn/,

http://triethoc.edu.vn/,…

Web

Mở đầu cấu tạo nguyên tử và

liên kết hoá học

ĐH Sƣ phạm - 

ĐH Thái 

Nguyên,

1996 x x 1 x

Đối xứng phân tử và ứng dụng 

lí thuyết nhóm trong hóa học
Đào Đình Thức Giáo dục 1999 x x

Thuyết lƣợng tử về nguyên tử

và phân tử ( tái bản lần thứ

nhất), Tập 1; 2

Nguyễn Đình Huề, 

Nguyễn Đức Chuy  
Giáo dục 2003 x x 94

TIẾNG ANH 

(ENGLISH)

2 PHI 631

TRIẾT HỌC 

(PHILOSOPH

Y)

3 FQC641

CƠ SỞ HÓA 

HỌC LƢỢNG 

TỬ 

(FUNDAMET

ALS OF 

QUANTUM 

CHEMISTRY)

1 ENG 651



Cấu tạo nguyên tử và liên kết

hóa học tập 1, tập 2
Đào Đình Thức Giáo dục 2016 x x 2

Bài giảng Hóa học vô cơ nâng 

cao

Nguyễn Thị Hiền 

Lan
2017 x x x

Cơ sở lí thuyết các phản ứng

hóa học

Trần Thị Đà, Đặng 

Trần Phách
Giáo dục 2016 x 2

Một số phản ứng trong hóa

học vô cơ
Nguyễn Duy Ái Giáo dục 2014 x x

Hóa học vô cơ, quyển 1 các

nguyên tố s và p

Vũ Đăng Độ, Triệu 

Thị Nguyệt
Giáo dục 2007 x x 5

Hóa học vô cơ, quyển 2 các

nguyên tố d và f

Vũ Đăng Độ, Triệu 

Thị Nguyệt
Giáo dục 2009 x 4

Hóa học vô cơ, Tập 1, 2, 3 Hoàng Nhâm Giáo dục 2000 x 54

Hóa học phức chất Lê Chí Kiên
NXB 

ĐHQGHN
2007 x x

 Inorganic Chemistry , 

Mark Weller, Tina

Overton, Jonathan

Rourke, Fraser

Armstrong

Oxford

University

Press. 

2014 x x 1 x

Bài tập hóa học vô cơ Triệu Thị Nguyệt Giáo dục 2011 x

Bài giảng Hóa học hữu cơ 

nâng cao
Phạm Văn Khang Trƣờng ĐHSP 2020 x x x

Bài tập Hoá học hữu cơ 

Nguyễn Hữu Đĩnh 

(chủ biên), Đặng 

Đình Bạch, Lê Thị 

Anh Đào, Phạm 

Hữu Điển, Phạm 

Văn Hoan

Giáo dục 2012 x 2

Cơ chế và phản ứng hóa học 

hữu cơ: Tập 1,2,3
Thái Doãn Tĩnh KHKT 2008 x x

Bài tập Cơ sở lý thuyết hoá

hữu cơ
Thái Doãn Tĩnh KHKT 2005 x x

The basics of general, organic,

and biological chemistry, Open

Textbook Library (Corporate

Author), 

David W Ball, John

W Hill, Rhonda J

Scott 

Publisher: 

Arlington, 

Virginia: 

Saylor 

Academy.

2011
Truy 

cập mở

3 FQC641

CƠ SỞ HÓA 

HỌC LƢỢNG 

TỬ 

(FUNDAMET

ALS OF 

QUANTUM 

CHEMISTRY)

4 AIC 631

HÓA HỌC 

VÔ CƠ 

NÂNG CAO 

(Advanced 

inorganic 

chemistry )

5 AOC631

HÓA HỌC 

HỮU CƠ 

NÂNG CAO 

(Advanced 

Organic 

Chemistry)



Nghiên cứu khoa học trong

Hóa học, Bài giảng dành cho

cao học

Trần Quốc Toàn, 

Trần Thị Huế, Lê 

Huy Hoàng 

ĐHSP Thái 

Nguyên.
2021 x x x

Giáo trình Phƣơng pháp luận 

nghiên cứu khoa học (XB lần 

thứ 8).

Vũ Cao Đàm KHKT 2008 x 6 x

Phƣơng pháp luận nghiên cứu

khoa học

PGS.TS Lƣu Xuân 

Mới
Nxb ĐHSP 2003 x 71

Giáo trình Tin học ứng dụng

trong dạy học hóa học

Nguyễn Mậu Đức, 

Trần Quốc Toàn, Lê 

Huy Hoàng

ĐH Thái 

Nguyên
2020 x x 50 x

Ứng dụng công nghệ thông tin

và truyền thông (ICT) trong

dạy học Hóa học/ Tập 2

Phạm Ngọc Bằng, 

Trần Trung Ninh...
Nxb ĐHSP 2009 x x

Bài giảng Hóa học phân tích 

nâng cao, Bài giảng dành cho 

học viên cao học

Dƣơng Thị Tú Anh ĐHSP-ĐHTN. 2021 x x x

Modern Analytical Chemistry David Harvey
 McGraw-Hill 

Companies, Inc
2000 x x

Handbook of Elemental

Speciation: Techniques and

Methodology

R. Cornelis, H. 

Crews, J. Caruso và 

K. Heumann

John Wiley & 

Sons, Ltd
2003 x x

Handbook of Elemental

Speciation II – Species in the

Environment, Food, Medicine

and Occupational Health

R. Cornelis, H. 

Crews, J. Caruso và 

K. Heumann

John Wiley & 

Sons, Ltd.
2005 x x

Lý luận dạy học hiện đại- Cơ 

sở đổi mới mục tiêu- Nội dung 

và phƣơng pháp dạy học

Nguyễn Văn Cƣờng 

– Bernd Meier

 NXB Đại học 

Sƣ phạm
2014 x 10

Phƣơng pháp dạy học hóa học 

ở trƣờng phổ thông và Đại học-

 Một số vấn đề cơ bản

Nguyễn Cƣơng Giáo dục 2007 x x

7 AAC621

HÓA HỌC 

PHÂN TÍCH 

NÂNG CAO 

(ADVANCED 

ANALYTICAL 

 CHEMISTRY)

8 MTM631

CÁC 

PHƢƠNG 

PHÁP DẠY 

HỌC HIỆN 

ĐẠI ( 

MODERN 

TEACHING 

METHODS)

6 SRC631

NGHIÊN 

CỨU KHOA 

HỌC TRONG 

HÓA HỌC ( 

SCIENTIFIC  

RESEARCH 

FOR 

CHEMISTRY)



Phƣơng pháp dạy học môn hóa 

học ở trƣờng phổ thông

Đặng Thị Oanh - 

Nguyễn Thị Sửu

 Nxb Đại học 

Sƣ phạm
2014 x x

Tài liệu hƣớng dẫn bồi dƣỡng 

cán bộ phổ thông cốt cán: 

Kiểm tra, đánh giá học sinh 

THPT theo hƣớng phát triển 

phẩm chất, năng lực môn hoá 

học (tài liệu dùng cho giáo 

viên cốt cán cấp THPT)

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
2020 x x

Giáo trình kiểm tra đánh giá 

trong giáo dục,

Nguyễn Công 

Khanh (chủ biên), 

Đào Thị Oanh

NXB ĐHSP 

Hà Nội.
2016 x 50

Trắc nghiệm và đo lƣờng cơ 

bản trong giáo dục

Nghiêm Xuân Hùng 

(biên dịch), Lâm 

Quang Thiệp (Hiệu 

đính)

Giáo dục 1995 1

Bài giảng Một số phƣơng pháp

nghiên cứu trong hóa vô cơ.
Nguyễn Thị Tố Loan 2021 x x x

Phức chất - Phƣơng pháp tổng

hợp và nghiên cứu cấu trúc, 

Trần Thị Đà- 

Nguyễn Hữu Đĩnh 

NXB Khoa

học và Kỹ

thuật.

2007 x x

Ứng dụng một số phƣơng pháp 

phổ nghiên cứu cấu trúc phân 

tử

Nguyễn Hữu Đĩnh- 

Trần Thị Đà
Giáo dục 1999 x x

Các phƣơng pháp vật lí trong

hóa học
Vũ Đăng Độ

 NXBĐHQG 

Hà Nội.
2004 x 48

Các phƣơng pháp vật lí ứng

dụng trong hóa học
Nguyễn Đình Triệu

NXBĐHQG

Hà Nội.
1999 x 43

The Chemistry of

Nanomaterials: Synthesis,

Properties and Applications

C. N. R. Rao, A. 

Muller, A. K. 

Cheetham

Wileyvch 

Verlag GmbH 

& Co.KGaA, 

Weinheim.

2004 x x

Physical Methods in Inorganic

and Nano Chemistry
Andrew R. Barron

Rice 

University, 

Houston, Texas.

2011 x x

8 MTM631

CÁC 

PHƢƠNG 

PHÁP DẠY 

HỌC HIỆN 

ĐẠI ( 

MODERN 

TEACHING 

METHODS)

9 ALR621

KIỂM TRA 

ĐÁNH GIÁ 

KẾT QUẢ 

HỌC TẬP 

(ASSESSMEN

T OF 

LEARNING 

RESULTS)

10 SIC621

MỘT SỐ 

PHƢƠNG 

PHÁP 

NGHIÊN 

CỨU TRONG 

HÓA VÔ CƠ 

(SOME 

RESEARCH 

METHODS IN 

INORGANIC 

CHEMISTRY)



Bài giảng Hóa học phức chất

nâng cao

Nguyễn Thị Hiền 

Lan
2017 x x x

Hóa học vô cơ, quyển 2 các

nguyên tố d và f

Vũ Đăng Độ, Triệu 

Thị Nguyệt
Giáo dục 2009 x 4

Hóa học phức chất Lê Chí Kiên
NXB ĐHQG, 

Hà Nội
2007 x x

Phức chất phƣơng pháp tổng

hợp và nghiên cứu cấu trúc

Trần Thị Đà, 

Nguyễn Hữu Đĩnh
KH & KT 2007 x x

 Bài tập hóa học vô cơ Triệu Thị Nguyệt Giáo dục 2011 x x

Inorganic Chemistry

Mark Weller, Tina 

Overton, Jonathan 

Rourke, Fraser 

Armstron

Oxford 

University 

Press

2014 x 1 x

Chƣơng trình giáo dục phổ

thông môn Hóa học (2018),

Thông tƣ số 32/2018/TT-

BGDĐT.

2018 x x

Cơ sở lý thuyết các phản ứng 

hóa học

Trần Thị Đà, Đặng 

Trần Phách
Giáo dục 2016 x 2

Một số phản ứng trong hóa học

vô cơ
Nguyễn Duy Ái Giáo dục 2014 x x

Inorganic Chemistry

Mark Weller, Tina 

Overton, Jonathan 

Rourke, Fraser 

Armstron

Oxford 

University 

Press

2014 x 1 x

Inorganic Chemistry 4
nd

 

edition, .

Catherine E. 

Housecroft and 

Alan G. Sharpe

Pearson 

Education
2012 x x

Descriptive Inorganic

Chemistry

J. E. House, 

Kathleen A. House
Academic Press 2010 x x

 Vật liệu Vô cơ (Phần lý thuyết 

cơ sở)
Phan Văn Tƣờng

NXB Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội

2007 x x

Hướng dẫn thực tập tinh thể 

học và hoá học tinh thể
Trịnh Hân

Đại học Quốc 

Gia HN
2003 x 29

Vật lí chất rắn đại cƣơng Đỗ Ngọc Uấn KH & KT 2003 x x

13 SSC621

HÓA HỌC 

CHẤT RẮN 

(SOLID 

STATE 

CHEMISTRY)

11 ACC631

HÓA HỌC 

PHỨC CHẤT 

NÂNG CAO 

(Advanced 

complex 

chemistry)

12 ICS621

MỘT SỐ VẤN 

ĐỀ HÓA 

VÔ CƠ Ở 

TRƢỜNG 

PHỔ THÔNG

(INORGANIC 

CHEMISTRY 

TOPICS IN 

HIGH 

SCHOOL)



Inorganic Chemistry
Catherien E. 

Housecroft
2012 x x

Bài giảng Hóa sinh vô cơ. Phạm Thị Hà Thanh ĐHSP-ĐHTN. 2020 x x

Hoá sinh học

Phạm Thị Trân 

Châu chủ biên, Trần 

Thị Áng

Giáo dục 1992 x 10

Inorganic biochemisry of iron 

metabolism
Robert Crichton

John Wiley & 

Sons, Ltd.
2001 x x

The biochemisry of inorganic 

polyphosphates/ 2nd ed.
I.S. Kulaev...

John Wiley & 

Sons, Ltd.
2004 x x

Molecular design in inorganic 

biochemistry

Daniel Rabinovich 

editor
Springer 2014 x x

Động học  xúc tác Đào Văn Tƣờng

NXB Khoa học 

và Kĩ thuật Hà 

Nội

2006 x x

Hóa keo Trần Văn Nhân
Đại học Quốc 

Gia HN
2003 x 28

 Động hóa học và xúc tác Nguyễn Đình Huề Giáo dục 2003 x 9

 Bài giảng cấu tạo phân tử hợp 

chất vô cơ, Tài liệu dành cho 

học viên cao học. 

Nguyễn Thị Hiền 

Lan 
2017 x x 1

Giáo trình hóa học đại cƣơng I
Nguyễn Thị Hiền 

Lan
Giáo dục 2013 x 70

 Hóa học vô cơ, quyển 2 các 

nguyên tố d và f

Vũ Đăng Độ, Triệu 

Thị Nguyệt
Giáo dục 2009 x 4

Advanced Structural Inorganic

Chemistry

Wai-Kee Li, Gong-

Du Zhou...

Oxford 

University 

Press

2008 x x

Hóa học các nguyên tố hiếm

và hóa phóng xạ

Phạm Đức Roãn, 

Nguyễn Thế Ngôn

 NXB Đại học 

Sƣ phạm.
2009 x 17

 Giáo trình nguyên tố hiếm Lê Hữu Thiềng Giáo dục 2013 x x 50

Hóa học Vô cơ, Tập 3 Hoàng Nhâm Giáo dục 2000 x 8

Lanthanide and Actinide 

Chemistry
Simon Cotton

 John willy and 

Son
2006 x x

Descriptive Inorganic

Chemistry

Geof Rayner-

Canham, Tina 

Overton

 W.H. Freeman 

and Company
2010 x x

13 SSC621

HÓA HỌC 

CHẤT RẮN 

(SOLID 

STATE 

CHEMISTRY)

14 AIB621

HÓA SINH 

VÔ CƠ 

(ADVANCED 

INORGANIC 

BIOCHEMIST

RY) 

15 CIC621

XÚC TÁC 

TRONG HÓA 

HỌC VÔ CƠ 

(CATALYST 

IN 

INORGANIC 

16 ICH631

CẤU TẠO 

PHÂN TỬ 

HỢP CHẤT 

VÔ CƠ 

(STRUCTURA

L 

INORGANIC 

COMPOUNDS

)

17 ICH632

HÓA HỌC 

NGUYÊN TỐ 

ĐẤT HIẾM 

(CHEMISTRY 

OF RARE 

EARTH 

ELEMENT )



Inorganic Chemistry, 15th Shriver& Atkins

Oxford 

University 

Press

2010 x x

Ceramic and Glass Materials:

Structure, Properties and

Processing

James F. 

Shackelford
Springer 2008 x x

Physical Methods in Inorganic 

and Nano Chemistry
Andrew R. Barron

Rice 

University, 

Houston, Texas.

2011 x x

Giáo trình Công nghệ xử lí 

nước thải
Trần Văn Nhân, Ngô Thị NgaKH & KT 2006 x x

Nanotechnology:

environmental implications

and solutions

Louis Theodore..
John Wiley & 

Sons, Ltd
x x

Giáo trình Kỹ thuật xử lý chất 

thải công nghiệp

Nguyễn Văn Phƣớc, 

Nguyễn Thị Thanh 

Phƣợng

Nxb Xây dựng 2006 x x

Giáo trình Công nghệ xử lí

nƣớc thải

Trần Văn Nhân, 

Ngô Thị Nga
KH & KT 2006 x x

The Chemistry of 

Nanomaterials: Synthesis, 

Properties and Applications

C. N. R. Rao, A. 

Muller, A. K. 

Cheetham

Wileyvch 

Verlag GmbH 

& Co.KGaA, 

Weinheim.

2004 x x

Nanotechnology:

environmental implications

and solutions

Louis Theodore..
John Wiley & 

Sons, Ltd
2005 x x

 Bài giảng hóa học phóng xạ, 

Tài liệu dành cho học viên cao 

học. 

Nguyễn Thị Hiền 

Lan
2017 x x x

 Nuclear and Radiochemistry

Jens-Volker Kratz 

and  Karl Heinrich 

Lieser

Wiley-VCH, 

Germany
2013 x x

Modern Nuclear Chemistry
Walter D. 

Loveland...
Wiley 2017 x x

Hoá học các nguyên tố hiếm và

Hoá phóng xạ

Phạm Đức Roãn, 

Nguyễn Thế Ngôn
KH & KT 2009 x 17

19 ICH634

ỨNG DỤNG 

VẬT LIỆU 

VÔ CƠ 

TRONG XỬ 

LÝ MÔI 

TRƢỜNG 

(USING OF 

INORGANIC 

MATERIALS 

IN 

ENVIRONME

NTAL 

TREATMENT)

20 ICH635

HÓA HỌC 

PHÓNG XẠ 

(RADIATIVE 

CHEMISTRY)

18 ICH633

VẬT LIỆU 

VÔ CƠ 

(INORGANIC 

MATERIALS)

http://www.springer.com/br/book/9780387733616
http://www.springer.com/br/book/9780387733616
http://www.springer.com/br/book/9780387733616
http://www.springer.com/br/book/9780387733616
http://www.springer.com/br/book/9780387733616
http://www.springer.com/br/book/9780387733616
http://www.springer.com/br/book/9780387733616
http://www.springer.com/br/book/9780387733616
http://www.intechopen.com/
http://www.intechopen.com/
http://www.intechopen.com/
http://www.intechopen.com/


Tổng 

số 

môn 

học

Tổng 

số giáo 

trình

Tự 

biên 

soạn

Nguồn 

 khác
TL in TL số TL in TL số 20 100

Objective KET
Capel, Annette & 

Sharp, Wendy

Cambridge 

Unveristy Press.
2013 x x

English Grammar in Use Murphy, Raymond
Văn hóa Thông 

tin.
2012 x 2 *

Giáo trình Triết học (Dùng cho

học viên cao học và nghiên

cứu sinh không thuộc chuyên

ngành triết học)

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

Lý luận Chính 

trị.
2006 x *

Giáo trình Triết học (Dùng cho

khối chuyên ngành triết học

trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

các ngành KHTN, Công nghệ)

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật. 
2018 x 0

Giáo trình Triết học Mác -

Lênin 

Hội đồng Trung 

ƣơng chỉ đạo biên 

soạn giáo trình quốc 

gia các bộ môn 

khoa học Mác - 

Lênin, tƣ tƣởng Hồ 

Chí Minh 

Chính trị quốc 

gia
1999 x 2

Văn kiện Đại hội Đảng toàn 

quốc từ Đại hội XIII

Đảng Cộng sản Việt 

Nam 

Nxb Chính trị 

quốc gia
2016 x 1

1.12.  HÓA HỮU CƠ

Stt Mã môn Tên môn học Tên giáo trình Tác giả

2 PHI 631

TRIẾT HỌC 

(PHILOSOPH

Y)

Nhà XB

Năm 

xuất 

bản

TLH

T

TLT

K

Năm 

dự 

kiến 

xb

(**)

Loại giáo 

trình

Số lƣợng hiện 

có tại  Thƣ 

viện trƣờng 

Số lƣợng 

hiện có tại  

Trung tâm Số  

1 ENG 651
TIẾNG ANH 

(ENGLISH)



http://dangcongsan.vn/,

http://chinhphu.vn/,

https://vtv.vn/,

http://quochoi.vn/,

http://www.tuyengiao.vn/,

http://triethoc.edu.vn/,…

Web

Mở đầu cấu tạo nguyên tử và

liên kết hoá học

ĐH Sƣ phạm - 

ĐH Thái 

Nguyên,

1996 x x 1 x

Đối xứng phân tử và ứng dụng 

lí thuyết nhóm trong hóa học
Đào Đình Thức Giáo dục 1999 x x

Thuyết lƣợng tử về nguyên tử

và phân tử ( tái bản lần thứ

nhất), Tập 1; 2

Nguyễn Đình Huề, 

Nguyễn Đức Chuy  
Giáo dục 2003 x x 94

Cấu tạo nguyên tử và liên kết

hóa học tập 1, tập 2
Đào Đình Thức Giáo dục 2016 x x 2

Bài giảng Hóa học vô cơ nâng 

cao

Nguyễn Thị Hiền 

Lan
2017 x x x

Cơ sở lí thuyết các phản ứng

hóa học

Trần Thị Đà, Đặng 

Trần Phách
Giáo dục 2016 x 2

Một số phản ứng trong hóa

học vô cơ
Nguyễn Duy Ái Giáo dục 2014 x x

Hóa học vô cơ, quyển 1 các

nguyên tố s và p

Vũ Đăng Độ, Triệu 

Thị Nguyệt
Giáo dục 2007 x x 5

Hóa học vô cơ, quyển 2 các

nguyên tố d và f

Vũ Đăng Độ, Triệu 

Thị Nguyệt
Giáo dục 2009 x 4

Hóa học vô cơ, Tập 1, 2, 3 Hoàng Nhâm Giáo dục 2000 x 54

Hóa học phức chất Lê Chí Kiên
NXB 

ĐHQGHN
2007 x x

 Inorganic Chemistry , 

Mark Weller, Tina

Overton, Jonathan

Rourke, Fraser

Armstrong

Oxford

University

Press. 

2014 x x 1 x

Bài tập hóa học vô cơ Triệu Thị Nguyệt Giáo dục 2011 x

Bài giảng Hóa học hữu cơ 

nâng cao
Phạm Văn Khang Trƣờng ĐHSP 2020 x x 1

2 PHI 631

TRIẾT HỌC 

(PHILOSOPH

Y)

3 FQC641

CƠ SỞ HÓA 

HỌC LƢỢNG 

TỬ 

(FUNDAMET

ALS OF 

QUANTUM 

CHEMISTRY)

4 AIC 631

HÓA HỌC 

VÔ CƠ 

NÂNG CAO 

(Advanced 

inorganic 

chemistry )

5 AOC631

HÓA HỌC 

HỮU CƠ 

NÂNG CAO 

(Advanced 

Organic 

Chemistry)



Bài tập Hoá học hữu cơ 

Nguyễn Hữu Đĩnh 

(chủ biên), Đặng 

Đình Bạch, Lê Thị 

Anh Đào, Phạm 

Hữu Điển, Phạm 

Văn Hoan

Giáo dục 2012 x 2

Cơ chế và phản ứng hóa học 

hữu cơ: Tập 1,2,3
Thái Doãn Tĩnh KHKT 2008 x x

Bài tập Cơ sở lý thuyết hoá

hữu cơ
Thái Doãn Tĩnh KHKT 2005 x x

The basics of general, organic,

and biological chemistry, Open

Textbook Library (Corporate

Author), 

David W Ball, John

W Hill, Rhonda J

Scott 

Publisher: 

Arlington, 

Virginia: 

Saylor 

Academy.

2011
Truy 

cập mở

Nghiên cứu khoa học trong

Hóa học, Bài giảng dành cho

cao học

Trần Quốc Toàn, 

Trần Thị Huế, Lê 

Huy Hoàng 

ĐHSP Thái 

Nguyên.
2021 x x x

Giáo trình Phƣơng pháp luận 

nghiên cứu khoa học (XB lần 

thứ 8).

Vũ Cao Đàm KHKT 2008 x 6 x

Phƣơng pháp luận nghiên cứu

khoa học

PGS.TS Lƣu Xuân 

Mới
Nxb ĐHSP 2003 x 71

Giáo trình Tin học ứng dụng

trong dạy học hóa học

Nguyễn Mậu Đức, 

Trần Quốc Toàn, Lê 

Huy Hoàng

ĐH Thái 

Nguyên
2020 x x 50 x

Ứng dụng công nghệ thông tin

và truyền thông (ICT) trong

dạy học Hóa học/ Tập 2

Phạm Ngọc Bằng, 

Trần Trung Ninh...
Nxb ĐHSP 2009 x x

Bài giảng Hóa học phân tích 

nâng cao, Bài giảng dành cho 

học viên cao học

Dƣơng Thị Tú Anh ĐHSP-ĐHTN. 2021 x x x

Modern Analytical Chemistry David Harvey
 McGraw-Hill 

Companies, Inc
2000 x x

5 AOC631

HÓA HỌC 

HỮU CƠ 

NÂNG CAO 

(Advanced 

Organic 

Chemistry)

6 SRC631

NGHIÊN 

CỨU KHOA 

HỌC TRONG 

HÓA HỌC ( 

SCIENTIFIC  

RESEARCH 

FOR 

CHEMISTRY)

7 AAC621

HÓA HỌC 

PHÂN TÍCH 

NÂNG CAO 

(ADVANCED 

ANALYTICAL 

 CHEMISTRY)



Handbook of Elemental

Speciation: Techniques and

Methodology

R. Cornelis, H. 

Crews, J. Caruso và 

K. Heumann

John Wiley & 

Sons, Ltd
2003 x x

Handbook of Elemental

Speciation II – Species in the

Environment, Food, Medicine

and Occupational Health

R. Cornelis, H. 

Crews, J. Caruso và 

K. Heumann

John Wiley & 

Sons, Ltd.
2005 x x

Lý luận dạy học hiện đại- Cơ 

sở đổi mới mục tiêu- Nội dung 

và phƣơng pháp dạy học

Nguyễn Văn Cƣờng 

– Bernd Meier

 NXB Đại học 

Sƣ phạm
2014 x 10

Phƣơng pháp dạy học hóa học 

ở trƣờng phổ thông và Đại học-

 Một số vấn đề cơ bản

Nguyễn Cƣơng Giáo dục 2007 x x

Phƣơng pháp dạy học môn hóa 

học ở trƣờng phổ thông

Đặng Thị Oanh - 

Nguyễn Thị Sửu

 Nxb Đại học 

Sƣ phạm
2014 x x

Tài liệu hƣớng dẫn bồi dƣỡng 

cán bộ phổ thông cốt cán: 

Kiểm tra, đánh giá học sinh 

THPT theo hƣớng phát triển 

phẩm chất, năng lực môn hoá 

học (tài liệu dùng cho giáo 

viên cốt cán cấp THPT)

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
2020 x x

Giáo trình kiểm tra đánh giá 

trong giáo dục,

Nguyễn Công 

Khanh (chủ biên), 

Đào Thị Oanh

NXB ĐHSP 

Hà Nội.
2016 x 50

Trắc nghiệm và đo lƣờng cơ 

bản trong giáo dục

Nghiêm Xuân Hùng 

(biên dịch), Lâm 

Quang Thiệp (Hiệu 

đính)

Giáo dục 1995 1

Bài giảng Ứng dụng phƣơng 

pháp phổ trong Hóa hữu cơ
Phạm Văn Khang 2016 x x 0

Ứng dụng các phƣơng pháp

quang phổ trong hoá hữu cơ..

Nguyễn Hữu Đĩnh, 

Trần Thị Đà.
Giáo dục 2000 x 0

8 MTM631

CÁC 

PHƢƠNG 

PHÁP DẠY 

HỌC HIỆN 

ĐẠI ( 

MODERN 

TEACHING 

METHODS)

9 ALR621

KIỂM TRA 

ĐÁNH GIÁ 

KẾT QUẢ 

HỌC TẬP 

(ASSESSMEN

T OF 

LEARNING 

RESULTS)

10 ASO631

ỨNG DỤNG 

MỘT SỐ 

PHƢƠNG 

PHÁP PHỔ 

TRONG HÓA 

HỌC HỮU 

CƠ 

(APPLICATIO

NS OF 

SPECTROSCO

PIC 

METHODS IN 

ORGANIC 

7 AAC621

HÓA HỌC 

PHÂN TÍCH 

NÂNG CAO 

(ADVANCED 

ANALYTICAL 

 CHEMISTRY)



Các phƣơng pháp vật lý ứng 

dụng trong hóa học.
Nguyễn Đình Triệu 1999 x 43

Hóa học lập thể Đặng Nhƣ Tại Giáo dục 2013 x 0

Cơ sở lí thuyết hoá hữu cơ,

Tập I
Trần Quốc Sơn Giáo dục 1982 x 0

Cơ sở lí thuyết hoá hữu cơ, tập

II
Trần Quốc Sơn Giáo dục 1979 x 0

Cơ sở Hóa học hữu cơ, Tập 3, Nguyễn Đình Thành KH & KT 2016 x 0

Cơ sở Hóa học hữu cơ, Tập 2 Nguyễn Đình Thành KH & KT 2013 x 0

 Bài tập Cơ sở lý thuyết hoá 

hữu cơ
Thái Doãn Tĩnh

NXB KHKT, 

Hà Nội
2007 x 0

Cơ sở lý thuyết hoá hữu cơ, Thái Doãn Tĩnh
NXB KHKT, 

Hà Nội
2000 x 0

https://chem.libretexts.org/@go

/page/13932 
Web

GMO Myths and Truths Michael Antoniou..
Earth Open 

Source
2012 x x

Kỹ thuật chế biến lƣơng thực/ 

Tập 1

Bùi Đức Hợi chủ 

biên
NXB KHKT. 2009 x x

 Cơ chế và phản ứng hóa hữu 

cơ, Tập 1,2,3,
Thái Doãn Tĩnh NXB KHKT. 2008 x x

Hoá học dầu mỏ và dầu khí

Đinh Thị Ngọ, 

Nguyễn Khánh Diệu 

Hồng

NXB KHKT. 2012 x x

Chƣơng trình giáo dục phổ 

thông môn Hóa học (2018), 

Thông tƣ số 32/2018/TT-

BGDĐT.

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 
2018 x x

Giáo trình Hóa học Hữu cơ

nâng cao- Các phƣơng pháp

tổng hợp hữu cơ hiện đại 

Nguyễn Văn Tuyến

 NXB Khoa 

học và Kỹ 

thuật.

2012 x 1

10 ASO631

ỨNG DỤNG 

MỘT SỐ 

PHƢƠNG 

PHÁP PHỔ 

TRONG HÓA 

HỌC HỮU 

CƠ 

(APPLICATIO

NS OF 

SPECTROSCO

PIC 

METHODS IN 

ORGANIC 

11 TAO621

LÝ THUYẾT 

HÓA HỮU 

CƠ NÂNG 

CAO 

(THEORY OF 

ADVANCED 

ORGANIC 

CHEMISTRY)

12 OCS623

MỘT SỐ VẦN 

ĐỀ HÓA 

HỮU CƠ Ở 

TRƢỜNG 

PHỔ THÔNG 

(ORGANIC 

CHEMISTRY 

TOPICS IN 

HIGH 

SCHOOL)

13 SAO621

TỔNG HỮU 

CƠ NÂNG 

CAO 

(SYNTHESIS 

OF 

ADVANCED 

ORGANIC 

CHEMISTRY)

https://chem.libretexts.org/@go/page/13932
https://chem.libretexts.org/@go/page/13932


Tổng Hợp Hữu cơ, Tập 1

Nguyễn Thanh 

Bình, Đặng Thanh 

Tuấn, Triệu Quý 

Hùng, Trần Quang 

Hƣng, Đặng Thanh 

Tùng, Trần Thị 

Phƣơng Thảo 

NXB Khoa học 

và Kỹ thuật.
2012 x 1

Tổng Hợp Hữu cơ, Tập 2

Nguyễn Hiển, 

Nguyễn Thanh 

Bình, Đỗ Quang 

Hiển, Đặng Thanh 

Tuấn, Trần Vũ 

Hùng, Trần Quang 

Hƣng, Ngô Ngọc 

Thắng, Trần Thị 

Thu Trang, Nguyễn 

Vũ Quang Thành 

NXB Khoa học 

và Kỹ thuật.
2016 x 1

Hóa học các hợp chất dị vòng Nguyễn Minh Thảo Giáo dục 2001 x 20

https://chem.libretexts.org/@go

/page/13932 
Web

Hóa học lập thể Đỗ Đình Rãng Giáo dục 2013 x 10

Cơ chế và phản ứng hóa học 

hữu cơ: Tập 1,2,3
Thái Doãn Tĩnh KH & KT 2008 x x

Organic reaction mechanism: a

step by step approach

Michael 

Edenborough
London 1999 x x

Modern Physical Organic

Chemistry

Eric V. Anslyn, 

Dennis A. 

Dougherty

University 

Science.
2006 x x

Hóa học các hợp chất dị vòng Nguyễn Minh Thảo Giáo dục 2001 x 20

Cơ sở Hóa học dị vòng, Trần Quốc Sơn

NXB Đại học 

Sƣ phạm, Hà 

Nội

2010 x 1

14

SCH625

HÓA HỌC 

LẬP THỂ 

(STEREOCHE

MISTRY)

15 BHC621

CƠ SỞ HÓA 

HỌC CÁC 

HỢP CHẤT 

DỊ VÕNG 

(CHEMICAL 

BASE OF 

HETEROCYC

LIC 

COMPOUNDS

)

13 SAO621

TỔNG HỮU 

CƠ NÂNG 

CAO 

(SYNTHESIS 

OF 

ADVANCED 

ORGANIC 

CHEMISTRY)

https://chem.libretexts.org/@go/page/13932
https://chem.libretexts.org/@go/page/13932


Hoá học hữu cơ 1
Nguyễn Hữu Đĩnh, 

Đỗ Đình Rãng
Giáo dục 2006 x 3

Hoá học hữu cơ 2

Đỗ Đình Rãng, 

Đặng Đình Bạch, 

Nguyễn Thị Thanh 

Phong

Giáo dục 2006 x 6

 Hoá học hữu cơ 3

Đỗ Đình Rãng, 

Đặng Đình Bạch, 

Lê Thị Anh Đào, 

Nguyễn Mạnh Hà, 

Nguyễn Thị Thanh 

Phong

Giáo dục 2007 x 0

Cơ sở hoá học hữu cơ . Tập 1:

1976 ; Tập 2: 1980.

Phan Tống Sơn, 

Trần Quốc Sơn, 

Đặng Nhƣ Tại

NXB Đại học 0

Hoá học hữu cơ
Đỗ Đình Rãng, 

Nguyễn Hồ 
Trƣờng ĐHSP 1994 0

Cơ sở lí thuyết hoá học hữu cơ
Phạm Văn Thỉnh, 

Phạm Đình Cƣờng

Trƣờng ĐHSP - 

 ĐHTN.
2000 x 0

Cơ sở lí thuyết hoá học hữu cơ; 

Tập 1, 1979, tập 2, 1979
Trần Quốc Sơn Giáo dục 0

Cơ sở lý thuyết hoá hữu cơ Thái Doãn Tĩnh 
NXB KHKT, 

Hà Nội
2000 0

Bài tập Cơ sở lý thuyết hoá

hữu cơ
Thái Doãn Tĩnh

NXB KHKT, 

Hà Nội.
2007 0

https://chem.libretexts.org/@go

/page/13932 
Web

Giáo trình Hợp chất thiên nhiên

Phạm Văn Khang, 

Nguyễn Thị Thanh 

Hƣơng, Mai Thanh 

Nga, Phạm Văn 

Thỉnh

NXB ĐHTN 2019 x x 50

Hoá học Hữu cơ, T2

Đỗ Đình Rãng (chủ 

biên), Đặng Đình 

Bạch, Nguyễn Thị 

Thanh Phong

Giáo dục 2006 x 6

15 BHC621

CƠ SỞ HÓA 

HỌC CÁC 

HỢP CHẤT 

DỊ VÕNG 

(CHEMICAL 

BASE OF 

HETEROCYC

LIC 

COMPOUNDS

)

16 OCH631

HỢP CHẤT 

THIÊN 

NHIÊN CÓ 

HOẠT TÍNH 

SINH HỌC 

(BIOLOGICAL

 NATURAL 

PRODUCTS)

https://chem.libretexts.org/@go/page/13932
https://chem.libretexts.org/@go/page/13932


Hoá học Hữu cơ, T3

Đỗ Đình Rãng (chủ 

biên), Đặng Đình 

Bạch, Nguyễn Thị 

Thanh Phong

Giáo dục 2006 x x

Toshio Morikawa. Biological 

Activity of Natural Secondary 

Metabolite   Products. MDPI - 

Multidisciplinary Digital 

Publishing Institute. 2018. 

x Web

Giáo trình Hoá dƣợc
Phạm Hữu Điển, 

Nguyễn Quyết Tiến
ĐHSP HN 2008 x 5

 Hóa dƣợc- Tập 2 Bộ Y tế NXB Y học 2007 x x

Hoá dƣợc - dƣợc lý Bộ Y tế NXB Y học 2006 x x

Độc tố học và an toàn thực 

phẩm

Lê Ngọc Tú và cộng 

sự 
NXB KH&KT 2006 x x

Hoá sinh học

Phạm Thị Trân 

Châu chủ biên, Trần 

Thị Áng

Giáo dục 1992 x 9

Fda.gov (Trang web của Cục

Quản Lý Thực Phẩm Và Dƣợc

Phẩm Hoa Kỳ)

Web

Fao.org ( Trang web của Ban 

kỹ thuật Codex quốc tế về Vệ 

sinh thực phẩm (Codex 

Committee on Food Hygiene – 

CCFH)

Web

Codex.gov.vn ( Trang web của

Codex Việt Nam- Ủy ban Tiêu

chuẩn thực phẩm Việt Nam)

Web

Vfa.gov.vn (Trang web của

Cục An toàn Thực phẩm – Bộ

Y tế)

Web

16 OCH631

HỢP CHẤT 

THIÊN 

NHIÊN CÓ 

HOẠT TÍNH 

SINH HỌC 

(BIOLOGICAL

 NATURAL 

PRODUCTS)

17 OCH632

HÓA DƢỢC 

(PHARMACE

UTICAL)

18 OCH633

HÓA HỮU 

CƠ VÀ VẤN 

ĐỀ AN TOÀN 

THỰC PHẨM 

(ORGANIC 

CHEMISTRY 

AND 

PROBLEM 

FOOD 

SAFETY)

https://www.doabooks.org/doab?func=publisher&pId=1222&uiLanguage=
https://www.doabooks.org/doab?func=publisher&pId=1222&uiLanguage=
https://www.doabooks.org/doab?func=publisher&pId=1222&uiLanguage=
https://www.doabooks.org/doab?func=publisher&pId=1222&uiLanguage=
https://www.doabooks.org/doab?func=publisher&pId=1222&uiLanguage=


Đề cƣơng bài giảng phƣơng 

pháp phân lập các hợp chất 

hữu cơ (Dành cho học viên cao 

học)

Mai Thanh Nga ĐHSP-ĐHTN 2017 x x x

Giáo trình Giáo trình hợp chất 

thiên nhiên

Phạm Văn Khang, 

Phạm Văn Thỉnh, 

Nguyễn Thị Thanh 

Hƣơng, Mai Thanh 

Nga

Nxb Đại học 

Thái Nguyên
2019 x x 50

Giáo trình biện pháp sinh học

trong bảo vệ thực vật

Nguyễn Văn Đĩnh 

(chủ biên) Đỗ Tấn 

Dũng, Hà Quang 

Hùng, Phạm Văn 

Lầm, Phạm Bình 

Quyền, Ngô Thị 

Xuyên

Đại học Nông 

Nghiệp Hà Nội
2004 x x

Công nghệ chất thơm thiên

nhiên. 

Nguyễn Năng Vinh, 

Nguyễn Thị Minh 

Tú.

NXB Đại Học 

Bách Khoa Hà 

Nội

x 0

A Textbook of Biotechnology RC Dubey
S. Chand 

Publishing 
2014 x x

Giáo trình hợp chất thiên nhiên

Phạm Văn Khang, 

Phạm Văn Thỉnh, 

Nguyễn Thị Thanh 

Hƣơng, Mai Thanh 

Nga 

NXB Đại học 

Thái Nguyên 
2019 x 50

Tổng 

số 

môn 

học

Tổng 

số giáo 

trình

Tự 

biên 

soạn

Nguồn 

 khác
TL in TL số TL in TL số 20 127

Objective KET
Capel, Annette & 

Sharp, Wendy

Cambridge 

Unveristy Press.
2013 x x

20 OCH635

CÔNG NGHỆ 

CHẾ BIẾN 

MỘT SỐ SẢN 

PHẨM HỮU 

CƠ TỪ 

THIÊN 

NHIÊN 

(PROCESSING 

 

TECHNOLOG

Y OF SOME 

ORGANIC 

PRODUCTS 

FROM 

NATURAL)

1.13.  HÓA PHÂN TÍCH

Stt Mã môn Tên môn học Tên giáo trình Tác giả

19 OCH634

PHÂN LẬP 

VÀ TINH 

CHẾ CÁC 

HỢP CHẤT 

HỮU CƠ 

(ISOLATION 

AND 

PURIFICATIO

N OF 

ORGANIC 

Nhà XB

Năm 

xuất 

bản

TLH

T

TLT

K

Năm 

dự 

kiến 

xb

(**)

Loại giáo 

trình

Số lƣợng hiện 

có tại  Thƣ 

viện trƣờng 

Số lƣợng 

hiện có tại  

Trung tâm Số  

1 ENG 651
TIẾNG ANH 

(ENGLISH)



English Grammar in Use Murphy, Raymond
Văn hóa Thông 

tin.
2012 x 2 x

Giáo trình Triết học (Dùng cho

học viên cao học và nghiên

cứu sinh không thuộc chuyên

ngành triết học)

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

Lý luận Chính 

trị.
2006 x x

Giáo trình Triết học (Dùng cho

khối chuyên ngành triết học

trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

các ngành KHTN, Công nghệ)

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật. 
2018 x 1

Giáo trình Triết học Mác -

Lênin 

Hội đồng Trung 

ƣơng chỉ đạo biên 

soạn giáo trình quốc 

gia các bộ môn 

khoa học Mác - 

Lênin, tƣ tƣởng Hồ 

Chí Minh 

Chính trị quốc 

gia
1999 x 2

Văn kiện Đại hội Đảng toàn 

quốc lần thứ XII 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam 

Nxb Chính trị 

quốc gia
2016 x 1

http://dangcongsan.vn/,

http://chinhphu.vn/,

https://vtv.vn/,

http://quochoi.vn/,

http://www.tuyengiao.vn/,

http://triethoc.edu.vn/,…

Web

Mở đầu cấu tạo nguyên tử và

liên kết hoá học
Hồ Văn Hài, 

ĐH Sƣ phạm - 

ĐH Thái 

Nguyên,

1996 x x 1 x

Đối xứng phân tử và ứng dụng 

lí thuyết nhóm trong hóa học
Đào Đình Thức Giáo dục 1999 x 1

Thuyết lƣợng tử về nguyên tử

và phân tử ( tái bản lần thứ

nhất), Tập 1; 2

Nguyễn Đình Huề, 

Nguyễn Đức Chuy  
Giáo dục 2003 x x 94

Cấu tạo nguyên tử và liên kết

hóa học tập 1, tập 2
Đào Đình Thức Giáo dục 2016 x x 2
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Hóa lý Cấu tạo phân tử và liên

kết hóa học
Nguyễn Văn Xuyến KH & KT 2002 x 0

Bài giảng Hóa học vô cơ nâng 

cao

Nguyễn Thị Hiền 

Lan
2018 x x 1

Cơ sở lí thuyết các phản ứng

hóa học

Trần Thị Đà, Đặng 

Trần Phách
Giáo dục 2016 x 2

Một số phản ứng trong hóa

học vô cơ
Nguyễn Duy Ái Giáo dục 2014 x x

Hóa học vô cơ, quyển 1 các

nguyên tố s và p

Vũ Đăng Độ, Triệu 

Thị Nguyệt
Giáo dục 2007 x x 5

Hóa học vô cơ, quyển 2 các

nguyên tố d và f

Vũ Đăng Độ, Triệu 

Thị Nguyệt
Giáo dục 2009 x 4

Hóa học vô cơ, Tập 1, 2, 3 Hoàng Nhâm Giáo dục 2000 x 54

Hóa học phức chất Lê Chí Kiên
NXB 

ĐHQGHN
2007 x x

 Inorganic Chemistry , 

Mark Weller, Tina

Overton, Jonathan

Rourke, Fraser

Armstrong

Oxford

University

Press. 

2014 x x 1 x

Bài tập hóa học vô cơ Triệu Thị Nguyệt Giáo dục 2011 x

Bài giảng Hóa học hữu cơ 

nâng cao
Phạm Văn Khang Trƣờng ĐHSP 2020 x x 1

Bài tập Hoá học hữu cơ 

Nguyễn Hữu Đĩnh 

(chủ biên), Đặng 

Đình Bạch, Lê Thị 

Anh Đào, Phạm 

Hữu Điển, Phạm 

Văn Hoan

Giáo dục 2012 x 2

Cơ chế và phản ứng hóa học 

hữu cơ: Tập 1,2,3
Thái Doãn Tĩnh KHKT 2008 x x

Bài tập Cơ sở lý thuyết hoá

hữu cơ
Thái Doãn Tĩnh KHKT 2005 x x

The basics of general, organic,

and biological chemistry, Open

Textbook Library (Corporate

Author), 

David W Ball, John

W Hill, Rhonda J

Scott 

Publisher: 

Arlington, 

Virginia: 

Saylor 

Academy.

2011
Truy 

cập mở

3 FQC641
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Nghiên cứu khoa học trong

Hóa học, Bài giảng dành cho

cao học

Trần Quốc Toàn, 

Trần Thị Huế, Lê 

Huy Hoàng 

ĐHSP Thái 

Nguyên.
2021 x x 1

Giáo trình Phƣơng pháp luận 

nghiên cứu khoa học (XB lần 

thứ 8).

Vũ Cao Đàm KHKT 2008 x 6

Phƣơng pháp luận nghiên cứu

khoa học

PGS.TS Lƣu Xuân 

Mới
Nxb ĐHSP 2003 x 71

Giáo trình Tin học ứng dụng

trong dạy học hóa học

Nguyễn Mậu Đức, 

Trần Quốc Toàn, Lê 

Huy Hoàng

ĐH Thái 

Nguyên
2020 x x 50

Ứng dụng công nghệ thông tin

trong dạy và học Hóa học
Cao Cự Giác Nxb ĐHSP 2011 x 1

Hóa học phân tích nâng cao, 

Bài giảng dành cho học viên 

cao học

Dƣơng Thị Tú Anh ĐHSP-ĐHTN. 2021 x x 1

Modern Analytical Chemistry David Harvey
 McGraw-Hill 

Companies, Inc
2000 x x

Handbook of Elemental

Speciation: Techniques and

Methodology

R. Cornelis, H. 

Crews, J. Caruso và 

K. Heumann

John Wiley & 

Sons, Ltd
2003 x x

Handbook of Elemental

Speciation II – Species in the

Environment, Food, Medicine

and Occupational Health

R. Cornelis, H. 

Crews, J. Caruso và 

K. Heumann

John Wiley & 

Sons, Ltd.
2003 x 1

http//Book/Analytical

Chemisstry
Web

Lý luận dạy học hiện đại- Cơ 

sở đổi mới mục tiêu- Nội dung 

và phƣơng pháp dạy học

Nguyễn Văn Cƣờng 

– Bernd Meier

 NXB Đại học 

Sƣ phạm
2014 x 10

Phƣơng pháp dạy học hóa học 

ở trƣờng phổ thông và Đại học-

 Một số vấn đề cơ bản

Nguyễn Cƣơng Giáo dục 2007 x x
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Phƣơng pháp dạy học môn hóa 

học ở trƣờng phổ thông

Đặng Thị Oanh - 

Nguyễn Thị Sửu

 Nxb Đại học 

Sƣ phạm
2014 x x

Tài liệu bồi dƣỡng giáo viên 

mô dun 3

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
2021 x x

Giáo trình kiểm tra đánh giá 

trong giáo dục,

Nguyễn Công 

Khanh (chủ biên), 

Đào Thị Oanh

NXB ĐHSP 

Hà Nội.
2016 x 50

 Ứng dụng một số phƣơng 

pháp phổ nghiên cứu cấu trúc 

phân tử

Nguyễn Hữu Đĩnh, 

Trần Thị Đà
Giáo dục 1999 x x

 Vật rắn vô dịnh hình và công 

nghệ cao
Vũ Đình Cự Nxb Lao động 1998 x 1

Các phƣơng pháp vật lý trong

hóa học
Vũ Đăng Độ

Nhà xuất bản 

Đại học Quốc 

gia Hà Nội.

2006 x 1

Các phƣơng pháp phân tích

vật lý và hóa lý
Nguyễn Đình Triệu KH & KT 2005 x 1

Cơ sở hóa học phân tích hiện 

đại T2: Các phƣơng pháp phân 

tích Lý – Hóa II

Hồ Viết Quý
Đại học Sƣ 

phạm - Hà Nội.
2002 x 21

Một số phƣơng pháp phân tích

điện hóa hiện đại, Bài giảng

dành cho học viên cao học,

Dƣơng Thị Tú Anh  ĐHSP-ĐHTN. 2021 x x 1

Một số phƣơng pháp phân tích

điện hóa
Dƣơng Quang Phùng

, Nhà xuất bản 

Đại học Sƣ 

phạm.

2009 x 27

Các phƣơng pháp phân tích

công cụ
Trần Tứ Hiếu KH & KT 2015 x 1

Handbook of Electrochemistry, Cynthia G. Zoski

Elsevier 

Amsterdam, 

The 

Netherlands.

2007 x 1

http// Electrochemical Method 

of Analysis
Web

Bài giảng phƣơng pháp tách 

chiết và ứng dụng trong hoá 

học phân tích

Ngô Thị Mai Việt ĐHSP-ĐHTN 2017 x x
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(METHODS 
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Giáo trình Các phƣơng pháp

phân tích công cụ
Dƣơng Thị Tú Anh Giáo dục 2014 x x 60

Hóa học phân tích – Câu hỏi 

và bài tập cân bằng ion trong 

dung dịch

Nguyễn Tinh Dung 

– Đào Thị Phƣơng 

Diệp

 NXB ĐH Sƣ 

phạm
2005 x 23

 Giáo trình Hoá học Phân tích, 

Phần I - Cơ sở lí thuyết Hoá 

học Phân tích

Mai Xuân Trƣờng Giáo dục 2013 x x 100

Agboola, Oluwatobi Samuel;

Bello, Olugbenga Solomon

(2020), Enhanced adsorption

of ciprofloxacin from aqueous

solutions using functionalized

banana stalk, Biomass

Conversion and Biorefinery.

https://link.springer.com/article

/10.1007/s13399-020-01038-9 

Web

Alalwan, Hayder A.; Kadhom,

Mohammed A.; Alminshid,

Alaa H. (2020), Removal of

heavy metals from wastewater

using agricultural byproducts,

Journal of Water Supply:

Research and Technology-

Aqua.

https://doi.org/10.2166/aqua.20

20.133.

Web
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https://doi.org/10.2166/aqua.2020.133
https://doi.org/10.2166/aqua.2020.133
https://doi.org/10.2166/aqua.2020.133
https://doi.org/10.2166/aqua.2020.133
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https://doi.org/10.2166/aqua.2020.133
https://doi.org/10.2166/aqua.2020.133
https://doi.org/10.2166/aqua.2020.133
https://doi.org/10.2166/aqua.2020.133
https://doi.org/10.2166/aqua.2020.133
https://doi.org/10.2166/aqua.2020.133
https://doi.org/10.2166/aqua.2020.133
https://doi.org/10.2166/aqua.2020.133
https://doi.org/10.2166/aqua.2020.133
https://doi.org/10.2166/aqua.2020.133
https://doi.org/10.2166/aqua.2020.133
https://doi.org/10.2166/aqua.2020.133
https://doi.org/10.2166/aqua.2020.133
https://doi.org/10.2166/aqua.2020.133
https://doi.org/10.2166/aqua.2020.133
https://doi.org/10.2166/aqua.2020.133
https://doi.org/10.2166/aqua.2020.133
https://doi.org/10.2166/aqua.2020.133
https://doi.org/10.2166/aqua.2020.133
https://doi.org/10.2166/aqua.2020.133
https://doi.org/10.2166/aqua.2020.133
https://doi.org/10.2166/aqua.2020.133
https://doi.org/10.2166/aqua.2020.133


Naushad, Mu. (2019), A New

Generation Material Graphene:

Applications in Water

Technology || Graphene Family

Materials for the Removal of

Pesticides from Water.,

10.1007/978-3-319-75484-0

(Chapter 13), 309–327. 

doi:10.1007/978-3-319-75484-

0_13. 

Web

Talat, Mahe; Mohan, Sweta;

Dixit, Viney; Singh, Devendra

Kumar; Hasan, Syed Hadi;

Srivastava, Onkar Nath (2018),

Effective removal of fluoride

from water by coconut husk

activated carbon in fixed bed

column: experimental and

breakthrough curves analysis,

Groundwater for Sustainable

Development.

https://doi.org/10.1016/j.gsd.20

18.03.001.

Web

Thi Hau Vu, Thi Mai Viet 

Ngo, Thi Tu Anh Duong, Thi 

Hien Lan Nguyen, Xuan 

Truong Mai, Thi Hong Nguyet 

Pham, Thi Phuong Le, and Thi 

Hue Tran (2020), Removal of 

Tetracycline from Aqueous 

Solution Using

Web
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Nanocomposite Based on 

Polyanion-Modified Laterite 

Material, Journal of Analytical 

Methods in Chemistry Volume 

2020, Article ID 6623511, 9 

pages. 

https://doi.org/10.1155/2020/66

23511.

Web

Thi Mai Viet Ngo, Thi Hien

Lan Nguyen, Xuan Truong

Mai, Thi Hong Nguyet Pham,

Thi Thu Trang Nguyen, Tien

Duc Pham (2021), Adsorptive

removal of cationic dyes using

hybrid material-based

polyelectrolyte modified

laterite soil, Journal of

Environmental Chemical

Engineering, 9, 15 pages.

https://www.sciencedirect.com/

science/article/abs/pii/S221334

3721001135.

Web

Bài giảng Phƣơng pháp sắc kí

hiện đại, 
Chu Mạnh Nhƣơng

Trƣờng ĐHSP 

– ĐH Thái 

Nguyên.

2021 x x 1

Phức chất, phƣơng pháp 

nghiên cứu và ƣungs dụng 

trong hoá học hiện đại

Hồ Viết Quý Quy Nhơn 1995 x 6

Giáo trình Các phƣơng pháp

phân tích công cụ
Dƣơng Thị Tú Anh Giáo dục 2014 x x 60

Hoá học Phân tích - phần 2: 

Các phƣơng pháp phân tích 

công cụ,

Trần Tứ Hiếu, Từ 

Vọng Nghi, Nguyễn 

Văn Ri, Nguyễn 

Xuân Trung

 NXB Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội.

2003 x 1

Chromatographic methods

Fifth Edition (2012) 

A.Braithwaithe and 

F.J. Smith

Kluwer 

Academic 

Publishers. 

1999 x
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Modern Analytical Chemistry

(Chapter 12),
David Harvey

 The McGraw-

Hill Companies.  
2000 x

Analytical Chemistry - A

Chemist and Laboratory

Technician’s Toolkit (Chapter

21, 22, 24-27)

Bryan M. Ham,

AiHui Maham
2016 x

(2013), Fundamentals of

Analytical Chemistry 9E

(Chapter 31-33), 

Skoog Douglas A., 

West Donald M., F. 

James Holler, 

Stanley R. Crouch

Cengage 

Learning.
2013 x

Analytical Chemistry –

Seventh edition (Chapter 19-

21), 

Gary D. Christian, 

Purnendu K. 

(Sandy) Dasgupta, 

Kevin A. Schug

John Wiley & 

Sons, Inc. 
2014 x

Pharmaceutical Drug

Analysis, Part I: General

aspects, Revised Second

Edition (Chapter 28-29)

Ashutosh Kar,

 New age 

international 

publishers

2005 x

Analytical Chemistry for

Technicians Third Edition

(Chapter 11-13), 

John Kenkel CRC Press LLC 2003 x

Vogel's Textbook of

Quantitative Chemical

Analysis Fifth Edition (Part C,

Chapter 8-9)

G. H. Jeffery, J. 

Bassett, J. 

Mendham, R. C. 

Denney

Wiley & Sons, 

Inc., New York
1989 x

Thực tập Phân tích công cụ,

Bài giảng dùng cho học viên

cao học.

Dƣơng Thị Tú Anh, 

Mai Xuân Trƣờng 
2020 x x 1

Phƣơng pháp phân tích Phổ

nguyên tử
Phạm Luận

 NXB Đại học 

Quốc Gia Hà 

Nội.

2006 x 18

Phƣơng pháp phân tích Sắc ký

và chiết tách
Phạm Luận

 NXB Đại học 

Quốc Gia Hà 

Nội.

2014 x 1

14 ATP621
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Analytical Chemistry

principles,

(https://books.google.com ›

Science › Chemistry › Genera).

Kernedy J. H

Saunders 

College 

Publishing, 

New York 

Chicago 

1990 x 0

Principles of Quantiative

Chemical analysis ,

(https://books.google.com ›

Science › Chemistry ›

Analytic).

Robert De Levie

Mcgaw-Hill 

Companies, 

Inc. New York

1997 x 0

 Xác suất và thống kê Đào Hữu Hồ
NXB ĐHQG 

Hà Nội.
2008 x 2

Statistical Methods in

Analytical Chemistry,

https://books.google.com.vn/bo

oks?isbn=0471726117

Peter C. Meier, 

Richard E. Zünd

A Willey-

Interciencer 

Publication. 

2005 x 0

Xử lý thống kê các số liệu

thực nghiệm trong hóa học

Huỳnh Văn Trung, 

Đỗ Quý Sơn
KH & KT 2006 x x

Xử lý số liệu và kế hoạch hóa

thực nghiệm
Lê Đức Ngọc

Nhà xuất bản 

Đại học Quốc 

gia Hà Nội.

1999 x 1

Một số phƣơng pháp nhận

biết, tách và tinh chế các chất,

Bài giảng dành cho học viên

cao học, 

Dƣơng Thị Tú Anh ĐHSP-ĐHTN. 2020 x x 1

 Hóa học phân tích phần II-Các 

phản ứng ion trong dung dịch 

nƣớc

Nguyễn Tinh Dung Giáo dục 2000 x 6

Hóa học phân tích phần III. 

Các phƣơng pháp định lƣợng 

hóa học

Nguyễn Tinh Dung Giáo dục 2008 x 38

Một số vấn đề chọn lọc của 

hóa học, tập ba

Nguyễn Duy Ái , 

Nguyễn Tinh Dung, 

Trần Thành Huế, 

Trần Quốc Sơn, 

Nguyễn Văn Tòng

Giáo dục 2002 x 1

14 ATP621

THỰC TẬP 

PHÂN TÍCH 

CÔNG CỤ 

(ANALYSIS 

TOOL 

PRACTICE)

15 SAC621

THỐNG KÊ 

TRONG HÓA 

HỌC PHÂN 

TÍCH 

(STATISTICS 

IN 

ANALYTICAL 

 CHEMISTRY) 

16 ACH631

MỘT SỐ 

PHƢƠNG 

PHÁP NHẬN 

BIẾT, TÁCH 

VÀ TINH 

CHẾ CÁC 

CHẤT 

(METHODS 

OF 

IDENTIFICAT

ION, 

SEPARATION 

 AND 

REFINED 

SUBSTANCES

)



Modern Analytical Chemistry, David Harvey
McGraw-Hill 

Companies, Inc.
2000 x x

Giáo trình Hóa học phân tích

Phần 1: Cơ sở lý thuyết hóa

học phân tích

Mai Xuân Trƣờng Giáo dục 2013 x x 100

Giáo trình Thí nghiệm Hóa

phân tích

Dƣơng Thị Tú Anh, 

Mai Xuân Trƣờng,
Giáo dục 2014 x x 100

 Cơ sở Hóa học môi trƣờng
Trần Tứ Hiếu, 

Nguyễn Văn Nội

 Nhà xuất bản 

Đại học Quốc 

gia Hầ Nội.

2011 x x

Hóa học môi trƣờng Đặng Kim Chi KH & KT 1997 x 1
Jorge G. Ibanez, Margarita

Hemandez-Esparza, Carmen

Doria-Serrano, Arturo Fregoso-

Infante, Mono Mohan Singh,

(2007), Enviromental

chemistry fuldamental,

Springer

x 0

Book/ Enviromental chemistry Web

Bài giảng hóa môi trƣờng và

phân tích môi trƣờng (Dành

cho học viên cao học)

Vũ Văn Nhƣợng, 

Dƣơng Thị Tú Anh
ĐHSP-ĐHTN 2021 x x x

Giáo trình phân tích môi trƣờng

Nguyễn Tuấn Anh, 

Đỗ Thị Lan, 

Nguyễn Thế Hùng

NXB Nông 

nghiệp
2008 x x

Methods of Soil, Plant, and

Water Analysis: A manual for

the West Asia and North

Africa region (Third Edition), 

George Estefan, 

Rolf Sommer, and 

John Ryan

 ICARDA 

(International 

Center for 

Agricultural 

Research in the 

Dry Areas)

2013 x x

Cơ sở Hóa học môi trƣờng
Trần Tứ Hiếu, 

Nguyễn Văn Nội

 Nhà xuất bản 

Đại học Quốc 

gia Hà Nội

2011 x x

16 ACH631

MỘT SỐ 

PHƢƠNG 

PHÁP NHẬN 

BIẾT, TÁCH 

VÀ TINH 

CHẾ CÁC 

CHẤT 

(METHODS 

OF 

IDENTIFICAT

ION, 

SEPARATION 

 AND 

REFINED 

SUBSTANCES

)

17 AEC631

HÓA HỌC 

PHÂN TÍCH 

VÀ HÓA HỌC 

MÔI 

TRƢỜNG Ở 

TRƢỜNG 

PHỔ THÔNG 

(ANALYTICA

L AND 

ENVIRONME

NTAL 

CHEMISTRY 

IN HIGH 

SCHOOL)

18 ACH633

PHÂN TÍCH 

MÔI 

TRƢỜNG 

(ENVIRONME

NTAL 

ANALYSIS)



Giáo trình cơ sở các phƣơng

pháp và kỹ thuật chuẩn bị mẫu

phân tích

Phạm Luận Hà Nội 2000 x x

 Phức chất, phƣơng pháp 

nghiên cứu và ứng dụng trong 

hóa học hiện đại

Hồ Viết Quý Quy Nhơn 1995 x 6

Hoá học phức chất Lê Chí Kiên

 Nhà xuất bản 

Đại học Quốc 

gia Hà Nội

2007 x x

Cơ sở hoá học phân tích học 

hiện đại, Tập 2: Các phƣơng 

pháp phân tích Lý - Hoá

Hồ Viết Quý
Nxb Đại học 

Sƣ phạm
2002 x 21

Giáo trình Hoá học Phân tích,

Phần I - Cơ sở lí thuyết Hoá

học Phân tích

Mai Xuân Trƣờng, Giáo dục 2013 x x 100

Xác suất thống kê xử lý số liệu 

thực nghiệm Hóa học

Chu Mạnh Nhƣơng, 

Mai Xuân Trƣờng

Thái Nguyên – 

Đại học Thái 

Nguyên.

2022 x x 50 x

Xử lý thống kê các số liệu thực 

nghiệm trong Hóa học

Huỳnh Văn Trung 

(chủ biên), Đỗ Quý 

Sơn

KH & KT 2006 x x x

Xác suất thống kê Đào Hữu Hồ 

 NXB Đại học 

Quốc Gia Hà 

Nội.

2008 x 2

 Hoá học phân tích (chƣơng 8) Trần Tứ Hiếu
NXB Đại học 

Quốc Gia
2004 x 103

Hóa học Phân tích - Phần 1: 

Cơ sở lý thuyết các phƣơng 

pháp Hóa học phân tích 

(chƣơng 11)

Từ Vọng Nghi
NXB Đại học 

Quốc Gia
2000 x 32

Bài tập phân tích Định lƣợng Chu Mạnh Nhƣơng
NXB Đại học 

Thái Nguyên.
2020 x x 50 x x

Analytical Chemistry - A

Chemist and Laboratory

Technician’s Toolkit (Chapter 5)

Bryan M. Ham, 

AiHui Maham,

Hoboken: John 

Wiley & Sons
2016 x x

20 ACH635

XỬ LÝ SỐ 

LIỆU THỰC 

NGHIỆM 

HÓA HỌC 

BẰNG XÁC 

SUẤT 

THỐNG KÊ 

(TREATMENT 

 DATA OF 

EXPERIMENT

AL 

CHEMISTRY 

BY 

STATISTICAL 

 

PROBABILIT

Y)

18 ACH633

PHÂN TÍCH 

MÔI 

TRƢỜNG 

(ENVIRONME

NTAL 

ANALYSIS)

19 ACH634

PHỨC CHẤT, 

THUỐC THỬ 

HỮU CƠ 

ỨNG DỤNG 

TRONG HOÁ 

HỌC PHÂN 

TÍCH 

(APPLICATIO

N OF 

COMPLEX 

AND 

ORGANIC 

REAGENT IN 

https://b-ok.org/book/2659460/0c405c
https://b-ok.org/book/2659460/0c405c
https://b-ok.org/book/2659460/0c405c
https://b-ok.org/book/2659460/0c405c
https://b-ok.org/book/2659460/0c405c
https://b-ok.org/book/2659460/0c405c
https://b-ok.org/book/2659460/0c405c
https://b-ok.org/book/2659460/0c405c


Analytical Chemistry

Theoretical and Metrological

Fundamentals  (Chapter 4)

Klaus Danzer
New York: 

Springer
2007 x x

Analytical Chemistry - Seventh

edition (Chapter 3)

Gary D. Christian, 

Purnendu K. 

(Sandy) Dasgupta, 

Kevin A. Schug

Hoboken, NJ: 

John Wiley & 

Sons, Inc.

2014 x x

Modern Analytical Chemistry 

(Chapter 4)
David Harvey

Boston:  

McGraw-Hill 
2000 x x

Fundamentals of Analytical 

Chemistry 9E (Chapter 5 and 6)

Skoog Douglas A., 

West Donald M., F. 

James Holler, 

Stanley R. Crouch

Cengage 

Learning.
2013 x x

Statistical Methods in

Analytical Chemistry, 2nd

edition

Peter. C. Meier and 

Richard. E. Zund 

 New York: 

John Wiley & 

Sons, Inc

2000 x x

Statistics and Chemometrics 

for Analytical Chemistry, 5th 

edition

James N. Miller and 

James C. Miller

Harlow NJ: 

Pearson 

Prentice Hall 

2005 x x

Analytical Chemistry 2.1

Solutions Manual
David Harvey McGraw-Hill 2008 x x

Advanced Excel For Scientific

Data Analysis 
Robert De Levie

Oxford:  

Oxford 

University 

Press

2004 x x

Pharmaceutical Drug Analysis,

Part I: General aspects,

Revised Second Edition

(Chapter 3)

Ashutosh Kar

New Delhi: 

New Age 

International 

Pvt Ltd 

Publishers

2005 x x

Analytical Chemistry for

Technicians (Third Edition)

(Chapter 1)

John Kenkel.

London : 

Lewis 

Publishers

2003 x x

20 ACH635

XỬ LÝ SỐ 

LIỆU THỰC 

NGHIỆM 

HÓA HỌC 

BẰNG XÁC 

SUẤT 

THỐNG KÊ 

(TREATMENT 

 DATA OF 

EXPERIMENT

AL 

CHEMISTRY 

BY 

STATISTICAL 

 

PROBABILIT

Y)

https://www.academia.edu/25615495/K._Danzer_Analytical_chemistry._Theoretical_and_metrological_fundamentals
https://www.academia.edu/25615495/K._Danzer_Analytical_chemistry._Theoretical_and_metrological_fundamentals
https://www.academia.edu/25615495/K._Danzer_Analytical_chemistry._Theoretical_and_metrological_fundamentals
https://www.academia.edu/25615495/K._Danzer_Analytical_chemistry._Theoretical_and_metrological_fundamentals
https://www.academia.edu/25615495/K._Danzer_Analytical_chemistry._Theoretical_and_metrological_fundamentals
https://www.academia.edu/25615495/K._Danzer_Analytical_chemistry._Theoretical_and_metrological_fundamentals
https://dokumen.tips/download/link/analytical-chemistry-gary-d-christian Gary D. Christian, Purnendu K. (Sandy) Dasgupta, Kevin A. Schug (2014),  Analytical Chemistry %E2%80%93 Seventh edition (Chapter 3), John Wiley & Sons, Inc.
https://dokumen.tips/download/link/analytical-chemistry-gary-d-christian Gary D. Christian, Purnendu K. (Sandy) Dasgupta, Kevin A. Schug (2014),  Analytical Chemistry %E2%80%93 Seventh edition (Chapter 3), John Wiley & Sons, Inc.
https://dokumen.tips/download/link/analytical-chemistry-gary-d-christian Gary D. Christian, Purnendu K. (Sandy) Dasgupta, Kevin A. Schug (2014),  Analytical Chemistry %E2%80%93 Seventh edition (Chapter 3), John Wiley & Sons, Inc.
https://dokumen.tips/download/link/analytical-chemistry-gary-d-christian Gary D. Christian, Purnendu K. (Sandy) Dasgupta, Kevin A. Schug (2014),  Analytical Chemistry %E2%80%93 Seventh edition (Chapter 3), John Wiley & Sons, Inc.
https://dokumen.tips/download/link/analytical-chemistry-gary-d-christian Gary D. Christian, Purnendu K. (Sandy) Dasgupta, Kevin A. Schug (2014),  Analytical Chemistry %E2%80%93 Seventh edition (Chapter 3), John Wiley & Sons, Inc.
https://gtu.ge/Agro-Lib/Harvey D. Modern analytical chemistry (MGH, 2000)(816s).pdf)
https://gtu.ge/Agro-Lib/Harvey D. Modern analytical chemistry (MGH, 2000)(816s).pdf)
https://www.academia.edu/41022063/Analytical_Chemistry_for_Technicians_Third_Edition?auto=download&email_work_card=download-paper.%20John%20Kenkel,%20Analytical%20Chemistry%20for%20Technicians%20Third%20Edition%20(Chapter%201),%20CRC%20Press%20LLC,%202003.
https://www.academia.edu/41022063/Analytical_Chemistry_for_Technicians_Third_Edition?auto=download&email_work_card=download-paper.%20John%20Kenkel,%20Analytical%20Chemistry%20for%20Technicians%20Third%20Edition%20(Chapter%201),%20CRC%20Press%20LLC,%202003.
https://www.academia.edu/41022063/Analytical_Chemistry_for_Technicians_Third_Edition?auto=download&email_work_card=download-paper.%20John%20Kenkel,%20Analytical%20Chemistry%20for%20Technicians%20Third%20Edition%20(Chapter%201),%20CRC%20Press%20LLC,%202003.
https://www.academia.edu/41022063/Analytical_Chemistry_for_Technicians_Third_Edition?auto=download&email_work_card=download-paper.%20John%20Kenkel,%20Analytical%20Chemistry%20for%20Technicians%20Third%20Edition%20(Chapter%201),%20CRC%20Press%20LLC,%202003.
https://www.academia.edu/41022063/Analytical_Chemistry_for_Technicians_Third_Edition?auto=download&email_work_card=download-paper.%20John%20Kenkel,%20Analytical%20Chemistry%20for%20Technicians%20Third%20Edition%20(Chapter%201),%20CRC%20Press%20LLC,%202003.
https://www.academia.edu/41022063/Analytical_Chemistry_for_Technicians_Third_Edition?auto=download&email_work_card=download-paper.%20John%20Kenkel,%20Analytical%20Chemistry%20for%20Technicians%20Third%20Edition%20(Chapter%201),%20CRC%20Press%20LLC,%202003.
https://www.academia.edu/41022063/Analytical_Chemistry_for_Technicians_Third_Edition?auto=download&email_work_card=download-paper.%20John%20Kenkel,%20Analytical%20Chemistry%20for%20Technicians%20Third%20Edition%20(Chapter%201),%20CRC%20Press%20LLC,%202003.
https://www.academia.edu/41022063/Analytical_Chemistry_for_Technicians_Third_Edition?auto=download&email_work_card=download-paper.%20John%20Kenkel,%20Analytical%20Chemistry%20for%20Technicians%20Third%20Edition%20(Chapter%201),%20CRC%20Press%20LLC,%202003.


Vogel's Textbook of

Quantitative Chemical

Analysis Fifth Edition

(Chapter 4)

revised by G. H. 

Jeffery, J. Barsett, J. 

Mendham, R. C. 

Denney

Longman 

Scientific & 

Technical

1989 x x

1.14. Giáo dục chính trị

Tự 

biên 

soạn

Nguồn 

 khác
TL in TL số TL in TL số

Objective KET , 
Capel, Annette & 

Sharp, Wendy

Cambridge 

Unveristy Press.
2013 x x x

English Grammar in Use Murphy, Raymond

 Nhà xuất bản 

Văn hóa Thông 

tin

2012 x x 2

 Giáo trình Triết học  (Dùng 

cho học viên cao học và 

nghiên cứu sinh không thuộc 

chuyên ngành triết học)

 Bộ Giáo dục và 

Đào tạo

Nxb Lý luận 

Chính trị.
2006 x x x

Giáo trình Triết học (Dùng

trong đào tạo ngành khoa học

xã hội và nhân văn không

chuyên ngành Triết học)

Bộ Giáo dục và Đào

tạo

Nxb Chính trị

quốc gia, Hà

Nội

2019 x x 1

Giáo trình Triết học Mác -

Lênin

Hội đồng Trung

ƣơng chỉ đạo biên

soạn giáo trình quốc

gia các bộ môn

khoa học Mác -

Lênin, tƣ tƣởng Hồ

Chí Minh 

Nxb Chính trị

quốc gia, Hà

Nội

1999 x x 2

Năm 

xuất 

bản

TLHT

Tài 

liệu 

tham 

 

khảo

(*)

NXB

DK

Loại giáo 

trình

Số lƣợng hiện 

có tại  Thƣ 

viện trƣờng 

Số lƣợng 

hiện có tại  

TTHL  

Tổng 

số 

môn 

học

Tổng 

số giáo 

trình

20 ACH635

XỬ LÝ SỐ 

LIỆU THỰC 

NGHIỆM 

HÓA HỌC 

BẰNG XÁC 

SUẤT 

THỐNG KÊ 

(TREATMENT 

 DATA OF 

EXPERIMENT

AL 

CHEMISTRY 

BY 

STATISTICAL 

 

PROBABILIT

Y)

Tên giáo trình Tác giả Nhà XBStt Mã môn Tên môn học

1 ENG651 TIẾNG ANH

2 PHI641 TRIẾT HỌC 



Văn kiện Đại hội Đảng toàn

quốc từ Đại hội hội XIII

Đảng Cộng sản Việt

Nam 

Nxb Chính trị

quốc gia, Hà

Nội

2021 x x x

http://dangcongsan.vn/,

http://chinhphu.vn/,

https://vtv.vn/,

http://quochoi.vn/,

http://www.tuyengiao.vn/,

http://triethoc.edu.vn/,…

WEB

Giáo trình Nguyên tắc thống 

nhất giữa phép biện chứng, 

lôgic học và lý luận nhận thức

Đồng Văn Quân 
Nxb Đại học 

Thái Nguyên
2019 x x 20

Giáo trình lôgíc học kí hiệu , Đồng Văn Quân 
Nxb Đại học 

Thái Nguyên
2016 x x 20

 Giáo trình Triết học  (Dùng 

cho học viên cao học và 

nghiên cứu sinh không thuộc 

chuyên ngành triết học)

 Bộ Giáo dục và 

Đào tạo

Nxb Lý luận 

Chính trị.
2006 x x x

Giáo trình Triết học Mác -

Lênin

Hội đồng Trung

ƣơng chỉ đạo biên

soạn giáo trình quốc

gia các bộ môn

khoa học Mác -

Lênin, tƣ tƣởng Hồ

Chí Minh 

Nxb Chính trị

quốc gia, Hà

Nội

1999 x x 2

http://dangcongsan.vn/,

http://chinhphu.vn/,

https://vtv.vn/,

http://quochoi.vn/,

http://www.tuyengiao.vn/,

http://triethoc.edu.vn/,…

WEB

Giáo trình Kinh tế học đại

cương

Vũ Hồng Tiến,

Phạm Thị Hồng

Điệp 

NXB Đại học

Sư phạm
2008 x 10

2 PHI641 TRIẾT HỌC 

3 PRL631

NGUYÊN 

TẮC THỐNG 

NHẤT GIỮA 

PHÉP BIỆN 

CHỨNG, 

LÔGIC HỌC 

VÀ LÝ LUẬN 

NHẬN THỨC

4 EMT631

KINH TẾ 

HỌC VÀ 

PHƢƠNG 

PHÁP DẠY 

HỌC KINH TẾ



Dạy và học tích cực – Một số

phương pháp và kỹ thuật dạy

học , (Bộ Giáo dục và đào tạo,

Dự án Việt – Bỉ)

Nguyễn Lăng Bình

(chủ biên)

Nxb Đại học

Sư Phạm
2010 x 30

Giáo trình Nguyên lý kinh tế

học vĩ mo 
Nguyễn Văn Công NXB Giáo dục. 2012 x 1

 Kinh tế học David Begg NXB Giáo dục. 1992 x 1

http://dangcongsan.vn/,

http://chinhphu.vn/,

https://vtv.vn/,

http://quochoi.vn/,

http://www.tuyengiao.vn/,

http://triethoc.edu.vn/,…
đề cƣơng bài giảng: Dạy học 

GDCD ở trƣờng phổ thông 

theo định hƣớng phát triển 

năng lực.

Nguyễn Thị Khương 2020 x 1

Chương trình phổ thông 2018  

(Chƣơng trình tổng thể và

chƣơng trình môn GDCD)

Bộ Giáo dục và

đào tạo
2018 x x

Giáo trình Phát triển chương

trình , sách giáo khoa GDCD ở

trƣờng phổ thông, 

Nguyễn Thị Khương 

Nhà xuất bản

Đại học Thái

Nguyên.

2021 x 20

Sách giáo khoa GDCD lớp 10 Nxb Giáo dục x 5

Sách giáo khoa GDCD lớp 11 Nxb Giáo dục x 5

Sách giáo khoa GDCD lớp 12, Nxb Giáo dục x 5

Giáo trình Lôgíc kí hiệu TS Đồng Văn Quân 
NXB Đại học 

Thái Nguyên
2016 x x 50

Lôgic học đại cƣơng, Vƣơng Tất Đạt
NXB Thế giới, 

Hà Nội
2007 x x 1

Giáo trình lôgic học đại

cương 
Nguyễn Nhƣ Hải Nxb Giáo dục 2007 x x 10

Giáo trình lôgic hình  Võ Văn Thắng 
Nxb CTQG

–ST, Hà Nội   
2012 10

6 SLG 522 Lôgic ký hiệu 

4 EMT631

KINH TẾ 

HỌC VÀ 

PHƢƠNG 

PHÁP DẠY 

HỌC KINH TẾ

5 TEC641

DẠY HỌC 

GDCD Ở 

TRƢỜNG 

PHỔ THÔNG 

THEO ĐỊNH 

HƢỚNG 

PHÁT TRIỂN 

NĂNG LỰC



Giáo trình tham vấn tâm lí Trần Thị Minh Đức

NXB Đại học

quốc gia Hà

Nội.

2016 x 2

Tham vấn tâm lý cá nhân và

gia đình
 Trần Đình Tuấn

NXB Đại học

quốc gia Hà

Nội.

2015 x x

Giáo trình kiểm tra đánh giá

trong giáo dục

Nguyễn Công

Khanh (chủ biên),

Đào Thị Oanh

NXB ĐHSP,

Hà Nội. 
2016 x 2

Giáo trình đánh giá trong quản

lý giáo dục, 
Lê Thuỳ Linh

NXB Công

thương.
2021 x 20

PISA và những vấn đề của

giáo dục Việt Nam, Tập

1 Những vấn đề chung về PISA

Nguyễn Thị

Phương Hoa (chủ

biên), Vũ Hải Hà,

Nguyễn Thị Thu

Hà, Trần Hoàng

Oanh

NXB ĐHSP,

Hà Nội. 
2014 x 1

Trắc nghiệm và đo lƣờng cơ

bản trong giáo dục

Quentin Stodola,

Kalmer Stordahl;

Nghiêm Xuân Hùng

biên dịch; Lâm

Quang Thiệp hiệu

đính

HN 1995 x 1

Thống kê ứng dụng trong

nghiên cứu khoa học giáo dục, 
Dương Thiệu Tống 

NXB Khoa học

xã hội, Hà Nội. 
2005 x 10

Phương pháp luận nghiên cứu 

Khoa học
Lưu Xuân Mới 

Nxb DHSP Hà

Nội
2003 x 100

Môi trường nghiên cứu khoa 

học giáo dục trong trường sư 

phạm

Phạm Hồng Quang
Nxb ĐH Thái

Nguyên
2014 x 100

Giáo trình phương pháp luận 

nghiên cứu khoa học
Vũ Cao Đàm

Nxb Giáo dục

Việt Nam
2018 x 2

Thống kê ứng dụng trong 

nghiên cứu Khoa học giáo dục ,
Dương Thiệu Tống 

Nxb DHQG

Hà Nội
2003 x 10

9 MSE621

PHƢƠNG 

PHÁP LUẬN 

& PHƢƠNG 

PHÁP 

NGHIÊN 

CỨU KHOA 

HỌC GIÁO 

DỤC

7 PCS621

THAM VẤN 

TÂM LÝ HỌC 

ĐƢỜNG

8 MAE621

ĐO LƢỜNG, 

ĐÁNH GIÁ 

TRONG GIÁO 

DỤC VÀ 

QUẢN LÝ 

GIÁO DỤC



*5+. Nghiên cứu giáo dục - 

(nghiencuugiaoduc.com.vn); 
web

*6+ . Tạp chí Giáo dục - Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

(tapchigiaoduc.edu.vn)

web

đề cƣơng bài giảng: Phƣơng 

pháp dạy học đạo đức và pháp 

luật 

Nguyễn Thị Khương 2021 x 1

Chƣơng trình phổ thông 2018

(chƣơng trình tổng thể và

chƣơng trình môn GDCD).

Bộ Giáo dục và

đào tạo
2018 x x

Giáo trình Phát triển chƣơng

trình, sách giáo khoa GDCD ở

trƣờng phổ thông

Nguyễn Thị Khương 

Nhà xuất bản

Đại học Thái

Nguyên

2021 x 20 x

Giáo trình Pháp luật học

Nguyễn Thị

Khương, Nguyễn

Mai Anh

Nhà xuất bản

Đại học Thái

Nguyên

2022 x 1

Đề cƣơng bài giảng môn Đạo

đức học
Nguyễn Thị Khương 2015 x 2

Sách giáo khoa GDCD cấp

THCS, (lớp 6,7,8,9, tái bản

qua các năm)

Nxb Giáo dục x 16

Sách giáo khoa GDCD cấp 

THPT, (lớp 10,11,12, tái bản 

qua các năm

Nxb Giáo dục x 15

Giáo  trình chuyên đề giáo 

dục kĩ năng sống
Nguyễn Thanh Bình

Nxb Đại học

sư phạm, Hà

Nội.

2010 x 10

Giáo trình lý luận và phương

pháp dạy học kĩ năng sống
Vũ Thị Tùng Hoa

Nxb Đại học

Thái Nguyên
2016 x 2

Phương pháp giáo dục giá

trị sống, kĩ năng sống Giúp

bạn gặt hái sự thành công

Nguyễn Công

Khanh

Nxb Hà Nội,

Đại học Sư

phạm.

2014 x

9 MSE621

PHƢƠNG 

PHÁP LUẬN 

& PHƢƠNG 

PHÁP 

NGHIÊN 

CỨU KHOA 

HỌC GIÁO 

DỤC

10 MEL631

PHƢƠNG 

PHÁP DẠY 

HỌC ĐẠO 

ĐỨC VÀ 

PHÁP LUẬT  

11 MLE621

PHƢƠNG 

PHÁP GIÁO 

DỤC KỸ 

NĂNG SỐNG

https://nghiencuugiaoduc.com.vn/
https://nghiencuugiaoduc.com.vn/
https://tapchigiaoduc.edu.vn/
https://tapchigiaoduc.edu.vn/
https://tapchigiaoduc.edu.vn/


http://kdiscovery.dhsptn.edu.v

n/;  http://thuvien.ajc.edu.vn

Giáo trình Những vấn đề của 

thời đại ngày nay 
 Nguyễn Thị Hƣờng

Nxb Đại học 

Thái Nguyên
2017 x x 50

Giáo trình Chủ nghĩa xã hội

khoa học (Dùng cho các khối

chuyên ngành lý luận chính trị),

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo

 Nxb Chính trị 

quốc gia, Hà 

Nội.

2021 x x 1

Thông tư 32/2018/TT/BGDĐT

ngày 26/12/2018, Ban Hành

Chƣơng trình GDPT – Chƣơng

trình môn GDCD THCS và

Chƣơng trình môn GDKT&PL

(Kèm theo thông tƣ 32)

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo
2018 x x

Văn kiện Đại hội đại biểu

toàn quốc lần thứ XIII

Đảng cộng sản Việt

Nam

Nxb Chính trị

quốc gia, Hà

Nội.

2021 x x

Cương lĩnh xây dựng đất nước

trong thời kỳ quá độ lên chủ

nghĩa xã hội (Bổ sung, phát

triển năm 2011)

Đảng cộng sản

Việt Nam 

Nxb Sự thật,

Hà Nội
2021 x x

http://dangcongsan.vn/,

http://chinhphu.vn/,

https://vtv.vn/,

http://quochoi.vn/, ..

Đề cương bài giảng Phương

pháp giảng dạy các môn khoa

học Mác – Lênin . 

Nguyễn Thị Khương 2020 x 1

Dạy và học tích cực – Một số

phương pháp và kỹ thuật dạy

học , (Bộ Giáo dục và đào tạo,

Dự án Việt – Bỉ

Nguyễn Lăng Bình

(chủ biên) 

Nxb Đại học

Sư Phạm.
2010 x 20

13 TPM 621

PHƢƠNG 

PHÁP DẠY 

HỌC 

NGUYÊN LÝ 

CHỦ NGHĨA 

MÁC - LÊNIN

11 MLE621

PHƢƠNG 

PHÁP GIÁO 

DỤC KỸ 

NĂNG SỐNG

12 CGI 522

Những vấn đề 

toàn cầu hiện 

nay 

http://kdiscovery.dhsptn.edu.vn/
http://kdiscovery.dhsptn.edu.vn/


Giáo trình phương pháp dạy

học Chủ nghĩa xã hội khoa học
Nguyễn Văn Cư

Nxb Đại học

Sư phạm Hà

Nội

2007 x 5

Nghiên cứu và giảng dạy triết

học trong thời đại ngày nay ,

Nguyễn Văn Cư –

Trần Đăng Sinh

(đồng chủ biên

Nxb Chính trị -

Hành chính,

Hà Nội.

2012 x 5

Giáo trình Triết học Mác-

Lênin (Dành cho bậc đại học

hệ không chuyên lý luận chính

trị)

Bộ Giáo dục và

Đào tạo

Nxb Chính trị

quốc gia Sự

thật, Hà Nội.

2021 x 20

Giáo trình kinh tế chính trị

Mác - Lênin (Dành cho bậc

đại học hệ không chuyên lý

luận chính trị)

Bộ Giáo dục và

Đào tạo 

Nxb Chính trị

quốc gia Sự

thật, Hà Nội.

2021 x 20

Giáo trình Chủ nghĩa xã hội

khoa học (Dành cho bậc đại

học hệ không chuyên lý luận

chính trị)

Bộ Giáo dục và

Đào tạo 

Nxb Chính trị

quốc gia Sự

thật, Hà Nội.

2021 x 20

Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng

sản Việt Nam (Dành cho bậc

Đại học hệ không chuyên lý

luận chính trị), 

Bộ Giáo dục và

đào tạo

Nxb Chính trị

quốc gia Sự

thật, Hà Nội.

2021 x 20

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí

Minh (Dành cho bậc Đại học

hệ không chuyên lý luận chính

trị)

Bộ Giáo dục và

đào tạo

Nxb Chính trị

quốc gia Sự

thật, Hà Nội.

2021 x 20

Tạp chí Lịch sử Đảng- Viện

Lịch sử Đảng (2008), Về

phương pháp nghiên cứu, biên

soạn và giảng dạy Lịch sử

Đảng Cộng sản Việt Nam ,

Học viện Chính trị

quốc gia Hồ Chí

Minh

Nxb Lý luận

chính trị, Hà

Nội.

2008 x 1

Những bài giảng về môn học

Tư tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Khánh Bật

NXB Lý luận

chính trị, Hà

Nội.

2000 x 5

Hồ Chí Minh - Nhà tư tưởng

lỗi lạc
Song Thành 

NXB Lý luận

chính trị, Hà

Nội.

2005 x 1

13 TPM 621

PHƢƠNG 

PHÁP DẠY 

HỌC 

NGUYÊN LÝ 

CHỦ NGHĨA 

MÁC - LÊNIN
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PHƢƠNG 

PHÁP DẠY 

HỌC TƢ 

TƢỞNG HỒ 

CHÍ MINH 

VÀ LỊCH SỬ 

ĐẢNG CỘNG 

SẢN VIỆT 

NAM



http://dangcongsan.vn/,

http://chinhphu.vn/,

https://vtv.vn/,

http://quochoi.vn/,

http://www.tuyengiao.vn/,

http://tutuonghochiminh.edu.vn

/,…

WEB

Hệ thống tư liệu sử gốc trong

dạy học lịch sử ở trường phổ

thông

Nguyễn Văn Ninh
Đại học Quốc

gia Hà Nội
2018 x 10

Phương pháp nghiên cứu

khoa học giáo dục
Nguyễn Văn Hồng 

Nxb Khoa học

kĩ thuật, Hà

Nội

2010 x 100

Phương pháp luận Sử học Phan Ngọc Liên 
Nxb ĐHSP

HN.
2011 x 5

Nghiên cứu và dạy học lịch sử

địa phương ở Việt Bắc
Đỗ Hồng Thái 

Nxb Giáo dục,

Hà Nội
2010 x 100

Nghiên cứu và dạy học lịch sử

Việt Nam (1919-1975) qua tài

liệu văn kiện Đảng

Đỗ Hồng Thái  Thái Nguyên. 2009 x 2

Giáo trình Pháp luật học , 

Nguyễn Thị

Khương, Nguyễn

Mai Anh

Nxb Đại học

Thái Nguyên
2022 x 2

Giáo trình lý luận chung về 

Nhà nước và pháp luật

Trường Đại học

Luật Hà Nội

Nxb Công an

nhân dân.
2016 x x

 Hiến pháp nƣớc Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam năm 

2013

x 1

Bộ luật Dân sự nƣớc Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

năm 2015

x 1

Bộ luật Hình sự của nƣớc 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam năm 2015

x 1

Luật Hôn nhân và gia đình 

năm 2014
x 1

[10].Website cơ sở dữ liệu 

quốc gia về văn bản pháp luật:
web
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PHƢƠNG 

PHÁP DẠY 

HỌC TƢ 

TƢỞNG HỒ 

CHÍ MINH 

VÀ LỊCH SỬ 

ĐẢNG CỘNG 

SẢN VIỆT 

NAM

15 MPH621

PHƢƠNG 

PHÁP GIÁO 

DỤC CHÍNH 

TRỊ, TƢ 

TƢỞNG CHO 

HỌC 

16 TMP631

NHỮNG VẤN 

ĐỀ CƠ BẢN 

CỦA PHÁP 

LUẬT HỌC



http://vbpl.vn/Pages/portal.as

px
web

*11+. Cổng thông tin điện tử 

của Bộ Tư pháp - Hệ thống văn 

bản quy phạm pháp luật: 

http://www.moj.gov.vn/Pages/

vbpq.aspx

web

Giáo trình chủ nghĩa xã hội

khoa học 

Bộ Giáo dục và

Đào tạo

Nxb Chính trị

quốc gia Sự

thật, Hà Nội.

2021 x 20

Giáo trình cao cấp Lý luận

Chính trị- Khối kiến thức thứ

nhất - Tập 3: Chủ nghĩa xã

hội khoa học 

Học viện Chính trị

Quốc gia Hồ Chí

Minh

Nxb Lý luận

chính trị, Hà

Nội.

2015 x 1

Văn kiện Đại hội Đại biểu

toàn quốc lần thứ XI , Nxb

Chính trị Quốc Gia, Hà Nội,

Cƣơng lĩnh xây dựng đất nƣớc

trong thời kỳ quá độ lên chủ

nghĩa xã hội (Bổ sung, phát

triển năm 2011).

Đảng Cộng sản

Việt Nam
2011 x 2

Văn kiện Đại hội Đại biểu

toàn quốc lần thứ XII

Đảng Cộng sản

Việt Nam 

Nxb Chính trị

Quốc Gia, Hà

Nội

2016 x 2

.https://www.hcmulaw.edu.vn/h

cmulaw/index.php-Vai trò của

đảng chính trị nói chung,

đảng cầm quyền nói riêng đối

với Nhà nước

web

.https://www.youtube.com/watc

h?v=4qTUrucUWG0/Vì sao

thế lực thù địch muốn Việt

Nam từ bỏ Chủ nghĩa xã hội?

web

16 TMP631

NHỮNG VẤN 

ĐỀ CƠ BẢN 

CỦA PHÁP 

LUẬT HỌC

17 TMP632

HỌC 

THUYẾT 

MÁC – 

LÊNIN VỀ 

CHỦ NGHĨA 

XÃ HỘI

http://vbpl.vn/Pages/portal.aspx
http://vbpl.vn/Pages/portal.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx
http://www.moj.gov.vn/Pages/vbpq.aspx


https://www.youtube.com/wa

tch?v=x-8g-DW94cU/Đẩy lùi 2

mũi tấn công nguy hiểm mang

tên Dân chủ - Nhân quyền

web

[10].https://luatvietnam.vn/lao

-dong/nghi-dinh-149-2018-nd-

cp-huong-dan-thuc-hien-quy-

che-dan-chu-o-noi-lam-viec-

168569-d1.html

web

https://luatvietnam.vn/giao-

duc/thong-tu-11-2020-tt-

bgddt-huong-dan-thuc-hien-

dan-chu-trong-hoat-dong-cua-

co-so-giao-duc-183610-d1.html

web

Giáo trình đường lối cách

mạng của Đảng Cộng sản Việt

Nam (Dành cho sinh viên Đại

học, Cao đẳng khối không

chuyên ngành Mác – Lênin, tƣ

tƣởng Hồ Chí Minh), 

Đinh Xuân Lý,

Nguyễn Đăng

Quang (Chủ biên) 

Nxb Đại học

Quốc gia, Hà

Nội. 

2009 x 100

Giáo trình Lịch sử Đảng

Cộng sản Việt Nam (Sử dụng

trong các trƣờng Đại học – Hệ

chuyên Lý luận chính trị)

Bộ Giáo dục và

đào tạo

Nxb Chính trị

quốc gia Sự

thật, Hà Nội.

2021 x 20

Văn kiện đại hội đại biểu toàn

quốc lần thứ XI

Đảng Cộng sản

Việt Nam 

Nxb Chính trị

quốc gia – Sự

Thật, Hà Nội.

2011 x 2

Văn kiện đại hội đại biểu toàn

quốc lần thứ XII 

Đảng Cộng sản

Việt Nam 

Văn phòng

Trung ương

Đảng, Hà Nội.

2016 x 2

17 TMP632

HỌC 

THUYẾT 

MÁC – 

LÊNIN VỀ 

CHỦ NGHĨA 

XÃ HỘI

18 TMP633

ĐƢỜNG LỐI 

CỦA ĐẢNG 

CỘNG SẢN 

VIỆT NAM 

THỜI KỲ ĐỔI 

MỚI

https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://www.youtube.com/watch?v=x-8g-DW94cU/Đẩy%20lùi%202%20mũi%20tấn%20công%20nguy%20hiểm%20mang%20tên%20Dân%20chủ%20-%20Nhân%20quyền
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-149-2018-nd-cp-huong-dan-thuc-hien-quy-che-dan-chu-o-noi-lam-viec-168569-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-149-2018-nd-cp-huong-dan-thuc-hien-quy-che-dan-chu-o-noi-lam-viec-168569-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-149-2018-nd-cp-huong-dan-thuc-hien-quy-che-dan-chu-o-noi-lam-viec-168569-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-149-2018-nd-cp-huong-dan-thuc-hien-quy-che-dan-chu-o-noi-lam-viec-168569-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-149-2018-nd-cp-huong-dan-thuc-hien-quy-che-dan-chu-o-noi-lam-viec-168569-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-11-2020-tt-bgddt-huong-dan-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-cua-co-so-giao-duc-183610-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-11-2020-tt-bgddt-huong-dan-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-cua-co-so-giao-duc-183610-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-11-2020-tt-bgddt-huong-dan-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-cua-co-so-giao-duc-183610-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-11-2020-tt-bgddt-huong-dan-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-cua-co-so-giao-duc-183610-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-11-2020-tt-bgddt-huong-dan-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-cua-co-so-giao-duc-183610-d1.html


www.cpv.org.vn ,

www.lyluanchinhtri.vn ,

http://dangcongsan.vn/,

http://chinhphu.vn/,

https://vtv.vn/,

http://quochoi.vn/

http://www.tuyengiao.vn/

web

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí

Minh Dành cho bậc đại học

không chuyên lý luận chính trị

Bộ Giáo dục và

đào tạo

NXB Chính trị

quốc gia Sự

thật, Hà Nội.

2021 x 20

Những bài giảng về môn học

Tư tưởng Hồ Chí Minh
Nguyễn Khánh Bật

NXB Lý luận

chính trị, Hà

Nội.

2000 x 5

Một số chuyên đề về tư tưởng

Hồ Chí Minh

Đinh Xuân Lý -

Phạm Ngọc Anh 

NXB Lý luận

chính trị, Hà

Nội.

2008 x 1

Văn kiện Đại hội đại biểu

toàn quốc lần thứ VIII, IX, XI,

XII, XIII.

Đảng Cộng sản

Việt Nam
x 10

Chỉ thị số 03 – CT/TW ngày

14/5/2011 của Bộ Chính trị, 
x x

Nghị quyết Trung ương IV

khóa XI: “Một số vấn đề cấp

bách về xây dựng Đảng hiện

nay” - ban hành ngày

16/1/2012 .

x x

Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày

15/5/2016 của Bộ Chính trị.
x x

18 TMP633

ĐƢỜNG LỐI 

CỦA ĐẢNG 

CỘNG SẢN 

VIỆT NAM 

THỜI KỲ ĐỔI 

MỚI

19 TMP634

TƢ TƢỞNG 

HỒ CHÍ 

MINH VỀ 

CÁCH MẠNG 

VIỆT NAM



Nghị quyết Trung ương IV

khóa XII: “Tăng cường xây

dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn

chặn, đẩy lùi sự suy thói về tư

tưởng Chính trị, đạo đức, lối

sống, những biểu hiện “tự

diễn biến”, “tự chuyển hóa”

trong nội bộ” - ban hành ngày

30/10/2016 .

x x

http://dangcongsan.vn/,

http://chinhphu.vn/,

https://vtv.vn/,

http://quochoi.vn/,

http://www.tuyengiao.vn/,

http://triethoc.edu.vn/,

http://tutuonghochiminh.edu.vn

/,…

web

Giáo trình Văn hoá học Nguyễn Thị Thường

Nxb Đại học

Sư phạm, Hà

Nội.

2008 x 10

Đề cương bài giảng môn Văn

hoá học

Vũ Thị Tùng Hoa,

Vũ Minh Tuyên,

Ngô Thị Lan Anh

Đại học Sư

phạm, Thái

Nguyên.

2014 x 2

Cơ sở văn hóa Việt Nam Trần Ngọc Thêm Nxb Giáo dục. 1999 x 20

Giáo trình cơ sở văn hóa Việt

Nam
Đặng Đình Siêu

Nxb Đại học

Sư phạm.
2008 x 20

http://www.vanhoahoc.vn/ web

http://www.vanhoahoc.vn/nghie

n-cuu/ly-luan-van-hoa-

hoc/llvhh-nhung-van-de-

chung/2569-tran-ngoc-them-

khai-luan-ve-van-hoa.html

web

19 TMP634

TƢ TƢỞNG 

HỒ CHÍ 

MINH VỀ 

CÁCH MẠNG 

VIỆT NAM

20 TMP635

GIÁO DỤC 

VĂN HOÁ 

TRONG THỜI 

ĐẠI NGÀY 

NAY

1. 15.  LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TIẾNG ANH



Tổng 

số 

môn 

học

Tổng 

số giáo 

trình

Tự 

biên 

soạn

Nguồn 

 khác
TL in TL số TL in TL số 20 59

Giáo trình Triết học (Dùng

cho học viên cao học và

nghiên cứu sinh không thuộc

chuyên ngành triết học)

Bộ giáo dục và đào

tạo

Nxb Lý luận

Chính trị
2006 * * 1

Triết học (dành cho cao học

và NCS không thuộc chuyên

ngành triết học)

Vũ Minh Tuyên
Trƣờng ĐHSP-

ĐHTN.
2010 * * 2

Giáo trình triết học Mác-

Lênin (Dùng trong các trƣờng

đại học, cao đẳng )

Nguyễn Hữu Vui,

Nguyễn Ngọc Long - 

 đồng chủ biên

NXB Chính trị

quốc gia, Hà

Nội.

2006 * *

Văn kiện Đại hội Đảng toàn

quốc từ Đại hội Vi đến Đại

hội XII, NXB Chính trị quốc

gia, Hà Nội.

NXB Chính trị

quốc gia, Hà

Nội.

* * 7

C.Mác và Ph.Ăngghen, Toàn

tập , NXB Chính trị quốc gia

Hà Nội, 1995, tập 4, 20, 21.

NXB Chính trị

quốc gia, Hà

Nội.

1995 * * 3

Giáo trình Hán ngữ 1 , Quyển

Hạ 2

Trần Thị Thanh

Liêm
ĐHSP 2013 * * 1

Giáo trình Hán ngữ 1, Quyển

Thƣợng 1

Trần Thị Thanh

Liêm
ĐHSP 2003 * * 1

Tập viết chữ Hán

Nhóm tác giả The

Zhishi- Ngọc Hân

(chủ biên)

Nhà xuất bản

Đại học Quốc

Gia Hà Nội

2008 * * 1

Năm 

xuất 

bản

TLH

T

TLT

K

Năm 

dự 

kiến 

XB(*

*)

Loại giáo 

trình

Số lƣợng hiện 

có tại Thƣ 

viện trƣờng

Số lƣợng 

hiện có tại 

Trung tâm số

1 PHI514 TRIẾT HỌC 

ST

T 
Mã môn Tên môn học Tên giáo trình Tác giả Nhà XB

2 CHI515
TIẾNG 

TRUNG 



Social science research:

Principles, methods, and

practices. Textbooks

collection .Book 3. Retrieved

from

http://scholarcommons.usf.edu/

oa_textbooks/3

Bhattacherjee, A. 2012 * * 1

Research methods in

education  (6
th

ed.). 

Cohen, L., Manion,

L., & Morrison, K.
Routledge. 2007 * * 1

Designing qualitative research 
Marshall, C., &

Rossman, G. B.

Thousand

Oaks, CA: Sage
2015 * * 1 1

Intercultural Competence . 
Lustig, M.W. &

Koester, J. 

Pearson

Education Inc.
2006 * * 1

US culture thru speaking Stude

nts' book
Tran Xuan Diep

Hà nội University of Education publishing house
2009 * * 1

5 TLT522

ỨNG DỤNG 

CNTT 

TRONG 

GIẢNG DẠY 

NGOẠI NGỮ 

Learning Languages through

technology. Alexandria, VA:

TESOL Inc. ISBN:.978-

193118536-3.

Hanson-Smith, E

and Riling S, eds.. 
2006 * * 1

An introduction to language  

11e

Fromkin, V.,

Rodman, R., &

Hyams, N.

2017 * * 1

The English language: From

sound to sense . 

Delahunty, G. P., &

Garvey, J. J.
2010 * * 1

An introduction to English

semantics and pragmatics . 
Griffiths, P.

EdinburghUniv

ersity Press
2006 * * 1

Doing action research in

English language teaching:

Aguide for practitioners 

Burns,A Routledge. 2010 * * 1 1

6 GLS523

NGÔN NGỮ 

HỌC ĐẠI 

CƢƠNG

7 ART522

NGHIÊN 

CỨU HÀNH 

ĐỘNG 

TRONG 

GIẢNG DẠY 

TIẾNG ANH 

3 RMT523

PHƢƠNG 

PHÁP NGIÊN 

CỨU TRONG 

GIẢNG DẠY 

NGOẠI NGỮ 

4 ICC523

GIAO TIẾP 

LIÊN VĂN 

HÓA 



Professional development

through action

research:Impactonself-

efficay.SystemJournal (44),79-

88.doi:10.1016/j.system.2014.0

3.003

Cabaroglu,N. 2014 *

Discourse Analysis for

Language Teachers.

Cambridge: CUP[2] Heaton,

J.B. (1990), Classroom

Testing, Longman . 

McCarthy, M. longman 1991

*

1

 How to do Discourse Analysis. James-Paul-Gee. Routledge.
2010

*
1

Pragmatics: An advanced

resource book for students. 

Archer, D, Aijmer,

K, Wichmann, A.
Routledge. 2012 * 1 1

Pragmatics : A

multidisciplinary perspective. 
Cumming, L.

EdinburghUniv

ersity Press
2010 * 1

 Pragmatics . Huang, Y. Oxford University Press2007 * 1

Academic Writing - A

Handbook for International

Students 

Bailey, S. 2018 * 1 1

How to write a good scientific

paper. SPIE Press. 
Chris A. Mack. 2018 * 1

Writing Arguments - A

Rhetoric with Readings . 

Ramage, D. J.,

John, B. C., &

Johnson, J.

longman 2010 * 1

How to write and publish a

scientific paper. 

Day, A. R. &

Gastel, B. 

Cambridge

University

Press.

2012 * 1

Principles of Language

Learning and Teaching . 
Brown, Douglas, H.

New York:

Pearson. 
2007 * 1

Teaching by Principles: An

Interactive Approach to

Language Pedagogy. 

Brown, Douglas, H.

Pearson Education
2015 * 1 1

Techniques & Principles in

Language Teaching. 

Larsen-Freeman, D.

& Anderson, M

Cambridge

University

Press.

2011 * 1

7 ART522

NGHIÊN 

CỨU HÀNH 

ĐỘNG 

TRONG 

GIẢNG DẠY 

TIẾNG ANH 

8 DAS522

PHÂN TÍCH 

DIỄN NGÔN 

ANH 

9 PRA522NGỮ DỤNG HỌC 

10 ACW522
VIẾT HỌC 

THUẬT

11 LTP522

NGUYÊN LÝ 

GIẢNG DẠY 

NGOẠI NGỮ 



Learning Teaching: The

Essential Guide to English

Language Teaching

Jim Scrivener MacMillan. 2011

*

1

 Reflective teaching. Andrew Pollard 2005 * 1

Activities for the language

classroom. 
Seth Lindstromberg

Cambridge

University

Press.

2001

*

1

 Language Curriculum Design . 
Nation, I.S.P. &

Macalister, J.
Routledge. 2010 * 1 1

Curriculum Development in

Language Teaching, 2
nd

 

edition. 

Richard, J.C.

Cambridge

University

Press.

2017 * 1 1

The Common European

Framework of Reference for

Languages . 

Council of Europe

Cambridge

University

Press.

2011 * 1

Vietnam’s Foreign Language

Competency Framework

(THÔNG TƯ BAN HÀNH

KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI

NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO

VIỆT NAM)

BAN HÀNH KHUNG NĂNG

LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC

DÙNG CHO VIỆT NAM)

Vietnam’s MOET 2014 *

The general education

curriculum of English

(Chương trình giáo dục phổ

thông của tiếng Anh.)

Vietnam’s MOET 2018 *

Developing Materials for

Language Teaching . New

Delhi: Bloomsbury. 

Tomlinson, B 2013

*

1

Materials and methods in

ELT - A teacher's guide (3rd

ed). Wiley-Blackwell

McDonough, J.,

Shaw, C. &

Masuhara, H

2013

*

1

12 ATM533

PHƢƠNG 

PHÁP GIẢNG 

DẠY TIẾNG 

ANH NÂNG 

CAO 

13 ECD533

PHÁT TRIỂN 

CHƢƠNG 

TRÌNH 

TRONG 

GIẢNG DẠY 

TIẾNG ANH 

14 TLM532

PHÁT TRIỂN 

TÀI LIỆU 

DẠY HỌC 



Materials Development in

Language Teaching . 
Tomlinson, B. (ed.)

Cambridge

University

Press.

2011

*

1

English language teaching 

materials: theory and practice

edited by Nigel 

Harwood.

Cambridge

University

Press.

2010

*

1

The general education

curriculum of English

(Chương trình giáo dục phổ

thông của tiếng Anh.)

Vietnam’s MOET 2018 * 1

 Language Testing .  McNamra, T Oxford University Press2000 * 1

Language Assessment:

Principles and Classroom

Practices .                

Brown, D. H longman 2004 * 1

English for specific purposes: A 

learning centred approach om Hutchinson, Alan Waters.

Cambridge 

University 

Press.

1991 * 1

Developing courses in English 

for specific purposes . 
Basturkmen, H MacMillan. 2010 * 1 1

 The role of the ESP teacher. 

www. teacher.pl . 2, 56: 33-37. 

Spack (1988).

Sierocka, H 2008 *

 Teaching Languages to 

Young Learners.
Cameron, L

Cambridge 

University 

Press.

2001 * 1

Crazy Animals and Other 

Activities for Teaching 

English to Young Learners . 

British Council 2012 * 1

English for primary teachers : 

A handbook of activities and 

classroom langguage

 Slaterry, M. & 

Willis, J 

Oxford 

University 

Press

2001 * 2

 Project-based learning and 

assessment: a resource manual 

for teachers. 

Armanza D. et al 1997 * 1

Enhancing English Skills 

through Project-based 

Learning. 

Poonpon, K 2011 *

15 LTA532

14 TLM532

PHÁT TRIỂN 

TÀI LIỆU 

DẠY HỌC 

KIỂM TRA 

VÀ ĐÁNH 

GIÁ TRONG 

GIẢNG DẠY 

16 ESP532

GIẢNG DẠY 

TIẾNG ANH 

CHO NHỮNG 

MỤC ĐÍCH 

ĐẶC  BIỆT 

TYL532

DẠY TIẾNG 

ANH CHO 

TRẺ EM 

18 PBL532

PHƢƠNG 

PHÁP DẠY 

HỌC THEO 

DỰ ÁN 



Teacher professional 

development: aninternational 

reviewofthe  literature. 

Eleonora Villegas-

Reimers
2003 * 1

 Making time for teacher 

professional development. 

ERIC Digest . Washington, 

DC: ERIC Clearinghouse on 

Teaching and Teacher 

Education Abdal-Haqq, I

1996 *

Sổ tay hƣớng dẫn xây dựng,

phát triển môi trƣờng học và

sử dụng ngoại ngữ trong các

trƣờng Tiểu học. 

Bộ giáo dục và

Đào tạo
2019 * 1

Sổ tay hƣớng dẫn xây dựng,

phát triển môi trƣờng học và

sử dụng ngoại ngữ trong các

trƣờng THCS

Bộ giáo dục và

Đào tạo
2019 * 1

Sổ tay hƣớng dẫn xây dựng,

phát triển môi trƣờng học và

sử dụng ngoại ngữ trong các

trƣờng THPT

Bộ giáo dục và

Đào tạo
2019 * 1

https://www.edb.gov.hk/en/e

du-system/primary-

secondary/applicable-to-

secondary/moi/support-and-

resources-for-moi-

policy/lsplmfs-sch/d-

sch/ow/es/index-1.html

* web

Tự 

biên 

soạn

Nguồn 

 khác
TL in TL số TL in TL số

Tổng 59 40 26 99

19 CPD532

PHÁT TRIỂN 

NGHỀ 

NGHIỆP 

20 DEE532

XÂY DỰNG 

MÔI 

TRƢỜNG 

DẠY VÀ HỌC 

TIẾNG ANH 

1.16.  Đại số và lý thuyết số

Stt Mã môn Tên môn học

Số lƣợng 

hiện có tại  

TTSố

Tổng 

số 

môn 

học

Tổng 

số giáo 

trình

Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xb

Năm 

xuất 

bản

Tài 

liệu 

thọc 

tập

Tài 

liệu 

tham 

 

khảo

(*)

Năm 

dự 

kiến 

xb

(**)

Loại giáo trình

Số lƣợng hiện 

có tại  Thƣ 

viện trƣờng 

https://www.edb.gov.hk/en/edu-system/primary-secondary/applicable-to-secondary/moi/support-and-resources-for-moi-policy/lsplmfs-sch/d-sch/ow/es/index-1.html
https://www.edb.gov.hk/en/edu-system/primary-secondary/applicable-to-secondary/moi/support-and-resources-for-moi-policy/lsplmfs-sch/d-sch/ow/es/index-1.html
https://www.edb.gov.hk/en/edu-system/primary-secondary/applicable-to-secondary/moi/support-and-resources-for-moi-policy/lsplmfs-sch/d-sch/ow/es/index-1.html
https://www.edb.gov.hk/en/edu-system/primary-secondary/applicable-to-secondary/moi/support-and-resources-for-moi-policy/lsplmfs-sch/d-sch/ow/es/index-1.html
https://www.edb.gov.hk/en/edu-system/primary-secondary/applicable-to-secondary/moi/support-and-resources-for-moi-policy/lsplmfs-sch/d-sch/ow/es/index-1.html
https://www.edb.gov.hk/en/edu-system/primary-secondary/applicable-to-secondary/moi/support-and-resources-for-moi-policy/lsplmfs-sch/d-sch/ow/es/index-1.html
https://www.edb.gov.hk/en/edu-system/primary-secondary/applicable-to-secondary/moi/support-and-resources-for-moi-policy/lsplmfs-sch/d-sch/ow/es/index-1.html


 Objective KET,
Capel, Annette &

Sharp, Wendy

Cambridge

Unveristy Press
2013 x 1 x

 English Grammar in Use Murphy, Raymond 
Văn hóa Thông

tin
2012 x 2 x

1] Giáo trình Triết học (Dùng

cho học viên cao học và

nghiên cứu sinh không thuộc

chuyên ngành triết học), Nxb 

Bộ Giáo dục và Đào

tạo 

Lý luận Chính

trị.
2006 x x

[2]Giáo trình Triết học (Dùng

cho khối chuyên ngành triết

học trình độ đào tạo thạc sĩ,

tiến sĩ các ngành KHTN, Công

nghệ), Nxb Chính trị Quốc gia

Sự thật. 

Bộ Giáo dục và Đào

tạo 

Chính trị Quốc

gia Sự thật. 
2018 x x

3. Giáo trình Triết học Mác -

Lênin

Hội đồng Trung

ƣơng chỉ đạo biên

soạn giáo trình quốc

gia các bộ môn

khoa học Mác -

Lênin, tƣ tƣởng Hồ

Chí Minh

Chính trị quốc

gia
1999 x 2

[4]Văn kiện Đại hội Đảng

toàn quốc từ Đại hội hội XIII

Đảng Cộng sản

Việt Nam

Chính trị quốc

gia,
2016 x 5

http://dangcongsan.vn/, 

http://chinhphu.vn/, 

https://vtv.vn/, 

http://quochoi.vn/, 

http://www.tuyengiao.vn/, 

http://triethoc.edu.vn/

x web

[1].  Đại số hiện đại Nguyễn Tự Cƣờng ĐHQG 2003 x 1

[2] Cơ sở lí thuyết module  Dƣơng Quốc Việt ĐHSP 2017 x 3

1 ENG651 TIẾNG ANH 

2 PHI631 TRIẾT HỌC

3 FMA 631
CƠ SỞ ĐẠI 

SỐ HIỆN ĐẠI



[3] Introduction to

commutative algebra ,

. M. F. Atiyah and I.

G. Macdonald 

Addison-

Wesley

Publishing

Company.

1969 x x

[4].   Algebra  S. Lang
Springer, New

York. 
2002 x 1 x

[5]. Một số cấu trúc cơ bản

của đại số hiện đại
 Dƣơng Quốc Việt ĐHSP 2006 x 27 x

[6]. Bài tập lí thuyết module
Dƣơng Quốc Việt

(chủ biên)
ĐHSP 2009 x x

[7].

https://mathcs.clarku.edu/~djo

yce/ma225/algebra.pdf

x web

[8].https://research-

repository.st-
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Khoa học và 
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Khoa học và kỹ 
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 Nguyễn Kỳ Giáo dục
1997 x 0

[1]. Phương pháp mô hình 

hóa trong dạy học môn Toán 

ở trường phổ thông

Nguyễn Danh Nam ĐHTN 2016 x 30 x

2]. Modeling students’

mathematical modeling

competencies . ICTMA 13

 Richard Lesh, Peter 

L. Galbraith, 

Christopher R 

Haines & Andrew 

Hurford

Springer-

Verlag, 

Heidelberg.

2010 x x

[3]. Mathematical

applications and modelling . 

Berinderjeet Kaur 

& Jaguthsing 

Dindyal

World 

Scientific 

Publishing, 

Singapore.

2010 x x

[4]. (1976). Mathematics:

Models of the real world.

Englewood Cliffs

Peter Lancaster New Jersey, 

USA.

1976 x x

[1]  Giáo trình Đại số sơ cấp ,

NXB Giáo dục, 2014
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Phan Huy Khải
Giáo dục 2007 x GV 1

[8] Tuyển tập các chuyên đề

luyện thi đại học môn Toán:

Hàm số,  

   Trần Phƣơng NXB Hà Nội. 2002 x GV 1

[9]  Bài toán hàm số qua các

kì thi Olimpic ,.
 Nguyễn Trọng Tuấn  NXB Giáo dục 2005 x 1

[1]Giáo trình Hình học phẳng

 Cao Thị Hà, Trần 

Việt Cƣờng, Bùi 

Thị Hạnh Lâm

Công thƣơng 2021 0

[2] Một số tính chất đặc biệt

trong tam giác

Trần Trung, Trần 

Việt Cƣờng, Trần 

Xuân Bộ

Giáo dục 2015 x 5

[3]Một số chủ đề Hình học

phẳng dành cho học sinh

chuyên toán

 Nguyễn Văn Linh ĐHQGHN 2020 x 0

[4] (2018) Định hướng bồi

dưỡng học sinh năng khiếu

toán, NXB Giáo dục Việt Nam
Lê Anh Vinh (chủ 

biên)

Giáo dục 2018 x 0

[1]. Đánh giá trong giáo dục

Toán

Trần Vui, Nguyễn 

Đăng Minh Phúc
ĐHSP Huế 2013 x GV 1

[2]. Kiểm tra đánh giá trong

giáo dục

 Nguyễn Công 

Khanh, Đào Thị 

Oanh, Lê Mỹ Dung

ĐHSP 2016 x 50

TMT631

CHUYÊN ĐỀ 

HÀM SỐ VÀ 

ỨNG DỤNG

21 TMT633

CHUYÊN ĐỀ 

HÌNH HỌC 

PHẲNG

22 TMT 634

ĐÁNH GIÁ 

TRONG GIÁO 

DỤC TOÁN 

HỌC



[3]. Giáo trình Rèn luyện

nghiệp vụ sƣ phạm môn Toán

 Nguyễn Anh Tuấn, 

Nguyễn Danh Nam, 

Bùi Thị Hạnh Lâm, 

Phan Thị Phƣơng 

Thảo 

Giáo dục 2014 x 50

[4]. Chƣơng trình tiếp cận

năng lực và đánh giá năng lực

ngƣời học

Nguyễn Thị Lan 

Phƣơng 

Giáo dục 2016 x 1

[1] Giải quyết vấn đề thực

( thêm tế bỏ tiễn) trong dạy

học ( bỏ môn ) Toán

  Trần Vui ĐHSP Huế 2016 x 1 x

[4]                Van den Heuvel-

Panhuizen, M., & Drijvers, P.

(2014). Realistic Mathematics

Education. Encyclopedia of

Mathematics Education,

521–525.

https://doi.org/10.1007/978-
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x

[5]                Tien-Trung

Nguyen, Thao Phuong Thi
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Mathematics Education in
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Practices . International
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Practice; 8 (1), 57-71,

ISSN(e): 2310-3868, DOI:

https://doi.org/10.18488/journal

.61.2020.81.57.71.
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Tien-Trung Nguyen, Thao

Phuong Thi Trinh (2020).

Mathematics teaching in

Vietnam in the context of

technological advancement

and the need of connecting to

the real world . International

Journal of Learning, Teaching

and Educational Research;

Vol. 19, No. 3, pp. 255-275,

ISSN(e): 1694-2116,

https://doi.org/10.26803/ijlter.1

9.3.14.

x

[7]                Do, T-T., Hoang,

K.C., Do, T., Trinh, T.P.T.,

Nguyen, D.N., Tran, T., Le,

T.T.B.T., Nguyen, T.C., &

Nguyen, T-T. (2021). Factors

Influencing Teachers’

Intentionsto Use Realistic

Mathematics Education in
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http://doi.org/10.22342/jme.12.

2.14094.331-348

x

1.18. Toán giải tích

Tự 

biên 

soạn

Nguồn 

 khác
TL in TL số TL in TL số

23

TMT635
GIÁO DỤC 

TOÁN THỰC

Năm 

dự 

kiến 

xb

(**)

Loại giáo trình

Số lƣợng hiện 

có tại  Thƣ 

viện trƣờng 

Số lƣợng 

hiện có tại  

TTSố

Tổng 

số 

môn 

học

Tổng 

số giáo 

trình

Stt Mã môn Tên môn học Tên giáo trình Tên tác giả Nhà xb

Năm 

xuất 

bản

Tài 

liệu 

thọc 

tập

Tài 

liệu 

tham 

 

khảo

(*)



Tổng 62 10 25 72

 Objective KET
Capel, Annette &

Sharp, Wendy

Cambridge

Unveristy Press
2013 1 X

  English Grammar in Use
Murphy, Raymond VHTT 2012 x 2 x

1] Giáo trình Triết học  

(Dùng cho học viên cao học và

nghiên cứu sinh không thuộc

chuyên ngành triết học)

Bộ Giáo dục và Đào

tạo
LLCT 2006 x

[2] (2018), Giáo trình Triết

học (Dùng cho khối chuyên

ngành triết học trình độ đào tạo

thạc sĩ, tiến sĩ các ngành

KHTN, Công nghệ), 

 Bộ Giáo dục và 

Đào tạo
CTQG 2018 x

3]. Giáo trình Triết học Mác -

Lênin

Hội đồng Trung

ƣơng chỉ đạo biên

soạn giáo trình quốc

gia các bộ môn

khoa học Mác -

Lênin, tƣ tƣởng Hồ

Chí Minh 

CTQG 1999 x 2

[4] Văn kiện Đại hội Đảng

toàn quốc từ Đại hội hội XIII

Đảng Cộng sản Việt

Nam
CTQG 2016 x 6

http://dangcongsan.vn/, 

http://chinhphu.vn/, 

https://vtv.vn/, 

http://quochoi.vn/, 

http://www.tuyengiao.vn/, 

http://triethoc.edu.vn/

x

[1]. , Đại số hiện đại Nguyễn Tự Cƣờng ĐHQG 2003 1

[2]. Cơ sở lí thuyết module  Dƣơng Quốc Việt ĐHSP 2017 3

1 ENG651 TIẾNG ANH 

2 PHI631 TRIẾT HỌC

3 FMA 631
CƠ SỞ ĐẠI 

SỐ HIỆN ĐẠI



[3]. Introduction to

commutative algebra

M. F. Atiyah and I.

G. Macdonald 

Addison-

Wesley

Publishing

Company.

1969 x x

[4]. Algebra  S. Lang
Springer, New

York. 
2002 x 1 x

[5]. Một số cấu trúc cơ bản

của đại số hiện đại
 Dƣơng Quốc Việt ĐHSP 2006 x 27 x

[6]. Bài tập lí thuyết module
Dƣơng Quốc Việt

(chủ biên)
ĐHSP 2009 x x

[7].

https://mathcs.clarku.edu/~djo

yce/ma225/algebra.pdf

x

[8].https://research-

repository.st-

ndrews.ac.uk/bitstream/handl

e/10023/12643/ModuleTheory

_CCBY.pdf?sequence=7&isAllo

wed=y

x

[1], Giải tích phức
Hà Trần Phƣơng,

Nguyễn Văn Thì
Công thƣơng. x

[2 Complex Analysis  T. W. Gamelin

Springer-

Verlag New

York

1 x

3]. Hàm biến phức
Nguyễn Văn Khuê –

Lê Mậu Hải
ĐHQG 1977 x 55 x

[1]Giáo trình Hình học vi phân

Nguyễn Doãn

Tuấn, Sĩ Đức

Quang, Nguyễn Thị

Thảo

Đại học Sƣ

phạm.
x

[2] Đa tạp khả vi  Nguyễn Văn Đoành
Đại học Sƣ

phạm.
2007 20

3].Elementary Differential 

Geometry
Pressley A Springer. x 1 x

[1].  E - learning và ứng dụng 

trong dạy học
VVOB Hà Nội 2011 x

5 FMG621

CƠ SỞ HÌNH 

HỌC HIỆN 

ĐẠI

6 BME621

XÂY DỰNG 

VÀ QUẢN LÝ 

HỆ THỐNG E-

LEARNING

3 FMA 631
CƠ SỞ ĐẠI 

SỐ HIỆN ĐẠI

4 TCF631

LÝ THUYẾT 

HÀM BIẾN 

PHỨC

https://mathcs.clarku.edu/~djoyce/ma225/algebra.pdf
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[2].

https://elearning.moet.edu.vn/
x

[3].

https://www.ispringsolutions.c

om/

x

[4]. https://violet.vn/ x

[5]. https://moodle.com/ x

[6].

https://www.techsmith.com/vi

deo-editor.html

x

7 FUE621
PHƢƠNG 

TRÌNH HÀM
[1]. Phương trình hàm  Nguyễn Văn Mậu  Giáo Dục 2001 20 x

1].  Đa thức đại số và phân 

thức hữu tỉ
Nguyễn Văn Mậu Giáo Dục. 2007 x

[2] Phƣơng trình hàm Nguyễn Tài Chung ĐHQG 2014 x

[3].Modern Algebra 2

Trần Nguyên An, 

Nguyễn Văn Hoàng, 

Shinya Kumashiro

ĐHTN 2021 20 x

[4]. Giáo trình Lý thuyết đa 

thức
Lê Thị Thanh Nhàn ĐHQG 2015 x x

[5]. Cơ sở lí thuyết số và đa 

thức
 Dƣơng Quốc Việt ĐHSP 2012 x x

[6](Giáo trình toán T.5. Đại số

1) Đại số 1
 Jean - Marie Mone  Giáo Dục 2000 14 x

[6].(Giáo trình toán. T.6. Đại

số 2) Đại số 2
 Jean - Marie Mone  Giáo Dục 2001 7 x

[1].  Mô hình hồi quy và khám 

phá khoa học
Nguyễn Văn Tuấn

Tổng hợp

TPHCM
2020 x

[2]. The statistical analysis of 

data

 Dang Quang A and 

Bui The Hong
Bach Khoa 2011 1 x

[3]. Phân tích dữ liệu với R
Nguyễn Văn Tuấn

Tổng hợp

TPHCM
2020 2 x

[4].  Linear models with R Julian J. Faraway
 Chapman & 

Hall Book
2015 x x

6 BME621

XÂY DỰNG 

VÀ QUẢN LÝ 

HỆ THỐNG E-

LEARNING

8 POT631
LÝ THUYẾT 

ĐA THỨC

9 APS621
THỐNG KÊ 

ỨNG DỤNG

https://elearning.moet.edu.vn/
https://elearning.moet.edu.vn/
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[1]. Phương trình sai phân và 

một số ứng dụng

Lê Đình Thịnh, 

Đặng Đình Châu, 

Lê Đình Định, Phan 

Văn Hạp

Giáo dục 2001 1

[2]. Phương pháp sai phân và

phương pháp phần tử hữu hạn
 Tạ Văn Đĩnh KHKT 2002 x x

 [1].  Số đại số - Tập 1 Hoàng Xuân Sính Giáo dục 2001 38

 [2].  Số đại số - Tập 2 Hoàng Xuân Sính Giáo dục 2003 14

[3]. Introductory Algebraic 

Number Theory

Saban Alaca, 

Kenneth S. Williams
 Cambridge. 2004 x x

[1]   Phát triển lí luận dạy học 

môn Toán, Tập 1: Nghiên cứu 

khoa học giáo dục
 Nguyễn Bá Kim  Giáo Dục 1997 9

[2]  Phƣơng pháp nghiên cứu 

khoa học giáo dục

Trần Trung (chủ 

biên), Đỗ Mạnh 

Cƣờng

 Giáo Dục 2020 1

[3] Nghiên Cứu Khoa Học Xã 

Hội: Nguyên Tắc, Phƣơng 

Pháp Và Thực Hành

  Anol 

Bhattacherjee; Phan 

Viết Phong, Cao 

Ngọc Anh (Dịch)

ĐHQG 

TPHCM
2015 x

[4]  Thống kê ứng dụng trong 

nghiên cứu khoa học giáo dục  

tập 1

  Dƣơng Triệu Tống ĐHQG 2000 9

[5]   Thống kê ứng dụng trong 

nghiên cứu khoa học giáo dục 

phần 2

  Dƣơng Triệu Tống ĐHQG 2000 1 x

[6] Công bố khoa học giáo dục 

theo hƣớng tiếp cận quốc tế

Nguyễn Thị Mỹ 

Lộc, Trần Trung, 

Nguyễn Tiến Trung 

(Đồng Chủ Biên) 

 Giáo Dục 2020 x 2

[7] Phƣơng pháp luận nghiên 

cứu khoa học
  Vũ Cao Đàm 

Khoa học và 

Kỹ thuật.
2008 x 6 x

12 RMM621

PHƢƠNG 

PHÁP 

NGHIÊN 

CỨU KHOA 

HỌC TRONG 

GIÁO DỤC 

TOÁN HỌC

10 DIE631

PHƢƠNG 

TRÌNH SAI 

PHÂN

11 ALT621
LÝ THUYẾT 

SỐ ĐẠI SỐ



[8]  Statistics in a nutshell: A 

desktop quick reference

     Sarah Boslaugh, 

Dr. Paul Andrew 

Watters

O'Reilly Media 

Publisher
2008 x x

[9]   Qualitative  Forschung, .
   Eckard Konig 

Peter Zedler
Beltz Verlag 2002 x x

[1].Cơ sở toán học hiện đại

của kiến thức môn Toán phổ

thông

Chu Trọng Thanh, 

Trần Trung 
 Giáo Dục 2011 1

[2]. Hình học của nhóm các 

phép biến hình . 
Nguyễn Danh Nam ĐHTN 2015 30 x

[3]. Giáo trình hình học sơ

cấp .

Trần Việt Cƣờng, 

Nguyễn Danh Nam
 Giáo Dục 2013 x 50 x

[4]. Dạy học hiệu quả môn 

giải tích trong trường phổ 

thông

Nguyễn Phú Lộc  Giáo Dục 2010 x 0

[1].   Giải trình Giải tích hàm . Hà Trần Phƣơng  Giáo Dục 2012 19 x

[2]. Cơ sở lý thuyết hàm và 

Giải tích hàm tập I

Nguyễn Văn Khuê, 

Lê Mậu Hải
 Giáo Dục 2001 x 0

[3].  Cơ sở lý thuyết hàm và 

Giải tích hàm tập II ,

Nguyễn Văn Khuê, 

Lê Mậu Hải
 Giáo Dục 2001 x 15

[1].Giải tích lồi
 Đỗ Văn Lƣu – 

Phan Huy Khải 
KHKT 2000 1

[2]. Giáo trình Giải tích lồi và

tối ưu
Tạ Quang Sơn Giáo dục. 2018 x 0

[1]. Giải tích số

Nguyễn Minh 

Chƣơng, Nguyễn 

Văn Khải, Khuất 

Văn Ninh, Nguyễn 

Văn Tuấn, Nguyễn 

Tƣờng,

Giáo dục 2001 9

[2]. Giải tích số Phạm Kỳ Anh ĐHQGHN 1996 x 59 x

[3]. The Theory of Difference

Schemes
A. Samarskii,

 New York:. 

Marcel Dekker.
2001 x x

12 RMM621

PHƢƠNG 

PHÁP 

NGHIÊN 

CỨU KHOA 

HỌC TRONG 

GIÁO DỤC 

TOÁN HỌC

13 MMF631

CƠ SỞ TOÁN 

HỌC HIỆN 

ĐẠI CỦA 

MỘT SỐ NỘI 

DUNG TOÁN 

Ở TRƢỜNG 

PHỔ THÔNG

14 AFA631

GIẢI TÍCH 

HÀM NÂNG 

CAO

15 COA621 GIẢI TÍCH LỒI

16 NUA621 GIẢI TÍCH SỐ



[1] , Cơ sở lý thuyết Đa thế vị
Nguyễn Quang 

Diệu, Lê Mậu Hải
ĐHSP 2009 1

[2]  Bài tập lý thuyết thế vị

Lê Mậu Hải, Tăng 

Văn Long, Phùng 

Văn Mạnh

2006 x 50

[1].  Mở đầu về lý thuyết các 

không gian phức hyperbolic, 
Phạm Việt Đức ĐHSP 2005 130 x

[2]. Cơ  sở lý thuyết hàm hình 

học
Đỗ Đức Thái ĐHSP 2003 x 84

[1].  Giáo trình Giải tích đa trị  Nguyễn Đông Yên KHTN&CN 2007 1

[2].Một số vấn đề trong lý

thuyết tối ưu véctơ đa trị

Nguyễn Xuân Tấn- 

Nguyễn Bá Minh
ĐHQG 2006 x 0

  [1]. Cơ sở phương trình vi 

phân và lý thuyết ổn định

Nguyễn Thế Hoàn, 

Phạm Phu
Giáo dục 2000 1

[2]. Phương trình vi phân 

phương trình đạo hàm riêng
Đào Thị Liên ĐHTN 2013 x 50 x

21 ANM631

PHÂN BỐ 

GIÁ TRỊ CHO 

HÀM PHÂN 

HÌNH P-ADIC

[1].  Hàm phân hình trên 

trường p-adic

Hà Trần Phƣơng, 

Vũ Hoài An,
ĐHTN 2017 50

[1] Dynamics of linear 

operators

 F. Bayart and  E. 

Matheron

Cambridge 

University 

Press

2009 x

[2] Hệ động lực tuyến tính ,  

(bài giảng hệ thạc sĩ) (lƣu

hành nội bộ)

 Nguyễn Văn Thìn, 2021 0

23 ANM633

LÝ THUYẾT 

ĐIỂM BẤT 

ĐỘNG VÀ 

ỨNG DỤNG

  [1]. Các định lý điểm bất 

động 

 Nguyễn Hồng Tân, 

Nguyễn Thị Thanh 

Hà

ĐHSP 2003 0

[1]. , Phương trình đạo hàm 

riêng (Phần II)  Nhà xuất bản 

Đại học Sƣ phạm,

Nguyễn Mạnh Hùng ĐHSP 2008 18

22 LID631

HỆ ĐỘNG 

LỰC TUYẾN 

TÍNH

24 ANM634

PHƢƠNG 

TRÌNH ĐẠO 

HÀM RIÊNG

18 CHS621

KHÔNG 

GIAN PHỨC 

HYPERBOLIC

19 MVA621
GIẢI TÍCH 

ĐA TRỊ

20 STT621
LÝ THUYẾT 

ỔN ĐỊNH

17 PLT621
LÝ THUYẾT 

ĐA THẾ VỊ



[2].  Phương trình đạo hàm 

riêng , NXB Giáo dục, 2000.

 Nguyễn Minh 

Chƣơng, Hà Tiến 

Ngoạn, Nguyễn 

Minh Trí, Lê Quang 

Trung,

Giáo dục 2000 x 56

25 NET631

LÝ THUYẾT 

NEVANLINN

A

[1].  Hàm biến phức
 Nguyễn Văn Khuê, 

Lê Mậu Hải,
ĐHQG 1997 55

Tự 

biên 

soạn

Nguồn 

 khác
TL in TL số TL in TL số

TỔNG 25 126

Objective KET
Capel, Annette & 

Sharp, Wendy 

Cambridge 

Unveristy 

Press.

2011 X 0

2013 

(file 

số)

English Grammar in Use Murphy, Raymond 

Nhà xuất bản 

Văn hóa 

Thông tin

2012 X 2

1

Giáo trình Triết học (Dùng 

cho học viên cao học và 

nghiên cứu sinh không 

thuộc chuyên ngành triết 

học)

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

Nxb Lý luận 

Chính trị.
2006 X 17

24 ANM634

PHƢƠNG 

TRÌNH ĐẠO 

HÀM RIÊNG

Stt Mã môn Tên môn học

Số lƣợng 

hiện có tại  

Trung tâm Số  

Tổng 

số 

môn 

học

Tổng 

số giáo 

trình

1 ENG651 ENGLISH

2 PHI641 TRIẾT HỌC

Tên giáo trình Tác giả Nhà XB

Năm 

xuất 

bản

TLH

T

TLT

K

Năm 

dự 

kiến 

xb

(**)

Loại giáo 

trình

Số lƣợng hiện 

có tại  Thƣ 

viện trƣờng 

1. 19. Quản lí giáo dục



Giáo trình Triết học (Dùng 

trong đào tạo ngành khoa 

học xã hội và nhân văn 

không chuyên ngành Triết 

học)

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

Nxb đại học 

Sƣ phạm.
2018 X 0

Giáo trình Triết học Mác - 

Lênin

Hội đồng Trung 

ƣơng chỉ đạo biên 

soạn giáo trình 

quốc gia các bộ 

môn khoa học 

Mác - Lênin, tƣ 

tƣởng Hồ Chí 

Minh 

Nxb Chính trị 

quốc gia, Hà 

Nội. 

1999 X 1

Văn kiện Đại hội Đảng toàn 

quốc từ Đại hội hội XII

Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

Nxb Chính trị 

quốc gia, Hà 

Nội.

2016 X

1

Phƣơng pháp luận nghiên 

cứu Khoa học
Lƣu Xuân Mới 

Nxb DHSP 

Hà Nội
2003 X 71

Môi trƣờng nghiên cứu 

khoa học giáo dục trong 

trƣờng sƣ phạm

Phạm Hồng Quang 
Nxb ĐH Thái 

Nguyên; 
2014 X 1

1

Giáo trình phƣơng pháp 

luận nghiên cứu khoa học
Vũ Cao Đàm 

Nxb Giáo dục 

Việt Nam. 
2018 X 2

Thống kê ứng dụng trong 

nghiên cứu Khoa học giáo 

dục

Dƣơng Thiệu 

Tống 

Nxb DHQG 

Hà Nội
2003 X 1

1

Nghiên cứu giáo dục - 

(nghiencuugiaoduc.com.vn); 
X web

Tạp chí Giáo dục - Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

(tapchigiaoduc.edu.vn)

X web

2 PHI641 TRIẾT HỌC

3 MES631

PHƢƠNG 

PHÁP LUẬN 

& PHƢƠNG 

PHÁP 

NGHIÊN 

CỨU KHOA 

HỌC GIÁO 

DỤC 

https://nghiencuugiaoduc.com.vn/
https://nghiencuugiaoduc.com.vn/
https://tapchigiaoduc.edu.vn/
https://tapchigiaoduc.edu.vn/
https://tapchigiaoduc.edu.vn/


Tâm lý học quản lý dành 

cho ngƣời lãnh đạo
Nguyễn Bá Dƣơng 

NXB Lao 

động xã hội.
2007 X 1

Tâm lý học xã hội trong 

quản lý
Ngô Công Hoàn 

NXB Đại học 

quốc gia.
1997 X 53

Lý luận chung về quản lý 

và quản lý giáo dục
Nguyễn Thị Tính 

NXB Đại học 

Thái Nguyên
2014 X 100 1

Quản lý hành chinh Nhà 

nƣớc và quản lý ngành Giáo 

dục - Đào tạo

Nguyễn Thị Tính 
NXB Đại học 

Thái Nguyên
2014 X 2

Giáo dục học Nguyễn Thị Tính 
NXB Giáo 

dục 
2013 X 1

1

Những vấn đề cơ bản của 

khoa học quản lí giáo dục
Trần Kiểm

NXB Đại học 

sƣ phạm
2012 X 1

1

Khoa học lãnh đạo lý thuyết 

và kỹ năng
Nguyễn Bá Dƣơng

NXB Chính 

trị quốc gia
2014 X 1

1

Chiến lƣợc phát triển giáo 

dục 2011-2020

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
2011 x 0

Dự báo và kế hoạch hóa 

trong quản lý giáo dục
Lê Khánh Tuấn 

NXB Giáo 

dục Việt Nam.
2016 x 1

1

Giáo trình đại cƣơng khoa 

học quản lý và quản lý giáo 

dục

Trần Kiểm 

Nhà xuất bản 

Đai học Sƣ 

phạm Hà Nội

2012 x 10

Một số vấn đề lí luận và 

thực tiễn về lãnh đạo và 

quản lí giáo dục trong thời 

kì đổi mới,

Bộ GD và ĐT 

Nxb Văn hóa 

- Thông tin, 

Hà Nội

2013 x 1

Giáo dục và phát triển 

nguồn nhân lực trong thế kỉ 

XXI

Trần Khánh Đức 
Nxb Giáo 

dục, Hà Nội.
2010 x 1

6 PSE522

CHÍNH 

SÁCH VÀ 

CHIẾN 

LƢỢC 

PHÁT 

TRIỂN 

GIÁO DỤC

4 PML621 

TÂM LÝ 

HỌC LÃNH 

ĐẠO, QUẢN 

LÝ

5 PML623

LÝ LUẬN 

CHUNG VỀ 

QUẢN LÝ 

GIÁO DỤC



Giao tiếp của cán bộ lãnh 

đạo, quản lý trong hệ thống 

chính trị ở Việt Nam

Nguyễn Bá Dƣơng 
NXB Chính 

trị Quốc gia.
2015 x 1

1

Khoa học lãnh đạo lý thuyết 

và kỹ năng
Nguyễn Bá Dƣơng 

NXB Chính 

trị Quốc gia.
2014 x 1

1

Quản lý nhà trƣờng giáo 

dục nghề nghiệp trong quá 

trình hội nhập quốc tế

Trần Trung 
NXB Giáo 

dục
2013 x 1

1

Hiệu trƣởng trƣờng trung 

học với vấn đề giáo dục giá 

trị sống, kỹ năng sống và 

giao tiếp ứng xử trong quản 

lý

Nguyễn Thị 

Thanh Bình, Lục 

Thị Nga 

NXB ĐHSP, 

Hà Nội
2012 x 1

1

Quản lý và lãnh đạo nhà 

trƣờng,

Bùi Minh Hiền, 

Nguyễn Vũ Bích 

Hiền 

NXB ĐHSP, 

Hà Nội
2015 x 0

Dự Báo và Kế hoạch hóa 

trong quản lý giáo dục
Lê Khánh Tuấn 

Nxb Giáo dục 

Việt Nam
2016 x 1

1

Xã hội học giáo dục Mạc Văn Trang Nxb ĐHSP 2011 x 10

Giáo dục và phát triển 

nguồn nhân lực trong thế kỉ 

XXI

Trần Khánh Đức 
Nxb Giáo dục 

Việt Nam
2010 x 1

Lý luận chung về quản lý 

giáo dục
Nguyễn Thị Tính

NXB Đại học 

Thái Nguyên
2014 x 1 1

Tổ chức hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo trong nhà 

trƣờng phổ thông

Nguyễn Thị Liên 
NXB Giáo 

dục.
2016 x 1

1

Khoa học quản lý nhà 

trƣờng phổ thông
Trần Kiểm 

NXB ĐHQG 

Hà Nội 
2002 x 0

Quản lý giáo dục, quản lý 

nhà trƣờng trong bối cảnh 

thay đổi

Đặng Xuân Hải 
NXB Giáo 

dục Việt Nam.
2012 x 0

7

PHÁT 

TRIỂN VĂN 

HÓA NHÀ  

TRƢỜNG

8 FED522
DỰ BÁO 

GIÁO DỤC

9 MEC621

QUẢN LÝ 

HOẠT 

ĐỘNG TRẢI 

NGHIỆM, 

HƢỚNG 

NGHIỆP



Tâm lý học sáng tạo Phạm Thành Nghị 
NXB ĐHQG 

Hà Nội 
2013 x 0

Giáo dục học - Tập 2 Trần Thị Tuyết Oanh 
NXB ĐH Sƣ 

phạm.
2006 x 1

1

Quản lí tài chính và cơ sở 

vật chất trong nhà trƣờng

Nguyễn Thị Thu 

Hằng, Dƣơng Hải 

Hƣng 

NXB Đại học 

sƣ phạm
2015 x 0

Dự báo và kế hoạch hóa 

trong quản lí giáo dục
Lê Khánh Tuấn 

NXB Giáo 

dục Việt Nam.
2016 x 1

1

Quản trị cơ sở vật chất, 

thiết bị và công nghệ trong 

dạy học, giáo dục học sinh 

ở trƣờng tiểu học, THCS, 

THPT, Tài liệu hƣớng dẫn 

bồi dƣỡng cán bộ quản lý 

cơ sở giáo dục phổ thông 

cốt cán Modul 4

Nhóm tác giả 

ĐHSP Huế 

Chƣơng trình 

ETEP
2021 x 0

[4].https://moet.gov.vn/giao

ducquocdan/co-so-vat-chat-

va-thiet-bi-truong-

hoc/Pages/van-ban-quy-

pham-phap-

luat.aspx?LinhVucVanBanI

D=26

x web

Tiếp cận hiện đại trong 

quản lý giáo dục
Nguyễn Thị Tính 

 Đại học Sƣ 

phạm-Đại 

học Thái 

2014 x 0

Lý luận chung về quản lý 

giáo dục
Nguyễn Thị Tính 

  Đại học Sƣ 

phạm-Đại 

học Thái 

Nguyên.

2014 x 1

1

9 MEC621

QUẢN LÝ 

HOẠT 

ĐỘNG TRẢI 

NGHIỆM, 

HƢỚNG 

NGHIỆP

10 MFT621

Quản lý cơ 

sở vật chất và 

thiết bị 

TRONG dạy 

học, GIÁO 

DỤC

11 MAE 623

TIẾP CẬN 

HIỆN ĐẠI 

TRONG  

QUẢN LÝ 

GIÁO DỤC



Giáo dục học Nguyễn Thị Tính 
NXB Giáo 

dục
2013 x 1

1

Tiếp cận hiện đại trong 

quản lý giáo dục
Trần Kiểm

NXB Đại học 

sƣ phạm
2012 x 0

Khoa học lãnh đạo lý thuyết 

và kỹ năng
Nguyễn Bá Dƣơng

NXB Chính 

trị quốc gia
2014 x 1

1

Giáo dục học Nguyễn Thị Tính 
NXB Giáo 

dục
2012 x 1

Thông tƣ số 32/2018/TT-

BGDĐT ngày 26 tháng 12 

năm 2018 của Bộ trƣởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông tổng thể.

  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
2018 x web

Tài liệu bồi dƣỡng “Quản 

trị hoạt động dạy học, giáo 

dục trong trƣờng tiểu 

học/trung học cơ sở/trung 

học phổ thông”. Chƣơng 

trình ETEP - Học viện 

QLGD.

  Bộ Giáo dục đào 

tạo 
2020 x 0

Quản lí tài chính và cơ sở 

vật chất trong nhà trƣờng

Nguyễn Thị Thu 

Hằng - Dương 

Hải Hưng 

NXB Đại học 

sư phạm
2015 x 0

Xu thế phát triển giáo dục
Hà Nhật Thăng - 

Trần Hữu Hoan 

NXB Đại học 

sư phạm
2013 x 1

1

Dự báo và kế hoạch hóa 

trong quản lí giáo dục
Lê Khánh Tuấn 

NXB Giáo 

dục Việt Nam.
2016 x 1

1

12

QUẢN TRỊ  

HOẠT 

ĐỘNG DẠY 

HỌC VÀ 

GIÁO DỤC 

TRONG 

TRƢỜNG 

HỌC

13 EPM621

QUẢN LÝ 

DỰ ÁN 

GIÁO DỤC

11 MAE 623

TIẾP CẬN 

HIỆN ĐẠI 

TRONG  

QUẢN LÝ 

GIÁO DỤC



Quản lý trong thế kỉ 21 Subir Chowdhury 
NXB Giao 

thông vận tải.
2000 x 0

Phƣơng pháp dạy học trong 

đào tạo nghề

Nguyễn Đức Trí - 

Hồ Ngọc Vinh 

NXB Giáo 

dục Việt Nam.
2013 x 1

1

Giáo trình giáo dục học 

nghề nghiệp
Nguyễn Đức Trí 

NXB Giáo 

dục Việt Nam.
2011 x 1

1

Giáo trình kiểm tra và thanh 

tra trong giáo dục

Nguyễn Xuân 

Thanh 

NXB Đại học 

Sƣ phạm
2013 x 1

Kiểm tra, đánh giá trong 

giáo dục

Nguyễn Công 

Khanh 

NXB Đại học 

Sƣ phạm
2014 x 1

Giáo trình đại cƣơng khoa 

học quản lý và quản lý giáo 

dục

Trần Kiểm
NXB Đại học 

Sƣ phạm
2012 x 10

Giáo trình Quản lý hành 

chính nhà nƣớc và quản lý 

ngành giáo dục - đào tạo

Nguyễn Thị Tính NXB ĐHTN 2015 x 1

Quản lí giáo dục Bùi Minh Hiền
NXB Đại học 

Sƣ phạm
2017 x 1

1

Quản lý và lãnh đạo nhà 

trƣờng hiệu quả
Trần Kiểm 

NXB Đại học 

Sƣ phạm
2016 x 1

1

Cơ sở kinh tế xã hội và một 

số vấn đề giáo dục đại học 

và chuyên nghiệp của Việt 

Nam đầu thế kỷ 21

Nguyễn Quang 

Huỳnh 

Nxb ĐHQG 

Hà Nội
2003 x 1

Đổi mới tƣ duy phát triển 

giáo dục Việt Nam trong 

kinh tế thị trƣờn

Nguyễn Thế Long 
Nxb Lao 

Động
2006 x 1

13 EPM621

QUẢN LÝ 

DỰ ÁN 

GIÁO DỤC

14 EIE621

KIỂM TRA, 

THANH 

TRA 

TRONG 

GIÁO DỤC

15 EED621

KINH TẾ 

HỌC GIÁO 

DỤC   



Xu thế phát triển giáo dục
Hà Nhật Thăng, 

Trần Hữu Hoan 

Nxb ĐHSP 

Hà Nội 
2013 x 1

1

Chiến lƣợc phát triển giáo 

dục trong thế kỷ XXI kinh 

nghiệm của các Quốc gia,  

Nxb Chính trị 

Quốc giai
2002 x 1

Kinh phí giáo dục đại học ở 

Mỹ và một số kiến nghị đối 

với giáo dục đại học Việt 

Nam, 2005 105 14 

TCVv_1195

2005 x 0

Trần Kiểm 
Nxb HDSP 

Hà Nội 
2009 x

Quản lý nguồn nhân lực 

Paul Hersev, Ken 

Blanc hard;  Trần 

Thị Hanh sƣu 

tầm, tuyển dịch

Nxb Hà Nội 

Chính trị 

Quốc gia

1995 x 1

Phát triển nguồn nhân lực 

kinh nghiệm thế giới và 

thực tiễn ở nƣớc ta

Trần Văn Tùng, 

Lê Ái Lâm 

Nxb Hà Nội 

Chính trị 

Quốc gia

1996 x 1

Giáo dục và  phát triển 

nguồn nhân lực trong thế kỷ 

XXI

Trần Khánh Đức Nxb Giáo dục 2014 x 1

1

Nguồn nhân lực nữ trí thức 

Việt Nam trong sự nghiệp 

Công nghiệp hóa- Hiện đại 

hóa

Nguyễn Thị Việt Thanh

Nxb Hà Nội 

Đại học Quốc 

gia

2017 x 1

Chƣơng trình giáo dục mầm 

non, Văn bản hợp nhất số 

01/VBHN-BGDĐT ngày 13 

tháng 4 năm 2021 của Bộ 

trƣởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo
2021 web

15 EED621

KINH TẾ 

HỌC GIÁO 

DỤC   

16 MHR621

QUẢN LÝ 

NGUỒN 

NHÂN LỰC 

TRONG 

GIÁO DỤC  

17 DEE621

PHÁT 

TRIỂN MÔI 

TRƢỜNG 

GIÁO DỤC



Thông tƣ số 13/2020/TT-

BGDĐT ngày 26 tháng 5 

năm 2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Quy 

định tiêu chuẩn cơ sở vật 

chất các trƣờng mầm non, 

tiểu học, trung học cơ sở, 

trung học phổ thông và 

trƣờng phổ thông có nhiều 

cấp học

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo
2020 web

Thông tƣ số 26/2018/TT-

BGDĐT ngày 08 tháng 10 

năm 2018 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Quy 

định về Chuẩn nghề nghiệp 

giáo viên mầm non.

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo
2018 web

Thông tƣ số 20/2018/TT-

BGDĐT ngày 22 tháng 8 

năm 2018 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Quy 

định về Chuẩn nghề nghiệp 

giáo viên cơ sở giáo dục 

phổ thông.

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo
2018 web

Thông tƣ số 19/2018/TT-

BGDĐT ngày 22 tháng 8 

năm 2018 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Quy 

định về Kiểm định chất 

lƣợng giáo dục và công 

nhận đạt chuẩn quốc gia đối 

với trƣờng mầm non.

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo
2018 web

17 DEE621

PHÁT 

TRIỂN MÔI 

TRƢỜNG 

GIÁO DỤC



Nghị định 24/2021/NĐ-CP 

ngày 23 tháng 3 năm 2021 

của Chính phủ về Quy định 

việc quản lý trong cơ sở 

giáo dục mầm non và cơ sở 

giáo dục phổ thông công 

lập.

Chính phủ 2021 web

Bài giảng Phát triển môi 

trƣờng giáo dục, Khoa Giáo 

dục Mầm non

Trần Thị Minh Huế 

Nhà xuất bản 

Đại học Thái 

Nguyên.

2006 0

Môi trƣờng giáo dục Phạm Hồng Quang
Nhà xuất bản 

Giáo dục.
2006 1

1

Môi trƣờng nghiên cứu 

khoa học giáo dục trong 

trƣờng sƣ phạm

Phạm Hồng Quang

Nhà xuất bản 

Đại học Thái 

Nguyên.

2014 1

1

https://thuvienphapluat.vn/v

an-ban/Giao-duc/Van-ban-

hop-nhat-01-VBHN-

BGDDT-2021-Thong-tu-

Chuong-trinh-Giao-duc-

mam-non-472930.aspx

web

https://luatvietnam.vn/giao-

duc/thong-tu-13-2020-tt-

bgddt-tieu-chuan-co-so-vat-

chat-truong-mam-non-tieu-

hoc-trung-hoc-183932-

d1.html

web

17 DEE621

PHÁT 
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https://thuvienphapluat.vn/v

an-ban/giao-duc/ke-hoach-

626-kh-bgddt-2021-chuyen-

de-xay-dung-truong-mam-

non-lay-tre-lam-trung-tam-

485735.aspx?v=d

web

 https://luatvietnam.vn/giao-

duc/thong-tu-25-2018-tt-

bgddt-chuan-hieu-truong-co-

so-giao-duc-mam-non-

169339-d1.html

web

 https://luatvietnam.vn/giao-

duc/thong-tu-14-2018-tt-

bgddt-chuan-hieu-truong-

truong-giao-duc-pho-thong-

165616-d1.html

web

  

https://luatvietnam.vn/giao-

duc/thong-tu-26-2018-tt-

bgddt-quy-dinh-chuan-nghe-

nghiep-giao-vien-mam-non-

169340-d1.html 

web

  

https://luatvietnam.vn/giao-

duc/thong-tu-20-2018-tt-

bgddt-chuan-nghe-nghiep-

giao-vien-co-so-giao-duc-

pho-thong-166608-d1.html

web

17 DEE621

PHÁT 

TRIỂN MÔI 

TRƢỜNG 

GIÁO DỤC
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 https://luatvietnam.vn/giao-

duc/luat-giao-duc-2019-

175003-d1.html

web

https://luatvietnam.vn/giao-

duc/nghi-dinh-24-2021-nd-

cp-ve-quan-ly-co-so-giao-

duc-mam-non-va-co-so-

giao-duc-pho-thong-cong-

lap-200120-d1.html

web

 https://moet.gov.vn/van-

ban/vanban/Pages/chi-tiet-

van-ban.aspx?ItemID=1296

web

https://moet.gov.vn/van-

ban/vanban/Pages/chi-tiet-

van-ban.aspx?ItemID=1294

web

Dự báo và kế hoạch hóa 

trong quản lí giáo dục
Lê Khánh Tuấn 

NXB Giáo 

dục Việt Nam
2016 X 1 1

Quản trị tài chính theo 

hƣớng tăng cƣờng tự chủ và 

trách nhiệm giải trình ở 

trƣờng tiểu học, THCS, 

THPT, Tài liệu hƣớng dẫn 

bồi dƣỡng cán bộ quản lý 

cơ sở giáo dục phổ thông 

cốt cán Modul 3, Chƣơng 

trình ETEP.

Bùi Việt Phú 2020 X 0

Quản lý sự thay đổi - Lý 

thuyết và thực hành
Vũ Lan Hƣơng

NXB Giáo 

dục, năm 
2017 x 10

18 FMT621

QUẢN LÝ 

TÀI CHÍNH 

THEO 

HƢỚNG TỰ 

CHỦ

19 EDM631

LÃNH ĐẠO 

VÀ QUẢN 

LÝ SỰ 

THAY ĐỔI 

TRƢỜNG 

HỌC

17 DEE621

PHÁT 

TRIỂN MÔI 

TRƢỜNG 

GIÁO DỤC
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Quản lí sự thay đổi Đặng Xuân Hải

Sách bồi 

dƣỡng cán bộ 

QLGD của 

dự án đào tạo 

GV THCS

2003 x 0

Cẩm nang quản lý hiệu quả - 

 Quản lý sự thay đổi
Kim Phƣợng

NXB Tổng 

hợp TP HCM
2006 x 0

NIE Nanyang Shaping 

School Culture
Yenming Zhang 

Technological 

 University 

Objectives

2008 x 0

Giáo trình hành vi tổ chức

Bùi Anh Tuấn, 

Phạm Thúy 

Hƣơng 

Nhà xuất bản 

Đại học kinh 

tế quốc dân.

2009 x 0

Các lý thuyết phát triển tâm 

lý ngƣời
Phan Trọng Ngọ 

NXB ĐH Sƣ 

phạm
2021 x 1

Các học thuyết về quản lý

Nguyễn Thị 

Doan, Đỗ Minh 

Cƣơng, Phƣơng 

Kì Sơn

Nhà xuất bản 

chính trị quốc 

gia.

1996 x 0

Tâm lý học xã hội trong 

quản lý
Ngô Công Hoàn NXB ĐHQG 1997 x 1

Phát triển chƣơng trình Nguyễn Văn Khôi 

NXB Đại học 

Sƣ phạm Hà 

Nội

2013 x 1
1

Phát triển chƣơng trình đào 

tạo giáo viên - Những vấn 

đề lý luận và thực tiễn

Phạm Hồng Quang 

Nhà xuất bản 

Đại học Thái 

Nguyên

2013 x 1

1

Phát triển và quản lý 

chƣơng trình giáo dục

Nguyễn Vũ Bích 

Hiền 

Nhà xuất bản 

Đại học Sƣ 

phạm

2020 x 0

19 EDM631

LÃNH ĐẠO 

VÀ QUẢN 

LÝ SỰ 

THAY ĐỔI 

TRƢỜNG 

HỌC

20 EDM635B

ỨNG DỤNG 

THUYẾT 

TÂM LÝ 

HỌC 

TRONG 

QUẢN LÝ 

GIÁO DỤC

21 EDM633

QUẢN LÝ 

PHÁT 

TRIỂN 

CHƢƠNG 

TRÌNH 

GIÁO DỤC



Tài liệu các vấn đề chung 

về chƣơng trình giáo dục; 

phát triển chƣơng trình giáo 

dục nhà trƣờng.

 Bộ Giáo dục và 

Đào tạo,
2013 x 0

Kinh nghiệm quốc tế về 

phát triển chƣơng trình giáo 

dục phổ thông

Nguyễn Lộc, Vũ 

Quốc Chung 

Nhà xuất bản 

Đại học Quốc 

Gia Hà Nội 

2011 x 1

Quản lý chất lƣợng giáo dục Nguyễn Thị Tính 2021 x 0

Lý luận chung về quản lý giáo dụcNguyễn Thị Tính
NXB Đại học 

Thái Nguyên
2014 x 1

1

Quản lý chất lƣợng giáo dục Bộ Giáo dục 2021 x 0

Giáo trình kiểm tra đánh giá 

trong giáo dục

Nguyễn Công 

Khanh 

NXB ĐHSP, 

Hà Nội.
2016 x 1

Giáo trình đánh giá trong 

quản lý giáo dục
Lê Thuỳ Linh 

NXB Công 

thƣơng.
2021 x 0

PISA và những vấn đề của 

giáo dục Việt Nam, Tập 

1 Những vấn đề chung 

về PISA

Nguyễn Thị 

Phƣơng Hoa
NXB ĐHSP 2014 x 1

1

Trắc nghiệm và đo lƣờng 

cơ bản trong giáo dục

Quentin Stodola, 

Kalmer Stordahl; 

Nghiêm Xuân 

Hùng biên dịch

Hà Nội 1995 x 1

Thống kê ứng dụng trong 

nghiên cứu khoa học giáo 

dục

Dƣơng Thiệu 

Tống 

NXB Khoa 

học xã hội
2005 x 1

Quản lý nhà trƣờng giáo 

dục nghề nghiệp trong quá 

trình hội nhập quốc tế

Trần Trung, 

Nguyễn Đức Trí, 

Đỗ Thế Hƣng 

NXB Giáo 

dục
2013 x 1

1

24 MSE636

QUẢN LÝ 

NHÀ 

TRƢỜNG 

VÀ CƠ SỞ 

GIÁO DỤC

21 EDM633

QUẢN LÝ 

PHÁT 

TRIỂN 

CHƢƠNG 

TRÌNH 

GIÁO DỤC

22 EDM634

QUẢN LÝ 

CHẤT 

LƢỢNG 

GIÁO DỤC

23 EMD632

ĐO LƢỜNG, 

ĐÁNH GIÁ 

TRONG 

GIÁO DỤC 

VÀ QUẢN 

LÝ GIÁO 

DỤC



Giáo trình Lý luận chung về 

quản lý và quản lý giáo dục
Nguyễn Thị Tính 

NXB Đại học 

Thái Nguyên.
2014 x 1

1

Quản lý dựa vào nhà trƣờng 

con đƣờng nâng cao chất 

lƣợng và công bằng giáo 

dục tổng hợp và giới thiệu 

mô hình - Phƣơng thức 

quản lý dựa vào nhà trƣờng 

ở một số nƣớc trên thế giới

Trần Thị Bích 

Liễu 

NXB Đại học 

Sƣ phạm
2005 x 1

Quản lý và lãnh đạo nhà 

trƣờng hiệu quả (tiếp cận 

năng lực) dành cho ngƣời 

học tập, nghiên cứu khoa 

học quản lý giáo dục và chỉ 

đạo giáo dục

Trần Kiểm 
NXB Đại học 

Sƣ phạm
2016 x 1

1

Quản lý và lãnh đạo nhà 

trƣờng

Bùi Minh Hiền, 

Nguyễn Vũ Bích 

Hiền

NXB Đại học 

Sƣ phạm
2019 x 1

Quản lý chiến lƣợc kế 

hoạch trong các trƣờng đại 

học và cao đẳng

Phạm, Thành Nghị 
NXB Đại học 

Quốc gia.
2000 x 1

Phối hợp giữa nhà trƣờng, 

gia đình và xã hội trong 

quản lý giáo dục

Nguyễn Thị Tính 2021 x 0

Lý luận chung về quản lý giáo dụcNguyễn Thị Tính
NXB Đại học 

Thái Nguyên
2014 x 1

1

24 MSE636

QUẢN LÝ 

NHÀ 

TRƢỜNG 

VÀ CƠ SỞ 

GIÁO DỤC

25 EDM637

PHỐI HỢP 

GIỮA NHÀ 

TRƢỜNG, 

GIA ĐÌNH 

VÀ XÃ HỘI 

TRONG 

QUẢN LÝ 

GIÁO DỤC



Phối hợp giữa nhà trƣờng, 

gia đình và xã hội trong 

giáo dục đạo đức, lối sống 

cho học sinh tiểu học Dự án 

ETEP

Nguyễn Thị Tính 2021 x 0

Phối hợp giữa nhà trƣờng, 

gia đình và xã hội trong 

giáo dục đạo đức, lối sống 

cho học sinh THCS Dự án 

ETEP

Nguyễn Thị Tính 2021 x 0

Phối hợp giữa nhà trƣờng, 

gia đình và xã hội trong 

giáo dục đạo đức, lối sống 

cho học sinh THPT Dự án 

ETEP

Nguyễn Thị Tính 2021 x 0

Tự 

biên 

soạn

Nguồn 

khác
TL in TL số TL in TL số

TỔNG 20 69

 Objective KET , 
Capel, Annette & 

Sharp, Wendy

Cambridge 

Unveristy 

Press

*

2013

, 

2014

x x

English Grammar in Use , Murphy, Raymond 
Nhà xuất bản 

Văn hóa 

Thông tin

* 2012 x 2 x

25 EDM637

PHỐI HỢP 

GIỮA NHÀ 

TRƢỜNG, 

GIA ĐÌNH 

VÀ XÃ HỘI 

TRONG 

QUẢN LÝ 

GIÁO DỤC

1.20. SINH THÁI HỌC

Stt Mã môn Tên môn học

Số lƣợng 

hiện có tại  

Trung tâm Số  

Tổng 

số 

môn 

học

Tổng 

số giáo 

trình

1 ENG651 TIẾNG ANH   

Tên giáo trình Tác giả Nhà xuất bản
TL 

HT

Tài 

liệu 

tham 

khảo

(*)

Năm 

XB

Năm 

dự 

kiến 

xb

(**)

Loại giáo trình

Số lƣợng hiện 

có tại  Thƣ 

viện trƣờng 



 Giáo trình Triết học  

(Dùng cho học viên cao học 

và nghiên cứu sinh không 

thuộc chuyên ngành triết 

học), 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo (2006),

Nxb Lý luận 

Chính trị
* 2006 x

Giáo trình Triết học  (Dùng 

cho khối chuyên ngành triết 

học trình độ đào tạo thạc sĩ, 

tiến sĩ các ngành KHTN, 

Công nghệ),

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo (2018), 

 Nxb Chính 

trị Quốc gia 

Sự thật

* 2018 2

 Giáo trình Triết học Mác – 

Lênin , 

Hội đồng Trung 

ƣơng chỉ đạo biên 

soạn giáo trình 

quốc gia các bộ 

môn khoa học 

Mác – Lênin, tƣ 

tƣởng Hồ Chí 

Minh (1999),

Nxb Chính trị 

quốc gia, Hà 

Nội.

* 1999 2

 Văn kiện Đại hội Đảng 

toàn quốc từ Đại hội hội 

XIII,  (2016)

Đảng Cộng sản 

Việt Nam

Nxb Chính trị 

quốc gia, Hà 

Nội

* 2016 x

http://dangcongsan.vn/ , 

http://chinhphu.vn/ , 

https://vtv.vn/ , 

http://quochoi.vn/ , 

http://www.tuyengiao.vn/ , 

http://triethoc.edu.vn/,…

* Web

 Cơ sở và phƣơng pháp 

Sinh học phân tử.
Chu Hoàng Mậu 

 Nxb ĐH Sƣ 

phạm
2005 x 103

2 PHI631   TRIẾT HỌC     

3 MOL 641

CƠ SỞ VÀ 

PHƢƠNG 

PHÁP SINH 

HỌC PHÂN 

TỬ



 Molecular Biology.  
David Clark 

(2005).
Elsevier Inc * 2005 x 1 x

 Molecular and cellular 

Biology, 

Stephen L. Wolfe 

(1993),

Wadsworth 

Publishing 

Company, 

Belmont 

California

* 1993 x x

 Sinh học phân tử . 
Hồ Huỳnh Thuỳ 

Dƣơng 
Nxb Giáo dục * 1997 x 49

 Sinh học phân tử . 
Võ Thị Thƣơng 

Lan 

Nxb Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội

* 2000 x 35

 Giáo trình Tin sinh học. 

Chu Hoàng Mậu, 

Hoàng Phú Hiệp, 

Nguyễn Hữu Quân 

Nxb Đại học 

Thái Nguyên
* 2019 x 50

 Gen và đặc tính chịu hạn 

của cây đậu tương . 

Chu Hoàng Mậu, 

Nguyễn Thị Thúy 

Hƣờng, Nguyễn 

Vũ Thanh Thanh, 

Chu Hoàng Hà  

Nxb Đại học 

Quốc gia, Hà 

Nội

* 2011 x 102

Cơ sở dữ liệu NCBI. 

https://www.ncbi.nlm.nih.go

v/  và các cơ sở dữ liệu khác

* Web

 Nguyên tắc phân loại sinh 

vật, (2007) 

Nguyễn Anh 

Diệp, Trần Ninh, 

Nguyễn Xuân 

Quýnh ,

Nhà xuất bản 

Khoa học và 

Kỹ thuật, Hà 

Nội 

* 2007 x x

3 MOL 641

CƠ SỞ VÀ 

PHƢƠNG 

PHÁP SINH 

HỌC PHÂN 

TỬ

4 COB631

PHÂN LOẠI 

HỌC SINH 

VẬT

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/


  Nguyên tắc phân loại và 

danh pháp động vật, (2007) 

Nguyễn Ngọc 

Châu

Nhà xuất bản 

Khoa học tự 

nhiên và công 

nghệ, Hà Nội

* 2007 x x

Đa dạng sinh học và bảo 

tồn thiên nhiên.  (2002)
Lê Trọng Cúc

NXB Đại học 

Quốc gia HN
* 2002 x 45 x

Giáo 

trình sinh thái học và đa 

dạng sinh học Dùng 

cho sinh viên khoa Sinh 

học, (2016)

Lê Ngọc Công, 

Đinh Thị Phƣợng
Thái Nguyên * 2016 x 1

  Đa dạng sinh học. (2002)

Phạm Bình 

Quyền, Nguyễn 

Nghĩa Thìn

NXB Đại học 

Quốc gia HN
* 2002 x 25

 Giáo trình tiến hóa Nguyễn Xuân Viết NXB Giáo 

dục Việt Nam

* 2017 x 30

 Molecular Evolution and 

Phylogenetics, 2000 

https://www.mimuw.edu.pl/

~lukaskoz/teaching/sad2/bo

oks/Molecular-Evolution-

and-Phylogenetics.pdf

Masatoshi Nei 

and Sudhir Kumar 

 Oxford 

University 

Press.

* 2000 Web

 Sinh học hiện đại, một số 

vấn đề về nguyên lý và ứng 

dụng.  (2020) 

Nguyễn Thị Ngọc 

Lan, Từ Quang 

Tân, Chu Hoàng 

Mậu

Nxb Đại học 

Quốc gia Hà 

nội

* 2020 x 20

6 MEA631

TIẾN HÓA 

PHÂN TỬ 

VÀ ỨNG 

DỤNG

4 COB631

PHÂN LOẠI 

HỌC SINH 

VẬT

5

ĐA DẠNG 

SINH HỌC 

VÀ BẢO 

TỒN



 Giáo trình Tin sinh học. 

(2019)

Chu Hoàng Mậu, 

Hoàng Phú Hiệp, 

Nguyễn Hữu Quân 

 Nxb Đại học 

Thái Nguyên
* 2019 x 50

 Evolutionary Analysis. 

Global Edition. ISBN 10: 1-

292-06127-8; ISBN 13: 978-

1-292-06127-6.  (2013), 

https://www.pearson.com.au

/products/H-J-Herron-

Freeman/Evolutionary-

Analysis-Global-Edition-

VitalSource-

eText/9781292082684?R=9

781292082684

Jon C. 

Herron, Scott 

Freeman

* 2013 Web

 (2012) The Neutral Theory 

of Molecular Evolution. . 

Online publication date: 

August 2012; Online ISBN: 

9780511623486 ; DOI: 

https://doi.org/10.1017/CBO

9780511623486

Kimura Motoo

Publisher: 

Cambridge 

University 

Press

* 2012 Web

6 MEA631

TIẾN HÓA 

PHÂN TỬ 

VÀ ỨNG 

DỤNG



(2018). MEGA X: 

Molecular Evolutionary 

Genetics Analysis across 

Computing Platforms. Mol 

Biol Evol 35(6):1547-

1549.https://doi.org/10.1093

/molbev/msy096; 

https://academic.oup.com/m

be/article/35/6/1547/499088

7

Kumar S., Stecher 

G., Li M., Knyaz 

C., and Tamura K. 

* 2018 Web

 Biến đổi khí hậu,   2014 Bùi Đức Luận, NXB dân trí, * 2014 x x

Biến đổi khí hậu
Đặng Duy Lợi, 

Đào Ngọc Hùng
* 2016 x x

 Giáo dục ứng phó với biến 

đổi khí hậu

Lê Văn Khoa, 

Trần Trung Dũng
Hà Nội, * 2012 x 9

 Sinh học Campbell, Nxb Giáo dục 

Việt Nam,

* 2021 x 1

 Môi trường và phát triển 

bền vững, 2009
Nguyễn Đình Hòe

Nxb Giáo 

dục, Hà Nội
* 2009 x x

 Chiến lược Quốc gia về 

BĐKH , Hà Nội, 2011 

[Dowload tại trang web: 

http://ashui.com/mag/chuye

nmuc/nangluong-

moitruong/6032-chien-luoc-

quoc-gia-ve-bien-doi-khi-

hau.html

Chính phủ nƣớc 

CHXHCN Việt 

Nam 

* 2011 Web

6 MEA631

TIẾN HÓA 

PHÂN TỬ 

VÀ ỨNG 

DỤNG

7 BCC621

SINH 

QUYỂN VÀ 

BIẾN ĐỔI 

KHÍ HẬU



 (2012), Kế hoạch hành 

động Quốc gia về BĐKH 

giai đoạn 2012-2020 , Hà 

Nội [Dowload tại trang 

web: 

http://www.mpi.gov.vn/Pag

es/tinbai.aspx?idTin=4514

&idcm=202 ]

Chính phủ nƣớc 

CHXHCN Việt 

Nam

* 2012 Web

Protein và tính chống chịu 

ở thực vật, 2010. , 346tr

Trần Thị Phƣơng 

Liên 

Nxb Khoa 

học tự nhiên 

và công nghệ

* 2010 x

Gen và đặc tính chịu hạn 

của cây đậu tƣơng. 2011

Chu Hoàng Mậu, 

Nguyễn Thị Thúy 

Hƣờng, Nguyễn 

Vũ Thanh Thanh, 

Chu hoàng Hà

Nxb Đại học 

quốc gia Hà 

Nội

* 2011 x 102

 Cơ sở và phƣơng pháp 

Sinh học phân tử. (2005). 
Chu Hoàng Mậu 

Nxb ĐH Sƣ 

phạm 
* 2005 x 103

Cơ sở di truyền tính chống 

chịu đối với thiệt hại do 

môi trƣờng của cây lúa. 

(2003).

Bùi Chí Bửu, 

Nguyễn Thị Lang  

Nxb Nông 

Nghiệp  
* 2003 Web x

National Center for 

Biotechnology Information: 

https://www.ncbi.nlm.nih.go

v

* Web

  Giáo trình Công nghệ tế 

bào, (2021) 

Hoàng Phú Hiệp, 

Từ Quang Trung
NXB Hà Nội * 2021 x 20 x

7 BCC621

SINH 

QUYỂN VÀ 

BIẾN ĐỔI 

KHÍ HẬU

CƠ SỞ SINH 

HỌC PHÂN 

TỬ CỦA 

TÍNH 

CHỐNG 

CHỊU Ở 

THỰC VẬT

MTP 6318

9 BIA621

CÔNG 

NGHỆ SINH 

HỌC VÀ 

ỨNG DỤNG
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 Nhập môn công nghệ sinh 

học, (2006),
Phạm Thành Hổ 

NXB Giáo 

dục
* 2006 x

Giáo trình Công nghệ tế 

bào thực vật và ứng dụng,  

(2016), 

Nguyễn Thị Tâm, 

Vũ Thị Thu Thuỷ
NXB Đại học 

Thái Nguyên

* 2016 x 50

Giáo trình Ứng dụng công 

nghệ sinh học trong chăn 

nuôi, (2020),  

Từ Quang Trung, 

Từ Quang Tân, 

Hoàng Phú Hiệp 

NXB Đại học 

Thái Nguyên
* 2020 x 22

Sinh học hiện đại, một số 

vấn đề về nguyên lý và ứng 

dụng.  (2020), 

Nguyễn Thị Ngọc 

Lan, Từ Quang 

Tân, Chu Hoàng 

Mậu 

Nxb Đại học 

Quốc gia Hà 

nội 

* 2020 x 20

Cơ sở dữ liệu NCBI. 

https://www.ncbi.nlm.nih.go

v/ và các cơ sở dữ liệu khác

* Web

Sinh học hiện đại, một số 

vấn đề về nguyên lý và ứng 

dụng.  (2020), 

Nguyễn Thị Ngọc 

Lan, Từ Quang 

Tân, Chu Hoàng 

Mậu 

Nxb Đại học 

Quốc gia Hà 

nội 

* 2020 x 20

Giáo trình Tin sinh học. 

(2019),
Chu Hoàng Mậu, 

Hoàng Phú Hiệp, 

Nguyễn Hữu Quân 

 Nxb Đại học 

Thái Nguyên 
* 2019 x 50

Cơ sở dữ liệu NCBI. 

https://www.ncbi.nlm.nih.go

v/ và các cơ sở dữ liệu khác

* Web

Giáo trình hợp chất thiên 

nhiên ,  (2019),

Phạm Văn Khang 

(chủ biên), 

 Nxb Đại học 

Thái Nguyên
* 2019 x 50

9 BIA621

CÔNG 

NGHỆ SINH 

HỌC VÀ 

ỨNG DỤNG

10 BPA 621

SINH HỌC 

HIỆN ĐẠI, 

NGUYÊN 

LÝ VÀ ỨNG 

DỤNG

11 SEM631

CÁC CHẤT 

CHUYỂN 

HÓA THỨ 

CẤP

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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 Secondary Metabolites: 

Sources and Applications . 

R. Vijayakumar 

and S. S. S. Raja,

BoD–Books 

on Demand, 

2018

* x   x

Giáo trình các hợp chất 

thiên nhiên có hoạt tính 

sinh học , (2011), 

Phan Quốc Kinh 

Nxb Giáo 

Dục Việt 

Nam. 

* 2011 x x

M. Cuendet and J. M. 

Pezzuto, “Antitumor 

Alkaloids in Clinical Use or 

in Clinical Trials,” Modern 

Alkaloids . pp. 25–52, Oct. 

24, 2007, doi: 

https://doi.org/10.1002/9783

527621071.ch2

* Web

S. Quideau, “Flavonoids. 

Chemistry, Biochemistry 

and Applications. Edited by 

Øyvind M. Andersen and 

Kenneth R. Markham.,” 

Angew. Chemie Int. Ed. , 

vol. 45, no. 41, pp. 

6786–6787, Oct. 2006, doi: 

https://doi.org/10.1002/anie.

200685399.

* Web

 Địa lý sinh vật, (2001),  

Lê Vũ Khôi, 

Nguyễn Nghĩa 

Thìn

NXB Đại học 

Quốc gia HN
2001 1

 Khí hậu Việt Nam, (1978)
Phạm Ngọc Toàn, 

Phan Tất Đắc

Nxb KH&KT 

HN
* 2008 x

12 BIO621
ĐỊA LÝ 

SINH VẬT

11 SEM631

CÁC CHẤT 

CHUYỂN 

HÓA THỨ 

CẤP



 Giáo trình sinh thái học 

động vật có xƣơng sống ở 

cạn, (2011), 

Lê Vũ Khôi, 

Hoàng Trung 

Thành 

Nxb Đại học 

quốc gia Hà 

Nội

* 2011 x

 Động vật học có xƣơng 

sống, (2009), 
Lê Vũ Khôi 

Nxb Giáo 

dục, Hà Nội
* 2009 x

 Địa lý sinh vật, (2001),

Lê Vũ Khôi, 

Nguyễn Nghĩa 

Thìn 

Nxb Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội

* 2001 1

14 AQE621

SINH THÁI 

HỌC THỦY 

VỰC

 Sinh thái học các hệ sinh 

thái nước ,  (2009)
Vũ Trung Tạng

Nxb Giáo dục 

Việt Nam.
* 2009 5 x

15 POE621

Ô NHIỄM 

HỆ SINH 

THÁI

  Sinh thái môi trường ứng 

dụng ,

Lê Huy Bá, Lâm 

Minh Triết

Nhà xuất bản 

Đại học Quốc 

gia Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

* 2005 x

  Các phƣơng pháp nghiên 

cứu quần xã thực vật, 

(2008) .

Hoàng Chung

Nhà xuất bản 

Giáo dục Hà 

Nội 

* 2008 20

 Các phƣơng pháp nghiên 

cứu thực vật

Nguyễn Nghĩa 

Thìn

Nhà xuất bản 

Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

* 2008 2

17 ECO632

SINH THÁI 

HỌC PHỤC 

HỒI VÀ 

PHÁT 

TRIỂN BỀN 

VỮNG

 Linking Restoration and 

Ecological Succession , 

(2007), 

Lawrence R. 

Walker, Joe 

Walker, Richard 

J. Hobbs

Springer. * 2007   x

13 TEE621
SINH THÁI 

HỌC CẠN

16 MPC631

PHƢƠNG 

PHÁP 

NGHIÊN 

CỨU QUẦN 

XÃ SINH 

VẬT



 Hệ thống thông tin địa lý Đặng Văn Đức

Nxb Khoa 

học và Kĩ 

thuật, Hà Nội

* 2007 x

 Cơ sở dữ liệu và hệ thống 

thông tin địa lý GIS , (2006) 
Phạm Hữu Đức 

Nxb Xây 

dựng, Hà Nội
* 2006 5 x

  Giáo trình Bản đồ học 

nâng cao , (2014)
Đỗ Vũ Sơn

Nxb Đại học 

Thái Nguyên
* 2014 2

 Giáo trình Sinh thái học 

Người , (2011). 

Nguyễn Hữu 

Nhân, Hoàng Quý 

Tỉnh

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam

* 2011 2

  Môi trường và con người 

– Sinh thái học nhân văn , 

(2011)

Vũ Quang Mạnh, 

Hoàng Duy Chúc

Nhà xuất bản 

Đại học Sƣ 

phạm

* 2011 1

20 ECO635

CHỈ THỊ 

SINH HỌC 

MÔI 

TRƢỜNG

  Chỉ thị sinh học môi 

trường , (2007) 

Lê Văn Khoa, 

Nguyễn Xuân 

Quýnh, Nguyễn 

Quốc Việt

 Nxb Giáo 

dục, Hà Nội.
*

2007

; 

2010

1

1.21. SINH HỌC THỰC NGHIỆM 

Tự 

biên 

soạn

Nguồn 

khác
TL in TL số TL in TL số

TỔNG 20 99

18 ECO633

ỨNG DỤNG 

VIỄN 

THÁM VÀ 

THÔNG TIN 

ĐỊA LÝ

19 ECO634
SINH THÁI 

NHÂN VĂN

Năm 

XB

Năm 

dự 

kiến 

xb

(**)

Loại giáo trình

Số lƣợng hiện 

có tại  Thƣ 

viện trƣờng 

Số lƣợng 

hiện có tại  

Trung tâm Số  

Tổng 

số 

môn 

học

Tổng 

số giáo 

trình

Stt Mã môn Tên môn học Tên giáo trình Tác giả Nhà xuất bản
TL 

HT

Tài 

liệu 

tham 

khảo

(*)



 Objective KET
Capel, Annette & 

Sharp, Wendy

Cambridge 

Unveristy 

Press

*

2013

; 

2014

x x

 English Grammar in Use , Murphy, Raymond 
Nhà xuất bản 

Văn hóa 

Thông tin

* 2012 x 2 x

  Giáo trình Triết học  

(2006), (Dùng cho học viên 

cao học và nghiên cứu sinh 

không thuộc chuyên ngành 

triết học), Nxb Lý luận 

Chính trị

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo (2006),

Nxb Lý luận 

Chính trị
* 2006 x

 Giáo trình Triết học
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo (2018), 

 Nxb Chính 

trị Quốc gia 

Sự thật

* 2018 x

Hội đồng Trung ƣơng chỉ 

đạo biên soạn giáo trình 

quốc gia các bộ môn khoa 

học Mác – Lênin, tƣ tƣởng 

Hồ Chí Minh (1999), Giáo 

trình Triết học Mác – 

Lênin , Nxb Chính trị quốc 

gia, Hà Nội.

Hội đồng Trung 

ƣơng chỉ đạo biên 

soạn giáo trình 

quốc gia các bộ 

môn khoa học 

Mác – Lênin, tƣ 

tƣởng Hồ Chí 

Minh (1999),

Nxb Chính trị 

quốc gia, Hà 

Nội.

* 1999 2

 Văn kiện Đại hội Đảng 

toàn quốc từ Đại hội hội 

XIII, 

Đảng Cộng sản 

Việt Nam ,

Nxb Chính trị 

quốc gia, Hà 

Nội

* 2021 x

1 ENG651 TIẾNG ANH   

2 PHI631   TRIẾT HỌC     
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Chu Hoàng Mậu 

 Nxb ĐH Sƣ 

phạm
2005 x 103

 Molecular Biology.  
David Clark 

(2005).
Elsevier Inc * 2005 x 1 x

 Sinh học phân tử . 
Hồ Huỳnh Thuỳ 

Dƣơng 
Nxb Giáo dục * 1997 x 49

 Sinh học phân tử . 
Võ Thị Thƣơng 

Lan 

Nxb Đại học 
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Chu Hoàng Mậu, 
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2020 , Hà Nội [Dowload tại 

trang web: 

http://www.mpi.gov.vn/Pag

es/tinbai.aspx?idTin=4514

&idcm=202 ]

Chính phủ nƣớc 

CHXHCN Việt 

Nam

* 2012 Web

Protein và tính chống chịu 

ở thực vật, 2010. , 346tr

Trần Thị Phƣơng 

Liên 

Nxb Khoa 

học tự nhiên 
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Chu Hoàng Mậu 

Nxb ĐH Sƣ 

phạm 
* 2005 x 103

Cơ sở di truyền tính chống 

chịu đối với thiệt hại do 

môi trƣờng của cây lúa. 

(2003).

Bùi Chí Bửu, 

Nguyễn Thị Lang  

Nxb Nông 

Nghiệp  
* 2003 web x

National Center for 

Biotechnology Information: 

https://www.ncbi.nlm.nih.go

v

* Web

  Giáo trình Công nghệ tế 

bào, (2021) 
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trên các tạp chí chuyên 
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Nội

* 2011 x 102

13 PCT 621

CÔNG 

NGHỆ TẾ 

BÀO THỰC 

VẬT

14 ACB 621

CÔNG 

NGHỆ SINH 

HỌC TẾ 

BÀO VÀ 

PHÔI ĐỘNG 

VẬT

15 GMP 621

NGUYÊN 

LÝ BIẾN 

ĐỔI GEN 

VÀ ỨNG 

DỤNG



 Giáo trình Tin sinh học. 

(2019)
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Nội,

* 2011 x

17 EXP 632

VI SINH 

HỌC PHÂN 

TỬ

18 EXP633

MIỄN DỊCH 

HỌC PHÂN 

TỬ TẾ BÀO

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/


Sinh viên tìm đọc tài liệu

trên các tạp chí chuyên

ngành (Tạp chí Sinh học và

Tạp chí Công nghệ sinh

học, Tạp chí KH và CN Đại

học Thái Nguyên)

http://kdiscovery.dhsptn.edu

.vn/primo-

explore/search?vid=tnue

Web

Chƣơng trình giáo dục phổ 

thông môn Khoa học tự 

nhiên 

https://data.moet.gov.vn/ind

ex.php/s/hfw2YvlABVuYdh

Y#pdfviewer

Bộ GD&ĐT 2018 Web

Chƣơng trình giáo dục phổ 

thông môn Sinh học 

https://data.moet.gov.vn/ind

ex.php/s/hfw2YvlABVuYdh

Y#pdfviewer

Bộ GD&ĐT 2018 Web

https://moh.gov.vn/ Web

Sinh lý học động vật và

người , tập 1, tập 2, (2012).

[Trung tâm học liệu ĐH

Thái Nguyên].

Mai Văn Hƣng,

Nguyễn Quang

Mai, Trần Thị

Loan 

Nxb Khoa

học và Kỹ

thuật, Hà Nội

*

2012

; 

2017

x 2

Sinh học hiện đại, một số

vấn đề về nguyên lý và ứng

dụng.   (2020), 

Nguyễn Thị Ngọc

Lan, Từ Quang

Tân, Chu Hoàng

Mậu

Nxb Đại học

Quốc gia Hà

nội 

* 2020 x 20

18 EXP633

MIỄN DỊCH 

HỌC PHÂN 

TỬ TẾ BÀO

19 EXP 634

SINH LÝ 

HỌC PHÂN 

TỬ NGƢỜI



 Giáo trình sinh lý bênh 

học người, (2005)[Trung 

tâm học liệu ĐH Thái 

Nguyên].

Phan Thanh Sơn, 

Trần Thị Minh 

Diễm, Nguyễn 

Văn Hiền, Lê Bá 

Hứa, Phan Thị 

Minh Phƣơng

Nxb Đại học 

Huế.
* 2005 x

Cơ sở dữ liệu NCBI. 

https://www.ncbi.nlm.nih.g

ov/  và các cơ sở dữ liệu 

khác

Web

Protein và tính chống chịu 

ở thực vật, (2010), , 346tr

Trần Thị Phƣơng 

Liên 

Nxb Khoa 

học tự nhiên 

và công nghệ

* 2010 x x

Giáo trình Sinh lý học thực 

vật

Nguyễn Thị Ngọc 

Lan; Nguyễn Thị 

Thu Hà

* 2016 50 x

https://www.frontiersin.org

/journals/plant-science#
Web

https://www.sciencedirect.

com/#life-sciences
Web

https://www.ncbi.nlm.nih.go

v/pmc/
Web

1.22.  LL&PPDH BM Sinh học

SINH LÝ 

CHỐNG 

CHỊU ĐIỀU 

KIỆN BẤT 

LỢI CỦA 

THỰC VẬT

EXP635

20

19 EXP 634

SINH LÝ 

HỌC PHÂN 

TỬ NGƢỜI

Tổng 

số giáo 

trình

NXB

TL-

Học 

Tập

Tài 

liệu 

tham 

khảo

(*)

Năm 

XB

Năm 

dự 

kiến 

xb

(**)

Loại giáo trình

Số lƣợng hiện 

có tại  Thƣ 

viện trƣờng 

Số lƣợng 

hiện có tại  

Trung tâm Số  

Tổng 

số 

môn 

học

Stt Mã môn Tên môn học Tên giáo trình Tác giả
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Tự 

biên 

soạn

Nguồn 

khác
TL in TL số TL in TL số

TỔNG 20 111

Objective KET
Capel, Annette & 

Sharp, Wendy

 Cambridge 

Unveristy 

Press

*

2013

; 

2014

x x

 English Grammar in Use Murphy, Raymond
, Nhà xuất 

bản Văn hóa 

Thông tin

* 2012 x 2 x

Giáo trình Triết học  (Dùng 

trong ngành khoa học xã 

hội và nhân văn không 

chuyên nhành Triết học)

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

Lý luận 

Chính trị
* 2019 2

 Giáo trình Triết học Mác – 

Lênin

Hội đồng Trung 

ƣơng chỉ đạo biên 

soạn giáo trình 

quốc gia các bộ 

môn khoa học 

Mác – Lênin, tƣ 

tƣởng Hồ Chí 

Minh

Chính trị 

quốc gia, Hà 

Nội.

* 1999 2

Văn kiện Đại hội Đảng 

toàn quốc từ Đại hội hội 

XIII. Tập 1

Đảng Cộng sản 

Việt Nam

Chính trị 

quốc gia, Hà 

Nội

* 2021 x

Văn kiện Đại hội Đảng 

toàn quốc từ Đại hội hội 

XIII. Tập 2

Đảng Cộng sản 

Việt Nam

Chính trị 

quốc gia, Hà 

Nội

* 2021 x

Tổng 

số giáo 

trình

1 ENG651 TIẾNG ANH   

2 PHI631   TRIẾT HỌC     

NXB

TL-

Học 

Tập

Tài 

liệu 

tham 

khảo

(*)

Năm 

XB

Năm 

dự 

kiến 

xb

(**)

Tổng 

số 

môn 

học

Stt Mã môn Tên môn học Tên giáo trình Tác giả



http://dangcongsan.vn/ ,

http://chinhphu.vn/ ,

https://vtv.vn/ ,

http://quochoi.vn/ ,

http://www.tuyengiao.vn/ ,

http://triethoc.edu.vn/,…

* Web

Cơ sở và phƣơng pháp Sinh 

học phân tử
Chu Hoàng Mậu ĐH Sƣ phạm * 2005 x 103

Molecular Biology.  David Clark Elsevier Inc * 2005 x x

Molecular and cellular 

Biology, 
Stephen L. Wolfe

Wadsworth 

Publishing 

Company, 

Belmont 

California

* 1981 x x

Sinh học phân tử 
Hồ Huỳnh Thuỳ 

Dƣơng
Nxb Giáo dục * 1997 x 49

Sinh học phân tử . 
Võ Thị Thƣơng 

Lan

Nxb Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội

* 2000 x 35

Giáo trình Tin sinh học

Chu Hoàng Mậu, 

Hoàng Phú Hiệp, 

Nguyễn Hữu Quân 

Đại học Thái 

Nguyên
* 2019 x 50

Gen và đặc tính chịu hạn 

của cây đậu tương .

Chu Hoàng Mậu, 

Nguyễn Thị Thúy 

Hƣờng, Nguyễn 

Vũ Thanh Thanh, 

Chu Hoàng Hà

Đại học Quốc 

gia, Hà Nội
* 2011 x 102

2 PHI631   TRIẾT HỌC     

3 MOL 641

CƠ SỞ VÀ 

PHƢƠNG 

PHÁP SINH 

HỌC PHÂN 

TỬ



Cơ sở dữ liệu NCBI. 

https://www.ncbi.nlm.nih.go

v/  và các cơ sở dữ liệu khác

* Web

Nguyên tắc phân loại sinh 

vật, 

Nguyễn Anh 

Diệp, Trần Ninh, 

Nguyễn Xuân 

Quýnh 

Nhà xuất bản 

Khoa học và 

Kỹ thuật, Hà 

Nội 

* 2007 x 1

Nguyên tắc phân loại và 

danh pháp động vật,

Nguyễn Ngọc 

Châu

Khoa học tự 

nhiên và công 

nghệ, Hà Nội

* 2007 x 1

Đa dạng sinh học và bảo 

tồn thiên nhiên
Lê Trọng Cúc 

Đại học Quốc 

gia HN
* 2002 x 45 x

Giáo 

trình sinh thái học và đa 

dạng sinh học Dùng 

cho sinh viên khoa Sinh học, 

Lê Ngọc Công, 

Đinh Thị Phƣợng
Thái Nguyên * 2016 x 1

 Đa dạng sinh học.

Phạm Bình 

Quyền, Nguyễn 

Nghĩa Thìn

Đại học Quốc 

gia HN
* 2002 x 25

Sinh học hiện đại, một số 

vấn đề về nguyên lý và ứng 

dụng

Nguyễn Thị Ngọc 

Lan, Từ Quang 

Tân, Chu Hoàng 

Mậu

Đại học Quốc 

gia Hà nội 
* 2020 x 20

Giáo trình Tin sinh học. Chu Hoàng Mậu, 

Hoàng Phú Hiệp, 

Nguyễn Hữu Quân

 Đại học Thái 

Nguyên 

* 2019 x 50

3 MOL 641

CƠ SỞ VÀ 

PHƢƠNG 

PHÁP SINH 

HỌC PHÂN 

TỬ

4 COB631

PHÂN LOẠI 

HỌC SINH 

VẬT

5

ĐA DẠNG 

SINH HỌC 

VÀ BẢO 

TỒN

6 BPA 621

SINH HỌC 

HIỆN ĐẠI, 

NGUYÊN 

LÝ VÀ ỨNG 

DỤNG

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/


Cơ sở dữ liệu NCBI. 

https://www.ncbi.nlm.nih.go

v/ và các cơ sở dữ liệu khác

* Web

Biến đổi khí hậu, Bùi Đức Luận  Dân trí * 2014 x 1

Biến đổi khí hậu
Đặng Duy Lợi, 

Đào Ngọc Hùng
ĐH Sƣ phạm * 2016 x 62

Giáo dục ứng phó với biến 

đổi khí hậu ,

Lê Văn Khoa, 

Trần Trung Dũng
Giáo dục * 2012 9

Sinh học Campbell
Giáo dục Việt 

Nam
* 2021 1

 Môi trường và phát triển 

bền vững
Nguyễn Đình Hòe,

Giáo dục, Hà 

Nội
* 2009 x

x 

(2007

)

Chiến lược Quốc gia về 

BĐKH , [Dowload tại trang 

web: 

http://ashui.com/mag/chuye

nmuc/nangluong-

moitruong/6032-chien-luoc-

quoc-gia-ve-bien-doi-khi-

hau.html

Chính phủ nƣớc 

CHXHCN Việt 

Nam

 Hà Nội * 2011 Web

Kế hoạch hành động Quốc 

gia về BĐKH giai đoạn 

2012-2020 ,  [Dowload tại 

trang web: 

http://www.mpi.gov.vn/Pag

es/tinbai.aspx?idTin=4514

&idcm=202 ]

Chính phủ nƣớc 

CHXHCN Việt 

Nam

Hà Nội * 2012 Web

 Giáo trình tiến hóa, Nguyễn Xuân Viết
Giáo dục Việt 

Nam
* 2017 x 30

7 MOE621

SINH 

QUYỂN VÀ 

BIẾN ĐỔI 

KHÍ HẬU

8 MEA631
TIẾN HÓA 

PHÂN TỬ 

6 BPA 621

SINH HỌC 

HIỆN ĐẠI, 

NGUYÊN 

LÝ VÀ ỨNG 

DỤNG

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/


 Sinh học hiện đại, một số 

vấn đề về nguyên lý và ứng 

dụng

Nguyễn Thị Ngọc 

Lan, Từ Quang 

Tân, Chu Hoàng 

Mậu

Đại học Quốc 

gia Hà nội
* 2020 x 20

Giáo trình Tin sinh học.

Chu Hoàng Mậu, 

Hoàng Phú Hiệp, 

Nguyễn Hữu Quân

Đại học Thái 

Nguyên
* 2019 x 50

Jon C. Herron, Scott 

Freeman (2013), 

Evolutionary Analysis. 

Global Edition. ISBN 10: 1-

292-06127-8; ISBN 13: 978-

1-292-06127-6. 

https://www.pearson.com.au

/products/H-J-Herron-

Freeman/Evolutionary-

Analysis-Global-Edition-

VitalSource-

eText/9781292082684?R=9

781292082684

* 2013 Web

Kimura Motoo (2012) The 

Neutral Theory of 

Molecular Evolution. 

Publisher: Cambridge 

University Press. Online 

publication date: August 

2012; Online ISBN: 

9780511623486 ; DOI: 

https://doi.org/10.1017/CBO

9780511623486

2012 Web

8 MEA631
TIẾN HÓA 

PHÂN TỬ 



Hoàng Phú Hiệp, Từ Quang 

Trung (2021) Giáo trình 

Công nghệ tế bào, NXB Hà 

Nội

* 2021 x 20 x

Phạm Thành Hổ (2006), 

Nhập môn công nghệ sinh 

học, NXB Giáo dục

* 2006 1

Nguyễn Thị Tâm, Vũ Thị 

Thu Thuỷ (2016), Giáo 

trình Công nghệ tế bào thực 

vật và ứng dụng, NXB Đại 

học Thái Nguyên

* 2016 x 50

Giáo trình Ứng dụng công 

nghệ sinh học trong chăn 

nuôi, 

Từ Quang Trung, 

Từ Quang Tân, 

Hoàng Phú Hiệp 

Đại học Thái 

Nguyên

* 2020 x 22

Sinh học hiện đại, một số 

vấn đề về nguyên lý và ứng 

dụng. 

Nguyễn Thị Ngọc 

Lan, Từ Quang 

Tân, Chu Hoàng 

Mậu 

Đại học Quốc 

gia Hà nội 

* 2020 x 20

Cơ sở dữ liệu NCBI. 

https://www.ncbi.nlm.nih.go

v/ và các cơ sở dữ liệu khác

* Web

9 BIA621

CÔNG 

NGHỆ SINH 

HỌC VÀ 

ỨNG DỤNG

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/


Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(2018), “Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông tổng thể 

(Ban hành kèm theo Thông 

tƣ số 32/2018/TT-BGDĐT, 

ngày 26 tháng 12 năm 2018 

của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo), 

https://data.moet.gov.vn/ind

ex.php/s/LETzPhj5sGGnDii

#pdfviewer

Web

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(2018), “Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông môn Sinh 

học (Ban hành kèm theo 

Thông tƣ số 32/2018/TT-

BGDĐT, ngày 26 tháng 12 

năm 2018 của Bộ trƣởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo)”, 

https://data.moet.gov.vn/ind

ex.php/s/hfw2YvlABVuYdh

Y#pdfviewer

2018 Web

  Đổi mới phương pháp dạy 

học, chương trình và sách 

giáo khoa ,

Trần Bá Hoành

 Nxb Đại học 

Sƣ phạm, Hà 

Nội

2010 4 x

Giáo trình phát triển 

chương trình, sách giáo 

khoa Sinh học phổ thông ,

Nguyễn Phúc 

Chỉnh, Nguyễn 

Nhƣ Ất

Giáo dục Việt 

Nam
2014 50 x

10 BCT631

CHƢƠNG 

TRÌNH VÀ 

SÁCH GIÁO 

KHOA SINH 

HỌC
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Chƣơng trình giáo dục phổ 

thông các môn Tự nhiên và 

xã hội”, “Khoa học” và 

“Khoa học Tự nhiên” Ban 

hành kèm theo Thông tƣ số 

32/2018/TT-BGDĐT, ngày 

26 tháng 12 năm 2018 của 

Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo)”, 

https://moet.gov.vn/tintuc/P

ages/tin-hoat-dong-cua-

bo.aspx?ItemID=5755

* Web

Bộ Giáo dục và Đào tạo

(2018), “Chƣơng trình giáo

dục phổ thông tổng thể

(Ban hành kèm theo Thông

tƣ số 32/2018/TT-BGDĐT,

ngày 26 tháng 12 năm 2018

của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục

và Đào tạo),

https://moet.gov.vn/tintuc/P

ages/tin-hoat-dong-cua-

bo.aspx?ItemID=5755

Web

10 BCT631

CHƢƠNG 

TRÌNH VÀ 

SÁCH GIÁO 

KHOA SINH 

HỌC

11  

DẠY HỌC 

SINH HỌC 

THEO ĐỊNH 

HƢỚNG 

PHÁT 

TRIỂN 

NĂNG LỰC
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Bộ Giáo dục và Đào tạo

(2018), “Chƣơng trình giáo

dục phổ thông môn Sinh

học (Ban hành kèm theo

Thông tƣ số 32/2018/TT-

BGDĐT, ngày 26 tháng 12

năm 2018 của Bộ trƣởng

Bộ Giáo dục và Đào tạo)”,

https://moet.gov.vn/tintuc/P

ages/tin-hoat-dong-cua-

bo.aspx?ItemID=5755

Web

GT Vận dụng các tiếp cận

dạy học để phát triển năng

lực học sinh trong dạy học

Sinh học , 

Nguyễn Văn

Hồng (Chủ biên),

Nguyễn Thị Hà,

Nguyễn Thị

Hằng, Phạm Thị

Hồng Tú 

Đại học Thái

Nguyên.
*

   

2019 50

x 

(2018

)

GT Phương pháp dạy học 

Sinh học ở trường phổ 

thông ,

Nguyễn Thị 

Hằng, Phạm Thị 

Hồng Tú

Đại học Thái 

Nguyên
* 2021 20 x

Dạy học tích hợp phát triển 

năng lực học sinh, Quyển 

1: Khoa học tự nhiên ,

Đỗ Hƣơng Trà 

(chủ biên) 

Đại học Sƣ 

phạm, Hà Nội
* 2015 40

Dạy và học tích cực một số 

phương pháp và kỹ thuật 

dạy học

Nguyễn Lăng 

Bình (chủ biên), 

Đỗ Hƣơng Trà

Đại học Sƣ 

phạm
* 2010 30

Bồi dưỡng năng lực môn 

Sinh học THPT theo chủ đề

Bùi Văn Sâm, 

Mai Sỹ Tuấn, 

Trần Khánh Ngọc 

Đại học Sƣ 

phạm, Hà Nội
* 2017 2

11  

DẠY HỌC 

SINH HỌC 

THEO ĐỊNH 

HƢỚNG 

PHÁT 

TRIỂN 

NĂNG LỰC



Vận dụng các tiếp cận dạy

học để phát triển năng lực

học sinh trong dạy học

Sinh học

Nguyễn Văn

Hồng (Chủ biên),

Nguyễn Thị Hà,

Nguyễn Thị

Hằng, Phạm Thị

Hồng Tú 

Đại học Thái

Nguyên.
* 2019 50

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(2018), “Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông môn Sinh 

học (Ban hành kèm theo 

Thông tƣ số 32/2018/TT-

BGDĐT, ngày 26 tháng 12 

năm 2018 của Bộ trƣởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo)”, 

https://data.moet.gov.vn/ind

ex.php/s/hfw2YvlABVuYdh

Y#pdfviewer

* 2018 Web

Dạy và học tích cực một số 

phương pháp và kỹ thuật 

dạy học ,

Nguyễn Lăng 

Bình (chủ biên) ; 

Đỗ Hƣơng Trà

Đại học Sƣ 

phạm, Hà Nội
*

2010

; 

2017

  30;         

     02

Lí luận dạy học hiện đại:

cơ sở đổi mới mục tiêu, nội

dung và phương pháp dạy

học

Bernd Meier,

Nguyễn Văn

Cƣờng

Đại học Sƣ

phạm Hà Nội.
* 2014 10 x

Giáo trình phát triển 

chương trình, sách giáo 

khoa Sinh học phổ thông , 

Nguyễn Phúc 

Chỉnh, Nguyễn 

Nhƣ Ất 

Giáo dục Việt 

Nam
* 2014 50

 Đổi mới phương pháp dạy 

học, chương trình và sách 

giáo khoa ,

Trần Bá Hoành
Đại học Sƣ 

phạm, Hà Nội.
* 2010 4 x

12 ATB621

CÁC TIẾP 

CẬN 

TRONG 

DẠY HỌC 

SINH HỌC
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GT Phương pháp dạy học 

Sinh học ở trường phổ 

thông ,

Nguyễn Thị 

Hằng, Phạm Thị 

Hồng Tú 

Đại học Thái 

Nguyên
* 2021 20 x

Phƣơng pháp nghiên cứu 

khoa học giáo dục
Nguyễn Văn Hồng 

Khoa học và 

KT.
* 2012 2

Dạy học tích hợp phát triển 

năng lực học sinh, Quyển 

1: Khoa học tự nhiên ,

Đỗ Hƣơng Trà 

(chủ biên) 

Đại học Sƣ 

phạm, Hà Nội.
* 2015 40

Giáo trình kiểm tra đánh 

giá trong giáo dục , 

Nguyễn Công 

Khanh, Đào Thị 

Oanh

Đại học Sƣ 

phạm Hà Nội
2016 50

Bộ Giáo dục và Đào tạo

(2018), “Chƣơng trình giáo

dục phổ thông tổng thể

(Ban hành kèm theo Thông

tƣ số 32/2018/TT-BGDĐT,

ngày 26 tháng 12 năm 2018

của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục

và Đào tạo),

https://data.moet.gov.vn/ind

ex.php/s/LETzPhj5sGGnDii

#pdfviewer

* 2018 Web

13 ACT621

ĐÁNH GIÁ 

NĂNG LỰC 

TRONG  

DẠY HỌC 

SINH HỌC

12 ATB621

CÁC TIẾP 

CẬN 

TRONG 

DẠY HỌC 

SINH HỌC



Bộ Giáo dục và Đào tạo

(2018), “Chƣơng trình giáo

dục phổ thông môn Sinh

học (Ban hành kèm theo

Thông tƣ số 32/2018/TT-

BGDĐT, ngày 26 tháng 12

năm 2018 của Bộ trƣởng

Bộ Giáo dục và Đào tạo)”,

https://data.moet.gov.vn/ind

ex.php/s/hfw2YvlABVuYdh

Y#pdfviewer

* Web

Nguyễn Thị Hằng, Phạm 

Thị Hồng Tú (2021), Giáo 

trình Phương pháp dạy học 

Sinh học ở trường phổ 

thông , Nxb Đại học Thái 

Nguyên

* 2021 20

Nguyễn Phúc Chỉnh, 

Nguyễn Nhƣ Ất (2014), 

Giáo trình phát triển 

chương trình, sách giáo 

khoa Sinh học phổ thông , 

Nxb Giáo dục Việt Nam.

2014 x 50 x

13 ACT621

ĐÁNH GIÁ 

NĂNG LỰC 

TRONG  

DẠY HỌC 

SINH HỌC

14 DBC621

PHÁT 

TRIỂN 

CHƢƠNG 

TRÌNH 

MÔN SINH 

HỌC



Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(2018), “Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông tổng thể 

(Ban hành kèm theo Thông 

tƣ số 32/2018/TT-BGDĐT, 

ngày 26 tháng 12 năm 2018 

của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo), 

https://data.moet.gov.vn/ind

ex.php/s/LETzPhj5sGGnDii

#pdfviewer

* 2018 Web

Bộ Giáo dục và Đào tạo

(2018), “Chƣơng trình giáo

dục phổ thông môn Sinh

học (Ban hành kèm theo

Thông tƣ số 32/2018/TT-

BGDĐT, ngày 26 tháng 12

năm 2018 của Bộ trƣởng

Bộ Giáo dục và Đào tạo)”,

https://data.moet.gov.vn/ind

ex.php/s/hfw2YvlABVuYdh

Y#pdfviewer

* Web

Trần Bá Hoành (2010), Đổi 

mới phương pháp dạy học,

chương trình và sách giáo

khoa , Nxb Đại học Sƣ

phạm, Hà Nội.

* 2010 4 x

14 DBC621

PHÁT 

TRIỂN 

CHƢƠNG 

TRÌNH 

MÔN SINH 

HỌC



Nguyễn Phúc Chỉnh, Phạm

Đức Hậu (2007), Ứng dụng

tin học trong nghiên cứu

khoa học giáo dục và dạy

học sinh học , Nxb Giáo

dục, Hà Nội.

2007 102

Ứng dụng công nghệ thông 

trong tổ chức hoạt động 

nhận thức Vật lý tích cực 

chủ động và sáng tạo,

Phạm Xuân Quế, 
 NXB ĐHSP 

Hà Nội
* 2016 x

Nguyễn Thị Hằng, Phạm 

Thị Hồng Tú (2021), Giáo 

trình Phương pháp dạy học 

Sinh học ở trường phổ 

thông , Nxb Đại học Thái 

Nguyên.. 

* 2021 20 x

GT Vận dụng các tiếp cận

dạy học để phát triển năng

lực học sinh trong dạy học

Sinh học , 

Nguyễn Văn

Hồng (Chủ biên),

Nguyễn Thị Hà,

Nguyễn Thị

Hằng, Phạm Thị

Hồng Tú 

Đại học Thái

Nguyên.
* 2019 50

GT Phương pháp dạy học 

Sinh học ở trường phổ 

thông ,

Nguyễn Thị 

Hằng, Phạm Thị 

Hồng Tú

Đại học Thái 

Nguyên
* 2021 x 20 x

15 AIT621

ỨNG DỤNG 

CÔNG 

NGHỆ 

THÔNG TIN 

TRONG 

DẠY HỌC 

SINH HỌC

16 TMB631

HỌC THEO 

VẤN ĐỀ 

TRONG 

DẠY HỌC 

SINH HỌC



Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(2018), “Chương trình giáo 

dục phổ thông tổng thể 

(Ban hành kèm theo Thông 

tư số 32/2018/TT-BGDĐT, 

ngày 26 tháng 12 năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo), 

https://data.moet.gov.vn/in

dex.php/s/LETzPhj5sGGnDii

#pdfviewer

2018 Web

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(2018), “Chƣơng trình giáo 

dục phổ thông môn Sinh 

học (Ban hành kèm theo 

Thông tƣ số 32/2018/TT-

BGDĐT, ngày 26 tháng 12 

năm 2018 của Bộ trƣởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo)”, 

https://data.moet.gov.vn/ind

ex.php/s/hfw2YvlABVuYdh

Y#pdfviewer

2018 Web

16 TMB631
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DẠY HỌC 
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Richard I. Arends (2009), 

Learning to teach (9th 

edition), chapter 11, 

published by McGraw - Hill, 

NewYork, American. 

https://hasanahummi.files.

wordpress.com/2017/04/co

nnect-learn-succeed-

richard-arends-learning-to-

teach-mcgraw-hill-2012.pdf

2009 Web

Các bộ sách giáo khoa sinh 

học phổ thông lớp 10, 11, 

12.

2006

,200

7,20

08

x x

Bài báo về học theo vấn đề

và dạy học giải quyết vấn

đề trên các website: 

https://tapchigiaoduc.moet.

gov.vn/vi/magazine/tag/d%

E1%BA%A1y-

h%E1%BB%8Dc-

gi%E1%BA%A3i-

quy%E1%BA%BFt-

v%E1%BA%A5n-

%C4%91%E1%BB%81;

Web

https://scholar.google.com.

vn/scholar?q=paper+of+pro

blem+based+learning&hl=vi

&as_sdt=0&as_vis=1&oi=sc

holart

Web

16 TMB631
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SINH HỌC
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https://docs.lib.purdue.edu

/ijpbl/
Web

GT Vận dụng các tiếp cận

dạy học để phát triển năng

lực học sinh trong dạy học

Sinh học ,

Nguyễn Văn

Hồng (Chủ biên),

Nguyễn Thị Hà,

Nguyễn Thị

Hằng, Phạm Thị

Hồng Tú 

Đại học Thái

Nguyên.
* 2019 50

 GT Phương pháp dạy học 

Sinh học ở trường phổ 

thông ,

Nguyễn Thị 

Hằng, Phạm Thị 

Hồng Tú

Đại học Thái 

Nguyên
* 2021 20 x

Bộ Giáo dục và Đào tạo

(2018), “Chương trình giáo

dục phổ thông tổng thể

(Ban hành kèm theo Thông

tư số 32/2018/TT-BGDĐT,

ngày 26 tháng 12 năm 2018

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục

và Đào tạo),

https://data.moet.gov.vn/in

dex.php/s/LETzPhj5sGGnDii

#pdfviewer

* 2018 Web
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(2018), Chương trình giáo

dục phổ thông tổng thể và

Chương trình giáo dục phổ

thông môn Sinh học .

https://data.moet.gov.vn/ind

ex.php/s/hfw2YvlABVuYdh

Y#pdfviewer

* 2017 Web x

17 TMB632

DẠY HỌC 

DỰ ÁN VÀ 

PHƢƠNG 

PHÁP 

KHOA HỌC 

TRONG 

DẠY HỌC 

SINH HỌC

18 TMB633

DẠY HỌC 

TÍCH HỢP 

VÀ PHÂN 

HÓA  

TRONG  

MÔN SINH 

HỌC

https://scholar.google.com/scholar?q=journal+of+project-based+learning&hl=vi&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
https://scholar.google.com/scholar?q=journal+of+project-based+learning&hl=vi&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
https://scholar.google.com/scholar?q=journal+of+project-based+learning&hl=vi&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
https://scholar.google.com/scholar?q=journal+of+project-based+learning&hl=vi&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
https://scholar.google.com/scholar?q=journal+of+project-based+learning&hl=vi&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn/vi/magazine/tag/d%E1%BA%A1y-h%E1%BB%8Dc-d%E1%BB%B1-%C3%A1n
https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn/vi/magazine/tag/d%E1%BA%A1y-h%E1%BB%8Dc-d%E1%BB%B1-%C3%A1n
https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn/vi/magazine/tag/d%E1%BA%A1y-h%E1%BB%8Dc-d%E1%BB%B1-%C3%A1n
https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn/vi/magazine/tag/d%E1%BA%A1y-h%E1%BB%8Dc-d%E1%BB%B1-%C3%A1n
https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn/vi/magazine/tag/d%E1%BA%A1y-h%E1%BB%8Dc-d%E1%BB%B1-%C3%A1n


GT Phương pháp dạy học 

Sinh học ở trường phổ 

thông

Nguyễn Thị 

Hằng, Phạm Thị 

Hồng Tú

Đại học Thái 

Nguyên..
* 2021 20 x

Giáo trình Phương pháp 

dạy học Sinh học ở trường 

phổ thông , 

Nguyễn Thị 

Hằng, Phạm Thị 

Hồng Tú 

Đại học Thái 

Nguyên.. 
2021 20 x
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Nguyễn Văn 
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Thƣợc, Trần Bá 

Trình

 Giáo dục 

Việt Nam
* 2019 x x

Bộ Giáo dục và Đào tạo
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Nội

2007 x 1

Nguyên tắc phân loại và 
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NXB Hà Nội * 2021 x 20 x

 Nhập môn công nghệ sinh 

học, 
Phạm Thành Hổ
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dục, Hà Nội 
2006 x 102 x
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https://www.thermofisher.com/content/dam/LifeTech/global/Forms/PDF/protein-expression-handbook.pdf
https://www.thermofisher.com/content/dam/LifeTech/global/Forms/PDF/protein-expression-handbook.pdf
https://www.thermofisher.com/content/dam/LifeTech/global/Forms/PDF/protein-expression-handbook.pdf
https://www.thermofisher.com/content/dam/LifeTech/global/Forms/PDF/protein-expression-handbook.pdf
https://www.thermofisher.com/content/dam/LifeTech/global/Forms/PDF/protein-expression-handbook.pdf
https://www.thermofisher.com/content/dam/LifeTech/global/Forms/PDF/protein-expression-handbook.pdf
http://sevierlab.vet.cornell.edu/resources/Research-Links-Page/2-Molecular-Biology-and-Biochemisty-Resources/GE-Handbooks/GE_Recombinant_protein.pdf
http://sevierlab.vet.cornell.edu/resources/Research-Links-Page/2-Molecular-Biology-and-Biochemisty-Resources/GE-Handbooks/GE_Recombinant_protein.pdf
http://sevierlab.vet.cornell.edu/resources/Research-Links-Page/2-Molecular-Biology-and-Biochemisty-Resources/GE-Handbooks/GE_Recombinant_protein.pdf
http://sevierlab.vet.cornell.edu/resources/Research-Links-Page/2-Molecular-Biology-and-Biochemisty-Resources/GE-Handbooks/GE_Recombinant_protein.pdf
http://sevierlab.vet.cornell.edu/resources/Research-Links-Page/2-Molecular-Biology-and-Biochemisty-Resources/GE-Handbooks/GE_Recombinant_protein.pdf
http://sevierlab.vet.cornell.edu/resources/Research-Links-Page/2-Molecular-Biology-and-Biochemisty-Resources/GE-Handbooks/GE_Recombinant_protein.pdf
http://sevierlab.vet.cornell.edu/resources/Research-Links-Page/2-Molecular-Biology-and-Biochemisty-Resources/GE-Handbooks/GE_Recombinant_protein.pdf
http://sevierlab.vet.cornell.edu/resources/Research-Links-Page/2-Molecular-Biology-and-Biochemisty-Resources/GE-Handbooks/GE_Recombinant_protein.pdf
http://sevierlab.vet.cornell.edu/resources/Research-Links-Page/2-Molecular-Biology-and-Biochemisty-Resources/GE-Handbooks/GE_Recombinant_protein.pdf
http://sevierlab.vet.cornell.edu/resources/Research-Links-Page/2-Molecular-Biology-and-Biochemisty-Resources/GE-Handbooks/GE_Recombinant_protein.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:200549/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:200549/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:200549/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:200549/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:200549/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:200549/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:200549/FULLTEXT01.pdf


Protein Expression and 

Purifi cation Series. 

https://www.bio-

rad.com/webroot/web/pdf/

lse/literature/pepsi_hr_166

5067.pdf

* Web

 Vi sinh vật học. (2006) Kiều Hữu Ảnh

Nxb Khoa

học và kỹ

thuật Hà Nội

* 2006 x x

 Cơ sở sinh học vi sinh vật.  
Nguyễn Thành

Đạt

Nxb Đại học

Quốc gia Hà

Nội.

* 2011 x

T1: 

05; 

T2: 05

  Molecular Microbiology. 

(1998)

Busby, Stephen J. 

W., Thomas, 

Christopher 

M., Brown, Nigel 

L.

USA * 1998  x

Giáo trình Vi sinh công

nghiệp, (1999)
Kiều Hữu Ảnh

Nxb Khoa

học và Kỹ

thuật. 

* 1999 x 30

 Virus học, Phạm Văn Ty
Nxb Giáo dục

Việt Nam. 
* 2013 x 30

Bài báo đăng trên các tạp 

chí chuyên ngành liên quan 

tới nội dung vi sinh học 

phân tử. 

* Web

Cơ sở dữ liệu NCBI: 

https://www.ncbi.nlm.nih.g

ov/ và các cơ sở dữ liệu 

khác

* Web

Human molecular genetics,

(2018),

Tom Stracchan,

Andrew Read, 

Garland

Science 
* x 1
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19 GEN 634

DI TRUYỀN 

HỌC PHÂN 

TỬ SINH 

VẬT NHÂN 

SƠ VÀ 

VIRUS

20 HMG635

DI TRUYỀN 

HỌC PHÂN 

TỬ NGƢỜI

https://www.bio-rad.com/webroot/web/pdf/lse/literature/pepsi_hr_1665067.pdf
https://www.bio-rad.com/webroot/web/pdf/lse/literature/pepsi_hr_1665067.pdf
https://www.bio-rad.com/webroot/web/pdf/lse/literature/pepsi_hr_1665067.pdf
https://www.bio-rad.com/webroot/web/pdf/lse/literature/pepsi_hr_1665067.pdf
https://www.bio-rad.com/webroot/web/pdf/lse/literature/pepsi_hr_1665067.pdf
https://www.bio-rad.com/webroot/web/pdf/lse/literature/pepsi_hr_1665067.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/


  Giáo trình Di truyền học, 

(2006), 

Chu Hoàng Mậu, 

Nguyễn Thị Tâm

NXB Giáo 

dục, Hà Nội
* 2006 x 102

Cơ sở và phƣơng pháp Sinh 

học phân tử, (2005),
Chu Hoàng Mậu 

Nxb ĐH Sƣ 

phạm 
* 2005 x 103

https://www.nejm.org/doi/

full/10.1056/NEJMp203069

4 

* Web

Tự 

biên 

soạn

Nguồn 

 khác
TL in TL số TL in TL số

TỔNG 20 82

 Objective KET. Vietnam: 
Capel, A. & 

Sharp, W

Cambridge 

University 

Press.

2014 x x x

English grammar in use : A 

self-study reference and 

practice book for 

intermediate students: with 

answers. Hanoi: Culture-

Murphy, R.

Communicati

on Publishing 

House

2012 x x x

 Giáo trình Triết học 

 (Dùng cho học viên cao 

học và nghiên cứu sinh 

không thuộc chuyên ngành 

triết học)

 Bộ Giáo dục và 

Đào tạo

Nxb Lý luận 

Chính trị.
2019 x x 2

1 ENG651 TIẾNG ANH

2 PHI641 TRIẾT HỌC

Nhà XB

Năm 

xuất 

bản

TLH

T

TLT

K

Năm 

dự 

kiến 

xb

(**)

Loại giáo 

trình

Số lƣợng hiện 

có tại  Thƣ 

viện trƣờng 

Số lƣợng 

hiện có tại  

Trung tâm Số  

Tổng 

số 

môn 

học

Tổng 

số giáo 

trình

1. 24.  Lý luận và phƣơng pháp dạy học Vật lý

Stt Mã môn Tên môn học Tên giáo trình Tác giả

20 HMG635

DI TRUYỀN 

HỌC PHÂN 

TỬ NGƢỜI

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2030694
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2030694
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2030694


Giáo trình Triết học (Dùng 

trong đào tạo ngành khoa 

học xã hội và nhân văn 

không chuyên ngành Triết 

học), 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo

Nxb đại học 

Sƣ phạm
2021 x x 20

Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh

(1999), Giáo trình Triết học

Mác - Lênin, 

Hội đồng Trung 

ƣơng chỉ đạo biên 

soạn giáo trình 

quốc gia các bộ 

môn khoa học 

Mác - Lênin

Nxb Chính trị 

quốc gia, Hà 

Nội. 

1999 x x 2

 Văn kiện Đại hội Đảng 

toàn quốc lần thứ XIII tập 

1, 2 

Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

Nxb Chính trị 

quốc gia, Hà 

Nội

2021 x x x

http://dangcongsan.vn/,

http://chinhphu.vn/,

https://vtv.vn/,

http://quochoi.vn/,

http://www.tuyengiao.vn/,

http://triethoc.edu.vn/,…
Giáo trình bài tập toán cho

vật lý 

Phạm Hữu Kiên 

(Chủ biên), 

NXB ĐH 

Thái Nguyên.
2017 x x 50

 Phƣơng trình toán lí Phan Huy Thiện 
NXB BGD 

Việt Nam.
2007 x x 10

Bài tập Phƣơng trình vật lí

toán 

Nguyễn Chính 

Cƣơng

NXB ĐHSP 

Hà Nội.
2014 x x 1

 Giáo trình Cơ học lƣợng tử
Chu Việt Hà  NXB ĐHTN 2016 x x 50

Cơ học lƣợng tử
Phạm Quí Tƣ - 

Đỗ Đình Thanh

NXB Đại học 

Quốc gia Hà 
2005 x x 2

2 PHI641 TRIẾT HỌC

3 MPH631
Toán cho vật 

lí

4
AQM64

1

CƠ HỌC 

LƢỢNG TỬ 

NÂNG CAO



 Bài tập Vật lý lý thuyết tập 

2

 Nguyễn Hữu 

Mình

NXB Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội.

2003 x x 31

 Modern Quantum 

Mechanics

J. J. Sakurai, San 

Fu Tuan

Revised 

Edition
x x x

Advanced Quantum

Mechanics, Springer-

Verlag Berlin Heidelberg

2008, ISBN 978-3-540-

85061-8

Franz Schwabl 2008 x x x

Bài tập và Lời giải Cơ học

lƣợng tử, ISBN: 210129
Yung-Kou Lim NXBGD 2008 x x 8

 Các kiểu tổ chức dạy học 

hiện đại trong dạy học vât 

lý ở trƣờng phổ thông

Đỗ Hƣơng Trà NXB ĐHSP 2012 x x 10

 Lí luận dạy học hiện đại – 

Cơ sở đổi mới mục tiêu, nội 

dung và phƣơng pháp dạy 

học

Bernd Meier – 

Nguyễn Văn 

Cƣờng

NXB ĐHSP 

Hà Nội.
2014 x x 10

Chƣơng trình Giáo dục phổ

thông môn Vật lí (Ban hành

kèm theo Thông tƣ số

32/2018/TT-BGDĐT ngày

26 tháng 12 năm 2018 của

Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và

Đào tạo)

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo
2018 x x

4
AQM64

1

CƠ HỌC 

LƢỢNG TỬ 

NÂNG CAO

5
MT

M631

NHỮNG 

VẤN ĐỀ 

HIỆN 

ĐẠI CỦA 

LÝ LUẬN 

VÀ 

PHƢƠNG 

PHÁP DẠY 

HỌC VẬT 

LÝ



Tài liệu tìm hiểu chƣơng

trình môn Vật lí (Trong

chƣơng trình Giáo dục phổ

thông 2018), Dự án ETEP –

Bộ Giáo dục và Đào tạo,

2019

2019 x x

 Phƣơng pháp dạy học 

truyền thống và đổi mới
Thái Duy Tuyên

 NXB Giáo 

dục
2007 x x x

 Cơ sở vật lý chất rắn Đào Trần Cao

Nhà xuất bản 

Đại học Quốc 

gia Hà Nội.

2004 x x 24

 Vật lí chất rắn
Nguyễn Ngọc 

Long

Nhà xuất bản 

Đại học Quốc 

gia Hà Nội.

2007 x x 17

 Giáo trình Vật lý chất rắn 

đại cƣơng
 Đỗ Ngọc Uấn

 Nhà xuất bản 

Khoa học và 

Kỹ thuật.

2003 x x x

Phƣơng trình toán lí Phan Huy Thiện
NXB BGD 

Việt Nam.
2007 x x 10

Giáo trình giải tích toán

học, Tập 1
GS. Vũ Tuấn

NXB GD 

Việt Nam.
x x x

Bài tập Phƣơng trình vật lí

toán, 

 Nguyễn Chính 

Cƣơng 

NXB ĐHSP 

Hà Nội.
2014 x x 1

Nghiên cứu khoa học sƣ 

phạm ứng dụng
NXB ĐHSP 2010 x x x

 Phƣơng pháp luận nghiên 

cứu khoa học dạy học vật lí

Đỗ Hƣơng Trà 

(CB)
 NXB ĐHSP 2021 x x

5
MT

M631

NHỮNG 

VẤN ĐỀ 

HIỆN 

ĐẠI CỦA 

LÝ LUẬN 

VÀ 

PHƢƠNG 

PHÁP DẠY 

HỌC VẬT 

LÝ

6 ASP621

VẬT LÝ 

CHẤT RẮN

 NÂNG CAO

7 LTA621

PHÉP BIẾN 

ĐỔI LAPLA

CE VÀ ỨNG 

DỤNG 

8 RMP621

PHƢƠNG 

PHÁP 

NGHIÊN 

CỨU KHOA 

HỌC SƢ 

PHẠM ỨNG 

DỤNG



  Trắc nghiệm và đo lƣờng 

cơ bản trong giáo dục.

Quentin Stodola, 

Kalmer Stordah

Nghiêm Xuân 

Nùng (biên dịch)

1995 x x 1

Đánh giá và đo lƣờng kết 

quả học tập

Trần Thị Tuyết 

Oanh

NXB ĐHSP 

HN
2007 x x 15

  Dạy học bài tập vật lí ở 

trƣờng phổ thông 

Đỗ Hƣơng Trà 

(Chủ biên)

NXB Đại học 

Sƣ phạm Hà 

Nội

2009 x x 10

 Giải toán Vật lí 10  tập 1; 

11 tập 2, 12 tập 3 
Bùi Quang Hân

NXB Giáo 

dục
x x 2 x

  Dạy học vật lý ở trƣờng 

phổ thông theo định hƣớng 

phát triển hoạt động tích 

cực, tự chủ, sáng tạo và tƣ 

duy khoa học

Phạm Hữu Tòng

NXB Đại học 

Sƣ phạm Hà 

Nội

2004 x x 20

 Các sách giáo khoa, sách 

giáo viên vật lí, sách bài tập 

vật lí và tài liệu bồi dƣỡng 

giáo viên vật lí. .

NXB Giáo 

dục, Hà Nội
x x 8

 Bài giảng Phƣơng tiện dạy 

học và thí nghiệm trong dạy 

học vật lý ở trƣờng phổ 

thông

Tô Văn Bình 2017 x x x

Phƣơng pháp dạy học vật lí

ở trƣờng phổ thông

Nguyễn Đức 

Thâm (chủ biên)

NXB Đại học 

Sƣ phạm Hà 

Nội.

2002 x x 20

8 RMP621

PHƢƠNG 

PHÁP 

NGHIÊN 

CỨU KHOA 

HỌC SƢ 

PHẠM ỨNG 

DỤNG

9 UPC621

SỬ DỤNG 

BÀI TẬP 

VẬT LÍ 

THEO

 ĐỊNH 

HƢỚNG 

PHÁT 

TRIỂN 

NĂNG LỰC

10 ETM631

PHƢƠNG 

PHÁP VÀ KĨ

 THUẬT THÍ 

NGHIỆM 

TRONG 

DẠY HỌC 

VẬT LÍ  



 Tổ chức hoạt động nhận 

thức cho HS trong dạy học 

vật lý ở trƣờng phổ thông 

Nguyễn Đức 

Thâm, Nguyễn 

Ngọc Hƣng

NXB ĐHQG-

HN
1999 x x 20

 Chƣơng trình Giáo dục phổ 

thông môn Vật lí (Ban hành 

kèm theo Thông tƣ số 

32/2018/TT-BGDĐT ngày 

26 tháng 12 năm 2018 của 

Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo)

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo
2018 x x x

  Phƣơng pháp dạy học- 

Truyền thống và đổi mới
Thái Duy Tuyên

NXB Giáo 

dục
2007 x x x

Phƣơng pháp dạy học  vật 

lý ở trƣờng phổ thông

Nguyễn Đức 

Thâm, Nguyễn 

Ngọc Hƣng, 

Phạm Xuân Quế

NXB ĐHSP 2002 x x 20

Tài liệu hƣớng dẫn bồi 

dƣỡng giáo viên phổ thông 

cốt  cán, Mô đun 2: Sử 

dụng phƣơng pháp dạy học 

và giáo dục phát triển phẩm 

chất, năng lực học sinh 

THPT môn Vật lí

x x

Dạy học tích hợp phát triển 

năng lực học sinh (Quyển 

1: Khoa học tự nhiên)

PGS. TS. Đỗ 

Hƣơng Trà (chủ 

biên)

NXB ĐHSP 2015 x x 20

OAP621

TỔ CHỨC 

HOẠT 

ĐỘNG 

NHẬN

 THỨC CHO 

HỌC SINH 

TRONG 

DẠY HỌC 

VẬT LÝ Ở 

TRƢỜNG 

PHỔ THÔNG

12 IDT621

TÍCH HỢP 

VÀ PHÂN 

HÓA 

TRONG 

DẠY HỌC

11



 Thiết kế và tổ chức dạy 

học chủ đề STEM cho học 

sinh THCS và THPT

Nguyễn Thanh 

Nga, Phùng Việt 

Hải, Nguyễn 

Quang Linh, 

Hoàng Phƣớc 

nhà xuất bản 

Đại học Sƣ 

phạm thành 

phố Hồ Chí 

Minh

2018 x x x

 Ứng dụng công nghệ thông 

tin trong tổ chức hoạt động 

nhận thức vật lí tích cực, tự 

chủ và sáng tạo

Phạm Xuân Quế,

NXB Đại học 

Sƣ phạm Hà 

Nội

2007 x x x

 Phƣơng pháp dạy học vật lí 

ở trƣờng phổ thông

Nguyễn Đức 

Thâm (chủ biên) - 

Nguyễn Ngọc 

Hƣng - Phạm 

NXB Đại học 

Sƣ phạm Hà 

Nội

2002 x x 20

 Chƣơng trình Giáo dục phổ 

thông môn Vật lí (Ban hành 

kèm theo Thông tƣ số 

32/2018/TT-BGDĐT ngày 

26 tháng 12 năm 2018 của 

Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo)

 Bộ Giáo dục và 

Đào tạo
2018 x x x

Physics 10 Bilingual 

Vietnamese – English

Lƣơng Duyên 

Bình (Tổng chủ 

biên), Tạ Quang 

Hùng-Nguyễn Thị 

Tuyết (Translated 

by

Vietnam 

Education 

Publishing 

House

2016 x x x

12 IDT621

TÍCH HỢP 

VÀ PHÂN 

HÓA 

TRONG 

DẠY HỌC

13 UDT621

SỬ DỤNG 

PHƢƠNG 

TIỆN

 KĨ THUẬT 

SỐ TRONG 

DẠY HỌC 

VẬT LÝ

14
TPE

621

DẠY HỌC 

VẬT LÍ 

BẰNG 

TIẾNG ANH



Physics 11 Bilingual 

Vietnamese – English

 Lƣơng Duyên 

Bình (Tổng chủ 

biên), Vũ Quang 

(Chủ biên), Tạ 

Quang Hùng-

Nguyễn Thị Tuyết 

(Translated by)

Vietnam 

Education 

Publishing 

House

2016 x x x

 Physics 12 Bilingual 

Vietnamese – English

 Lƣơng Duyên 

Bình (Tổng chủ 

biên), Vũ Quang 

(Chủ biên), Tạ 

Quang Hùng-

Nguyễn Thị Tuyết 

(Translated by)

Vietnam 

Education 

Publishing 

House

2016 x x x

. Phƣơng pháp dạy học  vật 

lí ở trƣờng phổ thông

Nguyễn Đức 

Thâm, Nguyễn 

Ngọc Hƣng, 

Phạm Xuân Quế

NXB ĐHSP 2002 x x 20

Chƣơng trình Giáo dục phổ 

thông môn Vật lí (Ban hành 

kèm theo Thông tƣ số 

32/2018/TT-BGDĐT ngày 

26 tháng 12 năm 2018 của 

Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo) 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo
2018 x x x

  Phƣơng pháp dạy học  vật 

lý ở trƣờng phổ thông

Nguyễn Đức 

Thâm, Nguyễn 

Ngọc Hƣng, 

Phạm Xuân Quế

NXB ĐHSP 2002 x x 20

14
TPE

621

DẠY HỌC 

VẬT LÍ 

BẰNG 

TIẾNG ANH

15 STP621

CHIẾN 

LƢỢC DẠY 

HỌC 

VẬT LÍ Ở 

TRƢỜNG 

PHỔ THÔNG



 Dạy học phát triển năng 

lực môn Vật lí THPT

Đỗ Hƣơng Trà 

(Chủ biên), 

Nguyễn Văn 

Biên, Tƣởng Duy 

Hải, Phạm Xuân 

Quế, Nguyễn Văn 

Quý 

NXB Đại học 

Sƣ phạm.
2019 x x x

 Hƣớng dẫn dạy học môn 

Vật lí theo chƣơng trình 

giáo dục phổ thông mới

Nguyễn Văn 

Khánh (Chủ 

biên), Lê Đức 

Ánh, Đoàn Thị 

Hải Quỳnh, Đỗ 

Thanh Hữu

NXB Đại học 

Sƣ phạm
2019 x x x

Tổ chức hoạt động nhận 

thức cho HS trong dạy học 

vật lý ở trƣờng phổ thông

 Nguyễn Đức 

Thâm, Nguyễn 

Ngọc Hƣng

NXB ĐHQG-

HN
1999 x x 20

Tài liệu tập huấn, Hƣớng 

dẫn thực hiện Chƣơng trình 

môn vật lí trong Chƣơng 

trình giáo dục phổ thông 

2018, (2019), Dự án ETEP 

của BGD&ĐT

2019 x x

Tài liệu tìm hiểu chƣơng 

trình môn Vật lí (Trong 

chƣơng trình Giáo dục phổ 

thông 2018), (2019), Dự án 

ETEP của BGD&ĐT

2019 x x

15 STP621

CHIẾN 

LƢỢC DẠY 

HỌC 

VẬT LÍ Ở 

TRƢỜNG 

PHỔ THÔNG



 Giáo trình kiểm tra đánh 

giá trong giáo dục

Nguyễn Công 

Khanh (Chủ biên)
NXB ĐHSP 2016 x x 20

 Chƣơng trình Giáo dục phổ 

thông môn Vật lí (Ban hành 

 Bộ Giáo dục và 

Đào tạo
2018 x x x

 Dạy học phát triển năng 

lực môn Vật lí THPT

Đỗ Hƣơng Trà 

(Chủ biên), 

Nguyễn Văn 

Biên, Tƣởng Duy 

Hải, Phạm Xuân 

Quế, Nguyễn Văn 

Quý 

NXB Đại học 

Sƣ phạm.
2019 x x x

 Tài liệu hƣớng dẫn bồi 

dƣỡng giáo viên phổ thông 

cốt cán, Môđun 3: Kiểm tra 

đánh giá học sinh trung học 

phổ thông theo hƣớng phát 

triển phẩm chất, năng lực 

học sinh THPT môn Vật lí, 

(2020), Dự án ETEP của 

BGD&ĐT

2020 x x

Công bố KHGD theo

hƣớng tiếp cận quốc tế

Nguyễn Thị Mỹ 

Lộc, Trần Trung, 

Nguyễn Tiến 

Trung

 NXB Giáo 

dục Việt Nam.
2020 x x 2

Writing Research Paper

Across Curriculum

Susan M. 

Hubbuch 

Harcourt 

Brace 

College 

Publisher

1996 x x x

16
TMP
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ĐÁNH GIÁ 

NĂNG LỰC

 TRONG 

DẠY HỌC 

VẬT LÍ Ở 

TRƢỜNG 

PHỔ THÔNG

17
TMP
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VIẾT BÀI 

BÁO KHOA 

HỌC 

GIÁO DỤC  

VÀ CÔNG 

BỐ



Thiết kế và tổ chức chủ đề

giáo dục STEM cho học

sinh trung học cơ sở và

trung học phổ thông

Nguyễn Thanh 

Nga, Phùng Việt 

Hải, Nguyễn 

Quang Linh, 

Hoàng Phƣớc 

Muội

NXB Trƣờng 

Đại học Sƣ 

phạm 

TPHCM

2017 x x 50

Dạy học chủ đề STEM cho

học sinh THCS và THPT  

Nguyễn Thanh 

Nga, Phùng Việt 

Hải, Nguyễn 

Quang Linh, 

Hoàng Phƣớc 

Muội

Trƣờng Đại 

học Sƣ phạm 

TPHCM.

2018 x x x

Chƣơng trình giáo dục phổ

thông tổng thể.

Bộ Giáo dục & 

Đào tạo
2018 x x x

Dạy học tích hợp phát triển

năng lực học sinh (Q1:

Khoa học tự nhiên)

Đỗ Hƣơng Trà 

(chủ biên)

NXB Đại học 

Sƣ phạm Hà 

Nội.

2016 x x 15

 Phát triển chƣơng trình đào 

tạo giáo viên – Những vấn 

đề lý luận và thực tiễn. 

Phạm Hồng Quang

Nhà xuất bản 

Đại học Thái 

Nguyên.

2013 x x x

Giới thiệu mô hình đào tạo 

giáo 

viên THPT và TC chuyên 

NXB giáo 

dục Việt Nam
2012 x x 4

Những vấn đề cơ bản về 

chƣơng trình dạy học và 

quá trình dạy học

Nguyễn Hữu Châu NXBGD 2005 x x x

 Chƣơng trình giáo dục đại 

học: Đào tạo giáo viên 

trung học phổ thông theo hệ 

thống tín chỉ ngành Sƣ 

phạm Vật lí

MOET, Đinh 

Xuân Khoa 

 NXB đại học 

quốc gia Hà 

Nội, 

2012 x x x

18
TMP
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DẠY HỌC 

THEO GIÁO 

DỤC

 STEM

19
TMP

634

XÂY DỰNG 

VÀ PHÁT 

TRIỂN 

CHƢƠNG 

TRÌNH



Sách giáo khoa vật lí 

6,7,8,9,

10,11,12

NXB GD x x 7

(Đƣờng link cho các tài

liệu: (thuộc Dự án ETEP

của BGD&ĐT)

Tài liệu tập huấn, Hƣớng

dẫn thực hiện Chƣơng trình

môn vật lí trong Chƣơng

trình giáo dục phổ thông

2018, năm 2019 

Tài liệu tìm hiểu chƣơng

trình môn Vật lí (Trong

chƣơng trình Giáo dục phổ

thông 2018), năm 2019

 Giáo trình thống kê xã hội 

học
Đào Hữu Hồ

NXB Giáo 

dục
2007 x x x

Phƣơng pháp luận nghiên 

cứu khoa học dạy học vật lí

Đỗ Hƣơng Trà 

(CB)
NXB ĐHSP 2021 x x x

Đánh giá và đo lƣờng kết 

quả học tập

Trần Thị Tuyết 

Oanh

NXB ĐHSP 

HN
2007 x x 18

 Educational research: 

planning,conducting, and 

evaluating quantitative and 

qualitative research, fourth 

edition

Creswell, J. W. 
Pearson 

Education
2014 x x x

https://nghiencuugiaoduc.co

m.vn/

http://google.classroom

1.25. Vật lý chất rắn

TMP

635

PHÂN TÍCH 

THỐNG KÊ 

TRONG 

NGHIÊN 

CỨU KHOA 

HỌC GIÁO 

DỤC
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TMP

634

XÂY DỰNG 

VÀ PHÁT 

TRIỂN 

CHƢƠNG 

TRÌNH
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https://nghiencuugiaoduc.com.vn/
https://nghiencuugiaoduc.com.vn/
http://google.classroom/


Tự 

biên 

soạn

Nguồn 

 khác
TL in TL số TL in TL số

TỔNG 24 82

 Objective KET. Vietnam
Capel, A. & 

Sharp, W

Cambridge 

University 

Press.

2014 x x x

 English Grammar in Use Murphy, Raymond

Nhà xuất bản 

Văn hóa 

Thông tin.

2012 x x x

Giáo trình Triết học (Dùng

cho học viên cao học và

nghiên cứu sinh không

thuộc chuyên ngành triết

học), .

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo

Nxb Lý luận 

Chính trị
2019 x x 2

Giáo trình Triết học (Dùng

cho khối chuyên ngành triết

học trình độ đào tạo thạc sĩ,

tiến sĩ các ngành KHTN,

Công nghệ)

 Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

Nxb Chính trị 

Quốc gia Sự 

thật

2018 x x 0

2 PHI631 TRIẾT HỌC

1 ENG 651 TIẾNG ANH

Stt Mã môn Tên môn học Tên giáo trình Tác giả Nhà XB

Năm 

xuất 

bản

TLH

T

TLT

K

Năm 

dự 

kiến 

xb

(**)

Loại giáo 

trình

Số lƣợng hiện 

có tại  Thƣ 

viện trƣờng 

Số lƣợng 

hiện có tại  

Trung tâm Số  

Tổng 

số 

môn 

học

Tổng 

số giáo 

trình



Giáo trình Triết học Mác -

Lênin

Hội đồng Trung 

ƣơng chỉ đạo biên 

soạn giáo trình 

quốc gia các bộ 

môn khoa học 

Mác - Lênin, tƣ 

tƣởng Hồ Chí 

Minh 

Nxb Chính trị 

quốc gia- Hà 

Nội

1999 x x 2

 Văn kiện Đại hội Đảng 

toàn quốc từ Đại hội hội 

XIII

Đảng Cộng sản 

Việt Nam

Nxb Chính trị 

quốc gia, Hà 

Nội

2016 x x 0

http://dangcongsan.vn/,

http://chinhphu.vn/,

https://vtv.vn/,

http://quochoi.vn/,

http://www.tuyengiao.vn/,

http://triethoc.edu.vn/,…

 Phƣơng trình vật lí toán
Nguyễn Chính 

Cƣơng

NXB ĐHSP 

Hà Nội.
2010 x x 0

Giáo trình bài tập toán cho

vật lý

Phạm Hữu Kiên 

(Chủ biên), 

Nguyễn Hồng 

Lĩnh 

NXB ĐH 

Thái Nguyên.
2017 x  x 50

Phƣơng trình toán lí Phan Huy Thiện
NXB BGD 

Việt Nam
2007 x  x 10

Bài tập Phƣơng trình vật lí

toán

Nguyễn Chính 

Cƣơng

NXB ĐHSP 

Hà Nội.
2011 x  x 0

 Giáo trình Cơ học lƣợng tử
Chu Việt Hà NXB ĐHTN 2016 x  x 50

Cơ học lƣợng tử
Phạm Quí Tƣ - 

Đỗ Đình Thanh

NXB Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội

2005 x  x 2

2 PHI631 TRIẾT HỌC

3 MPH631TOÁN CHO VẬT LÝ

4 AQM641

CƠ HỌC 

LƢỢNG TỬ 

NÂNG CAO



 Cơ học lƣợng tử

Nguyễn Xuân Hãn

NXB Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội

1998 x  x 0

 Bài tập Vật lý lý thuyết tập 

2  
Nguyễn Hữu Mình

NXB Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội.

2003 x  x 10

 Cơ học lƣợng tử
Đặng Quang 

Khang

NXB Khoa 

học - Kỹ 

thuật Hà Nội

2005 x  x 0

Cơ sở của Cơ học Lƣợng tử D.I.Blôkhixep,
 NXB Khoa 

học Matxcơva
1983 x  x 0

 Modern Quantum 

Mechanics

J. J. Sakurai, San 

Fu Tuan

Revised 

Edition
x  x x

 Quantum Mechanics

Amit Goswami

Second 

Edition, 

Waveland 

Press

1997 x  x 0

Advanced Quantum

Mechanics
Franz Schwabl

Springer-

Verlag Berlin 

Heidelberg

2008 x  x x

Bài tập và Lời giải Cơ học

lƣợng tử ISBN: 210129
Yung-Kou Lim NXBGD 2008 x  x 8

 Website 

Giáo trình phƣơng pháp

tính và tin học chuyên

ngành

Nguyễn Chính 

Cƣơng, Nguyễn 

Trọng Dũng

NXB ĐHSP 

Hà Nội
2012 x  x 10

4 AQM641

CƠ HỌC 

LƢỢNG TỬ 

NÂNG CAO

5 CPR631

ỨNG DỤNG 

TIN HỌC 

TRONG 

NGHIÊN 

CỨU VẬT 

LÝ



Tính số và mô phỏng một

số bài toán Vật lý

 Nguyễn Trọng 

Dũng, Nguyễn 

Chính Cƣơng, 

Giáp Thị Thùy 

Trang, Nguyễn 

Thị Thu Hà

NXB ĐHQG 

Hà Nội
2020 x  x 5

Giáo trình tin học ứng

dụng phƣơng pháp tính số

dùng trong vật lí lí thuyết

Nguyễn Chính 

Cƣơng, Nguyễn 

Trọng Dũng

NXB ĐHSP 

Hà Nội
2010 x  x 10

 Cơ sở vật lý chất rắn Đào Trần Cao

Nhà xuất bản 

Đại học Quốc 

gia Hà Nội

2004 x  x 15

 Vật lí chất rắn
Nguyễn Ngọc 

Long

Nhà xuất bản 

Đại học Quốc 

gia Hà Nội.

2007 x  x 15

 Giáo trình Vật lý chất rắn 

đại cƣơng
Đỗ Ngọc Uấn

Nhà xuất bản 

Khoa học và 

Kỹ thuật.

2003 x  x x

 Phƣơng trình toán lí Phan Huy Thiện
NXB BGD 

Việt Nam
2007 x  x 10

Giáo trình giải tích toán

học, Tập 1
GS. Vũ Tuấn

NXB GD 

Việt Nam.
x  x x

Bài tập Phƣơng trình vật lí

toán

Nguyễn Chính 

Cƣơng

NXB ĐHSP 

Hà Nội.
2014 x  x x

VẬT LÝ 

BÁN DẪN  Giáo trình vật lí bán dẫn

 Phùng Hồ, Phan 

Quốc Phô

NXB Khoa 

học & Kỹ 

Thuật

2001 x  x 1

Vật lý chất rắn
Nguyễn Ngọc 

Long

NXB Đại học 

Quốc gia
2007 x  x 15

8 SEP631 

5 CPR631

ỨNG DỤNG 

TIN HỌC 

TRONG 

NGHIÊN 

CỨU VẬT 

LÝ

6 ASP621

VẬT LÝ 

CHẤT RẮN 

NÂNG CAO

7 LTA621

PHÉP BIẾN 

ĐỔI 

LAPLACE 

VÀ ỨNG 

DỤNG 



9 GRT631 

LÝ 

THUYẾT 

NHÓM

Lý thuyết nhóm và ứng

dụng trong vật lý lƣợng tử

Nguyễn Hoàng 

Phƣơng

NXB Khoa 

học và Kỹ 

Thuật

2002 x  x x

 Giáo trình lý thuyết trƣờng 

lƣợng tử 
Nguyễn Văn Hiệu

 NXB ĐHQG 

HN.
2002 x  x x

 Methods of Quantum 

Field Theory in Condensed 

Matter Physics

Nguyen Van Hieu
NXBKH&KT

.
1998 x  x x

Handbook of Spectroscopy:

Second

Günter 

Gauglitz, Dr. 

David S. Moore

 Enlarged 

Edition, 

Wiley‐VCH 

Verlag 

GmbH & Co. 

KgaA

2014 x  x 0

+ 4934197 32503,

freude@uni-leipzig.de,

Spectroscopy for Physicists

(English version)

 Kontakt D. 

Freude
2007 x  x 0

Solid-state nuclear

magnetic resonance
Kontakt D. Freude

Universiti 

Malaysia 

Sabah

2008 x  x 0

Some applications of solid-

state NMR spectroscopy
Kontakt D. Freude

Skiseminar 

TUM in 

Kühtai

2008 x  x 0

Luminescence and new

Spectroscopies
G.A. Waychunas 1998 x  x 0

Materials science and

Engingeering

Wiliam D. 

Callister
New York 1990 x  x 0

10 QFT631

LÝ 

THUYẾT 

TRƢỜNG

 LƢỢNG TỬ

11 EMP631

CÁC 

PHƢƠNG 

PHÁP 

THỰC 

NGHIỆM 

NGHIÊN 

CỨU TÍNH 

CHẤT VẬT 

LIỆU



Optical

Spectroscopy Methods and

Instrumentations

Nikolai V. 

Tkachenko
Elsevier 2005 x  x 0

Spectroscopy, Diffusometry

and Imaging of Confined

Systems Performed by

Nuclear Magnetic

Resonance 

Kontakt D. Freude
UTM 

Malaysia
2008 x  x 0

NMR Diffusometry and

MAS NMR Spectroscopy

of Functionalized

Mesoporous Proton

Conductors

Kontakt D. Freude Paris 2010 x  x 0

Freude, MAS NMR

Spectroscopy and NMR

Diffusometry of

Functionalized Mesoporous

Proton Conductors

Kontakt D  Singapore 2012 x  x 0

Cơ sở vật lý chất rắn Đào Trần Cao

NXB Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội

2004 x  x 20

Vật lý chất rắn  Vũ Đình Cự

NXB Khoa 

học và Kỹ 

thuật

1997 x  x 1

Steven G. Johnson, Joshua

N. Winn, Robert D. Meade,

Photonic Crystals: Molding

the Flow of Light

John D. 

Joannopoulos

Princeton 

University 

Press

2008 x  x x

11 EMP631

CÁC 

PHƢƠNG 

PHÁP 

THỰC 

NGHIỆM 

NGHIÊN 

CỨU TÍNH 

CHẤT VẬT 

LIỆU

12 MAS621 
VẬT LIỆU 

HỌC

13 OTM621 

CÁC VẬT 

LIỆU 

QUANG



Mohammad llyas Husein

T. Mouftah, The handbook

of optical communication

netwworks 

CRC Press 2003 x  x x

Evgueni Polikapov, OLED

Fundamentals: Materials,

Devices, and Processing of

Organic Light-Emitting

Diodes 

Daniel J. Gaspar x  x x

 Từ học và Vật liệu từ Thân Đức Hiền
NXB Bách 

khoa – Hà Nội
2008 x  x 3

 Nhập môn về siêu dẫn

.
 Thân Đức Hiền

NXB Bách 

khoa – Hà Nội
2008 x  x 3

Vật lý siêu dẫn  Nguyễn Huy Sinh
 NXB Giáo 

dục
2006 x  x 5

 Magnetism and Magnetic 

Materials
J.M.D. Coey

Cambridge 

University 

Press

2010 x  x x

Vật lý và kỹ thuật màng

mỏng

Nguyễn Năng 

Định

NXB Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội

2009 x  x x

Các bài báo, công trình

khoa học đƣợc công bố về

khoa học màng mỏng. 

x  x x

Vật liệu từ cấu trúc nano và 

điện

 tử học Spin

Nguyễn Hữu Đức

NXB Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội.

2008  x 5

15 PTF621 

VẬT LÝ 

MÀNG 

MỎNG

16 SPT621

ĐIỆN 

TỬ HỌC 

SPIN 

13 OTM621 

CÁC VẬT 

LIỆU 

QUANG

14 MSM621

VẬT LIỆU 

TỪ VÀ SIÊU

 DẪN

http://www.minhkhai.com.vn/store/index.aspx?ss&ShopID=0&searchText=Nguy%e1%bb%85n+H%e1%bb%afu+%c4%90%e1%bb%a9c
http://www.minhkhai.com.vn/store/index.aspx?ss&ShopID=0&searchText=Nguy%e1%bb%85n+H%e1%bb%afu+%c4%90%e1%bb%a9c
http://www.minhkhai.com.vn/store/index.aspx?ss&ShopID=0&searchText=Nguy%e1%bb%85n+H%e1%bb%afu+%c4%90%e1%bb%a9c


 Spintronics From GMR to 

Quantum Information, 

Lecture Notes of the 40th 

Spring School, 

Forschungszentrum Jülich 

GmbH Institute of Solid 

State Research

Stefan Blügel, 

Daniel Bürgler, 

Markus 

Morgenstern, 

Claus M. 

Schneider

Forschungsze

ntrum Jülich 

GmbH 

Institute of 

Solid State 

Research.

2009 x  x x

 Cơ sở kỹ thuật 

điện tử số

ĐH Thanh Hoa 

Bắc Kinh
NXB GD. 2011 x  x x

Toán lôgic và kỹ

 thuật số

TS. Nguyễn Nam 

Quân
NXB KHKT 2006 x  x x

 Digital Signal Proces

sing and Applications with 

the C6713 and C6416 DSK, 

John Wiley & Sons, Inc

Rulph Chassaing 2005 x  x X

Một số phƣơng pháp vật lí

thực nghiệm hiện đại
Đào Khắc An

NXB Giáo 

dục Việt Nam
2012 x  x x

Electron Microscopy and

Analysis, Taylor & Francis.

 Peter J. 

Goodhew, John 

Humphreys, 

Richard Bean

2001 x  x x

Smart materials in

aerospace industry
Maziar Arjomand

The 

University of 

Adelaide. 

2007 x  x x

 Nhập môn về siêu dẫn Thân Đức Hiền
NXB Bách 

khoa - Hà nội
2008 x  x 3

16 SPT621

ĐIỆN 

TỬ HỌC 

SPIN 

17 DTT621KỸ THUẬT SỐ

18 SSP631

CÁC 

PHƢƠNG 

PHÁP 

THỰC 

NGHIỆM 

NGHIÊN 

CỨU CẤU 

TRÖC VẬT 

19 SSP632

VẬT LIỆU 

THÔNG 

MINH VÀ 

ỨNG DỤNG



Kĩ thuật mô phỏng trong

vật lí

Phạm Khắc Hùng, 

Nguyễn Trọng 

Dũng, Lê Văn 

Vinh, Nguyễn 

Văn Hồng, 

Nguyễn Thu Nhàn 

NXB ĐHSP 

Hà Nội.
2014 x  x x

Mô phỏng cấu trúc của các

hệ oxít bằng phƣơng pháp

mô phỏng động lực học

phân tử

Nguyễn Văn 

Hồng, Phạm Hữu 

Kiên

 NXB Đại 

học Thái 

Nguyên.

2020 x x 50

Tính số và mô phỏng một

số bài toán Vật lý

Nguyễn Trọng 

Dũng, Nguyễn 

Chính Cƣơng, 

Giáp Thị Thùy 

Trang, Nguyễn 

Thị Thu Hà

NXB ĐHQG 

Hà Nội
2020 x x 1

Kĩ thuật thiết kế, mô phỏng

và chế tạo mạch điện tử ứng

dụng bằng phần

mềmAltium, proteus

Nguyễn Trọng 

Dũng, Nguyễn 

Viết Huy, Phạm 

Hữu Kiên

NXS ĐHSP 

Hà Nội.
2016 x x 15

 Vật lý các hệ bán dẫn thấp 

chiều – Tập bài giảng cho 

hệ Thạc sỹ chuyên ngành 

Vật lý chất rắn- Trƣờng Đại 

học Sƣ phạm Thái Nguyên  

Vũ Thị Kim Liên 2016 x x 0

21 SSP634

VẬT LÝ 

CÁC HỆ 

BÁN 

DẪN THẤP 

CHIỀU

20 SSP633

KỸ THUẬT 

MÔ PHỎNG 

TRONG 

VẬT LÝ



http://as.wiley.com/WileyC

DA/WileyTitle/productCd-

3527618988.html.

(Nanophysics and

Nanotechnology: An

Introduction to Modern

Concepts in Nanoscience,

2nd Edition – (e  book)

Các bài báo khoa học cập

nhật về hệ thấp chiều
x x 0

Fundamental of

Microfabrication and

Nanotechnology (Volume

11) Manufacturing

Techniques for

Microfabrication and

Nanotechnology, Taylor &

Francis Group, LLC

Marc J. Madou 2011 x x 0

Micro and Nano

Fabrication – Tool and

Processes

Hans H.Gatzen, 

Volker Saile, Jurg 

Leuthold 

Springer 2015 x x 0

Nano-fabrication –

Techiniques and Principles

 Maria Stepanova, 

Steven Dew
Springer. 2012 x x 0

Mô phỏng cấu trúc của các

hệ oxít bằng phƣơng pháp

mô phỏng động lực học

phân tử 

Nguyễn Văn 

Hồng, Phạm Hữu 

Kiên

NXB Đại học 

Thái Nguyên.
2020 x x 50

21 SSP634

VẬT LÝ 

CÁC HỆ 

BÁN 

DẪN THẤP 

CHIỀU

22 SSP635

Công nghệ 

chế tạo vật 

liệu 

kích thƣớc 

micro-nano 

và ứng dụng

23 SSP636

PHÂN TÍCH 

VI CẤU 

TRÚC 

VẬT LIỆU 

BẰNG 

PHƢƠNG 

PHÁP MÔ 

PHỎNG

http://as.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-3527618988.html. (Nanophysics and Nanotechnology: An Introduction to Modern Concepts in Nanoscience, 2nd Edition – (e  book)
http://as.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-3527618988.html. (Nanophysics and Nanotechnology: An Introduction to Modern Concepts in Nanoscience, 2nd Edition – (e  book)
http://as.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-3527618988.html. (Nanophysics and Nanotechnology: An Introduction to Modern Concepts in Nanoscience, 2nd Edition – (e  book)
http://as.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-3527618988.html. (Nanophysics and Nanotechnology: An Introduction to Modern Concepts in Nanoscience, 2nd Edition – (e  book)
http://as.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-3527618988.html. (Nanophysics and Nanotechnology: An Introduction to Modern Concepts in Nanoscience, 2nd Edition – (e  book)
http://as.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-3527618988.html. (Nanophysics and Nanotechnology: An Introduction to Modern Concepts in Nanoscience, 2nd Edition – (e  book)
http://as.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-3527618988.html. (Nanophysics and Nanotechnology: An Introduction to Modern Concepts in Nanoscience, 2nd Edition – (e  book)
http://as.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-3527618988.html. (Nanophysics and Nanotechnology: An Introduction to Modern Concepts in Nanoscience, 2nd Edition – (e  book)
http://as.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-3527618988.html. (Nanophysics and Nanotechnology: An Introduction to Modern Concepts in Nanoscience, 2nd Edition – (e  book)
http://as.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-3527618988.html. (Nanophysics and Nanotechnology: An Introduction to Modern Concepts in Nanoscience, 2nd Edition – (e  book)
http://as.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-3527618988.html. (Nanophysics and Nanotechnology: An Introduction to Modern Concepts in Nanoscience, 2nd Edition – (e  book)
http://as.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-3527618988.html. (Nanophysics and Nanotechnology: An Introduction to Modern Concepts in Nanoscience, 2nd Edition – (e  book)
http://as.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-3527618988.html. (Nanophysics and Nanotechnology: An Introduction to Modern Concepts in Nanoscience, 2nd Edition – (e  book)
http://as.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-3527618988.html. (Nanophysics and Nanotechnology: An Introduction to Modern Concepts in Nanoscience, 2nd Edition – (e  book)


Kĩ thuật mô phỏng trong

vật lí

Phạm Khắc Hùng, 

Nguyễn Trọng 

Dũng, Lê Văn 

Vinh, Nguyễn 

Văn Hồng, 

Nguyễn Thu Nhàn 

 NXB ĐHSP 

Hà Nội.
2014 x x x

Tính số và mô phỏng một

số bài toán Vật lý

Nguyễn Trọng 

Dũng, Nguyễn 

Chính Cƣơng, 

Giáp Thị Thùy 

Trang, Nguyễn 

Thị Thu Hà

NXB ĐHQG 

Hà Nội
2020 x x 1

Giáo trình Vật lý thống kê Đỗ Thị Huế
NXB Đại học 

Thái Nguyên
2020 x x x

 Vật lý thống kê

Nguyễn Quang 

Báu, Bùi Bằng 

Đoan, Nguyễn 

Văn Hùng

NXB Đại học 

quốc gia Hà 

Nội

1998 x x 20

Giáo trình Nhiệt động lực

học và Vật lý thống kê
Vũ Thanh Khiết

NXB Đại học 

Quốc Gia Hà 

Nội

1996 x x x

Loại giáo trình

1.26. Lịch sử Việt Nam

23 SSP636

PHÂN TÍCH 

VI CẤU 

TRÚC 

VẬT LIỆU 

BẰNG 

PHƢƠNG 

PHÁP MÔ 

PHỎNG

24 SSP637

VẬT LÝ 

THỐNG KÊ 

LƢỢNG TỬ

TL số TL in TL số

Stt Mã môn Tên môn học

Tổng 

số giáo 

trình

Tên tác giảTên giáo trình Nhà xb

Năm 

xuất 

bản

Tài 

liệu 

học 

tập

Tài 

liệu 

tham 

 

khảo

(*)

Năm 

dự 

kiến 

xb

(**)

Số lƣợng hiện 

có tại  Thƣ 

viện trƣờng 

Số lƣợng 

hiện có tại  

Trung tâm Số
Tổng 

số 

môn 

học
Tự 

biên 

soạn

Nguồn 

 khác
TL in



Tổng 24 110 web 7 117 8 14 23 141

Giáo trình Triết học  

(Dùng cho học viên cao học

và nghiên cứu sinh không

thuộc chuyên ngành triết

học), Nxb Lý luận Chính

trị. (TL số)

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

Lý luận 

Chính trị
2006 x x TL số

Giáo trình Triết học  

(Dùng trong đào tạo ngành

khoa học xã hội và nhân

văn không chuyên ngành

Triết học)

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo

Đại học Sƣ 

phạm
(2021 x 1

Giáo trình Triết học Mác -

Lênin , 

Hội đồng Trung 

ƣơng

Chính trị 

quốc gia, Hà 

Nội.

1999 x 1

Văn kiện Đại hội Đảng

toàn quốc từ Đại hội hội

XIII, Nxb Chính trị quốc

gia, Hà Nội. Có bản số

 Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

Chính trị 

quốc gia, Hà 

Nội.

2016 x x

 Objective KET
Capel, Annette & 

Sharp, Wendy 

Cambridge 

Unveristy 

Press.

2011 x 1

English Grammar in Use Murphy, Raymond 

Nhà xuất bản 

Văn hóa 

Thông tin

2012 x 2

Phƣơng pháp luận Sử học Phan Ngọc Liên ĐHSP Hà Nội 2011 x 10

  Giáo trình phƣơng pháp 

luận nghiên cứu khoa học
Vũ Cao Đàm 

 Giáo dục, Hà 

Nội.
2018 x 2

TL số TL in TL số

1 PHI641 TRIẾT HỌC

2 ENG651 ENGLISH

3 RPH 631

NGHIÊN 

CỨU VÀ 

TRÌNH BÀY 

CÔNG 

TRÌNH SỬ 

HỌC

Stt Mã môn Tên môn học

Tổng 

số giáo 

trình

Tên tác giảTên giáo trình Nhà xb

Năm 

xuất 

bản

Tài 

liệu 

học 

tập

Tài 

liệu 

tham 

 

khảo

(*)

Năm 

dự 

kiến 

xb

(**)

Tổng 

số 

môn 

học
Tự 

biên 

soạn

Nguồn 

 khác
TL in



Góp phần tìm hiểu một số 

vấn đề lịch sử cận đại Việt 

Nam

 Nguyễn Văn 

Kiệm

 hóa Thông 

tin, Hà Nội. 
2003 x 5

  Nghiên cứu Việt Nam một 

số vấn đề lịch sử kinh tế, xã 

hội, văn hóa

Đinh Xuân Lâm
Đại học Sƣ 

phạm, Hà Nội.
1998 x 5

 Nhập môn Sử học  Phan Ngọc Liên 
Đại học Sƣ 

phạm, Hà Nội.
2011 x 5

Một con đƣờng sử học (GV 

sửa lại tên sách)
Lƣơng Ninh

Đại học Sƣ 

phạm, Hà Nội.
2009 x 7

Lịch sử Việt Nam hiện đại  

1945-2000

 Nguyễn Xuân 

Minh 

Giáo dục, Hà 

Nội.
2006 x 30

Giáo trình lịch sử Việt Nam

1858 – 1945

 Hoàng Ngọc La, 

Hà Thị Thu Thủy

Giáo dục, Hà 

Nội.
2011 x 10

Giáo trình lịch sử ngoại

giao Việt Nam 

 Hà Thị Thu 

Thủy, Hoàng Thị 

Mĩ Hạnh

Đại học Thái 

Nguyên
2020 x 20

Một con đường sử học Lƣơng Ninh
Đại học Sƣ 

phạm, Hà Nội.
2009 x 5

Nghiên cứu Việt Nam một

số vấn đề lịch sử- kinh tế-

xã hội- văn hóa , 

Đinh Xuân Lâm 
Thế giới, Hà 

Nội.
1998 x 5

Góp phần tìm hiểu một số

vấn đề lịch sử cận đại Việt

Nam

Nguyễn Văn Kiệm 
Đại học Sƣ 

phạm, Hà Nội.
2003 x 5

Một số chuyên đề lịch sử

thế giới , 

Vũ Dƣơng Ninh, 

Nguyễn Văn Kim
 Giáo Dục 2008 x 7

3 RPH 631

NGHIÊN 

CỨU VÀ 

TRÌNH BÀY 

CÔNG 

TRÌNH SỬ 

HỌC

4 VHI641

NHỮNG 

VẤN ĐỀ 

LỊCH SỬ 

VIỆT NAM

5 WHI 631

NHỮNG 

VẤN ĐỀ 

LỊCH SỬ 

THẾ GIỚI



Một số vấn đề Lịch sử thế

giới
 Đỗ Thanh Bình  Giáo Dục 1996 x 5

Lịch sử thế giới hiện đại,  

Quyển 1,2,
Trần Thị Vinh  ĐHSP, HN 2008 x 5

Chủ nghĩa tư bản ngày

nay:Mâu thuẫn nội tại, xu

thế, triển vọng

 Đỗ Lộc Diệp CTQG, HN 2003 x 2

Vận mệnh lịch sử của chủ

nghĩa xã hội

 Nguyễn Trọng 

Chuẩn 
CTQG, HN 2009 x 5

 Dạy học tích hợp phát 

triển năng lực học sinh , 

Quyển 2

Trần Thị Thanh 

Thúy
2016 x 10

 Phương pháp dạy học lịch 

sử , tập 2
Phan Ngọc Liên

 ĐHSP Hà 

Nội.
2009 x 30

 Đại cương Lịch sử Việt 

Nam , tập 2
 Đinh Xuân Lâm  GD, HN 2001 x 10

 Lịch sử Việt Nam 1945 - 

2000 , 

 Nguyễn Xuân 

Minh
 GD, HN 2006 x 50

Việt Nam những sự kiện 

lịch sử (1858 - 1918)
Dƣơng Kinh Quốc  GD, HN 2002 x 5

 Đại cương Lịch sử Việt 

Nam , Tập 1

 Trƣơng Hữu 

Quýnh
 GD, HN 1998 x 7

Phương pháp dạy học - 

Truyền thống và đổi mới  

(có xb 2007)

 Thái Duy Tuyên  GD, HN 2007 x 2

Chƣơng trình môn Lịch sử

và Địa lý (Tiểu học) 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo
2018 x Web

Chƣơng trình môn Lịch sử

và Địa lý (Tiểu học) 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo
2018 x Web

5 WHI 631

NHỮNG 

VẤN ĐỀ 

LỊCH SỬ 

THẾ GIỚI

6
VHE 

621

CHỦ ĐỀ 

LỊCH SỬ 

VIỆT NAM 

TRONG 

CHƢƠNG 

TRÌNH 

GIÁO DỤC 

PHỔ THÔNG 



[https://data.moet.gov.vn/in

dex.php/s/DCB1dwY143wU

6jF#pdfviewer].

x Web

[https://data.moet.gov.vn/in

dex.php/s/9qMfxoXw540U6

YD#pdfviewer].

x Web

[10] Bộ Giáo dục và Đào

tạo (2018), Chƣơng trình

môn Lịch sử (THPT) 

x Web

      

[https://data.moet.gov.vn/in

dex.php/s/Pjk1JJIcg7CxsnP

#pdfviewer 

x Web

Đất nước Việt Nam qua 

các đời   ( có Trung tâm học 

liệu ĐHTN) truy cập trực 

tuyến 

 Đào Duy Anh

Văn hóa 

thông tin, Hà 

Nội

2005 x TTS

Hoàng Sa, Trường Sa là

của Việt Nam ,. (Trung tâm

học liệu ĐHTN) 

 Nguyễn 

Nhã;Nguyễn Đình 

Đầu;Lê Minh 

Nghĩa, Từ Đặng 

Minh Thu, Vũ 

Quang Việt

 Nxb Trẻ 2008 x TTS

Lịch sử cổ đại Việt Nam Đào Duy Anh
Văn hóa 

Thông tin, HN
2005 x TTS

6
VHE 

621

CHỦ ĐỀ 

LỊCH SỬ 

VIỆT NAM 

TRONG 

CHƢƠNG 

TRÌNH 

GIÁO DỤC 

PHỔ THÔNG 

7 HDE621

LỊCH SỬ 

PHÁT 

TRIỂN VÀ 

SỰ XÁC 

LẬP BIÊN 

GIỚI LÃNH 

THỔ QUỐC 

GIA



Chủ quyền biển đảo và

biên giới trên đất liền Việt

Nam - Trung Quốc tiến tới

vì hòa bình, ổn định, hữu

nghị, hợp tác, phát triển

 Qúi Lâm  Hồng Đức 2016 x TTS

Cuộc tranh chấp Việt -

Trung về hai quần đảo

Hoàng Sa và Trường Sa ,

(Trung tâm học liệu ĐHTN) 

 Lƣu Văn Lợi
Công an nhân 

dân, Hà Nội
1995 x TTS

Tiến trình lịch sử Việt Nam
 Nguyễn Quang 

Ngọc
 GD, HN 2001 x 10

Luật biên giới quốc gia

năm 2003, nxb2011 số

06/2003/QH11

 Quốc hội nƣớc 

CHXHCN Việt 

Nam

2011 x TTS

 Việt Nam - Đông Nam Á: 

Quan hệ lịch sử, văn hóa

Viện nghiên cứu 

Đông Nam Á
KHXH 1995 x 6

ASEAN - Những vấn đề và

xu hướng

 Phạm Nguyên 

Long

Khoa học Xã 

hội, Hà Nội.
1997 x 5

Thế giới những sự kiện

lịch sử thế kỉ XX 

 Lê Trung Dũng - 

Nguyễn Ngọc Mão 

Giáo dục, Hà 

Nội.
2002 x 5

Lịch sử Đông Nam Á  D.G.E.Hall

Chính trị 

Quốc gia, Hà 

Nội

1997 x 5

 Lịch sử Đông Nam Á
Đỗ Thanh Bình, 

Trần Thị Vinh

Giáo dục, Hà 

Nội.
2008 x 5

Đông Nam Á - Truyền

thống và hội nhập
Vũ Dƣơng Ninh

Thế giới, Hà 

Nội.
2007 x TTS

7 HDE621

LỊCH SỬ 

PHÁT 

TRIỂN VÀ 

SỰ XÁC 

LẬP BIÊN 

GIỚI LÃNH 

THỔ QUỐC 

GIA

8
RVA 

621

QUAN HỆ 

VIỆT NAM - 

ASEAN: 

LỊCH SỬ, 

HIỆN TẠI 

VÀ XU 

HƢỚNG 

PHÁT TRIỂN



Lịch sử Việt Nam hiện đại

1945-2000, 

 Nguyễn Xuân 

Minh

Giáo dục, Hà 

Nội.
2006 x 50

Cơ cấu xã hội trong quá

trình phát triển của lịch sử

Việt Nam

Nguyễn Quang 

Ngọc 
 Hà Nội. 1995 x 10

Cơ cấu kinh tế - xã hội Việt

Nam thời thuộc địa (1858 -

1945)

 Nguyễn Văn 

Khánh

Chính trị 

Quốc gia, Hà 

Nội

2000 x 10

Biến đổi cơ cấu giai cấp

xã hội miền Bắc thời kỳ

1954 - 1975

 Nguyễn Đình Lê 

Văn hóa 

thông tin, Hà 

Nội. 

1999 x 10

Đổi mới và phát triển các

thành phần kinh tế
 Đỗ Hoài Nam

Chính trị 

Quốc gia, Hà 

Nội

1993 x 2

Tiến trình lịch sử Việt Nam
Nguyễn Quang 

Ngọc
 GD, HN. 2001 x 15

Lòng yêu nước trong văn

học dân gian Việt Nam

Nguyễn Nghĩa 

Dân

 Văn học, Hà 

Nội.
2001 x 1

Sự chuyển biến của phong

trào yêu nước và cách

mạng giải phóng dân tộc

Việt Nam trong ba mươi

năm đầu thế kỉ XX

 Đinh Trần Dƣơng 

 Đại học 

Quốc gia, Hà 

Nội. 

2002 x 10

Sự phát triển của tư tưởng

ở Việt Nam từ thế kỷ XIX

đến cách mạng tháng Tám.

T.1 Tập 1 Hệ ý thức phong

kiến và sự thất bại của nó

trước các nhiệm vụ lịch sử

Trần Văn Giàu 

Chính trị 

Quốc gia, Hà 

Nội.

1996 x 10
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Lịch sử tư tưởng Việt

Nam , tập 1
 Nguyến Tài Thƣ

 Khoa học xã 

hội, Hà Nội
1993 x 2

Lịch sử tư tưởng Việt Nam ,

tập 2
 Lê Sỹ Thắng

 Khoa học xã 

hội, Hà Nội
1997 x 10

Phƣơng pháp dạy học lịch 

sử, tập 2, 
Phan Ngọc Liên  ĐHSP, HN. 2009 x 10

Các con đường, biện pháp

nâng cao hiệu quả dạy học

lịch sử ở trường phổ thông 

Nguyễn Thị Côi ĐHSP. 2011 x 10

[Phương pháp dạy học 

phát triển năng lực học 

sinh phổ thông

Huỳnh Văn Sơn, 

Nguyễn Kim 

Hồng, Nguyễn 

Thị Diễm My

 ĐHSP TP 

Hồ Chí Minh.
2018 x

x 

Trực 

tuyến 

Cẩm nang phương pháp 

sư phạm

 Nguyễn Thị 

Phƣợng

Tổng hợp TP 

Hồ Chí Minh.
2011 x

x 

Trực 

tuyến 

Đánh giá kết quả học 

tập

Trần Thị Tuyết 

Oanh

Đại học Sƣ 

phạm, HN.
2016 x 2

Chủ quyền biển đảo Việt

Nam trong tiến trình lịch

sử, giáo trình nội 

Hà Thị Thu Thủy 2014 x 1

Lịch triều hiến chương loại

chí,  q.5 Dƣ địa chí
 Phan Huy Chú Giáo dục, HN 2008 x 0

 Người Việt với biển  Nguyễn Văn Kim
Thế giới, Hà 

Nội
2011 x 0

Quá trình xác lập chủ

quyền của Việt Nam tại

quần đảo Hoàng sa và

Trường Sa

 Nguyễn Nhã
 ĐH Quốc gia 

Hà Nội
2002 x 0
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Biển Đông và hải đảo Việt

Nam
 Nhiều tác giả

Tri thức, Hà 

Nội.
2010 x 0

Kỉ yếu Hội thảo Vấn đề

Biển Đông trong nghiên

cứu và giảng dạy Lịch sử

 Nhiều tác giả

Chính trị 

quốc gia, Hà 

Nội.

2001 x 0

 Đại Nam thực lục, tập 1-4 
Quốc sử quán 

triều Nguyễn 

Giáo dục, Hà 

Nội.
2006 x 0

Đại Nam nhất thống chí,

tập 2

Quốc sử quán 

triều Nguyễn

Thuận Hóa, 

Huế.
2006 x TTS

Một số bài viết trên Tạp

chí Nghiên cứu Lịch sử ,

Nghiên cứu Đông Nam Á.

x 0

[10] Một số trang WEB:

http://ivides.vnu.edu.vn;

http://nghiencuubiendong.vn

/.

x Web

 Việt Nam trong thế kỉ XX, 

Tập 2, Nxb 
Nhiều tác giả

CTQG, Hà 

Nội.
2000 x 0

Văn kiện của Đảng và Nhà

nước về văn hoá, nghệ thuật

Sự thật, Hà 

Nội
1970 x 0

Kinh tế Việt Nam từ Cách

mạng tháng Tám đến

kháng chiến thắng lợi

(1945 - 1954)

 Trần Dƣơng, 

Nguyễn Thƣợng 

Đạt, Hà Phú 

Hƣơng

 Khoa học xã 

hội, Hà Nội.
1966 x 0

Sự hiện diện tài chính,

kinh tế của Pháp ở Đông

Dương (1858 - 1939),

 Ômiphanh 

Aumiphin

 Hội Sử học 

Việt Nam 

xuất bản.

1994 x 0
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Văn hoá Việt Nam và cách

tiếp cận mới
 Phan Ngọc

Văn hoá 

Thông tin, Hà 

Nội.

1994 x 2

Khoa cử và giáo dục Việt

Nam

 Nguyễn Quốc 

Thắng

 Văn hoá, Hà 

Nội.
1998 x 0

Lịch sử giáo dục Việt Nam

trước Cách mạng tháng

Tám 1945

 Nguyễn Đăng Tiến 
 Giáo dục, Hà 

Nội.
1996 x 5

Tư tưởng Hồ Chí Minh về

xây dựng văn hoá Việt Nam

Chính trị 

quốc gia, Hà 

Nội

1998 x 0

 Chính sách dân tộc của 

các triều đại phong kiến 

Việt Nam

 Đàm Thị Uyên
Văn hóa dân 

tộc, HN.
1998 x 5

Các dân tộc thiểu số trong

sự phát triển kinh tế - xã

hội ở Miền núi

Bế Viết Đẳng
Chính trị 

Quốc gia, HN.
1996 x 5

Quốc sử quán triều

Nguyễn, Đại Nam thực lục

Giáo dục, Hà 

Nội.
x 0

Lý Thường Kiệt lịch sử

ngoại giao và tông giáo

của triều Lý 

 Hoàng Xuân Hãn KHXH, HN. 1996 x 2

Cục diện thế giới đến 2020
Học viện ngoại 

giao 

Chính Trị 

Quốc gia, HN.  
2010 x TTS

Quan hệ đối ngoại Việt

Nam 1940 -2010
Vũ Dƣơng Ninh

Chính Trị 

Quốc gia, HN.  
2014 x 1

Quan hệ quốc tế thời hiện

đại những vấn đề mới đặt

ra

Đỗ Thanh Bình, 

Văn Ngọc Thành 

Chính Trị 

Quốc gia, HN.  
2010 x 0
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Quan hệ quốc tế những

năm đầu thế kỷ XXI: Vấn

đề, sự kiện và quan điểm

 Trình Mƣu, Vũ 

Quang Vinh

 Lý luận 

Chính Trị, 

HN.

2005 x TTS

Thế giới một thập niên nhìn

lại 
 Lê Thế Mẫu

Chính Trị 

Quốc gia, HN.  
2011 x 0

Lịch sử quan hệ đối ngoại

Việt Nam (1940 - 2010 )
Vũ Dƣơng Ninh

Chính Trị 

Quốc gia, HN.  
2014 x

x 

Trực 

tuyến 

Lịch sử Việt Nam 1945 -

2000  .

Nguyễn Xuân 

Minh

Giáo dục Hà 

Nội
2006 x 50

Trật tự thế giới thời kỳ

chiến tranh lạnh
Nguyễn Xuân Sơn

 Chính trị 

Quốc gia, Hà 

Nội.

1997 x 5

Tập bài giảng quan hệ quốc

tế Hệ cao cấp lý luận chính

trị - hành chính, 

Nguyễn Hoàng 

Giáp, Nguyễn Thị 

Quế

 Chính trị - 

Hành Chính, 

Hà Nội.

2013 x 1

Tập bài giảng Quan hệ

quốc tế và đường lối đối

ngoại của Đảng và Nhà

nước Việt Nam, Chƣơng

trình cao cấp lý luận chính

trị, Hà Nội.

 Phạm Thành Dung

 Lý luận 

Chính Trị, 

HN.

2006 x 1

Tiến trình lịch sử Việt Nam
Nguyễn Quang 

Ngọc

Giáo dục, Hà 

Nội.
2000 x 7

Tổng kết cuộc kháng chiến

chống thực dân Pháp -

Thắng lợi và bài học

 Ban chỉ đạo tổng 

kết chiến tranh 

Chính trị 

Quốc gia, Hà 

Nội.

1996 x 5
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Tổng kết cuộc kháng chiến

chống Mỹ cứu nước -Thắng

lợi và bài học

 Ban chỉ đạo tổng 

kết chiến tranh 

Chính trị 

Quốc gia, Hà 

Nội.

1995 x 5

Lịch sử Việt Nam từ 1858

đến nay
 Trần Bá Đệ

Chính trị 

Quốc gia, Hà 

Nội.

2000 x 5

Lịch sử Việt Nam từ 1975

đến nay
 Trần Bá Đệ

Chính trị 

Quốc gia, Hà 

Nội.

2007 x 5

Đại cương lịch sử Việt

Nam , tập III, 
Lê Mậu Hãn

Chính trị 

Quốc gia, Hà 

Nội.

1998 x 5

50 năm chiến thắng lịch sử

Điện Biên Phủ
Trần Quốc Hùng

Sự thật, Hà 

Nội.
2004 x 5

Lịch sử Việt Nam 1945-

2000

Nguyễn Xuân 

Minh

Giáo dục, Hà 

Nội.
2006 x 50

Lịch sử cuộc kháng chiến

chống thực dân Pháp(1945-

1954) , tập I+II,

Viện Lịch sử 

Quân sự Việt Nam

 Quân đội 

nhân dân, Hà 

Nội.

1994 x 4

Hoàng Sa, Trường Sa là

của Việt Nam,

 Nguyễn Nhã, 

Nguyễn Đình 

Đầu, Lê Minh 

Nghĩa, Từ Đặng 

Minh Thu, Vũ 

Quang Việt 

 Nxb Trẻ. 2008 x 2

Lịch sử quan hệ đối ngoại

Việt Nam (1940 - 2010),  

Nxb 

Vũ Dƣơng Ninh

Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật, Hà Nội.

2014 x 1

NSI 621

CHỦ 

QUYỀN 

QUỐC GIA 

DÂN TỘC 

TRONG XU 

THẾ TOÀN 

CẦU HÓA 

VÀ NHỮNG 

VẤN ĐỀ 

ĐẶT RA 

CHO VIỆT 

NAM

17 TFN 621

CHIẾN 

TRANH VÀ 

CÁCH 

MẠNG 

TRONG 

LỊCH SỬ 

VIỆT NAM

18



Việt Nam hội nhập kinh tế

trong xu thế toàn cầu hóa

vấn đề và giải pháp, 

Bộ Ngoại Giao - 

Vụ hợp tác kinh 

tế đa phƣơng

Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật, Hà Nội.

2002 x 5

Truyền thông phát triển xã

hội, văn hóa, ngoại giao

văn hóa trong bối cảnh

toàn cầu hóa và cách mạng

công nghiệp 4.0

Lê Thanh Bình

Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật, Hà Nội.

2021 x 1

Văn hóa và phát triển

trong bối cảnh toàn cầu hóa
Nguyễn Văn Dân 

Chính trị 

Quốc gia - Sự 

thật, Hà Nội.

2006 x

x 

Trực 

tuyến 

Con đường phát triển của

một số nước Châu Á - Thái

Bình Dương, 

 Dƣơng Phú Hiệp
 Dƣơng Phú 

Hiệp
1996 x 1

Chủ trương của Đảng về

xây dựng, phát triển nền

kinh tế độc lập, tự chủ, hội

nhập quốc tế thời kỳ đổi

mới,

 Nguyễn Văn Sáu
Đại học Quốc 

gia, Hà Nội.
2013 x 2

Một số vấn đề làng xã Việt

Nam

Nguyễn Quang 

Ngọc 

Đại học Quốc 

gia, Hà Nội.
2009 x

x 

Trực 

tuyến 

Làng xã cổ truyền của

người Việt: Tiến trình lịch

sử và kết cấu kinh tế xã hội

( trong Tìm về cội nguồn, T

I ), 

 Phan Huy Lê Thế giới, HN. 1998 x 0

“Làng xã thời Trần”,

Nghiên cứu Lịch sử, số 4,

tr. 36-42

Vũ Duy Mền 2009 x 0
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Người nông dân châu thổ

Bắc Kỳ
 Gourou Pierre 

 Trẻ, Tp Hồ 

Chí Minh
2003 x 0

Làng, liên làng và siêu

làng (Mấy suy nghĩ về

phương pháp) (trong Một

chặng đường nghiên cứu

lịch sử (1995-2000)

Hà Văn Tấn 
Chính trị 

Quốc gia, HN.
2000 x 0

Chế độ ruộng đất và một số

vấn đề lịch sử Việt Nam

Trƣơng Hữu 

Quýnh
2009 x 5

Chế độ ruộng đất và kinh

tế nông nghiệp thời Lê sơ
 Phan Huy Lê

Văn sử địa, 

Hà Nội
1959 x 0

Chế độ ruộng đất Việt Nam

nửa đầu thế kỷ XIX

Vũ Huy Phúc
 Khoa học xã 

hội, Hà Nội
1979 x 0

Tình hình ruộng đất nông

nghiệp và đời sống nông

dân dưới Triều Nguyễn

Trƣơng Hữu 

Quýnh, Đỗ Bang

Thuận Hóa, 

Huế.
1997 x 7

Cơ sở văn hóa Việt Nam Trần Quốc Vƣợng 
Giáo dục, Hà 

Nội
1997 x TTS

Cơ sở văn hóa Việt Nam Trần Ngọc Thêm Tp HCM. 1999 x 10

Việt Nam văn hóa sử

cương
Đào Duy Anh

 Văn hoá 

thông tin.
2000 x 10

 Việt Nam phong tục Phan Kế Bính Tp HCM 2005 x 12

 Văn hóa Đông Nam Á Mai Ngọc Chừ
Đại học Quốc 

gia, Hà Nội.
1998 x 7
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Sự va chạm của các nền

văn minh, 

 Samuel 

Hungtington

 Lao động, 

Hà Nội.
2005 x 0

Sự đa dạng văn hóa và đối

thoại giữa các nền văn hóa

- Một góc nhìn từ Việt Nam

 Phạm Xuân Nam
Khoa học Xã 

hội, Hà Nội.
2008 x TTS

Lịch sử văn hóa thế giới cổ

trung đại
Lƣơng Ninh

Giáo dục, Hà 

Nội.
2008 x TTS

Bản sắc văn hóa Việt Nam  Phan Ngọc
 Văn hoá 

thông tin
2004 x 5

Nhận thức văn hóa Việt

Nam
 Nguyễn Duy Quý

 Khoa học xã 

hội.
2008 x 3

Lịch sử giáo dục Việt Nam Bùi Minh Hiền 
Đại học Sƣ 

phạm, Hà Nội.
2008 x 1

Lịch sử giáo dục thế giới
 Bùi Đình Hiền, 

Nguyễn Quốc Trị

 Đại học Sƣ 

phạm, Hà Nội.
2018 x 2

Chương trình giáo dục phổ 

thông - Chương trình tổng 

thể 2018 (Ban hành kèm 

theo Thông tư số 

32/2018/TT-BGDĐT ngày 

26 tháng 12 năm 2018 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo), 

 Bộ giáo dục và 

đào tạo 
Hà Nội. 2018 x 1
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